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Sau 05 năm thành lập (2014-2019), Trường Đại học Hạ Long đã có những kết quà quan 
trọng trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước khẳng định vai trò, vị thế 
cùa Trướng trong sự nghiệp đào tạo và phát triển kinh tế-xã hội cùa tỉnh Quàng Ninh.

Đen nay, Trường Đại học Hạ Long đã và đang triển khai hơn 450 nhiệm vụ khoa học 
các cấp, trong đó có 01 nhiệm vụ cấp Quốc gia, 09 nhiệm vụ cấp Tinh, 70 nhiệm vụ cấp 
Sở/cấp Trường, 02 nhiệm vụ thực hiện theo Chương trinh hợp tác nghiên cứu với cơ sờ 
đào tạo nước ngoài, với doanh nghiệp từ nguồn kinh phí ngoài ngân sách; tổ chức gần 100 
cuộc hội thảo khoa học; 30 đề tài, giải pháp, ý tường đạt giãi các cuộc thi khoa học và hơn
40 tác phẩm nghệ thuật đạt giải do các bộ, ngành và tinh Quảng Ninh tổ chức; 153 bài viết 
công bồ kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, 200 bài viết 
đăng trong thông tin khoa học, website của nhà trường. . không chi vậy giảng viên nhà 
trường còn tham gia hướng dẫn học sinh các trường trung học phổ thông nghiên cứu các đề 
tài, giải pháp và đạt giải cao trong các cuộc thi khoa học quốc tế . .. Các kết quả nghiên cứu 
đều đảm bảo tính khoa học, được ứng dụng vào thực tiễn hoạt động quản lí, hoạt động dạy 
và học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cùa nhà trường, đồng thời giải quyết một số 

vấn đề của ngành, cùa địa phương.

Hướng tới chào mừng Kỷ niệm 60 năm Truyền thống xây dựng và phát triển ngành Sư 
phạm tỉnh Quảng Ninh (1959-2019), 05 năm thành lập, Trường Đại học Hạ Long phát hành 
Thông tin khoa học tập 4 với các bài viết của cán bộ, giảng viên, các cộng tác viên của nhà 
trường thuộc các lĩnh vực khoa học. Xin trân trọng gửi đến bạn đọc./.

TM. HỘI ĐÒNG BIÊN SOẠN 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

TS. Vũ Thị Thu Thủy
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THÛNG TIN KHOA HỌC TẬP 04/2019 Í1L
XÂY D Ự NG  T R A N G  CHỈ DÂN THÔNG TIN DU LỊCH QUẢNG NINH  

TRÊN BAN ĐÒ V Ệ  TINH - T H Ử  N G H IỆM  TẠI TH A N H  PHỐ UÔNG BÍ

TS. Phan Thị Huệ 
Phó Hiệu tru-ỏng Trường Đại học Hạ Long

Tóm tắt: Với những tiện ích cùa cuộc cách mạng 4.0 , việc số hóa cơ sớ dữ  liệu du lịch 
và đưa thông tin du lịch mang tinh chi dan đến với người dùng, đặc biệt là khách du lịch là 
một trong những yếu tố quyết định đến sự  phát íriển cùa ngành du lịch. Bài viết đã khẳng 
định những tiện ích cùa việc khai thác ban đò vệ tinh trong việc cung cấp chì dan thông tin 
du lịch tới khách du lịch, đồng thời chi ra các bước xây dựng trang chi dẩn thông tin du 
lịch Quáng Ninh tích hợp trên bàn đỗ vệ tinh, nham đưa thông tin, hình anh điếm đến 
Quàng Ninh tới người dùng tin mọi lúc, mọi nơi, góp phần thúc đấy ngành du lịch thực sự  
trớ thành ngành kinh tế mũi nhọn cùa tinh đe Quàng Ninh sớm trờ thành tinh dịch vụ - 
công nghiệp vào năm 2020.

Từ khóa: du lịch; Quâng Ninh; thông tm chi dan; cơ sớ  dữ  liệu; bàn đồ vệ tinh.

1. Đặt vấn đề
Hiện nay, với cuộc sống bận rộn mà 

nhu cầu đi du lịch lại tăng cao, để thuận 
tiện, người đi du lịch thường lựa chọn việc 
tra cứu các thông tin điểm đến qua mạng 
internet. Cùng với internet, sụ phát triến 
như vũ bão của cuộc cách mạng 4.0 của 
ngành công nghệ thông tin đã có nhiều 
ứng dụng hữu hiệu phục vụ xã hội, trong 
đó có bản đồ vệ tinh (bản đồ trong môi 
trường internet). Bản đồ vệ tinh cho phép 
người sử dụng xem ảnh chụp vệ tinh với 
độ phân giải cao của một khu vực cụ thể, 
có thể tìm đường đi, địa chi nhanh chóng, 
chinh xác chi với một chiếc máy tính, điện 
thoại hoặc bất kì một thiết bị nào có kết 
nối internet. Nhờ vậy, tạo sự thuận tiện toi 
đa cho những người chưa biết đường đi 
khi muốn đen một địa điểm nào đó.

Do vậy, nếu tận dụng được các tính 
năng của bản đồ vệ tinh kết hợp với việc 
xây dựng cơ sỡ dữ liệu về thông tin du 
lịch, tạo ra trang chi dẫn thông tin có thể 
cung cấp cho khách du lịch thông tin theo 
địa điểm, tọa độ không gian, khoảng cách 
và thời gian di chuyển, dữ liệu mô tả hiện 
trạng, giá trị điểm tham quan và các dịch 
vụ. Như vậy, các cơ quan, đơn vị trong 
ngành du lịch chi cần tích hợp thông tin 
điềm đến, thông tin dịch vụ trên bàn đồ vệ 
tinh là có thề cung cấp các thông tin cần 
có cho một chuyến đi của khách

2. Khái quát hoạt động thông tin du 
lịch tại Quảng Ninh

Quảng Ninh, một tinh có nhiều tiềm 
năng phát triển đu lịch với 5 di tích Quốc 
gia đặc biệt, hàng trăm khu di tích tâm 
linh có giá trị cao về vãn hóa, lịch sử và
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nhiều điểm danh thắng đẹp . Đặc biệt 
Vịnh Hạ Long được binh chọn là Kì quan 
thiẽn nhiên thế giới mới và 2 lần được 
công nhận là di sàn thế giới với nhiều giá 
trị Với những điều kiện thuận lợi đó, 
Quảng Ninh dần trờ thanh điểm đến hấp 
dần khách du lịch trong và ngoài nước 
Nếu năm 2010 du lịch Quàng Ninh đón 5,4 
triệu lượt khách, doanh thu hơn 3200 tỷ 
đồng [2], Thì đến năm 2018, Quàng Ninh 
đã đón 12,2 triệu lượt khách trong đó có 
5,2 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 
gần 23.000 tỷ đồng [3], Đây thực sự là 
những con số "biết nói” về tốc độ tăng 
trường của ngành du lịch Quảng Ninh 
Trong Nghị quyết Đại hội Đàng bộ tinh 
Quàng Ninh lần thứ XII đã xác định mục 
tiêu “Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng 
Quảng Ninh trò thành tinh có ca cấu kinh 
tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du 
lịch chất lượng cao của khu vực”.

Để đạt mục tiêu đề ra, ngành du lịch 
Quảng Ninh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, 
trong đó có một yếu tố không thể thiếu là 
thông tin. Thông tin là chiếc cầu nối giữa 
điểm du lịch với du khách, là công cụ 
tuyên truyền, quàng bá, xúc tiến hữu hiệu 
nhằm làm hài hòa lợi ích giữa doanh 
nghiệp và khách du lịch. Vì vậy, những 
năm gần đây, ngành du lịch Quảng Ninh 
đã có sự quan tâm đầu tư cho hoạt động 
thông tin. Điều này được thể hiện qua việc 
tinh thành lập Trung tâm thông tin và Xúc 
tiến du lịch, thực hiện nhiều chương trinh 
xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, phát 
hành nhiều loại sàn phẩm thông tin như: 
ấn phẩm du lịch, tài liệu về điểm du lịch,

tờ gấp, tờ rơi, băng video, đĩa CD-ROM, 
một số website giới thiệu về đất nước, con 
người và du lịch Quảng Ninh đến với 
khách du lịch tiềm năng trong và ngoài 
nuớc. Việc này đã góp phần quan trpng 
trong việc thu hút khách du lịch đến với 
Quảng Ninh ngày một tăng.

Bên cạnh những mặt đạt được, song 
nhìn tổng thể có thể thấy, ngành du lịch 
Quàng Ninh chưa phát huy tối đa các tiện 
ích của mạng internet và công nghệ thông 
tin mang lại cho hoạt động thông tin quảng 
bá, xúc tiến du lịch Điều này được thể hiện 
qua việc đến nay Quảng Ninh chưa có cơ 
sờ dữ liệu du lịch dùng chung, chưa có bản 
đồ du lịch số, bản đồ du lịch trực tuyến, các 
thông tin mang tính chì dẫn còn mờ nhạt, 
gây khó khăn trong việc tim kiếm thông tin 
điểm đến cho du khách nói riêng, những 
người quan tâm đến ngành du lịch, đến di 
tích và danh thắng Quảng Ninh nói chung.

Để có các thông tin đầy đủ, chính xác, 
kịp thời, đáp ứng nhu cầu tin của khách du 
lịch, ngành du lịch Quảng Ninh cần phải 
xây dụng cơ sở dữ liệu du lịch dùng 
chung, với những chi dẫn thông tin du lịch 
có sự tích hợp trên bản đồ vệ tinh (theo 
hướng tích hợp thông tin không gian và 
thông tin thuộc tính) thành một hệ thống 
thông tin hoàn chỉnh trên nền web.

3. Các bước xây dựng trang chỉ dẫn 
thông tin du lịch Quảng Ninh trên bản đồ 
vệ tinh

Bước 1: xác định nội dung
1- Xây dựng cơ sờ dữ liệu thông tin 

du lịch về các di tích và danh thắng, làng 
nghề (gồm lời dẫn, hình ảnh và video clip)
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và các dịch vụ du lịch tại các điểm đến 
tiêu biểu cùa Quảng Ninh

2- Dựa trên bản đồ vệ tinh, xây dựng 
chì dẫn thông tin du lịch Quảng Ninh tại 
mỗi điểm đến và kết nối giữa các điểm 
đến với nhau đồng thời tích hợp các cơ sớ 
dữ liệu (ở trên) phục vụ các đối tượng 
người dùng tin du lịch đặc biệt là khách du 
lịch trong và ngoài nước.

3- Dựa trên các điểm, tuyến du lịch đã 
được công nhận của 14 huyện, thị xã, 
thành phố trên địa bàn Quảng Ninh, xây 
dựng các tour du lịch mang tính chất tham 
khảo có sự kết nối các di tích, danh thắng, 
làng nghề trong cùng huyện thị, và sự kết 
nối với các vùng du lịch trọng điểm của 
Quảng Ninh

Bước 2: cách tiếp cận và phương 
pháp triển khai

1- Phân tích và tổng hợp tài liệu: 
nhằm tiếp cận và kế thừa kiến thức mang 
tính lí luận, công trình nghiên cứu liên 
quan đến lĩnh vực thông tin, du lịch... về 
điểm di tích, danh thắng và làng nghề; về 
định hướng phát triển du lịch của ngành, 
cùa tinh Quảng Ninh và các thành phố, 
huyện thị trong tỉnh từ đó lựa chọn danh 
mục di tích, danh thắng, làng nghề tiêu 
biểu tại các điểm đến, vùng du lịch trọng 
điểm Quảng Ninh đưa vào trang thông tin 
chỉ dẫn.

2- Điều tra, khảo sát: tìm hiểu xu 
hướng đi du lịch của du khách trong và 
ngoài nước, nhu cầu thông tin cùa từng 
nhóm người dùng tin du lịch (khách du 
lịch, hướng dẫn viên du lịch, người quản lí 
lữ hành, thiết kế điều hành tour. . .), thực 
trạng hoạt động thông tin du lịch cùa 
Quảng Ninh, từ đó lựa chọn thông tin du

lịch cần được chi dẫn theo nhu cầu tin cùa 
người dùng.

3- Khảo sát thực địa: tìm hiểu nguồn 
gốc, giá trị các di tích, danh thắng, làng 
nghề, món ăn tiêu biểu, hệ thống dịch vụ 
nhà hàng, khách sạn, khu mua sắm tại các 
điểm đến tại Quảng Ninh, từ đó chọn 
những thông tin quan trọng, tiêu biểu đưa 
vào cơ sờ dữ liệu du lịch dùng chung

4- Sau khi thu thập đủ thông tin, tiến 
hành biên tập, chọn lọc thông tin du lịch 
cần được chi dẫn đưa vào cơ sỡ dữ liệu và 
bản đồ vệ tinh: bài giới thiệu, hinh ảnh, 
video clip về di tích, danh thắng, làng 
nghề; thông tin về dịch vụ nhà hàng, lưu 
trú, đặc sản, phương tiện vận chuyển, 
những điểm cần lưu ý với khách thập 
phương tại điểm du lịch; xây dựng chương 
trinh du lịch có sự kết nối giữa các di tích, 
danh thắng, làng nghề tại địa phương.

5- Lựa chọn ki hiệu đơn giản, màu 
sắc, ngôn ngữ, phông chữ đảm bảo tính 
thẩm mĩ minh họa cho các di tích, danh 
thắng, làng nghề và địa phương để người 
dùng tin dễ dàng tim kiếm thông tin du 
lịch theo nhu cầu.

6- Xây dựng trang chi dẫn thông tin du 
lịch Quảng Ninh đảm bảo linh hoạt, thuận 
tiện cho việc cập nhật, quản lí và khai thác 
thông tin.

Bước 3: xây dựng trang chi dẫn 
thông tin du lịch Quảng Ninh tích hợp 
trên bản đè vệ tinh

Giao diện được lập trinh trên ngôn 
ngữ c #  với JavaScrips, sử dụng công cụ 
Visual Studio2012 với giao diện hiển thị



các thông tin được xây dựng thành các 
trang web với nhiều module tương 
tác, quản lý, cập nhật thông tin du lịch 
mang tinh chi dẫn. Thông tin chi dẫn chạy 
trên các thiết bị được nối mạng: máy vi 
tính, di động Smartphone: Iphone, Ipad 
Các nút trên thanh công cụ là những lệnli 
mớ ra nội dung tương ứng, các mục có 
liên kết khi đưa chuột vào sẽ đổi màu chữ, 
click vào đó sẽ hiện ra các nội dung thông 
tin cần tìm, cùng sự kết hợp chức năng 
tuơng tác bản đồ (phóng to, thu nhò, di 
chuyển bán đồ) hiển thị, tìm kiếm và quán 
lý cập nhật các thông tin du lịch về các di 
tích, danh thắng, làng nghề và các dịch vụ 
du lịch tại các điểm đến tiêu biều cùa 
Quảng Ninh, cung cấp cho người sử dụng, 
đặc biệt là khách du lịch phuơng tiện tim 
kiếm địa điểm tham quan và các dịch vụ 
du lịch nhanh chóng, hiệu quả, thân thiện, 
hỗ trợ các nhà quàn lý, tổ chức, doanh 
nghiệp du lịch trong việc quản lý, cập nhật 
và quảng bá ngành du lịch.

4. Thiết kế và thử  nghiệm trang chi 
dẫn thông tin du lịch tại inột điểm đến 
tiêu biêu thuộc tinh Q uáng Ninh (thành 
phố Uông Bí)

Đẻ kiểm chứng tính mới, tính hiệu 
quả của ý tưởng, tác già bài viết đã lựa 
chọn một điêm đến cua Quanu Ninh là 
thành pho Uông Bi, biên tập nội dung cơ 
sờ dữ liệu và xây dựng ban Demo trang 
chi dẫn thông tin du lịch thành phố Uòng 
Bi như sau:

* B4.1 Cấu trúc Trang chủ:

- Phau trẽn là banner thể hiện logo, 
một số hình ảnh của thành phố Uông Bí, và 
tên trang, tiếp theo là module chính cúa 
trang: “Trang chủ”, “Giói thiệu", “Bàn 
đồ thành phổ”, “Điểm du lịch”, “Tour 
du lịch”, “Hướng dẫn”.

-Phan bên phái: thế hiện hình ánh đại 
diện thành phố Uông Bí

7



THÔNG TIN KHOA HỌC - TẬP D4/2019 II
- Phần bên trá i: lời chào mừng + bàn đồ 

du lịch với các điềm du lịch được đánh dấu

bằng các kí hiệu: € ►  Trung tâm thành 

phố Uòng Bí, Di tích quốc gia đặc 
biệt (Khu di tích và danh thẳng Yên Từ);

Di tích Đình, Đền, Chùa (chùa Ba 
Vàng, Chùa Phổ Am, Đền Đền Công ); 

Các chức năng trên thanh công cụ:
■ Ị M

Danh thăng (Thác Lựng Xanh, Hô Yên 

Trung; P-- Làng nghề, vườn nông sản 
(vải chín sớm PhuơngNam , Mai Yên Từ)

- Bên dưới bản đồ là điểm link đến tour 
du lịch.

- Phần chân trang: là thông tin bản 
quyền

+ Chức năng “T rang chủ” : quay về 
(rang đầu tiên cùa trang web

+ Chức năng “Giới thiệu”: lời giới 
thiệu về trang web “Chi dẫn thông tin du 
lịch thành phố Uông Bi” .

+ Chức năng "Bản đồ thành phố": 
bản đồ thành phố bằng ảnh chụp vệ tình, 
người dùng có thề phóng to, thu nhỏ để tim 
các địa điểm trên bản đồ.

+ Chức năng “ Điểm du lịch” :

- Đưa chuột trái vào “Điểm du lịch” : 
sẽ xồ xuống 1 menu lựa chọn các địa điểm

du lịch của thành phố Uông Bí , đira chnộl 
khói vùng “Điểm du lịch”, cửa sổ menu tự 
động mất

- Nhấn vào “ Điểm du lịch”: hiển thị 
trang nội dung chứa tên các địa điềm du 
lịch cùa thành phố.

Vùng giữa thể hiện danh sách các 
điểm du lịch của thành phố, với ánh đại 
diện và lời giới thiệu ngắn gọn, khi đưa 
chuột Ưái vào tên từng địa điểm (dòng chữ 
đổi màu), nhấn chuột trái vào tên địa điểm 
sẽ liên kết đến trang giới thiệu chi tiết về 
địa điểm đó



+ Chức năng "T our du lịch" thề 

hiện danh sách các tour du lịch, với ảnh 

đại diện và lời giới thiệu ngắn gọn, khi 

đưa chuột trái vào tên từng địa điểm (dòng 

chữ đồi màu), nhấn chuột trái vào tên tour 

du lịch sẽ liên kết đến trang giới thiệu chi 

tiết về tour du lịch đó.

+ Chức năng “Hướng dẫn” : hướng 

dẫn sử dụng trang web.

* B4.2. Nội dung chỉ dẫn thông tin 

du lịch

- B-t. 2.1 Phần bàn đò vệ linh:

- Hiển thị chồng xếp các lớp bản đồ về 

các điểm di tích và danh thắng, bản đồ nền 

là công cụ tương tác bản đồ tìm kiếm

- Bản đồ nền

- Xem thông tin về thành phố, về các 

điểm di tích và danh thắng: chi cần bấm vào 

các kí hiệu đã được biểu diễn trên bản đồ về 

điểm di tích và danh thắng đó.

- Các chức năng tuơng tác bản đồ: 

phóng to, thu nhỏ, di chuyển bản đồ

B4.2.2. Chi dẫn thông tin du ỉ ịch

Nhấn vào € ►  Trung tâm thành phố, 

hiến thị trang có chúa nội dung :

Phần bẽn trái: hiện ra thông tin chì 

dẫn gồm các nội dung :

- Bài giới thiệu khái quát vị trí, 

phạm vi, giới hạn, tên gọi, lịch sử hình 

thành và phát triển, tình hình văn hóa, 

tộc người, kinh tế, xã hội, thế mạnh, đặc 

sản địa phương

- Danh mục nhà hàng, khách sạn, địa 

chi mua sấm, ăn vặt, vui chơi, phương tiện 

di chuyên (các thông tin địa chi, số điện 

thoại, loại hình dịch vụ - sắp xếp theo địa 

bàn phường, xã)

- Bèn dưới: là một số chương trinh du 

lịch phồ biến (chương trinh du lịch nội thị 

Uông Bí, chương trinh du lịch kết nối với 

địa phuơng khác)

Phẩn bên phái:

- Video clip: giới thiệu thành phố Uông 

Bí, giới thiệu các tour du lịch

- Một số hình ánh tiêu biểu của thanh 

phố: nhà hàng, khách sạn, điềm vui chơi

Nhấn vào một trong các biểu tượng

^  để xem chi tiết từng điểm

di tích và danh thắng, cụ thể:

Sau khi đã lựa chọn điểm di tích và danh 

thắng, click chuột vào điểm đó, trên bàn đồ 

vệ tinh sẽ cung cấp các thông tin:

- Bài giới thiệu: vị trí, địa chi di tích, 

nguồn gốc sự tích, lịch sử phát triển, khảo 

tả (chú ý đến các giá trị đặc biệt của di 

tích), bằng công nhận và thời gian được 

công nhận di tích, sơ đồ tham quan.

- Video clip

- Kho ảnh

Vi dụ: Xem nội dung chi tiết di tích 

“Chùa Ba Vàng”
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* Cách 1: Xem trực tiếp trẽn bàn 

đồ vệ tinh từ trang chú với các kí hiệu 

bằng cách lựa chọn kí hiệu “Di tích

Đinh, Đền, Chùa” , nhấn vào kí 

hiệu sẽ hiện bảng thề hiện: Tên địa đìêm 

du lịch, anh giới thiệu, hài giới thiệu, 

kho anh, sơ đò tham quan... Với mỗi 

mục sẽ chứa đường liên kết tới nội dung 

chi tiết cùa từng mục tương ứng

* Cách 2: Lựa chọn từ cửa sồ xố 

xuống của chức năng “ Điểm du lịch” 

Từ nội dung cùa trang “Điêni du lịch” 

click vào chùa Ba Vàng, trang chì dẫn 

sẽ hiện ra đầy đú các thông tin về 

chùa Ba Vàng:

- Phần bên trái là bài giới thiệu 

về địa điểm du lịch, phía dưới là phần 

bán đồ du lịch của địa điểm) và các tour 

du lịch liên quan đến chùa Ba Vàng

- Phan bên phái

+ Chứa các đường liên kết đến 

các nội dung địa điểm: kho ảnh

+ Video giới thiệu về điểm du 

lịch, khi đưa chuột vào từng video sẽ 

hiền thị video giới thiệu chùa

w
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I Một sô hình anh tiêu biêu cùa địa điẽni này, khì đưa chuột vào lìmg cỉip, lifíìfỉ ctnh 
hiừii thị chú thích anh.

C h i m  B ( Ị  V Ă N G

ryịỹ

Bán Demo trang chỉ dẫn thông tin du 
lịch thành phố Uông Bí được tác giá thứ 
nghiệm thành công, người dùng có thế 
truy cập với địa chi miễn phi 
lìltp: yytuongsangtao.somee.com bán chưa 
đầy đú (chưa tải được các video clip và 
ảnh, vi tác giả chua mua host và tên 
miền). Đây là ý tướng mới được xem là 
hướng mở giúp khách du lịch tiềm năng 
có được những thông tin cần thiết trong 
việc lựa chọn tour du lịch phù hợp, giúp 
cơ quan quản lí du lịch quản lí được thông 
tin tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du 
lịch tốt hơn.

Kết luận: Trang chi dẫn thông tin du 
lịch Quảng Ninh được tích hợp trên bán 
đồ vệ tinh với các chức năng tra cứu thông

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[ l ]. Phan Thị Huệ (2017), Xây dựtìg cơ sớ  dữ liệu và chi dẫn thông Un du ¡¡ch Quàng 
Ninh trên bàn đồ vệ tinh, Ý tường đạt giài xuất sắc Cuộc thi sáng tạo dịch vụ tinh Quảng 

Ninh lần thứ I.
[2], Sờ Văn hóa, Thề thào và Du lịch Quàng Ninh, Báo cáo lỗng kết hoạt dộng du lịch 

Quang Ninh năm 2010.
[3] Sờ Du lịch Quảng Ninh, Báo cáo long kết hoạt động du lịch Onang Ninh năm

2018.

tin tim vị trí, bài giới thiệu, chương trinh 
du lịch, các dịch vụ tại diểm du lịch; cùng 
các thông tin về bài thuyết minh, sơ đồ 
tham quan, video clip, kho ánh về các di 
tích và danh thẳng, làng nghề tiêu biểu 
qua hình ảnh tĩnh và động, hình ánh trực 
quan trên nền bản đồ vệ tinh (phóng to, 
thu nhò), cung cấp cho người sứ dụng, đặc 
biệt là khách du lịch một phương tiện tìm 
kiếm địa điểm tham quan và các dịch vụ du 
lịch nhanh chóng, hiệu quà và thân thiện, hỗ 
trợ cho các nhà quản lý, các tồ chức, doanh 
nghiệp du lịch trong việc quán lý, cập nhật 
và quàng bá ngành du lịch. Trang chi dẫn 
thực sự trờ thành một cẩm nang du lịch 
hữu ích cho tất cả du khách và những ai 
quan tâm đến đu lịch Quảng Ninh
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GIÁ TRỊ VÀ KHẢ NĂNG KH AI THÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA, ụ c i r s ữ  

CÁC DI TÍCH QU Ó C  GIA ĐẶC B IỆT Ở QUẢNG NINH TRO NG GIÁO DỤC

TS. Hoàng Thị Thu Giang 
Phó Hiệu trường Trường Đại học Hạ Long

Tóm tắt: Bài viết cung cấp những thông tin căn bàn về giá trị văn hóa, lịch sứ cua các di 
tich quốc gia đặc biệt ờ  Quáng Ninh, đồng thời, gợi mớ các cách thức tô chức dạy học, giáo 
dục học sinh thông qua khai thác giá trị văn hóa, lịch sứ  các di tích Quốc gia đặc biệt trẽn 
địa bàn tinh Quáng Ninh hướng đến mục tiêu góp phần xây dimg, phát triển văn hóa con 
người Việt Nam đáp úng yêu cầu xây dụng, phát triển đắt nước.

Từ khóa: giá trị -văn hóa; giá trị lịch sứ; di tích Quốc gia đặc biệt; Quang Ninh; giáng 
dạy tích hợp.

1. Đặt vấn đề

Là tinh có vị tri đặc biệt quan trọng về 
kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, 
được xem là “phên giậu” của đất nước, 
nơi ghi dấu nhiều chiến công hiển hách 

trong lịch sử dựng nước và giữ nước cùa 
dân tộc, cũng là tinh có địa chất, địa mạo 
và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Quảng 
Ninh có một quần thể các di tích và danh 
thắng nổi tiếng Theo Quyết định số 
789/QĐ-UBND của ủ y  ban nhân dân tình 
Quảng Ninh ngày 26/3/2015 thì Quảng 
Ninh có 608 di tích đã được kiểm kê, 126 
di tích được xếp hạng, trong đó có 71 di 
tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 51 di 

tích được xếp hạng quốc gia. Đặc biệt, khi 
nói tới các di tích hiện có tại Quảng Ninh, 

không thể không kể đến 5 di tích đuợc xếp 
hạng Quốc gia đặc biệt: Danh lam thắng 
cảnh vịnh Hạ Long (thành phố Hạ Long),

12

khu di tích lịch sừ và danh thắng Yên Từ 
(thành phố Uòng Bí), khu di tích Nhà Trần 

(thị xã Đông Triều), khu di tích lịch sử 
Bạch Đằng (thị xã Quáng Yên) và đền 
Cửa Ông (thành phố cẳm  Phả).

Các di tích Quốc gia đặc biệt trên địa 
bàn tinh Quảng Ninh mang trong mình 

nhiều giá trị, trong đó nổi bật là giá trị lịch 
sử, văn hóa. Đây chính là những điểm tựa 
thuận lợi để Quảng Ninh xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp 
ứng yêu cầu phát triền bền vững, đồng 
thời, là tiền đề để Quảng Ninh phát triển 
kinh tế đu lịch, dịch vụ với những sản 
phẩm du lịch đặc sắc. Tuy nhiên không 
phải ai cũng am hiểu đầy đù giá trị cùa các 

di tích, thậm chi ngay cà hướng dẫn viên 

du lịch, người dân địa phương Vì vậy 

việc đưa kiến thức về các giá trị văn hóa, 

lịch sử cùa các di tích tích hợp vào giáng



dạy tại các trường đại học, cao đẳng, 
trướng phồ thông là cần thiết.

2. Tích họp giá trị văn hóa, lịch sử 
các di (ích Quốc gia đặc biệt trên địa bàn 
tĩnh Quảng Ninh vào giảng dạy các môn 
khoa học xã hội và nhân văn tại Trưòng 
Đại học Hạ Long - Một tham khảo cho 
công tác giáo dục về di sản và giáo dục 
thông qua di sàn ờ Quảng Ninh

2.1. Tổng quan giá trị lịch sừ, văn 
hóa các di tích Quốc gia đặc biệt trên địa 
bàn tình Quàng Ninh

về giá trị lịch sir.

Quảng Ninh là tinh đứng thứ hai về số 
lượng di tích Quốc gia đặc biệt trên toàn 
quốc (có 5 di tí ch, chi xếp sau Hà Nội) 
song điều tạo nên sự khác biệt là cả 5 di 
tích Quốc gia đặc biệt trên địa bàn tinh 
Quảng Ninh đều mang dấu ấn lịch sử của 
vương triều Trần -  vuơng triều có võ 
công, văn tri hiển hách, đã mở ra một kỳ 
nguyên hào hùng trong lịch sử dựng nước 
và giữ nước của dân tộc, một triều đại 
phong kiến hùng mạnh nhất trong lịch sù 
dân tộc Việt Nam, lập nhiều chiến công 
vang dội trong sự nghiệp bảo vệ đất nước,
tích cực mở mang bờ cõi, xây đựng nền

i í chính trị ôn định, chinh đôn luật lệ, coi
trọng việc học hành thi cử; xây dựng nền
kinh tế vững mạnh, tạo lập được nhiều
làng xã mới, mờ mang thêm càng Vân
Đồn giao thương với các nước xa gần, làm
vé vang giống nòi, giữ vững nền độc lập
dân tộc, non sòng đất nước đuợc rạng
danh. Triều Trần còn !à triều đại đã khai

— g ạ

sáng dờng thiền Trúc Lâm Yên Từ với chủ 
trương “cư trần lạc đạo”, làm nền tàng tu 
tướng cho sự phát triển Phật giáo Việt 
Nam, là triều đại đã để lại cho chúng ta 
nhiều di sản văn hóa dân tộc đặc sắc cả về 
loại hình văn hóa vật thề và vãn hóa phi 
vật thề. Điều này được minh chứng qua 
từng di tích đăc biệt cụ thề như sau:

Khu di tích Nhà Trần tại Đông Triều 
mang trong minh giá trị lịch sữ quý giá 
Đầy là quê gốc cùa nhà Trần, vùng đất 
địa linh nhân kiệt nồi danh từ hàng nghìn 
năm trước

Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên 
Từ gẳn liền với tên tuồi Phật hoàng Trần 
Nhân Tông (1258 - 1308) và Thiền phái 
Trúc Lâm mang đậm màu sẳc Việt, được 
coi là chốn tổ linh thiêng nhất của Phật 
giáo Việt Nam.

Quần thể di tích lịch sừ chiến thắng 
Bạch Đằng, bao gồm các điểm di tích châu 
tuần bên dòng sông Bạch Đằng lịch sử với 
“ba lần giặc đến ba lần giặc tan”. Đặc biệt, 
khu di tích này còn lưu lại dấu ấn chiến 
thắng vĩ đại năm 1288 của quân dân nhà 
Trần trước giặc ngoại xâm Nguyên Mông: 
Bẫi cọc Yên Giang, Bãi cọc đồng Vạn 
muối, Bãi cọc đồng Má ngựa, Đền thờ 
Trần Hưng Đạo, Miếu Vua Bà, Bến đò 
Rừng, cây đa nghìn năm tuồi, đền Trung 
Cốc, đình Trang Bản, đình Đền Công. Đó 
là chứng tích cùa những trang sử đánh 
giặc giữ nước hào húng cùa dàn tộc, nơi 
ghi dấu nghệ thuật quân sự tiêu biểu của 
quân dân nhà Trần.

7
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Vịnh Hạ Long không chi là danh 

thắng tự nhiên đã hai lần đirợc tổ chức 
Unesco công nhận là di sản thiên nhiên thế 
giới với giá trị ngoại hạng toàn cầu về mặt 
thẩm mỹ và địa chất - địa mạo mà còn là 
nơi gắn liền với sự phát triến cùa lịch sử 
dân tộc. Vịnh Hạ Long là nơi các vua 
Trằn, tướng nhà Trần đã từng điều binh, 
khiền tướng, bài binh bố trận vây bất giặc 
ngoại xâm Nguyên Mông, cũng là nơi 
quân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh 
đã viết tiếp lịch sử đánh giặc giữ nước 
quang vinh

Khu di tích lịch sừ đền Cửa Ông gồm 
cụm di tích đền Cửa ông  (thành phố cẩm 
Phả) và đền Cặp Tiên (huyện Vân Đồn) là 
nơi thờ tự Hưng Nhượng Đại Vương Trần 
Quốc Tàng, phối thờ Hưng Đạo Đại 
Vương Trần Quốc Tuấn và gia thất cùng 
các tuớng lĩnh cùa Ngài mang đậm giá trị 
văn hóa, lịch sừ gắn bó với triều đại nhà 
Trần Đây là nơi đóng quân đồn trú bào vệ 
tuyến biên giới và lãnh hải phía Đông Bắc 
Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống 
quân Nguyên Mông, nơi các vị tướng lĩnh 
tài ba nối tiếng thời nhà Trần xông pha 
diệt giặc, trờ thành những tấm gương tiêu 
biểu cho tài năng, lòng dũng cảm, tinh 
thần quyết tâm trấn giữ, bảo vệ tuyến biên 
giới và lãnh hải Đông Bắc.

về giá trị văn hóa .

Có 4/5 di tích Quốc gia đặc biệt trên 
địa bàn tình Quảng Ninh, gồm Vịnh Hạ 
Long, khu di tích Nhà Trần ờ Đông Triều, 
khu di tich và danh thắng Yên Tử ờ Uông

Bí, khu di tích Bạch Đằng ơ Quáng Yên, 
Vịnh Hạ Long đều có giá trị khảo cồ. Các 
khu di tích đều là những di chi kháo cồ 
quan trọng, các hiện vật được tìm thấy 
phán ánh rõ nét đời sống sinh hoạt cũng 
như trinh độ phát triển cùa người Việt 
trong những giai đoạn lịch sứ khác nhau, 
từ thời cổ xưa cho tới thời trung đại.

Cùng với giá trị kháo cổ, tất câ các 
khu di tích Quốc gia đặc biệt tinh Quáng 
Ninh đều có giá trị tinh thần to lớn, có sức 
ảnh hưởng lớn lao đối với thế giới tâm 
linh cùa người Việt trong quá khứ cũng 
như ờ thời hiện tại Trong lòng các khu di 
tích này, các công trình mang kiến trúc và 
điêu khắc độc đáo tướng niệm và tri ân 
các anh hùng dân tộc là chốn đi về thắp 
nén tâm nhang cùa người dân Việt bao 
đời Các lễ hội, các câu chuyện về những 
nhân vật, những cuộc đời, những anh hùng, 
danh nhân, sự kiện, ... gắn với các di tích 
phản ánh lối sống, cốt cách và tâm hồn 
người Việt Nam nói chung, đặc biệt, phàn 
ánh đậm nét gương mặt tinh thần người 
dân miền đất địa đầu vùng Đông Bắc: yêu 
nước, tôn kính tố tiên, trân trọng nguồn cội, 
tích đức, hành thiện, hào sảng ,...

Khu di tích Nhà Trần ờ Đông Triều 
được xem là “thánh địa” linh thiêng cùa 
dòng dõi Nhà Trần, trung tâm văn hoá tâm 
linh tiêu biểu, là nơi tập trung các công 
trinh thờ tụ các vua Trần vói kiến trúc độc 
đảo, mang đậm dấu ẩn triều đại nhà Trần 
Nơi đây còn có nhiều công trình tôn giáo 
linh thiêng (am, chùa, tháp) liên quan đến 
Thiền phái Trúc Lâm. Các hiện vật đuợc
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tim thấy tại khu di tích Nhà Trần tại Đông 
Triều phàn ánh đinh cao cùa nghệ thuật 
điêu khắc, kiến trúc, kĩ thuật đúc đồng, tạc 
đá, kĩ thuật xây dựng và tu duy triết lí cua 
một thời đại huy hoàng trong lịch sừ dàn 
tộc -thời ki văn hóa Đại Việt

Khu di tích và danh thắng Yên Tử là 
nơi phát tich thiền phái Trúc Lâm, mang 
đậm dấu ấn văn hóa, tư tường cùa Việt 
Nam nói chung, vuơng triều Trần nói 
riêng. Hệ thống di tích trong khu di tích và 
danh thắng Yên Tù dày đặc, bao gồm 
hàng chục ngôi chùa, hàng trăm am tháp, 
hàng ngàn di vật cổ quý hiếm, đặc biệt là 
những bản kinh văn và các bản sách quý 
hiếm, chứa đựng những giá trị tinh thẩn, 
tư tường của Thiền phái Trúc Lâm và nền 
văn hóa huy hoàng, rực rỡ thời Đại Việt 
Giữa một vùng đồi núi trập trùng, nơi đây 
có sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật kiến 
trúc độc đáo, chiều sâu lịch sử và cảnh đẹp 
huyền diệu của thiên nhiên Hệ thống 
chùa, am, tháp nằm rải rác trong rừng cây 
cồ thụ, qua bao thăng trầm, biến đồi của 
lịch sử vẫn tru vững, mang vẻ đẹp trầm 
mặc của cõi ỉhiền xưa, ẩn chứa những 
thông tin về quá khứ, về con người và 
thời đại.

Khu đi tích chiến thắng Bạch Đằng 
năm 1288 vớ) hệ thống các đền, đình, 
miếu, bãi cọc lim trẽn 700 năm tuổi chinh 
là nơi đã hội tụ vá lan tòa “hào khí Đông A” 
ra khắp lãnh tiổ Đại Việt và các thế hệ 
người Việt. Con sông Bạch Đãng đã trờ 
thành biểu tucng cho lòng yêu nước và 
tinh thần quật cường cùa dân tộc Viẽt

Nam -  Trăm con sông đều muốn hóa 
Bạch Đang”

Lích su địa cliât Vịnh Hạ Long được 
mờ ra từ khoáng gần 500 triệu năm trước 
đây Đia hình đặc biệt cùa Vịnh Hạ Long, 
sự hiện diện cúa vịnh và những hòn đáo 
trên vịnh là những minh chứng độc đáo về 
lịch sư phát triển, lịch sừ khí hậu và quá 
trinh vặn động kiến tạo cúa Trái đất Trên 
vùng vịnh mang vé đẹp kỳ thú, nối bật, 
độc đáo toàn thế giới với lịch sử triệu năm 

này, từ rất sớm, các cư dân tiền sứ 
vùng Vịnh Hạ Long đã tạo iập được những 
hình thái văn hóa cồ đại tiếp nối nhau, bao 

gồm vãn hóa Soi Nhụ (trong khoảng 18.000
- 7.000 năm trước Công nguyên), văn hóa 
Cái Bèo (7 000 - 5.000 năm truớc Công 
nguyên) và văn hóa Hạ Long (cách ngày 
nay khoáng từ 3.500 - 5.000 năm) Đời 
này nối tiếp đời khác, trong lòng di sản 
vịnh Hạ Long tồn tại một cộng đồng dân 
chài sinh sống thúy cư. Vịnh Hạ Long là 

nơi tồn tại và lưu giữ những giá trị văn 
hóa biển độc đáo cùa một cộng đồng dân 

chài thủy cư duy nhất dọc bờ biến Việt 
Nam. Trong môi truờng, cuộc sống thủy 
cư, ngư dàn nơi đày đã tạo nên một bán 
sắc văn hóa riêng -  vãn hóa biển với các 
giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể khác 
biệt và độc đáo Bên bờ Vịnh Hạ Long có 

núi Bài Thơ ghi dấu bút tích của nhiều 

bậc vua chúa, danh nhân, là một minh 
chứng cho sư phát triển vãn hiến dàn tộc.

Khu di tích lịch sừ Đen Cửa ông với 
các điêm di tích Đen Cừa Ỏng và Đền Cặp
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Tiên có lịch sứ từ thời Trần, thể hiện kiến 
trúc, nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt, các nghi 
thức và lễ hội gắn với khu di tích này đã 
trớ thành di sàn văn hóa phi vật thể quý 
giá cùa dân tộc.

Có thế thấy, các di tích Quốc gia đặc 
biệt tại Quảng Ninh chứa đựng vò vàn dấu 
tích về vãn hóa, lịch sử, sự kiện, nhãn 
vặt... điển hình cho truyền thống yêu 
nước, tinh thần đấu tranh anh dũng, ý chí 
quật cường, trí thông minh tuyệt vời trong 
suốt quá trinh dựng nước và giữ nước cùa 
dãn tộc, đạo lí uống nước nhớ nguồn và 
nhiều truyền thống tốt đẹp khác của dân 
tộc Các giá trị này cần phải được tuyên 
truyền, quảng bá rộng rãi, khai thác phục 
vụ giáo dục đề người Quảng Ninh nói 
chung, giới trẻ, học sinh, sinh viên trên địa 
bàn tinh nói riêng hiểu được giá trị kết 
tinh trong các di tích, từ đó biết trân trọng, 
có ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá 
trị lịch sứ, văn hóa các di tích. Từ việc 
hiểu rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của các 
di sán nêu trên, người Quảng Ninh, những 
người gắn bó với Quảng Ninh, những 
người được sinh ra, lớn lên, học tập và 
trướng thành từ nơi đây này sẽ thêm tự 
hào về vùng đất này: Quàng Ninh đích 
thực là vùng đất “địa linh, nhân kiệt” . 
Niềm tự hào về quê hương là hạt giống 
tâm hồn để mỗi người hinh thành và phát 
triền lòng tự tôn, từ đó có ý thức không 
ngừng phấn đấu trong học tập, lao động đề 
có đóng góp hữu ích, giá trị cho sự phát 
triền đời đời bền vững cùa Quảng Ninh 
nói riêng, đất nước nói chung.

2.2. Việc khui thác, tích họp giá trị 
văn hóa, lịch sử  các di tích Quốc gia đặc 
biệt trên địa bàn tinh Quãng Ninh vào 
giảng dạy các môn khoa học xã hội và 
nhân văn tại Trường Đại học Hạ Long

Hiện nay, Trường Đại học Hạ Long 
đang đào tạo 10 ngành trinh độ đại học 
thuộc 3 lĩnh vực Dịch vụ, Du lịch, Văn 
hóa; Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Trung, Nhật, 
Hàn), Công nghệ, kỹ thuật (Công nghệ 
thông tin, Nuôi trồng thúy sản, Quàn lý tài 
nguyên và môi trường) Ở trình độ cao 
đẳng, Trường có 9 ngành sư phạm và 9 
ngành ngoài sư phạm Nhà trường xác 
định sản phẩm đầu ra cùa tất cà các ngành 
đào tạo đều phải đáp ứng yêu cầu cao cùa 
nhà tuyển dụng: có năng lực chuyên môn 
vững vàng, giao tiếp tiếng Anh và ứng 
dụng công nghệ thông tin thành thạo, có 
kỹ năng mềm, sức khỏe và phẩm chất đạo 
đức tốt.

Đẻ sàn phẩm đào tạo đạt mục tiêu nêu 
trên, Nhà trường đã chú trọng triển khai 
đào tạo theo hướng toàn diện, trong đó đặc 
biệt chú ý công tác giáo dục chính trị, tư 
tuởng, đạo đức, văn hóa, lối sống, Lợi thế 
môi trường -  Truông thuộc về vùng đất 
“địa linh, nhân kiệt” vốn giàu giá trị lịch 
sử, văn hóa, lợi thế ngành đào tạo -  
Trường có nhiều ngành thuộc lĩnh vực 
khoa học xã hội và nhân văn (Văn hóa, Sư 
phạm, Du lịch, Ngoại ngữ), lợi the đội ngũ

-  đội ngũ giáng viên giàu kinh nghiệm 
nghiên cứu và giáng dạy vãn hóa, lịch sừ 
là tiền đề thuận lợi đê Nhà trường đẩy 
mạnh việc nghiên cứu, khai thác giá trị
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lịch sừ, văn hóa các di sản, trong đó có các 
di tích Quốc gia đặc biệt tinh Quàng Ninh 
pliục vụ công tác giáo dục nliân cách, tư 
tương, đạo đức cho sinh viên, hướng tới 
mục tiêu hun đúc những con người “vừa 
hồng vừa chuyên” cho quê hương đất nước

Trong chương trình đào tạo các ngành 
thuộc trinh độ đại học, cao đẳng cùa 
Trường Đại học Hạ Long, có rất nhiều học 
phần có lợi thế để tích hợp giáo dục giá trị 
lịch sứ, vãn hóa các di tích Quốc gia đặc 
biệt trên địa bàn tinh Quàng Ninh, nồi bật 
lả (1) Nhóm học phần thuộc khối kiến 
thức chuyên ngành Văn hóa (Cơ sớ vãn 
hóa Việt Nam, Hệ thong di tích và danh 
thắng Việt Nam, Le hội truyền thống tiêu 
biếu ớ Quáng Ninh, Quàn lý di sán văn hóa, 
Quàn lý lễ hội và sự  kiện, Marketing văn 
h(ki nghệ thuật, Địa chí Quàng Ninh, v.v..);

(2) Nhóm học phần thuộc khối kiến thức 
chuyên ngành Du lịch lữ hành, hướng dẫn 
(Địa lý và lài nguyên du lịch, Hệ thống di 
tích và danh thảng Quàng Ninh, Thyrc 
hành thiết kế luyến điểm, Thực hành 
hướng dần tại điếm, v.v..); (3) Nhóm học 
phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành 
Văn, Sừ (Văn học Quàng Ninh, Lịch sứ  
địa phương, Đọc hiếu, Tiếng Việt, Tiếng 
Việt thực hành, Tự nhiên -  Xã hội, v.v.
(4) Nhóm học phẩn thuộc khối kiến thức 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh du lịch, Tiếng 
Trung du lịch, v.v..); (5) Nhóm học phần 
thuộc khối kiến thức đại cương, gồm các 
inôn Luật đại cương, Luật Văn hóa, Tàm 
lý đại cuxrng, Phuxnig pháp nghiên citv 
khoa học, V V )

Đối với các nhóm học phẩn nêu trên, 
việc tích hợp giáo dục giá trị vãn hóa, lịch 
sừ các di tích Quốc gia đặc biệt trên địa 
bàn tinh Quang Ninh có thề triển khai ớ 3 
mức độ: (1) Tích liợp toàn phần; (2) Tích 
hợp bộ phận; (3) Tích hợp liên hệ

Tích hợp toàn phần được thực hiện 
khi nội dung vốn có cùa bài học là các sự 
kiện, con người, vấn đề, V.V.. (thuộc về 
lịch sứ, địa lý, văn học, văn hóa) gan liền 
với các di tích Quốc gia đặc biệt trên địa 
bàn tinh Quàng Ninh Nội dung đó có thể 
gan với một hoặc nhiều di tích Trong 
chương trình chi tiết cùa các học phần như 
Hệ thong di lích và danh tháng Quang 
Ninh, Tlụrc hành thiết ké luyến điêm, Thực 
hành hirớng dan tại điểm, Địa chi Quàng 
Ninh,... có nhiều bài học có thề tích hợp 
toàn phần, bời bản thân nội dung kiến thức 
cùa bài học đề cập tới các di tích và giá trị 
các di tích Ví dụ Ớ học phần Ttivến điếm 
du lịch Việt Nam  có bài Tài nguyên du lịch 
vùng chi lịch đồng bằng sông Hổng và 
duyên hài Đông Bắc Trong nội dung bài 
học này, tài nguyên du lịch Quảng Ninh 
với các điểm đến tiêu biểu được đề cập, 
trong đó không thể không nhắc đến Vịnh 
Hạ Long, Yên Tử, Đền Cữa Ông, V.V.. 
Hay ờ học phần Địa chí Quàng Ninh có 
các bài: Những sự  kiện lịch sư tiêu biêu 
trong thòi kỳ phong kiến độc lập tự chu 
(Chương 2. Lịch sir) đề cập tới chiến 
thắng Bạch Đằng, Thiền phái Trúc Lâm 
Yên Từ , bài Di lích lịch sư  văn hoá và 
danh lining (Chương Văn hỏa -  Xã hội) 
đề cập tới các di sàn nổi bật cùa Quàng 
Ninh. Như vậy, nếu khôniỉ có hànli động
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tich hợp, các di tích vẫn được nghiên cứu, 
tìm hiếu nhằm đạt mục tiêu học phần, 
hướng tới mục tiêu ngành đào tạo. Tuy 
nhiên, khi có hoạt động dạy học tích hợp 
giáo dục giá trị lịch sử, vãn hóa các di tích 
Ọuốc gia đặc biệt trên địa bàn tình Quáng 
Ninh, các di tích sẽ được tập trung xem 
xét, nghiên cứu sâu hơn ớ góc độ lịch sứ, 
văn hóa, từ đó, mang lại cho sinh viên 
hiếu biết toàn diện hơn về giá trị lịch sứ, 
vãn hóa cùa các điểm di tích, xa hơn nữa, 
giúp sinh viên có cái nhìn bao quát, nhận 
ra được tính hệ thống trong giá trị lịch sư, 
vãn hóa cùa các di tích

Tích hợp bộ phận được thực hiện khi 
trong bài học cùa học phần nào đó có một 
phẩn nội dung liên quan tới các di tích 
Quốc gia đặc biệt trên địa bàn tình Quáng 
Ninh Trong chương trình chi tiết cùa các 
học phần thuộc khối ngành Văn hóa, Sư 
phạm Văn, Sư phạm Tiểu học có nhiều bài 
học có thế thực hiện giáo dục về giá trị 
lịch sứ, văn hóa cùa các di tích theo hình 
thức tích hợp bộ phận. Ví dụ: Ở học phần 
Cơ sờ Tự nhiên -  Xã hội và Giáo dục môi 
Iriiờng ờ Tiểu học có bài: Những thành 
lựii chù yếu cùa các triều đại phong kiến 
Việt Nam lừ thế ki X  đến 1858 Trong bài 
này có một số mục có nội dung về các sự 
kiện gấn với triều đại nhà Trần Đây là cơ 
sờ để giáo viên hướng dẫn người học tiếp 
cận, phân tích các dấu tích về văn hóa, 
lịch sứ, sự kiện, nhân vật... gan với các di 
tích Quốc gia đặc biệt tinh Quảng Ninh

Tích hợp liên hệ được thực hiện với 
những bài học mà nội dung nghiên cứu 
không phái là các sự kiện, con người, vấn 
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đề, V.V. (thuộc về lịch sừ, địa lý, văn học, 
vãn hóa) gan liền với các di tích Quốc gia 
đặc biệt trẽn địa bàn tinh Quáng Ninh 
Tuy nhiên, với những bài học này, các di 
tích và những giá trị lịch sứ, văn hóa cùa 
chúng vẫn đuợc sừ dụng, khai thác, tích 
hợp như một ngữ liệu phục vụ bài học, 
giúp sinh viên đạt mục tiêu bài học, đồng 
thời lại có thêm kiến thức về giá trị văn 
hóa, lịch sù các di sán tiêu biểu cúa Quàng 
Ninh Loại bài tích hợp liên hệ này chiếm 
số lượng lớn nhất trong so các bài dạy có 
khả năng tích hợp giáo dục giá trị văn hóa 
lịch sứ (thuộc lĩnh vục khoa học xã hội và 
nhân văn) tại Trirờng Đại học Hạ Long 
Với các bài học dạng tích hợp liên hệ, các 
di sản tiêu biểu cùa Quảng Ninh được khai 
thác từ rất nhiều góc độ, từ đó, các giá trị, 
trong đó có giá trị lịch sứ, văn hóa được 
đúc rút, mang lại cho người học hiểu biết 
mới, khám phá mới về đối tượng tưởng 
như đã quá quen thuộc với người học -  
các di tích Quốc gia đặc biệt tinh Quãng 
Ninh Vi dụ: Ớ học phằn Pháp luật văn 
hóa có bài Luật Di san văn hóa Trong bài 
học này, các di tích Quốc gia đặc biệt trên 
địa bàn tinh Quáng Ninh được đưa vào 
làm vấn đề nghiên cứu, đế sinh viên cùng 
cố kiến thức và kỹ năng liên quan đến 
Luật Di sản văn hóa: Phân loại di sản văn 
hóa, phân tích các yếu tố cấu thành di sản 
văn hóa, thẩm quyền và nội dung quản lý 
nhà nước đối với các di sản văn hóa, phân 
tích các tiêu chí về xếp hạng di tích lịch sứ
- vãn hóa, danh lam thắng cành theo quy 
định cùa Luật Di sàn vãn hóa biểu hiện tại 
các di tích. Hay ơ học phần Tàm lý học 
đại cuưiig, chươrnĩ Hoại động nhận thức, 
bài Tưcnig tượng, giáo viên có thề giao



cho sinh viên nghiên cứu, phân tích 
phương pháp tuớng tượng của nghệ sĩ dãn 
gian khi vẽ/ trạm trồ/ điêu khắc các linh 
vặt trong hệ thống các đền chùa thuộc kliu 
di tích Yên Từ, Uông Bí, Quảng Ninh 
Với những bài học tích hợp dạng liên hệ 
như vậy, sinh viên sẽ vừa đạt mục tiêu 
kiến thức, kỹ năng chính yếu cùa bài học, 
mặt khác, có thêm hiểu biết về giá trị lịcli 
sư, văn hóa của các khu di tích Quôc gia 
đặc biệt trên địa bàn tinh Quảng Ninh

Như vậy, có nhiều hướng tích hợp 
giáo dục giả trị các di tich Quốc gia đặc 
biệt trên địa bàn tinh Quảng Ninh trong 
giảng dạy. Mỗi loại bài tích hợp có những 
đặc điểm riêng, nhưng đều cẩn đàm báo 
các yêu cầu chung của dạy học tích hợp: 
đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, tính 
giáo dục, tính hệ thống

3. Kct luận

Các di tích Quôc gia đặc biệt trên địa 
bàn tinh Quáng Ninh chứa đựng những giá 
trị lịch sứ, văn hóa vô giá mà ngành giáo 
dục, văn hóa cần quan tâm nghiên cứu, 
khai thác phục vụ công tảc giáo dục và 
đào tạo Mục đích cuối cùng cùa công tác 
giáo dục di sán chính là đế tiếp thêm ngọn 
lừa truyền tliống, bồi đắp tư tương, ý thức 
hướng về nguồn cội, thuần phong mĩ tục 
cùa dân tộc với những giá trị lịch sừ, văn 
hóa mang đậm tinh nhân ban, nhân văn, đề 
từ đó, hinh thành, phát triển, củng cố trong 
thế hệ tré lóng tụ hào, kiêu hãnh về quê 
hương, đất nước, ý thức phấn đấu, tich 
cực, chù động học tập, rèn luyện, tu dưỡng 
để trờ thành những con người năng động, 
sáng tạo, lành mạnh, hào sáng, văn minh, 
thân thiện, sẵn sàng cống hiến vi sự phát 
triển phồn vinh cúa đất nuớc, dân tộc
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MỘT SÓ GIẢI PH ÁP THÚC ĐÁY HOAT ĐỘNG N G H IÊN  c ứ u  KHOA HỌC  

ĐÓI VỚI SINH VIÊN TRƯ ỜNG ĐẠI HỌ C HẠ LONG  

TS. Nguyễn Lâin Sung - Phòng HTQT & QLKH

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến ý  nghĩa, tầm quan trọng cua việc nghiên cứu khoa học 
(NCKH) cua sinh viên (SV) Trường Đại học Hạ Long, khái quát kél quà về hoại NCKH cùa 
S ì’ nhà Hường giai đoạn 2015 -  2019, qua đó nhìn nhận những thành công cũng như hạn 
chế cua công lác này. Từ đó để xuất các giai pháp nhằm nâng cao, thúc đáy phong trào 
NCKH đối với S ỉ ' trong thời gian tới.

Từ khóa giài pháp, sinh viên, nghiên cihi khoa học, Đại học Hạ Long.

1. Đặt vấn đề:

Truờng Đại học Hạ Long tuy mới 
thành lập từ năm 2014 đến nay nhưng hoạt 
động NCKH tại trường, đặc biệt là NCKH 
trong sinh viên luôn được chú trọng quan 
tâm và khuyến khích, bước đầu đã hinh 
thành được nền tảng và thu được một số 

kết quà đáng ghi nhận đối với một đội ngũ 
NCKH còn non tré

Song song với việc đào tạo cho s v  sau 
khi tốt nghiệp ra trường có đủ năng lực đáp 
ứng với các công việc theo đặc thủ cùa 
ngành nghề đào tạo thì việc tạo dựng cho 
sinh viên tư duy và cách thức NCKH, tạo 

cẩu nối cho khả năng khời nghiệp sáng tạo 

cùa s v  là điều hết súc cần thiết. Có được 
như vậy, s v  mới có đù khả năng giải quyết 

những vấn đề phát sinh trong thực tiễn 

cuộc sống và công việc hàng ngày mà sv  
sau khi ra trường phải thực hiện

Mặt khác, để thực hiện thành công 
Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày J3/3/2017 
cua Tinh úy Quàng Ninh về pháI triên 
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KH&CN  thì việc tạo ra phong trào NCKH 
và công nghệ trong s v  là việc làm mang 
tính thiết thực và hiệu quà Một vấn đề đặt 
ra là: Giải pháp nào để thúc đầy phong trào 
NCKH và khởi nghiệp sáng tạo đối với 
s v  Trường Đại học Hạ Long? Bài báo sẽ 
góp phần làm sáng tỏ câu hòi nêu trên

2. Kết quả hoạt động nghiên cứu 
khoa học của sinh viên Trường Đại học 
Hạ Long

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu 
nhà truờng, sự kết hợp chặt chẽ với các bộ 
phận có liên quan, đặc biệt là đội ngũ 
giảng viên (GV) giàu kinh nghiệm, 
Trường Đại học Hạ Long đã tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho s v  sớm được tiếp cận 
với hoạt động NCKH ngay từ những năm 
học đầu tiên thông qua các hoạt động, cụ 
thể như: Tuần sinh hoạt công dân đầu 
khóa, hội nghị khoa học cùa sv , diễn đàn 
khoa học, cuộc thi sáng tạo, các phong 
trào phát động NCKH cùa Hội sinh viên 
kết hợp với Đoàn thanh niên... Bên cạnh 
đó, trong quá trinh học tập, s v  còn được



tiếp cận với hoạt động NCKH thông qua 
các học phẩn phương pháp NCKH, các 
cuộc thi truyền thống của các khoa chuyên 
ngành như “Thiết kế đồ dùng dạy học” 
(cua các khoa Sư phạm), các chuyên đề 
bài tập lớn. đã thu hút nhiều sinh viên 
tham gia. Truờng cũng đã giới thiệu các 
đề tài có chất lượng tốt cùa sinh viên tham 
gia hội nghị NCKH sinh viên và cuộc thi 
NCKH các cấp như: Olympic kinh tế 
luợng toàn quốc; Giải thưởng Sinh viên 
NCKH toàn quốc...

(1) Hoạt động NCKH cùa s v  Trường 
Đại học Hạ Long tuy còn non trẻ song 
bước đầu đã có những chuyển biến tích 
cực, đáng ghi nhận. Năm học đầu tiên 
triền khai 2015-2016 chỉ có s đề tài, năm 
học 2016-2017 đã tăng lẽn đến 29 đề tài 
được triển khai thực hiện; năm học 2017 -  
2018 đã có 33 đề tài s v  đăng kí và đề 
nghị được triển khai thực hiện, năm học 
2018 -  2019 có 11 đề tài s v  đăng kí và đề 
nghị được triển khai thực hiện. Từ số liệu 
trên có thể khẳng định số lượng và chất 
lượng của các đề tài NCKH cùa s v  năm 
sau nhìn chung tăng so với năm trước 
nhưng chưa tương xứng với số lượng s v  
hiện có trong toàn trường.(

(2) Sinh viên Trường Đại học Hạ 
Long đã tích cực gửi các đề tài nghiên cứu 
khoa học tham gia Hội thi Olympic kinh 
tế lượng và ứng dụng và đạt giải cao. Cụ 
thể, năm 2016 cả ba đề tài đều đạt giãi 
khuyến khích, gồm:

- Đe tài: Thiết kế phàn mềm giói bùi 
toán khách hàng inig dụng trong kinh

doanh du lịch do nhóm sinh viên Lớp Dại 
học Quan trị dịch vụ du lịch và lữ  hành 
KIA thực hiện;

- Đẻ tài: Bo tri bài loàn ngìton lìhân 
lực trung ngành du lịch Quang Ninh do 
nhóm sinh viên lớp Đại học Quan trị Dịch 
vụ du lịch và lữ liành K1B thực hiện;

- Đẻ tài; Tim hiên hệ số lương quan 
hồi quy hai biến và áp dụng trong kinh 
doanh lữ hành tại Quang Ninh do sinh viên 
Trần Thị Thu Thúy lớp Đại học Quan trị 
Dịch vụ du lịch và lữ  hành KIA tìụrc hiện.

(3) Năm 2017, 5 đề tài cúa các nhóm 
sinh viên năm thứ 2, 3 của khoa Du Lịch, 
khoa Khoa học cơ bán và khoa Công nghệ 
Thông tin cũng đã đạt bốn giài khuyến 
khich và một giải ba, cụ thể:

- Giáì ba cho để tài: "ứng dụng kiểm 
định cronbach's a/pha, efa và phân tích 
hồi quy logit vào việc xây dựng mỏ hình 
một so yếu tố ánh hưcnig lới quyết định 
lụa chọn ngành học cùa sinh viên khoa du 
lịch, trường đại học Hạ Long" của nhóm 
sinh viên: Phạm Hoàng Anh, Phạm Văn 

Công -  Lớp Đại học Quàn trị dịch vạ du 
lịch và lữ  hành KIA.

- Giàì khuyến khích cho đề tài: "Xâv 
dựng mirc ìuưiig trong luyến dụng nhân 

lục tại các doanh nghiệp du lịch trên địa 
bàn tinh Quáng Ninh" cua nhóm sinh 
viên: Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Văn 

Tài - Lớp Đại học Quàn trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành KIA.

- Giai khuyến khích cho để tài: "Vận 
dụng trị so p-value trong đánh giá chai
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liạmg sán phâm, hàng hóa dịch vụ tại 
khách sạn Sài Gòn Hạ Long" cùa nhóm 
sinh viên: Trằn Thị Thu Thúy, Đo Thị 
Thùy Linh - Lớp Đại học Quan trị dịch vụ 
du lịch và lữ hành KIA.

- Giai khuyến khích cho đề tài: “Xác 
định cơ cấu đầu tư  hợp li nhằm đạl mức 
m i ro thấp nhất đói VỚI nhóm mặt hàng 
kinh doanh tại căng tin Trường Dại học 
Hạ Long" cua nhóm sinh viên: Bùi Huy 
Hoàng, Vũ Thị Huyền -  Lcrp Sư  phạm  
Toán - Lí K35A.

- Giái khuyến khích cho đề tài: 
“Nghiên cim ánh hướiig cùa thuế suất và 
mức thu nhập tính thuế tới thuế thu nhập 
cá nhân" cùa nhóm sinh viên: Ngiivễn 
Phương Thiên, Vũ Trọng Đức - lóp Khoa 
học Máy tinh K2.

Nhìn chung, hoạt động NCKH cùa s v  
trường Đại học Hạ Long trong thời gian 
qua đã đạt được những thành quà đáng 
trân trọng Có được điều đó là nhờ vào sự 
quan tâm, chi đạo thường xuyên cùa Đảng 
úy, Ban Giám hiệu nhà trường đối với 
hoạt động khoa học công nghệ nói chung 
và công tác NCKH trong s v  nói riêng; 
nhận thức cùa s v  trong việc tham gia 
NCKH tiếp tục có sự chuyển biến tích 
cực; giảng viên hướng dẫn đã chi dẫn tận 
tâm và theo dõi sát sao quá trinh thực hiện 
đề tài của SV; Phòng Hợp tác quốc tế và 
Quản lí khoa học cùng với các đơn vị có 
liên quan đã tích cực, chù động trong công 
tác triển khai các nội dung và có sự hỗ trợ 
kịp thời cho s v  trong quá trinh thực hiện 
đề tài NCKH Tuy nhiên với vị the của
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trường Đại học đa ngành, là trung tâm đào 
tạo nguồn nhân lực cho Tinh thi việc thúc 
đẩy phong trào NCKH và khới nghiệp 
sáng tạo cho s v  cần tạo ra một bước 
chuyển mình cao hơn nữa

Bên cạnh những thành tích trên, hoạt 
động NCKH cùa sinh viên nhà trường vẫn 
còn một số hạn chế nhất định như: Ti lệ 
sinh viên tham gia NCKH trên tồng số 
sinh viên toàn trường còn thấp; các đề tài 
nghiên cứu chi tập trung vào một số lĩnh 
vực nhất định; việc công bố các kết quà 
NCKH của sinh viên còn chưa nhiều; việc 
tham gia triển khai ứng dụng tiến bộ khoa 
học và công nghệ vào thực tiễn sàn xuất 
và đời sống còn hạn chế; chất lượng một 
số đề tài nghiên cứu khoa học của sinh 
viên còn thiếu tính bền vững, . Những 
hạn chế này một phần do sinh viên thiếu kĩ 
năng, kinh nghiệm trong NCKH; sinh viên 
chua tích cực, chù động tham gia hoạt động 
NCKH. Cần phải có những giải pháp nhằm 
khắc phục dần những hạn chế trên để nâng 
cao chất lượng NCKH của sinh viên trong 
nhà trường.

3. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh 
và nâng cao chất luọìig các hoạt động 
nghiên cứu khoa học của sinh viên 
trong giai đoạn hiện nay

3.1. Những định hướng chung 

Trong điều kiện đổi mới căn bàn và 
toàn diện giáo dục, trong đó có giáo dục 
đại học và hội nhập vào nền giáo dục đại 
học thế giới, hoạt động NCKH của sinh 

viên đã trờ thành một tâm điểm trong hoạt 
động đào tạo cùa các trường đại học Hoạt



động NCKH cùa s v  trong các cơ sở giáo 
dục đại học được thực hiện theo Thông tư  
số 19 2012/Tl'-BGDtìT ngày 01 tháng (> 
Iiăm 2012 cua Bộ trường Bộ Giáo dục và 

Dào lạo. Hoạt động NCKH của s v  phái 
bám sát nội dung cùa Nghị quyết so 07- 
NQ/TU ngày 13/3/2017 cùa Tinh ủy  Quang 
Ninh về pháI triên KH&CN Tù các định 
hướng cùa Thông tư và Nghị quyết nói 
trên, Trường Đại học Hạ Long cần cụ thể 
hóa thành các Quy định trong hoạt động 
NCKH cùa GV và s v  để triển khai thực 

hiện, cụ thể là:

- Xác định rũ mục tiêu hoạt động 
NCKH cùa sinh viên nhằm: Nâng cao chất 

lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ 
cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng 
nhân tài cho đất nuớc; phát huy tính năng 

động, sáng tạo, khả năng NCKH độc lập 
của người học, hình thành năng lực tự học 
cho sinh viên; góp phần tạo ra tri thức, sán 
phẳm mới cho xã hội.

- Xác định nội dung hoạt động NCKH 
cùa sv p h á i đa dạng, bao gồm. thực hiện 

các đề tài NCK.H thuộc nhiều lĩnh vực bao 

gồm cả lĩnh vực được đào tạo và các lĩnh 
vực khác phù hợp với khả năng của người 
học; tham gia các hội nghị, hội thảo khoa 
học, sinh hoạt học thuật, hội thi sáng tạo 
khoa học và công nghệ, câu lạc bộ khoa học 

sinh viên...; tham gia triền khai ứng dụng 

các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực 

tiễn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo 

dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng; công 
bố các kết quả NCKH của s v ...

- Tô chức đa dạng các hình thức hoại 
động NCKH cua sinh viên: Trong quá 

trình đào tạo, sinh viên được trang bị 

những tri thức chuyên ngành cơ bản, cần 

thiết cho việc tự học tập, tự nghiên cứu 
Tú các kiến thức được trang bị, s v  vận 

dụng vào các lĩnh vực khác nhau để 
NCKH, từ đó giúp s v  có cơ hội trải 

nghiêm, vận dụng những tri thức được học 

vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, góp 
phần cùng cố, khắc sâu thêm tri thức và 

phát triển khả năng NCKH Bên cạnh đó 
s v  có thế tham gia NCKH do các tồ chức 

tồ chức chính trị nhà trường tồ chức, như 
ĐoànTN, Hội s v , ...

3.2. Những giải pháp cụ thể cho 
công tác nghiên cứu khoa học

Từ thực tiễn hoạt động NCKH của 
sinh viên, điều kiện của nhà trường và 
mục tiêu phát triển NCKH nói chung, 

chúng tôi đề xuất một số giải pháp cụ thể 

để nâng cao hiệu quả hoạt động NCKH 
của sinh viên Trường Đại học Hạ Long 

trong giai đoạn hiện nay nhu sau:

- Thứ nhất, xây dựng và triến khai kế 

hoạch hoạt động NCKH theo định hướng 

ưu tiên nghiên cứu cùa nhà trường, xác 

định số lượng sinh viên tham gia NCKH, 

tổ chức cho sinh viên đãng ký đề tài 
NCKH và phân công viên chức hướng dẫn 

sinh viên nghiên cứu đề tài sớm ngay từ 

đẩu năm học.

- Thử hai, tổ chức hội nghị sinh viên 
NCKH nhằm tồng kết phong trào NCKH
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sinh viên cùa năm trước, phát động phong 
trào NCKH sinh viên năm tới và hướng 
dẫn cụ thề Quy định nghiên cứu khoa học 
cùa sinh viên trong các trường đại học và 
Quy định về hoạt động NCKH cùa sinh 
viên Trường Đại học Hạ Long để giúp cho 
s v  hiểu được mục đích, ý nghĩa cúa việc 
NCKH và thực hiện trinh tự các bước 
trong quy định cùa nhà trương đã ban 
hành bắt đầu từ chọn đề tài, tìm người 
hướng dẫn, lập hồ sơ đăng ký thực hiện đề 
tài, xây dựng bản thuyết minh đề tài,... 
đến tồ chức đánh giá, nghiệm thu, làm thủ 
tục quyết toán kinh phí thực hiện đề tài

- Thứ ba, trong quá trinh thực hiện đề 
tài, yêu cầu s v  phải chủ động thường 
xuyên liên hệ với người hướng dẫn để 
được tư vấn, hướng dẫn triển khai nghiên 
cứu đề tài, phải thực hiện nghiên cứu theo 
trinh tự được phê duyệt và thực hiện báo 
cáo theo quy định.

- Thứ tư, chú trọng công tác tập huấn, 
bồi dưỡng, nâng cao năng lực NCKH cho 
s v  và cả người hướng dẫn thông qua việc 
xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt 
động trao đồi hỗ ừợ nghiên cứu theo các 
nội dung như: xác định đề tài; xây dựng 
thuyết minh đề tài; lựa chọn phương pháp 
nghiên cứu; viết báo cáo tồng kết; công bố 
kết quả nghiên cứu..

- Thứ năm, tiếp tục duy trì các cuộc 
thi, hội thi mang tính học thuật cùa các 
khoa chuyên ngành, các cuộc thi về sáng 
tạo kĩ thuật, dịch vụ và tổ chức xét tặng 
giải thường sinh viên NCKH cấp trường 
hàng năm; tạo điều kiện cho sinh viên
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tham dụ các hội nghị, hội tháo khoa học, 
sinh hoạt học thuật, hội thi sáng tạo khoa 
học và công nghệ, câu lạc bộ khoa học 
sinh viên và các hình thức hoạt động khoa 
học và công nghệ khác cùa sinh viên.

- Thứ sáu , tăng cuờng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác quản lí và 
nâng cao năng lực NCKH cúa sinh viên 
nhu xây dựng hệ thống cơ sờ dữ liệu đế 
lưu trữ các kết quả NCKH cùa giáng viên 
và sinh viên

- Thứ bảy, thành lập Câu lạc bộ Sinh 
viên NCKH nhằm chia sé, tư vấn các 
thông tin liên quan đến hoạt động NCKH 
Tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt 
chuyên môn nhằm phát triền năng lực 
NCKH cho sv .

- Thứ tám , tiếp tục nghiên cứu, xây 
dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sinh 
viên tham gia các hoạt động NCKH; hỗ trợ, 
khen thưởng kịp thời và thích đáng đối với 
các kết quả, công trinh NCKH của s v  xuất 
sẳc, có giá trị ứng dụng thực tiễn cao.

- Thứ chín, xây dựng các nhóm 
nghiên cứu mũi nhọn cùa Trường, tạo điều 
kiện cho các em s v  có năng lực tham gia 
học tập và nghiên cứu. Kết hợp với Trung 
tâm khoa học và công nghệ của trường 
xây dựng và phát triển các dự án NCKH 
và chuyển giao công nghệ cho sv .

- Thứ mười, tăng cuờng đầu tư cơ sở 

vật chất cho hoạt động NCKH cùa SV: 

Thư viện cần có nhiều sách và tài liệu 

tham khảo, có nhiều nguồn tài liệu mờ kết 

nối với thế giới, đặc biệt cằn có nhiều sản



phấm NCKH mới, phong phú, đa dạng ớ 

trong nước và quốc tế Cung cấp hệ thống 

máy tính hòa mạng internet đầy đu trong 

khu thư viện đe sinh viên có thê sứ dung 

và tra cứu miễn phí

- Thứ mười một, tăng cường kết hợp 

NCKH trong đào tạo: GV tãng cường giao 

các bài tập có tính chất nghiên cứu cho cá 

nhân cũng như cho nhóm sinh viên, tô 

chức cho sinh viên tự tim đọc tài liệu, đọc 

các công trình nghiên cứu trên các tạp chí 

khoa học, trao đồi ờ các diễn đàn chính 

thức và không chinh thức; tồ chức thi học 

phần kết thúc môn học bằng hinh thức làm 

tiều luận, dự án.

- Thứ mười hai, tăng cường hợp tác 

NCKH với các trường đại học trong khu 

vực, các tồ chức khoa học, các doanh 

nghiệp trong và ngoài nước để tìm kiếm 

nguồn đề tài nghiên cứu, kinh phí hỗ trợ 

và đầu ra ứng dụng vào thực tiễn.

4. Kct luận

Việc đánh giá thực trang công tác 
NCKH cua s v  Trường Đại học Hạ Long 
trong thơi gian vừa qua là điều hết sức cần 
thiết, nham đánh giá những mặt tích cực, 
cũng như chi ra các mặt hạn chế trong 
công tác này. Trên cơ sơ đó, chúng tôi 
mạnh dạn đề xuất các giài pháp mang tínli 
định hướng chung cho công tác NCKH 
cua s v  Trường Đại học Ha Long troniỉ 
chiến lược dài hạn cũng như các giải pháp 
cụ thể cho giai đoan cúa những năm tiếp 
theo gần đây, nhằm thực hiện tốt các chú 
trương chi đạo của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo và định hướng của Tinh Nếu thực 
hiện tốt công tác NCKH cho s v  trong quá 
trình đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long 
sẽ góp phần nâng cao thương hiệu cho nhà 
trường, đồng thòi giúp sv  sau khi ra 
truờng sẽ đáp ứng tốt các công việc mà 
các em phải đảm nhận trong thực tế, đáp 
ứng yêu cẩu của thời đại công nghệ 4.0 
đang là xu hướng tất yếu mà tuổi tré tri 
thức của đất nước đang phải tiếp cận và 
thực hiện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1], Ban Chấp hành Đảng bộ tinh Quàng Ninh (2017), Nghị quyết số 07 -  NQ/TUngày 

13/3/2017 vể phát triển khoa học và còng nghệ tinh Quàng Ninh

[2], Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Thông lư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01 6-2012 vê 

hoại động NCKH cùa sinh viên trong các cơ sớ giáo dục đại học.
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PHÁT TRIÉN MÔ HÌNH LÀNG NGHÈ TRU YÈN  TH Ó NG  G Ắ N  VỚI HOẠT  

ĐỘNG D lỉ LỊCH TẠI QUẢNG NINH TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP HIỆN NAY

TS. Vũ Văn Viện - Khoa Du lịch

Tóm tắt: Xu hướng du lịch hiện nay có sự thay đôi lém về nhu cần san phâm du lịch, đòi 
hoi san phăm du lịch không nhũtìg can thay đôi vẻ chất luợtig mà còn can có thêm nhiều san 
phâm mới. Vì thề, khách du lịch đang trung xu hướng thay đôi hành vi lừ  “tham quan, ngắm 
canh ” sang nhu cầu tìm hiếu, khám phá sâu hơn các giá trị và cuộc song cua dân cư bàn địa 
nham phát trien ban Ihãn. Vì vậy du lịch ịỊắtì với làng nghề truyền ỉhống ngày càng hấp dần 
du khách và đang là một hirớìig phái Iriêii du lịch ớ  nhiều quốc gia trên thế giới. Bài viết để 
cập đến chú trirong định htrớiig cùa Đang, cua linh Quàng Ninh vè phát trien du lịch cùa 
ĩ 'iệl Nam nói chung, Quáng Ninh nói riêng; đi sâu đánh giá thụ-c trạng, chi ra khó khăn bấl 
cập /rong việc gắn kết hoại động du lịch vói làng nghề tm yèn thốnịỉ địa phirơnỊỊ. Từ đủ đẻ 
xuaI giài pháp phát triẽn làng nghề gắn với hoạt động du lịch lại Quang Ninh.

Từ khóa: mó hình làng nghề, làng nghề truyền thống, hoại động du lịch, hội nhập, 
Quàng Ninh.

1. Đặt vấn đề

Nghị quyết Hội nghị lẩn thứ VII Ban 
Chấp hành Trung ương (khoá X) về Nông 
nghiệp, nông dân và nông thôn đã nêu rõ 
những thuận lợi và khó khăn có tác động 
trực tiếp đến quá trình xây dựng nông thôn 
mới hiện nay Nghị quyết xác định cần 
phải thực hiện "đây mạnh sàn xuất tiếu 
lhí< công nghiệp, triền khai chương Irinh 
báo tồn và phát triển làng nghề". Trong đề 
án phát triển địch vụ đến năm 2020, tinh 
Quảng Ninh sẽ ưu tiên: “Phát triển du lịch 
trở thành ngành kinh tế mũi nhpn, chiếm tỳ 
trọng cao trong cơ cấu GDP cùa tình, là 
động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội. Phát triển toàn diện du lịch theo quy 
hoạch lấy Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tư

Long và 4 trung tâm du lịch cùa tình, phát 
triển các sản phẩm, loại hinh du lịch có tính 
hấp dẫn cao, mang đặc trưng riêng ” “Phát 
triển hệ thống sản phẩm du lịch đặc sắc, 
đa dạng và đồng bộ, có giá trị gia tăng 
cao, trong đó chú trọng sán phẩm du lịch 
xanh, tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa 
địa phương. Phát huy thế mạnh và tăng 
cường liên kết giữa các địa phương trong 
và ngoài tỉnh, tăng cường hợp tác quốc tế 
về du lịch”. Trong đó về sản phẩm du lịch, 
sẽ “mờ rộng không gian phát triền du lịch 
nhung vẫn đảm bảo có trọng tâm, trọng 
điểm gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường 
Phát triển hệ thống các làng văn hóa thành 
làng du lịch cộng đồng tiêu biểu với 
nhũng bản sắc, sản phầm du lịch mang sắc 
thái riêng của địa phương Phấn đấu đến
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năm 2020, mỗi địa phương có một điêm 
du lịch đặc trưng, tiêu biểu Khuyến khích 
doanh nghiệp và người dần tập trung xây 
dựng khu phố bán hàng lưu niệm, quày 
háng ấm thực đác sản” Đối với các điếm 
đến sẽ "tiếp tục nâng cao chất lượng dịch 
vụ du lịch Xây dựng thương hiệu du lịch 
cho các điếm tham quan. Phát triển các 
khu du lịch nghi dưỡng kết hợp với chữa 
bênh bằng thuốc cùa người dãn địa 
phương. Xây dựng các khu vui chơi giai 
trí tại các địa bàn phát triển du lịch Phát 
triển tuyến du lịch kết các điềm du lịch 
văn hóa, lịch sừ trên địa bàn”

Nghị quyết số 02-NQ/TƯ của Ban 
chấp hành Đàng bộ tình Quảng Ninh ban 
hành ngày 05/02/2016 cũng đã thống nhất 
quan điếm phát triển dịch vụ tinh Quàng 
Ninh giai đoạn 2016 -  2020, định hướng 
đến 2030: "1. Phát huy tối đa tiềm năng, 
thế mạnh cùa tinh và lợi thế đặc trưng cùa 
từng địa phương 2. Ưu tiên phát triển 
ngành dịch vụ có tiềm năng và lợi thế 
cạnh tranh, trong đó ưu tiên hàng đẩu là 
phát triền du lịch gằn với phát huy giá trị 
Di sản - Kỳ quan thế giới vịnh Hạ Long và 
các khu danh thắng, di tích lịch sử 3 Phát 
triển dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, 
hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; chú 
trọng phát triển theo chiều sâu, đảm bảo 
chất lượng và hiệu quả, khẳng định 
thương hiệu và khá năng cạnh tranh 4. 
Huy động sự tham gia của cộng đồng 
doanh nghiệp, nhàn đân đàm bào hài hòa 
lợi ích và trách nhiệm. 5. Phát triển các 
ngành địch vụ theo hướng bền vững, gắn 
chặt với bào tồn và phát huy các giá trị văn 
hoa dãn tộc”.

Tronn xu thế phát triền chung cùa du 
lịch thế giới cũng như Việt Nam, việc tạo 
ra các san phẩm du lịch mang đậm yếu tố 
đặc trưng truyền thống, văn hóa địa 
phương sẽ mang lại sức hút cho khách du 
lịch và tạo sự bền vũng cho du lịch trong 
tương lai Du lịch làng nghê truyền thống 
là yếu tố tạo sức bật cho du lịch Quang 
Ninh khi muốn tạo bước đột phá mới trong 
các sản phấm du lịch.

2. Thực trạng hoạt động phát triên 
du lịch gắn vói làng nghề truyền thống 
tại Quãng Ninh

Theo báo cáo thống kê cùa UBND 
tinh Quảng Ninh năm 2018, trên địa bàn 
tinh Quang Ninh hiện có khoảng 20 làng 
nghề lớn nhò Hiện nay, một số làng nghề 
cùa Quàng Ninh như: làng nghề gốm sứ 
Đông Triều, làng nghề truyền thống đan 
thuyền ngư cụ ờ Nam Hòa (Quảng Yên), 
làng nghề nuôi cấy ngọc trai và đánh bắt 
thủy hài sản Vân Đồn, làng nghề chế tác 
than đá mỹ nghệ (Cấm Phả, Hạ Long) vẫn 
duy trì hoạt động và phát huy giá trị, đóng 
góp vào sự phát triển kinh tế, tạo việc làm 
và thu nhập ổn định cho người dân cũng 
như góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, 
truyền thống cùa địa phương. Nhờ có 
nguồn nhân lực dồi dào cùng với việc tận 
dựng những nguồn tài nguyên sẵn có tại 
địa phương, các làng nghề ờ Quảng Ninh 
đã có khởi sắc nhất định trong thời gian 
qua Tuy nhiên, xét về tương quan với 
nhiều địa phương trong cả nước thì số các 
làng nghề cùa Quảng Ninh còn khá khiêm 
tốn, cũng như hoạt động cùa các iàniĩ nghề 
vẫn chưa có nhiều dấu ấn đậm nét và nồi
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tiếng như các làng nghề ờ một số tinh 
thành: Hà Nội, Bắc Ninh, Huế,... Phần 
lớn các làng nghe cùa Quàng Ninh nói 
chung có ý nghĩa nhất định đối với sự phát 
triển về kinh tế xã hội tại mỗi địa phươnu 
Tuy nhiên, sụ phát triển cùa các làng nghề 
còn mang tinh manh mún, cục bộ, chưa có 
tồ chức và sự quàng bá rộng rãi cũng như 
chưa có sự quan tâm đến việc tạo đựng 
thương hiệu, gắn làng nghề với hoạt động 
du lịch, quy hoạch đề khai thác du lịch, 
nhân lục phục vụ cho mục đích này, cliưa 
có kế hoạch cho việc đào tạo đội ngũ ke 
cận tại một số làng nghề Nguyên nhân 
của những hạn chế này do nhiều yếu tố, có 
thể kế đến đó là: sự đầu tư chưa đúng 
mức, những người làm nghề còn nặng tâm 
lý tiểu thucng, chưa có những nghiên cứu, 
quy hoạch và chiến luợc phát triển cụ thế 
cho các làng nghề ờ Quảng Ninh đặc biệt 
khai thác một cách có tổ chức, kết nối 
vào chương trình du lịch cụ thể để phục 
vụ khách du lịch.

Mặc dù đứng truớc những khó khán, 
thứ thách như: sự cạnh tranh ngày càng 
gay gắt giữa các sản phẩm làng nghề, các 
làng nghề truyền thống khác trong cả nước 
đã có tiếng tò lâu và được quảng bá rộng 
rãi, nhiều làng nghề đã có thương hiệu, kết 
hợp đưa vào khai thác phục vụ du lịch 
cũng như được đầu tư nhất định về cơ sớ 
hạ tằng, con người, khoa học kỹ thuật... 
Trong khi đó, các làng nghề ờ Quảng 
Ninh hầu như rất it du khách biết đến, hoạt 
động còn nhò lẻ, lợi ích đem lại chưa cao 
thậm chí một số làng nghề còn có nguy cơ 
mai một vi không có người kế ngliiệp

Công tác quàng bá giới thiệu về các sàn 
phẩm cùa làng nghề gan với chương trinh 
mỗi xã phường một sản phẩm thương hiệu 
OCOP Quảng Ninh chưa được đầu tu Tuy 
thế, các làng nghề cùa Quảng Ninh cũng 
có những thuận lợi nhất định để tiếp tục 
duy trì và phát triển hơn nữa, đó là: Quảng 
Ninh là vùng đất có nhiều tài nguyên cho 
phát triển kinh tế nhiều mặt, hoạt động du 
lịch đang phát triển mạnh mẽ với rất đông 
du khách trong nước và quốc tế; nhiều 
hạng mục đầu tư phục vụ cho hoạt động 
du lịch tại Ọuáng Ninh, tinh có chù trương 
phát triển các làng nghề phục vụ mục đích 
du lịch, xu thế du lịch làng nghề cũng 
được nhà nước quan tâm chú ý ...

Trên cơ sờ nghiên cứu xu hướng du 
lịch, quy hoạch du lịch, tiềm năng tại các 
địa phương và thực hiện nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tinh Quàng Ninh, ú y  ban 
nhân dân tinh Quáng Ninh phối hợp với 
các huyện thị trong tinh đã công bố các 
tuyến điểm du lịch mới ở từng địa 
phuơng. Quyết định số 2610/QĐ- UBND, 
ngày 10/11/2014, công nhận làng nghề 
truyền thống Hưng Học (Phướng Nam 
Hòa, TX Quảng Yên) là một điềm du lịch 
của thị xã Quảng Yên; Quyết định số 
2685/QĐ- UBND, ngày 15/9/2015 đã 
công nhận Trung tâm Mỹ Ngọc - Công ty 
CP Ngọc trai Hạ Long là một điểm du lịch 
cùa thành phố Hạ Long; Quyết đjnh số 
714/QĐ- UBND, ngày 04/02/2016, công 
nhận làng nghề gốm sứ (với các cơ sờ 
Đông Thành, Ánh Hồng và các công ty 
Thành Đồng, Thái Sơn. Quang Vinh) là 
các điểm du lịch của thị xã Đông Triều
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Các quyết định này đã gián tiếp, trực tiếp 
kliắng định nghề làm thuyền nan và đan 
ngư cụ ờ Hưng Học; nghề nuôi trồng, cấy 
ghép và chế tác ngọc trai, ngliề làm gốm là 
các nghề truyền thống phù hợp với phát 
triển du lịch, đáp'ứng được xu hướng du 
lịch và đặc biệt phủ hợp với nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tinh Quàng Ninh, định liướng 
phát triển du lịch của tinh Quảng Ninh

3. Giải pháp cho phát triển mô hình 
làng nghề truyền thống gắn với hoạt 
dộng du lịch tại Quảng Ninh

Trong thời gian tới, đe mô hình làng 
nghề truyền thống Quảng Ninh có thề gẳn 
với hoạt động du lịch và thu hút được 
nhiều khách du lịch đến tham quan, trài 
nghiệm các làng nghề truyền thống tại 
Quảng Ninh cần phải tăng cường một số 
giái pháp sau:

Thứ nhất: Tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức cho cộng đồng dân cư tại các 
làng nghề hiểu thêm về tầm quan trọng 
của các sản phẩm thù công mà họ đang tạo 
ra có giá trị thiết thực đối với ngành du 
lịch và hoạt động cùa đu khách. Đặc biệt 
quan tâm chú ý đến giáo dục tu tưởng cho 
thế hệ trẻ, bời vi chính họ là nguồn lực 
quan trọng trong việc lưu giữ và bảo tồn 
ríhững giá trị tinh hoa của các làng nghề 
truyền thống. Hình thức tuyên truyền cần 
cụ thể bằng hình ảnh, tọa đàm và có sự 
vào cuộc mạnh mẽ cùa chính quyền địa 
phương, đặc biệt có sự tham gia cúa các 
công ty du lịch nói chuyện với cộng đồng 
dân cư sẽ làm cho họ hiểu hơn về hoạt 
động làng nghề gấn với du lịch

Thứ hai. Công tác đào nhàn lực cho 
người dãn trong các làng nghề truyền 
thông cần được chú trọng, nội dung đào 
tạo không chi dừng lại ớ đào tạo ngliề mà 
còn đào tạo thêm các kỹ năng khác khi 
tương tác với khách du lịch như: kỹ năng 
giao tiếp, kỹ năng thuyết minh, kỹ năng 
bán hàng và hiếu biết tâm lý khách hàng 
Các làng nghề cần đào tạo đội ngũ hướng 
dẫn thuyết minh đề giúp khách du lịch 
hiểu hơn về nét đẹp văn hóa, lịch sừ 
truyền thống và hướng dẫn du khách làm 
thừ những sản phắm cùa làng nghề Ngoài 
ra làng nghề truyền thống cần đào tạo đội 
ngũ bán hàng chuyên nghiệp, hiểu biết về 
các sản phẩm cùa làng nghề giúp du khách 
có thể mua được những món đồ lưu niệm 
đẹp mắt và nhũng đặc sản của địa phương

Thứ ba: cần  đầu tư hệ thống cơ sở hạ 
tầng cho làng nghề như hệ thống đường 
xá, bến bãi, nhà truyền thống và các khu 
ăn uống, vui chơi cho khách du lịch. Đặc 
biệt chú trọng đến các gian trưng bày sản 
phầm, các khu làm việc để khách du lịch 
có thể quan sát, làm thử khi thăm quan 
Ngoài ra các làng nghề cần lưu ý về vấn 
đề vệ sinh môi trường cảnh quan, không 
để ô nhiễm môi trường nước, không khi 
và đặc biệt cần có kế hoạch gin giữ làng 
nghề không khói thuốc lá. Thực trạng phổ 
biến hiện nay là sự phát triển của làng 
nghề truyền thống tại các điểm du lịch 
luôn đi kèm với sự ôm nhiễm môi trường, 
chính vì thế cần có những hoạt động cụ 
thề như: xừ lý rác thài hợp vệ sinh, tuyên 
truyền cho du khách mỗi khi đen thăm các 
hoạt động láng nghề cần giữ vệ sinh chung 
và vứt rác đúng nơi quy định
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Thứ lư: Xây dựng thương hiệu cho 

các sán phẩm thú công, truyền thống cùa 
các làng nghề Nàng cao khả năng cạnh 
tranh của sân phẩm trên thị trường, phát 
triển sản phẩm đa dạng cả về mẫu mã và 
chất lượng, tạo ra các sản phẩm đặc trưng, 
phù hợp với hàng lưu niệm - quà tặng 
phục vụ du lịch. Đồng thời cần xác định 
khi một sản phẩm cùa làng nghề được du 
khách lựa chọn thì chính sản phẩm đó là 
một hướng đẫn viên giới thiệu về làng 
nghề cùa Quáng Ninh, cần  chú trọng đen 
yếu tố mà khách du lịch quan tâm tại các 
làng nghề truyền thống, đó là bàn sắc văn 
hóa Việc phát triển làng nghề cũng đông 
nghĩa là việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy 
những giá trị văn hóa đặc trung, có như 
vậy hoạt động làng nghề với hoạt động du 
lịch mới thực sự phát triển bền vững

Thứ năm cần  phối hợp với các công 
ty lữ hành thiết kế các chương trinh du 
lịch gắn với các làng nghề truyền thống. 
Các làng nghề cũng cần tự chù động xây 
dựng các bài giới thiệu thuyết minh về 
lịch sữ của làng nghề Mỗi làng nghề cần 
thiết lập một trang Web của mình để có 
thế quàng bá, tương tác với khách du lịch 
trong nước và quốc tế, ngoài ra còn có thể 
phát triển được việc bán hàng, đặt hàng 
qua mạng giúp cho quá trình kết nối với 
du khách nhanh và nhiều hơn, thúc đầy 
hoạt động thương mại cho các làng nghề 
cũng như nâng cao thu nhập cho cộng 
đồng dân cư địa phương.

Bên cạnh đó, để các làng nghề phát 
triền đúng với tiềm năng, trờ thành một 
loại hinh trọng điểm thu hút khách du lịch

cần có sự hợp tác chặt chẽ và chung tay 
góp sức cùa các sớ, ban, ngành cùa tinh, 
chinh quyền địa phương với các doanli 
nghiệp du lịch, cộng đồng người dân và 
những nghệ nhân, người thợ ở các làng 
nghề truyền thống tại Quảng Ninh Phát 
triển mô hình làng nghề truyền thống gắn 
với phát triển du lịch cần được xem là một 
hướng đi đề xây dựng một sản phẩm du 
lịch mới, có tố chức và sự kết nối giữa các 
làng nghề, hướng tới loại hình du lịch 
cộng đồng, có trách nhiệm nhằm bảo tồn 
và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng 
cùa làng nghề truyền thống, nâng cao đời 
sống cho dân cư địa phương cùa tình 
Quàng Ninh Xây dựng thương hiệu cho 
du lịch Quảng Ninh, góp phần vào sự 
nghiệp phát triền kinh tế, vãn hóa và xã 
hội cùa tinh.

4. Kết luận

Phát triển mô hình làng nghề truyền 
thống gắn với hoạt động du lịch sẽ là 
huáng đi mới cho ngành du lịch Quảng 
Ninh, góp phần tạo ra một sản phẩm du 
lịch mới mang tính kết nối giữa các làng 
nghề trên địa bàn tinh, kết nối với các 
điểm du lịch tham quan trong tinh, tạo ra 
sự đa dạng cho chương trinh du lịch. Với 
việc đưa làng nghề truyền thống vào khai 
thác, phục vụ cho hoạt động du lịch sẽ giữ 
gìn, phục hồi lại nhũng giá trị vãn hóa 
truyền thống. Kết hợp với đó, việc cung 
cấp những kiến thức văn hóa, nâng cao ý 
thức bào vệ môi trương cho người dân địa 
phương và khách du lịch tạo hướng phát 
triển du lịch bền vững cho ngành du lịch, 
đáp ứng yêu cầu cùa xu hướng hội nhập 
hiện nay
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PHÁT TRIẺN NHÂN Lực CHÁT LƯỢNG CAO  

CHO CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH QUÓC TÉ 
TẠI QUẢNG NINH ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỘI NHẬP ASEAN

TS.Vũ Văn Viện, ThS. Đinh Phuong Loan, ThS. Nguyễn Thúy Lan - Khoa Du lịch

Tóm tắt: Xu íhế hội nhập đòi hòi chất lượng nguồn nhân lực du lịch ngày càng được 
nâng cao về kiến thức, kỹ năng và phù hợp với chuẩn mực chung cua khu vực cũng như  
quốc tế. Đây là thách thức không nhủ đoi với các doanh nghiệp lữ  hành trẽn cà nước nói 
chung và tinh Quáng Ninh nói riêng. Nếu không giải quyết được bài toán nhân lực thì kha 
năng sẽ thua ngay trên "sân nhà " sẽ là điều chắc chắn. Trên cơ sơ đó, bài viết tập trung 
trình bày nhận định khái quái về nhu cầu hội nhập Asecm, nhìn nhận những tồn tại hạn chế 
cùa nhân lực Irong các doanh nghiệp lữ  hành quốc tế trên địa bàn tinh Quang Ninh, từ  đó 
đè xuất các giài pháp nham phát triến nhân lực chát lượng cao tại các doanh nghiệp lữ  hành 
(DNLH) quốc tế trên địa bàn tinh Quàng Ninh đáp úng yêu cầu hội nhập.

Từ khóa: phát triển nhân lực, nhân lực chất lưcmg cao, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 
hội nhập.

1. Đặt vấn đề

Việc phát triển nguồn nhân lực ngày 
càng khẳng định vai trò quyết định sự tăng 
trướng và phát triển kinh tế, vãn hóa, xã 
hội. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ X, lần thứ XI và lần thứ XII 
cùa Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định 
“phát triển mạnh khoa học và công nghệ, 
giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cẩu công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nuớc và phát 
triển kinh tế tri thức” và nội dung này đã 
được thể chế trong Quyết định số 
221/2005/QĐ - TTg ngày 09/9/2005 của 
Thù tướng Chính phù về việc xây dựng 
Chương trình quốc gia phát triển nhân lực 
đến năm 2020, Nghị quyết 08 của Bộ 
Chính trị ban hành tháng 01 năm 2017 
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cũng đã xác định phát triển du lịch trớ 
thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất 
nước, tạo dấu ấn đặc biệt trong lịch sừ của 
ngành du lịch Việt Nam

Phát triển du lịch nhanh và bền vững, 
thu hẹp dần khoảng cách với những quốc 
gia có ngành du lịch phát triển trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế sâu và toàn diện là 
yêu cầu cấp bách đặt ra cho ngành du lịch 
Việt Nam nói chung và du lịch Quảng 
Ninh nói riêng. Điều này chỉ thực hiện 
được nếu có đội ngũ lao động chất lượng 
cao, số lượng đủ, cơ cấu hợp lý, gồm đông 
đảo những nhà quàn lý, nhân viên du lịch

- lành nghề, những nhà khoa học công nghệ 
du lịch tài năng, giòi chuyên môn nghiệp 
vụ và có trách nhiệm cao Phát triển nguồn 
nhân lực là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa



lâu dài quyết định tương lai phát triển cùa 
ngành du lịch, đặc biệt là phát triền đội ngũ 
nhàn lực chất lượng cao đế có thè đáp ứng 
được nhu cầu hội nhập quốc tế

2. Thực trạng phát triến nhân lục 
cùa các doanh nghiệp lũ hành quốc tế 
tại Quảng Ninh

Cũng như tinh trạng chung cúa các 
DNLH trên cả nước, nhân lực cua các 
DNLH quốc tế tại Quáng Ninh không theo 
kịp với tốc độ tăng trướng du lịch Nhãn 
lực làm việc tại các doanh nghiệp này vừa 
yếu lại vừa thiếu ờ những khâu then chốt, 
chưa đáp úng yêu cầu công việc, lục 
lượng lao động qua đào tạo mới chi chiếm 
tý trọng khoảng 40% so với tồng số lao 
động tại các DNLH Trong số lao động 
được đào tạo thì số lao động đuợc đào tạo 
đúng chuyên môn chi chiếm khoáng 20%, 
tý lệ lao động sù dụng thành thạo ngoại 
ngữ chưa cao, đặc biệt là thiếu hướng dẫn 
viên sử dụng thành thạo tiếng Nhật, tiếng 
Hàn Quốc, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha . 
kỹ năng làm việc và tính chuyên nghiệp 
cùa đội ngũ lao động chưa đáp ứng được 
tiêu chuẩn nghề du lịch của khu vực và 
quốc tế. Số lượng lao động tại các DNLH 
quốc tế tạỊ Quảng Ninh cũng thiếu, cơ cấu 
còn bất hợp lý. Cồng tác quán lý nhà nước 
về phát triển nhân lực tại các DNLH còn 
nhiều bất cập: thiéu chiến lược, quy hoạch, 
kể hoạch; chất luợng đào tạo, bồi dưỡng 
nhân lực tại các ioanh nghiệp chưa được 
giám sát chặt chẽ; chua có các giải pháp 
tổng thể, có định hướng và tiêu chí đánh 
giá rõ ràng đề phát triển nhàn lực tại các

DNLH phục vụ mục tiêu phát triền du lịch 
cúa tinh Quáng Ninh và cà nước

Theo thống kê cua Sơ Du lịch Quảng 
Ninh, khối các đơn vị kinh doanh lữ hành 
quôc tê tại Quáng Ninh có 102 doanh 
nehiệp, với 42 DNLH nội địa và 60 
DNLH quốc tế Tồng số lao động khoáng
1.112 người, trong đó 70 - 80% số lao 
động trong các DNLH tập trung tại các địa 
bàn Ha Long, Móng Cái Do đặc điểm cúa 
hoat đông kinh doanh lữ hành nói chung 
và lữ hành quốc tế nói riêng số lượng lao 
động trong các DNLH đa số là lực lượng 
lao động nam thường chiếm tý trọng cao 
Một so các doanh nghiệp mới được thành 
lập hoặc tách ra từ các doanh nghiệp lớn 
thì độ tuồi lao động trung bình thấp hơn so 
với các DNLH hoạt động lâu năm Qua 
báo cáo, thống kê của Sở Du lịch thi số 
lượng lao động của các DNLH quốc tế của 
Quáng Ninh có độ tuổi trung binh cùa 
nam là 36 và độ tuồi trung binh cúa nữ là 
32, còn một số các doanh nghiệp mới 
thành lập thi có độ tuổi trung binh của đội 
ngũ lao động thấp hơn, chi đạt 27 đối với 
nam và 26 đối với nữ

Hầu hết các DNLH quốc tế ờ Quảng 
Ninh có số lượng lao động tương đối ít so 
với các loại hình doanh nghiệp khác, trang 
bình số lao động trong DNLH chi khoảng
II lao động (với 102 doanh nghiệp và
1.112 lao động) Tuy nhiên một số DNLH 
được hoạt động trong lĩnh vực lữ hành làu 
năm thi có số lượng lao động lớn hơn, các 
DNLH mới thành lập có quy mô nhò, số 
lượng lao động ít hơn so với trang binh 
của toàn tinh
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Chất lượng nhân lực tại các DNLH 

quốc tế trước tiên được thể hiện qua trinh 
độ đào tạo Theo kết quả thống kê cùa Sớ 
Du lịch Quảng Ninh, năm 2017 có tới 211 
người chiếm 22,8% số nhân viên làm việc 
trong các DNLH có trình độ đại học và trẽn 
đại học, 370 người có trinh độ cao đẳng 
chiếm 40%, 232 nguời có trinh độ trung 
cấp chiếm 25% và đặc biệt chi có 12,2% số 
nhân viên có trinh độ dưới trung cấp

v ề  trinh độ ngoại ngữ: DNLH quốc tế 
tại Quáng Ninh hầu hết có quy mô nhò, số 
lượng lao động ít, các DNLH chù yếu tồn 
tại dưới dạng trách nhiệm hữu hạn, nên 
còn thiếu tính chuyên nghiệp, vừa yếu vừa 
thiếu cả cán bộ quản lý, cán bộ điều hành, 
nhân viên marketing, hướng dẫn viên du 
lịch. Nhân viên tại các DNLH quốc tế chú 
yếu kiêm nhiệm nhiều công việc, đặc biệt là 
nhân viên văn phòng hành chính. Mặc dù 
trinh độ học vấn của đội ngũ lao động trong 
các doanh nghiệp này tương đối cao, 22,8% 
có trinh độ đại học và trên đại học, nhưng số 
lao động sừ dụng thành thạo ngoại ngữ đặc 
biệt là ngoại ngữ hiếm (tiếng Ý, tiếng Nhật, 
tiếng Pháp, ) chiếm tỳ lệ không cao. Theo 
thống kê từ Sờ Du lịch tính đến năm 2017, 
trinh độ sứ dụng ngoại ngữ của nhân lực 
tại các DNLH quốc tế như sau: nhân lực 
tại các DNLH quốc tế chù yếu sứ dụng 
tiếng Trung Quốc, chiếm ti trọng cao nhất 
trong các ngôn ngữ hiện nay Nhiều doanh 
nghiệp có 100% hướng dẫn viên sừ dụng 
tiếng Trung (do đặc thù về thị trường 
khách trong vùng), v ề  trình độ tiếng Anh, 
khoảng 70% số nhân lực có thể giao tiếp ờ

trình độ A, B, c và ngoại ngữ khác chì 
chiếm ti trọng rất nhó ước tính khoảng 4% 
đội ngũ nhân lực nói được tiếng Pháp, 
khoảng 1,2% nhân lực sứ dụng tiếng Nhật, 
khoảng 0,4% nhân lục biết tiếng Hàn, tiếng 
Nga có khoáng 1,5% lao động sử dụng.

v ề  trình độ nghiệp vụ: Hiện nay, lực 
lượng lao động cùa các DNLH quốc tế tại 
Quàng Ninh có trinh độ đại học và trên đại 
học chiếm chiếm 22,8%, tuy nhiên lực 
lượng lao động đuợc đào tạo chuyên 
ngành du lịch, đặc biệt là chuyên về lĩnh 
vực lữ Hành, hướng dẫn chiếm ti lệ không 
cao Tý lệ được đào tạo về chuyên ngành 
về du lịch hoặc đươc đào tạo, bồi dưỡng 
về du lịch chi chiếm 30% trong tồng số 
lao động, còn lại chưa qua đào tạo và lao 
động được đào tạo từ các ngành khác 
chuyển sang. Đối với nghiệp vụ hướng 
dẫn du lịch tại Quảng Ninh hiện chưa có 
nhiều cơ sở đào tạo, mới chi dừng lại ở 
trinh độ cao đẳng và ngắn hạn. Với nghiệp 
vụ lữ hành, hiện nay đã đào tạo trinh độ 
đại học tại Trường Đại học Hạ Long được
3 năm nhưng chưa tốt nghiệp nên chưa có 
cung cho thị trường lao động Đa số sinh 
viên chuyên ngành lữ hành, hướng dẫn 
trinh độ ngoại ngữ còn hạn chế, chi tập 
trung hướng dẫn tiếng Trung Quốc và 
tiếng Anh. Phần lớn, huớng dẫn viên quốc 
tế cùa tinh đều xuất thân từ những người 
học ngoại ngữ, sinh viên các trường đại 
học ngoại ngữ được bồi dưỡng nghiệp vụ 
hướng dẫn viên từ 1 đến 3 tháng theo 
chương trinh cùa Bộ VH.TT&DL quy 
định và giao cho các cơ sờ đào tạo bồi
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dưỡng. Nguyên nhân cùa vấn đề trên là do 
các DNLH quốc tế muốn tuyển nliân viên 
từ sinh viên các trường đại học ngoại ngữ 
đề có nhân viên biết ngoại ngữ tốt, nhưng 
có hạn chế là phần nghiệp vụ du lịch 
không được đào tạo bài bàn Ngược lại, 
các trường đào tạo chuyên ngành có 
nghiệp vụ du lịch song trình độ ngoại ngữ 
chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, đây 
là bất lợi cho sinh viên chuyên ngành du 
lịch ờ Việt Nam nói chung và tinh Quáng 
Ninh nói riêng. Đồng thời, ảnh hường đến 
chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp và 
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Có thề nhận thấy hiện nay các DNLH 
quốc tế tại Quảng Ninh đang tồn tại một 
số vấn đề trong phát triền đội ngũ nhân 

lực đó là:

Thứ nhất, nhân lực tại các DNLH 
quốc tế nói riêng đã có những bước phát 
triến nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu 
cầu phát triển nhanh và bền vững ngành 
du lịch tình Quảng Ninh. Lực lượng lao 
động trong các DNLH quốc tế của tinh có 
trinh độ chuyên môn không đồng đều. Ờ 
các doanh nghiệp nhò đội ngũ nhân lực lữ 
hành quốc tế chủ yếu từ các ngành khác 
ẹhuyển sang, hạn chế về chuyên môn 
nghiệp vụ. Tỳ lệ lao động sử dụng thành 
thạo ngoại ngữ như: Tiếng Nga, tiếng 
Nhật, tiếng Đức ngữ còn thấp, đặc biệt đối 
với đội ngũ hướng dẫn viên biết 2 ngoại 
ngữ chưa cao. Chất lượng nhân lực trong 
các DNLH quốc tế chưa đáp ứng được yêu 
cầu phát triển: người lao động chưa đưoc 
trang bị đầy đù các kỹ năng và kiến thức can

thiết cho công việc mà minh đàm nhận, 
thiếu các kỹ năng liên quan đến công tác 
phục vụ khách du lịch như kiến thức về tâm 
lí cùa du khách, kỹ năng giao tiếp, ngoại 
ngữ, khá năng xứ lí tình huống

Thứ hai, hoạt động kinh doanh lữ hành 
quốc tế phần lớn chưa có đầu tư nước 
ngoài, hoạt động hiệu quả chưa cao, chưa 
thu hút được nhân lục có trình độ chuyên 
mòn, ngoại ngữ tốt và nghiệp vụ cao Cán 
bộ quản trị, đặc biệt là quán trị cấp cao cùa 
nhiều DNLH quốc tế chưa hội đú các tiêu 
chuẩn, thiêu kiến thức về quàn trị DNLH, 
thiếu tinh chuyên nghiệp và một số cán bộ 
chưa được đào tạo chính quy.

Thứ ba, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 
nhân lực cùa các DNLH quốc tế là rất lớn 
song hệ thống các cơ sờ đào tạo chưa đáp 
ứng đuợc nhu cầu xã hội Cơ sờ vật chất 
kỹ thuật cùa các cơ sờ đào tạo nhân lực du 
lịch còn nghèo nàn, hạn chế, chắp vá, chi 
có phòng học lý thuyết là chú yếu, có it 
các cơ sờ thực hành. Các cơ sờ đào tạo du 
lịch của tinh Quáng Ninh mới chì đáp ứng 
khoảng 40% nhu cầu nhân lực, số còn lại 
các DNLH quốc tế phái thu hút từ các co 
sờ đào tạo nhàn lực du lịch tại Hà Nội 
Tình trạng “chảy máu chất xám", thiếu 
nhà quàn lí giòi, hướng dẫn viên, điều 
hành chương trình du lịch, thiết kế chương 
trình du lịch và nhàn viên thị tarờng đang 
là mối lo lắng chung cùa nhiều DNLH 
quốc tế.

Thứ lư, công tác quản lý nhà nước 
(QLNN) về phát triển nhân lực du lịch nói 
chung và phát triển nhân lực tại các DNLH
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quốc tế nói riêng mặc dù đã được quan tâm, 
nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Bộ 
máy QLNN về phát triển nguồn nhân lực 
(NNL) ngành du lịch chưa đù mạnh cà ờ 
trung ương và địa phương

Thứ năm, nhân lực trong tình hiện nay 
có biến động, những người có kinh 
nghiệm với nghề do tuổi tác hoặc khó 
khăn vất vả cùa nghề lại không bám trụ 
được, điều này ít nhiều ảnh hường đến 
chất lượng phục vụ khách của DNLH dẫn 
tới hạn chế hiệu quả kinh doanh và thươnii 
hiệu cùa ngành Tinh trạng cạnh tranh 
không lành mạnh giữa một bộ phận nhân 
lực vẫn thường xảy ra do họ còn quá coi 
trọng yếu tố lợi nhuận. Các doanh nghiệp sứ 
dụng nhân lực chưa có chế độ đãi ngộ thòa 
đáng mặc dù đây là một trong những công 
việc tương đối vất vả, tù đó dẫn đến tâm lý 
không muốn gắn bó với nghề lâu dài.

Thú sáu, công tác thanh, kiểm tra, 
giám sát hoạt động của lao động trong các 
doanh nghiệp lữ hành nói chung và lữ 
hành quốc tế tại Quảng Ninh còn khá lóng 
lẻo dẫn đến tinh trạng hướng dẫn viên 
không có thé vẫn hành nghề trái phép, 
hoặc đưa khách vào nhũng khu vực cấm 
để thu tiền bất chính. Nhân lực Ưong vùng 
thiếu sân chơi, một tổ chức cho riêng mình 
để tham gia các hoạt động giao lưu, học 
tập kinh nghiệm.

3. Giải pháp phát triển nhân lụt chất 
lirọng cao tại các doanh nghiệp lũ hành 
quốc tế trên địa bàn tĩnh Quảng Ninh

Để nâng cao chất lượng, trinh độ nhân 
lực du lịch nói chung và nhân lực tại các
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doanh nghiệp lũ hành quốc tế trên địa bàn 
Quàng Ninh nói riêng có thề đáp ứng yêu cầu 
phát triển cùa ngành du lịch trong điều kiện 
Việt Nam đang hội nhập sâu trong cộng 
đồng kinh tế khu vực ASEAN, các doanh 
nghiệp lữ hành quốc tế cần thực hiện đồng 
bộcácgiài pháp sau:

Một là, chủ doanh nghiệp lữ hành 
quốc tế cần tự nâng cao nhận thức về vai 
ƯÒ cùa mình trong phát triền nhân lực 
Đứng trước những cơ hội thị trường, 
doanh nghiệp có phát triển được hay 
không hoàn toàn phụ thuộc vào nhặn 
thức, trình độ và quyết tâm cùa những 
người lãnh đạo doanh nghiệp và bộ máy 
quản lý.

Hai là, tình Quàng Ninh cần dự báo 
nhu cầu, quy hoạch phát triển nhân lực 
Công tác dụ báo và quy hoạch phát triển 
nhân lực giúp doanh nghiệp lữ hành quốc 
tế trên địa bàn tinh Quàng Ninh sẽ xác 
định rõ khoảng cách giữa hiện tại và định 
hướng tương lai về nhu cầu nhân lực cùa 
doanh nghiệp; chù động thấy truớc được 
khó khăn và tìm các biện pháp nhằm đáp 
ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. 
Đồng thời, quy hoạch nguồn nhân lực 
giúp cho các doanh nghiệp lữ hành quốc tế 
thấy rõ hơn những hạn chế và cơ hội của 
nguồn tài sàn nhân lực mà doanh nghiệp 
hiện có.

Ba là, cần chú trọng khâu tuyền dụng 
nhân lục. Tuyển dụng nhân lực trong các 
doanh nghiệp lữ hành quốc tế là quá trình 
tìm kiếm, thu hút và tuyền chọn ứng viên
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từ nhiều nguồn khác nhau dựa vào các yêu 
cầu cùa công việc đề tim ra những ứng 
viên phú liợp theo các yêu cầu đặt ra.

Bon tà, đa dạng các hình thức đào tạo 
và phát triển nhân lực Doanh nghiệp lữ 
hành quốc tế cần có nhiều hình tliức đào 
tạo và phát triền nhân lực thích ứng với quy 
mõ và điều kiện thực tế của doanh nghiệp 
minh như: đào tạo theo kiều chì dẫn công 
việc (cầm tay chi việc), đào tạo theo kiều 
học nghề, kèm cặp và chi bảo. Những 
phương pháp này thường dùng để giúp cho 
các cán bộ quản lý và các nhân viên giám 
sát có thể hpc được các kiến thức, kỹ năng 
cần thiết cho công việc trước mắt và công 
việc cho tương lai thông qua kèm cặp, chi 
báo cùa những người quản lý giỏi hơn.

Năm là, xây dựng chính sách đãi ngộ 
nhân lực Đãi ngộ nhân lực là việc xây 
dựng và thực thi các chính sách trả công 
lao động nhằm mục đích khuyến khích 
người lao động chù động, tích cực và sáng 
tạo để hoàn thành các công việc đirợc 
giao, đồng thời khuyến khích họ duy tri và 
kéo dài sự gắn bó với nơi làm việc

Sáu là, xây dựng các tiêu chí đánh giá
nhân lực định ki theo tháng, quý và năm
t

kế hoạch Trong doanh nghiệp lữ hành 
quốc tế, ở các vị trí khác nhau đòi hòi 
năng lực, trình độ khác nhau Chính vi 
vậy, đế đánh giá nhân lực một cách hiệu 
quá, chính xác thi đòi hòi phái có những 
tiêu chí đánh giá cụ thê, rõ ràng và quy 
định cho từng nhóm lao động cụ thề Căn 
cứ vào các tiêu chí, các doanh nghiệp sẽ 
tiến hành đánh giá nhân lục của mình để từ 
đó có những giái pháp trong việc bồi 
dưỡng, đào tạo lại, đào tạo mới, tuyến dụng 
bồ sung nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

4. Kết luận

Nâng cao chất lượng nhân lực các 
doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tinh 
Quàng Ninh nói chung và nhân lục trong 
các doanh nghiệp lữ hành quốc tế là nhiệm 
vụ quan trọng, cần phải được xây dựng kế 
hoạch và lộ trinh triền khai, áp dụng một 
cách đồng bộ từ cấp quản lý nhà nuớc đến 
địa phương, nhằm hình thành, phát triền 
đội ngũ nhàn lục đù về số lượng đảm bào 
về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu có chất 
lượng cao cho tỉnh nhà, cho ngành du lịch 
Việt Nam, đáp ứng được nhu cầu khi hội 
nhập vào khu vực ASEAN nói riêng cũng 
như thị trường du lịch quốc tế nói chung.
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N Â N G  C AO  HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÓI HỢP 
GIŨ A T R Ư Ờ N G  ĐẠI HỌC HẠ LONG VÀ DOANH NGHIỆP  

TRONG ĐÀO T Ạ O  SINH V IÊN  CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

ThS. Lê Minh Thủy; ThS. Trần Thu Thủy; ThS. Trần Thị Phinnig Thào - Khoa Du lịch

Tóm lát: Phoi hựp đào tạo giữa nhà Iruừng và doanh nghiệp là hoạt dộng lấl yếu nhằm 
nâng cao chất lưọnig đào lạo, gắn lý thuyết với thực tiễn. Đối với chuyên ngành Quan trị 
khách sạn, hoại động này rất quan trọng do đặc thù ngành nghè đòi hoi người học không chi 
có kiến thức, kv năng, thái độ mà còn cằn kình nghiệm làm việc ngay khi tót nghiệp mới đạt 
yêu cầu cua công việc. Thông qua nghiên cint thực Họng, bài viết đã đánh giá, nhận xét, từ 
dó đè xuất các giái pháp phổi hợp giữa Truừng Đại học Hạ Long và doanh nghiệp irong 
hoại động đào tạo chuyên ngành quán trị khách sạn góp phàn nâng cao cho chát lượng đào 

lạo đáp img nhu cầu hội nhập.

Từ khóa: phối hợp đào tạo, Quàn trị khách sạn, Đại học Hạ Long.

1. Đặt vấn đề

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh 
tế mũi nhọn là định huớng của Việt Nam 
do Bộ Chính trị thông qua Nghị quyết số 
08-NQ/TW tháng 01/2017. Thực hiện chi 
đạo cùa nhà nưóc, tinh Quảng Ninh đã ban 
hành nhiều các văn bản như: Chương trình 
hành động số 15/Ctr-TU ngày 16/8/2017 
cùa Ban chấp hành Đảng bộ tinh Quảng 
Ninh, Kết luận số 84-KL/TU ngày 
18/9/2017 cùa Ban thường vụ Tinh ũy 
Quảng Ninh về phát triển du lịch, Kế hoạch 
số 90/KH-UBND ngày 31 /12/2017... với 
các nội dung cơ bản là: Tinh quan tâm 
dành nguồn lực cho phát triển đào tạo 
nguồn nhân lực du lịch; chú trọng nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực ở các trình 
độ đại học, cao đẳng, trung cấp về du lịch, 
tăng cường năng lực cho Đại học Hạ Long

cả về cơ sờ vật chất kỹ thuật, nội dung, 
chuơng trinh, nhất là khoa Du lịch; tăng 
cường huy động xã hội hóa từ doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch 
tham gia vào hoạt động đào tạo nguồn 
nhân lực du lịch; hỗ trợ đầu tư kinh phí tò 
nguồn ngân sách cho công tác đào tạo..

Đối với hoạt động đào tạo, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo cũng chi đạo các trường 
đại học, cao đẳng áp dụng cơ chế đặc thù 
đào tạo các ngành về du lịch. Theo đó, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sờ 
giáo duc đại học phải phối hợp chặt chẽ 
với các doanh nghiệp trong quả trinh đào 
tạo là điều kiện bẳt buộc để nâng cao chất 
lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhân lực 
cho doanh nghiệp hiện nay

Đối với chuyên ngành Quàn trị khách 
sạn, công tác phoi hợp giữa nhà truờng và
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doanh nghiệp trong đào tạo sinh viên là rất 
quan trọng Đào tạo chuyên ngành này đòi 
hói cần có Trung tâm thực hành nghiệp vụ 
cao cấp, thậm chí là Khách sạn trường để 
sinh viên đuợc thực hành hệ thống dịch 
vụ, tiếp xúc khách hàng. Hiện nay, do mới 
thành lập nên Trường Đại học Hạ Long 
đang trong quá trinh xây dựng Trung tâm 
thực hành du lịch hiện đại Đề đảm báo 
chất lượng đào tạo, nhà trường cấn gửi 
sinh viên tới doanh nghiệp vừa học vừa 
làm một cách hiệu quả

2. Thực trạng công tác phối họp 
giữa Truông Đại học Hạ Long và (loanh 
nghiệp trong đào tạo sinh viên chuyên 
ngành Quản trị khách sạn giai đoạn 
2015-2018

Trường Đại học Hạ Long được thành 
lập theo Quyết định số 1869/QĐ-TTg 
ngày 13 tháng 10 năm 2014 cùa Thú 
tướng Chính phù về việc thành lập Trường 
Đại học Hạ Long trên cơ sờ Trường Cao 
đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Trường 
Cao đẳng Vãn hóa Nghệ thuật và Du lịch 
Hạ Long. Nhà trường đào tạo đa ngành đa 
lĩnh vực với 11 khoa, 7 trung tâm, cung 
cấp nguồn nhân lực trinh độ cao, nghiên 
cứu và chuyển giao công nghệ phục vụ sự 
phát triển kinh tế - xã hội cùa tinh Quảng 
Ninh và khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Khoa Du lịch hiện có 4 chuyên ngành 
là: Quản trị địch vụ du lịch và lữ hành, 
Hướng dẫn viên du lịch (Việt Nam học), 
Quản trị chế biến món ăn và Quản trị 
khách sạn. Sình viên khoa Du lịch tính tới

tháng 10/2017 có han 2000 sinh viên v ề  
đội ngũ giảng viên của khoa hiện nay còn 
thiếu, chi có 27 giảng viên, chủ yếu là 
trinh độ thạc sỹ

v ề  chuyên ngành Quản trị khách sạn, 
hiện có 2 hệ đào tạo là cao đẳng và đại 
học. Sinh viên theo học chuyên ngành này 
ngoài các kiến thức chung về tu tường 
chinh trị, pháp luật nhà nước, tin học, 
ngoại ngữ còn được trang bị kiến thức 
về kinh tế du lịch, quản trị học, thực hành 
nghiệp vụ khách sạn, quàn trị bộ phận, 
quản lý nhân sự, quán trị chất lượng dịch 
vụ, quản trị thương hiệu, kỹ năng giám 
sát, lãnh đạo quản lý...

v ề  thời gian đào tạo, sinh viên hệ cao 
đẳng hpc 2 năm, sinh viên hệ đại học học
4 năm. Ngoài giờ học trên lớp, khoa Du 
lịch tồ chức hoạt động ngoại khóa tham 
quan du lịch cho sinh viên nhằm giúp sinh 
viên hiểu biết môi truờng làm việc, có 
động lực học tập tốt. Đối với sinh viên 
năm cuối thực tập 2 tháng rồi về trường 
viết báo cáo thực tập, ôn và thi tốt nghiệp.

Đối với hoạt động-phối hợp doanh 
nghiệp, Truờng Đại học Hạ Long đã tiến 

hành hội thảo, ký kết với nhiều doanh 
nghiệp trên thành phố Hạ Long chủ yếu là 

khách sạn 4-5 sao Từ năm học 2015 — 
2016 đến nay, nhiều sinh viên của khoa 
Du lịch đã thục tập tại các khách sạn lớn 
như: Khu nghi dưỡng Vin peaii Hạ Long 
Bay, Khu nghi dưỡng và sân golf FLC, 
Tập đoàn khách sạn Mường Thanh, Công 
ty cồ phần khách sạn Hoàng Gia. Nhà
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trường đã tiến hành nhiều buổi hội thảo có 
sự tham gia của chuyên gia khách sạn góp 
ý về chương trinh đào tạo. Nhà trường 
cũng đã mời chuyên gia các khách sạn 
tham gia giảng dạy chuyên đề cho sinh 
viên, chấm thi tốt nghiệp, tạo điều kiện để 
doanh nghiệp được gặp gỡ, tuyển dụng 
sinh viên Vào tháng 3 và tháng 4 hang 

năm, khoa Du lịch tồ chức gứi sinh viên 
tới doanh nghiệp thực tập, mồi nhóm sinh 
viên thường tù 1 0 - 1 5  sinh viên, có một 
giáo viên quản lý và hướng dẫn viết báo 
cáo thực tập

v ề  phia doanh nghiệp, nhiều doanli 
nghiệp chủ động đề nghị hợp tác như Tập 
đoàn FLC, Sungroup, Vingroup Doanh 

nghiệp lớn nhiều năm tài trợ học bồng cho 

sinh viên nghèo, sinh viên giỏi của trường. 
Doanh nghiệp tạo điều kiện để giảng viên, 
sinh viên tham quan học tập thực tế, cập 
nhật kiến thức. Đối với sinh viên thực tập, 
tại nhiều khách sạn, các em được hỗ trọ 
bữa ăn ca, được quản lý và hướng dẫn cùa 
các trường bộ phận, được tham gia các 
hoạt động tập thể của khách sạn như thi 
đấu thể thao, văn nghệ, thăm hỏi... khiến 
các em thấy gắn bó với cơ sờ thực tập 
Một số doanh nghiệp thưởng cho những 

sinh viên nghiệp vụ tốt, ý thức tốt, là sự 
động viên rất lớn cho các em khi vừa làm 

quen công việc nhiều áp lực này.

Trong nhiều năm qua, hoạt động phối 

hợp giữa Trường Đại học Hạ Long và 
doanh nghiệp đã diễn ra thành công, tạo 
được mối quan hệ thân thiết hai bên Tuy

__________ a m m m m

nhiên, hoạt động này vẫn còn một số hạn 
chế cấn đuợc giái quyết

Thứ nhất, nhu cầu và lợi ích cua 
doanh nghiệp nhận sinh viên được đáp 
ứng cà về số lượng và cá chất lượng sinh 
viên thực tập. Nguyên nhân là do năm
2015 -  2016 rất nhiều khách sạn, tập đoàn 
du lịch lớn có nliu cẩu tuyên dung nhân 
viên, trong khi Trường Đại học Hạ Long 
chi có vài chục sinh viên hệ cao đẳng 
chuyên ngành khách sạn tốt nghiệp: Năm 
học 2015- 2016 có 45 sinh viên, năm học
2016 -  2017 có 42 sinh viên tốt nghiệp; 
Sinh viên hệ đại học chưa thế gửi tới 
doanh nghiệp do chưa bố trí thời gian thực 
tập, chưa được học các môn học nghiệp vụ 
khách sạn, đang trong quá trinh học các 
môn học đại cương. Một số sinh viên tốt 
nghiệp còn hạn chế về ngoại ngũ, ngoại 
hình và ca nghiệp vụ chuyên môn nên chưa 
hấp dẫn nhiều doanh nghiệp khách sạn

Thứ hai, chất lượng sinh viên thục tập 
chưa đáp ứng yêu cẩu cùa doanh nghiệp. 
Sinh viên tới doanh nghiệp thực tập bỡ 
ngỡ, tốc độ làm việc chậm, hiệu quả công 
việc chưa cao có nhiều lý do như: Đây là 
lần đầu tiên sinh viên tới doanh nghiệp 
làm việc, khối lượng công việc lớn, áp lực 
công việc nhiều, nên các em chưa quen 
công việc, thấy mệt mòi và chán nản, 
nhiều sinh viên có tâm lý ngại việc do tâm 
lý học quán lý khách sạn nên không làm 
nghiệp vụ, không quan tâm tới hướng dẫn 
của khách sạn, do vậy thực tập phái là một 
quá trinh rèn luyện lâu dài cho sinh viên; 
một số sinh viên so bì với những sinh viên
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ý thức và nghiệp vụ kém, doanh nghiệp 
không quản lý nên cũng tránh việc; một số 
sinh viên thấy mệt mòi vi doanh nghiệp 
yêu cầu làm việc quá thời gian 8 
tiếng/ngày không được tinh công; một số 
sinh viên không được chì dẫn tận tinh vi 
khách sạn cho rằng sinh viên thực tập đến 
rồi đi, họ mất công đào tạo; sinh viên lo 
ngại thực tập tại các du thuyền trên vịnh 
Hạ Long về điều kiện về sinh hoạt, an 
ninh an toàn Điều này cho thấy, doanh 
nghiệp cũng gặp phải khó khăn trong quán 
lý sinh viên thực tập

Thứ ba, hoạt động phối hợp giữa hai 
bên nhà trường và doanh nghiệp vẫn diễn 
ra như truyền thống đó là gùi sinh viên 
thực tập tốt nghiệp năm cuối mà chua tồ 
chức được sinh viên vừa học vừa làm 
ngay từ năm hpc thứ hai Nguyên nhân là 
đã có nhiều hội thảo bàn về chương trình 
đào tạo, nhưng chủ yếu thảo luận về các 
môn học, thời gian đào tạo lý thuyết và 
thực hành, chưa chú ý tới bố trí các đợt 
thực tập đề sinh viên quen dần với công 
việc khách sạn, chương trinh đào tạo chưa 
thể hiện các khoảng thời gian thực tập 
cũng như chưa tính toán thời điềm thực 
tập hợp lý, chưa sắp xếp các học phần đề 
chuẩn b| cho sinh viên đi thực tập

Mặt khác, doanh nghiệp chi muốn 
nhận sinh viên làm nghiệp vụ mà không 
hướng dẫn, đào tạo về kỹ năng quán lý 
cho sinh viên, đúng như chuyên ngành mà 
các em được học, nên tâm lý sinh viên 
chán nàn thực tập là có nguyên do Hơn 
nữa, việc gửi sinh viên thực tập chưa đúng
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với mùa du lịch đông khách, mua doanh 
nghiệp cần tới nhân viên thời vụ Thời 
gian thục tập ngắn (tháng 3, tháng 4 hàng 
năm) chi đủ sinh viên làm quen công việc, 
chưa giúp được nhiều cho doanh nghiệp 
đã kết thúc thực tập nên cũng chưa thuyết 
phục doanh nghiệp quan tâm đào tạo cho 
sinh viên

Thứ tư, về văn bản phối hợp giữa hai 
bên (Bàn thóa thuận hợp tác), nhiều doanh 
nghiệp chưa thóa mãn với các điều khoản 
của bán cam kết, nhất là về điều khoan hỗ 
trợ học bống cho sinh viên Đoi với các 
doanh nghiệp quy mô vừa như các khách 
sạn 3 - 4  sao, khá năng tài trợ học bống 
cho nhà trường không thể thực hiện, chắt 
lượng sinh viên thực chưa đồng đều, chưa 
nhu mong muốn cùa họ Vì thế, họ ngại 
ngần không tham gia ký kết hợp tác Điều 
này dẫn tới thiếu đơn vị đối tác có thế 
nhận các sinh viên lực học trung bình, 
ngoại ngữ hạn chế. Trong khi đó, tại Hạ 
Long hiện nay có rất nhiều khách sạn thứ 
hạng này.

Như vậy, hoạt động phối hợp giữa hai 
bên hiện nay còn nhiều bất cập, hạn chế. 
Qua nghiên cứu thực trạng cho thấy nhu 
cầu này cùa cá nhà trường và doanh nghiệp 
rất lớn, nhưng để có thực chắt và hiệu quả 
cần chú ý tới đối tượng sinh viên, cần 
chuẩn bị tâm thế cho sinh viên cũng như 
tìm giải pháp triển khai hoạt động này.

3. Giãi pháp nâng cao hiệu quả công 
tác phối họp đào tạo sinh viên chuyên 
ngành Quàn trị khách sạn giữa Truửng 
Đại học Hạ Long và doanh nghiệp



Để nâng cao hiệu quà công tác phối 
liợp doanh nghiệp đào tạo đối tượng sinh 
viên này, nhà trường cần tiến hành từng 
bước, thục hiện các giài pháp sau đây

MộI là: kháo sát doanh nghiệp, đào 
tạo theo tiêu chuẩn và theo nhu cầu doanh 
nghiệp. Việc làm này có ý nghĩa nhà 
trường cẩn đảm bào chất lượng sinh viên 
thực tập cho doanh nghiệp, quan tâm đào 
tạo kỹ năng nghiêp vụ cho sinh viên Bơi 
nhu cầu nhân lực khách sạn hiện nay chú 
yếu là nhân lực nghiệp vụ chiếm 80%, lao 
động quản lý chiếm 20% Nhà trường cần 
tiến hành phân loại sinh viên theo tiêu 
chuấn nhân viên khách sạn từ 3 -  5 sao 
Trong đào tạo cần áp dụng tiêu chuân 
VTOS (Tiêu chuấn nghề du lịch Việt Nam) 
đế đào tạo cơ bán, đào tạo có tiêu chuấn, 
tránh đào tạo sai, thiếu chuyên nghiệp

Hai là: chinh sửa chương trinh đào tạo 
theo hướng hợp tác doanh nghiệp và hấp 
dẫn sinh viên. Áp dụng tiêu chuẩn VTOS 
trong đào tạo chuyên ngành Quán trị 
khách sạn nhằm đảm bảo đào tạo có chất 
lượng, không chi đáp ứng tiêu chuẩn quốc 
gia mà cả khu vực ASEAN, đảm bảo đào 
tạo không bỏ sót các năng lực nghề. Ngoài 
Bộ tiêu chuẩn Quản lý khách sạn, Bộ tiêu 
chuẩn Phục vụ trên tàu thủy du lịch cũng 
cần được nghiên cứu triển khai nhằm đảm 
báo cung cấp nhân lực cho đặc thù du lịch 
địa phương (sản phẩm du lịch nghỉ đêm 
trẽn vịnh Hạ Long). Chương trinh đào tạo 
mới cần bố tri thời gian sinh viên vừa học 
vừa làm tại doanh nghiệp, gối các đợt tlụrc 
tập cùa các khóa khác nhau, tránh gửi sinh

viên chồng chéo, gây khó khăn cho doanh 
nghiệp trong việc bố tri công việc và hỗ 
trợ sinh viên.

Để cliuấn bị kiến thức và kỹ năng 
nghiệp vụ khách sạn cho sinh viên tarớc 
khi đi thực tập, cần sắp xếp các môn học 
nghiệp vụ hợp lý. Các môn học thực hành 
nehiệp vụ cần được bo tri học từ năm học 
thứ nhất và chia thành hai giai đoạn cho 
mỗi nghiệp vụ, Vi dụ, môn học nehiệp vụ 
nhà hàng 120 tiết chia thành thành nghiệp 
vụ nhà hàng 1 (60 tiết), nghiệp vụ nhà 
hàng 2 (60 tiết). Như vậy trong thời lượng 
một kỳ học mới có thể sắp xếp một số học 
phần nghiệp vụ học song hành. Khi đó 
sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ 
năng cùa nhiều nghề như lễ tân, nhà hàng, 
buồng, bar sẽ dễ dàng bố tri thực tập tại 
khách sạn hơn.

Thiết kế chương trình đào tạo cũng 
cần chú ý các yếu tố hấp dẫn sinh viên 
ngay tù năm học thứ nhất, tránh tình trạng 
sinh viên bò học sau năm học chương 
trình đại cương như trước đây. cần  bố trí 
các môn học giới thiệu về du lịch, tâm lý 
khách du lịch... là những môn học hấp 
dẫn sinh viên du lịch Thông qua mòn hợc 
Kỹ năng giao tiếp, ứng xữ từ năm học thứ 
nhất, sinh viên từ các vùng miền sẽ có dịp 
trao đồi, làm quen với nhau Ngoài ra, 
hoạt động ngoại khóa là các chuyến tham 
quan du lịch để các em tim hiểu về môi 
tiirờng nghề nghiệp, thông qua các hoạt 
động tập thề, sinh viên trong lơp sẽ gãn 
bó, đoàn kết, tâm lý học tập tốt hơn, tránh 
bó học giữa khóa học

43



THÔNG TIN KHOA HỌC - TẬP 04/2019 11
Trong chương trinh đào tạo Quàn trị 

khách sạn, sinh viên được lựa chọn học 
tập chuyên ngành sâu là Quàn trị bộ phận 
lưu trú, Quàn trị nhà hàng, Quàn lý khách 
sạn vừa và nhó Như vậy, ngoài bằng tốt 
nghiệp chuyên ngành Khách sạn, nhà 
trường có thể cấp thêm chứng nhận 
chuyên ngành sâu cho sinh viên Cách 
thiết kế các nội dung tụ chọn này là đúng 
theo tinh thần chi đạo của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về chương trinh đào tạo cần có 
đào tạo chuyên ngành sâu, dễ liên thông, 
liên kết đào tạo

Ba là: Nhà trường cần có tiêu chí lựa 

chọn doanh nghiệp đối tác, doanh nghiệp 

có đội ngũ cán bộ là các đào tạo viên 

VTOS Họ có thể là trường bộ phận, nhàn 

viên xuất sắc tham gia đào tạo “cầm tay 
chi việc” (On the job training) cho sinh 
viên Như thế, sinh viên mới được quan

tàm, quàn lý, hướng dẫn tản tình Mặt 

khác, nhà trường cũng cần mờ rộng quan 

hệ đối tác với cá các doanh nghiệp đạt 
chuẩn 3- 4 sao có đào tạo viên VTOS 
Việc này sẽ giúp nhà trường dễ dàng hơn 
trong việc sắp xếp sinh viên lực học trung 
bình và khá thực tập cần  mờ rộng đối 
tượng liên kết là các chuỗi nhà hàng đạt 

chuẩn đón khách quốc tế, các công ty tổ 

chúc sự kiện, các khu vui chơi, giải trí 
chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu đa 
dạng về địa điềm thực tập cho sinh viên 
chuyên ngành này.

Bốn là cần tổ chức hội thảo về các 
nội dung đào tạo cùa hai bên đối với từng 

đối tượng sinh viên thực tập năm 1, năm

2, năm 3 giúp cho sinh viên hình thành 
nãng lực nghề nghiệp đạt yêu cầu. Nhóm 
tác giả đề xuất mô hình phối hợp như sau:

Đ ả o  tạ o  lỷ Ihu yếl quàn lý  ch u n g . T h ự c h ìn h  g i ỉ i  quyếl 

bà i lạp  lìn h  h u ống  d á u h  Ị Í i  c á c  đ ự  í n  s in h  v ic n
/ N l n | l ự t \

/  1 * i» lý  \

- G iám  sá t n g h tfp  vụ , cu ng  ấ p  sđ’ iiệu  cb o  u n h  viéa 
ng h iên  a h i
- Đ ỉ o  tạo  chuyên  đ é  q u in  lý cb ing

B ằ o  lao  thifc h à n h  H íh iêp  V», lý  Ih u y ế t q u àn  lý bồ  phạn /  N ln ị  lực chuyên n g ình  \
• H ưdng d ẫ n  ng h iệp  vụ (N hản  tiẻ n  K hách Ỉ 4D) 
- Đ à o  tao  chuyên  d é  q u án  tỷ bộ phận (Q LB P )

■ D ìo  U ữ  k iế o  Itiitc c k u n ị VC [Xi lịch, K h ách  sạn  

-  Kỹ n ẫ » ị  g ia o  l iế p , Ún h ọ c , n g oại ngữ /  N ín g  lực c ơ  b in  +  n ả n g  lực ch u n g  \
H ỉ  trợ  d à o  (40 đ ịn h b u ttag , I ta n i quao, thự c  U p  (ổng 
th ế  (N háo vién  K hácb san )

\ ,  .....# * ,X V
'racosđvậichít + T^—— ______ -—  I

Hình: Mô hình hợp tác đào lạo giũa Truùiig Đại học Hạ Long và doanh nghiệp
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Mô hình trên cho thây môi quan l)ệ 
liợp tác cùa hai bên, trong đó ớ từng năm 
học với các năng lực sinh viên cần đạt, 
nhà trường cần tliực hiện các nội dung đào 
tao cơ bản, đào tạo theo tiêu chuấn chung, 
hỗ trợ doanh nghiệp quản lý sinh viên, 
định hướng nội dung học tập tại doanh 
nghiệp Đối với doanh nghiệp đối tác cần 
hiếu đối tuợng sinh viên từng kỳ thực tập 
đê có cách hướng dẫn phù hợp, doanh 
nghiệp không chi tài trợ học bồng bằng 
tiền mặt mà có thề tài trợ cho sinh viên về 
trang thiết bị dụng cụ học tập giúp sinh 
viên được thực hành tại trường bang chính 
các đồ dùng cua khách sạn để làm quen và

thành thạo Đôi với sinh viên thực tập khá, 
giói, doanh nghiệp cẩn có chẻ độ thực tập 
trà lương Có như vậy sinh viên tốt mơi có 
động lực, nhiệt huyết làm việc, các sinh viên 
kém hơn cũng có mục tiêu cố gẳng hơn 
trons thục hiện công việc tại doanh nsliiệp

Năm ìà đề xuất phương án phối liợp 
đào tạo sinh viên tại doanh nuhiệp giai 
đoạn 2018 -  2022. Xem xét lượng sinh 
viên tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp cùa 
những năm gần đày, ta thấy tâng đột biến 
Nguy cơ khó khăn bô trí đi êm thực tập 
cho sinh viên chuyên ngành khách sạn 
như biêu dự báo sau đây:

Biểu: Dự báo sinh viên Quản trị khách sạn thực tập các năm học từ 2019 - 2022

□  Cao đẳng 
■  Đại học

350 
300 
250 
200 
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5C 
0

2019 2020 2021 2022

Số lượng sinh viên ngày càng tăng, 
mỗi khách sạn chi nhận từ 10 -  15 sinh 
viên để đảm bào quản lý, hướng dẫn chắt 
lượng. Do đó, nhà trường cần tới 30 - 40 
đối tác cho chuyên ngành này. Đe không

gây áp lực cho doanh nghiệp trong việc tổ 
chức quàn lý sinh viên thực tập quá đông, 
nhà tnrờng cần bố trí các đợt thực tập gối 
nhau nhu bảng dưới đây
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Bảng: Cách bố trí các đợt thực tập cho sinh viên chuyên ngànli Quàn trị khách sạn

tháng

Ghi chú

Tháng 
2 ,3 , 4, 5, 6

Tháng 6
Tháng 

8, 9, 10

Tháng 

10,11, 12

Sinh viên Sinh viên năm 
4

Sinh viên năm 
1

Sinh viên năm 
3

Sinh viên năm 
2

Tẻn đợt thực tập Thực tập tốt 
nghiệp

Thực tập hội 
nhập

Thục tập kỹ 
năng quản lý

Thực tập 
nghiệp vụ 
khách sạn

Mùa du lịch Mùa đông 
khách

Mùa khách du 
lịch nội địa

Mùa vắng 
khách

Mùa khách du 
lịch quốc tế

Ý nghĩa thực tập Sinh viên lụa 
chọn vấn đề tại 
doanh nghiệp, 
thực tập thu 

thập thông tin, 
số liệu và viết 

giải pháp

Thời gian thực 
tập ngắn, sinh 
viên làm quen 
về công việc 
khách sạn, 

không gặp khó 
khăn về giao 

tiếp ngoại ngữ

Doanh nghiệp 
có thời gian để 
đào tạo chuyên 

đề quàn lý

Sinh viên rèn 
luyện ngoại 

ngữ, được thay 
đổi đối tượng 

khách phục vụ, 
hiểu đuợc sự 

thay đổi trong 
du lịch

Theo cách trên, việc bố tri các đợt 
thực tập trài đều các tháng trong năm, đàm 
báo cung cấp ổn định lao động thời vụ cho 
doanh nghiệp từ tháng 02 đến tháng 12. 
Đồng thời, sinh viên có một quá trinh rèn 
luyện thực tế, sinh viên sẽ hiểu công việc, 
quen công việc và có động lực học tập tốt 
hơn tại trường. Việc sắp xếp này đảm bào 
cho sinh viên vừa học tại trường, vừa làm 
tại doanh nghiệp, có thời gian nghi hè 
tháng 7, có thời gian thi học kỳ là tháng 1 
và tháng 5 hàng năm, các đợt thực tập 
được tinh toán theo mùa du lịch, phù hợp 
với các đối tượng sinh viên.

Để quản lý quá trình thực tập, mỗi 
sinh viên được cấp mẫu Bàng hội nhập 
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doanh nghiệp ghi lại quá trình thực tập từ 
năm thứ nhất, các vị tri việc làm đã trải 
qua, kỹ năng, thái độ được doanh nghiệp 
đánh giá. Đây chính là hồ sơ thực tập, có ý 
nghĩa cho sinh viên minh chứng về kinh 
nghiệm làm việc, giúp các em dễ dàng xin 
việc làm

Sáu là: xây dựng cơ chế phối hợp đảm 
bảo hai bên cùng có lợi. Đối với chuyên 
gia khách sạn hướng dẫn công việc cho 
sinh viên, cần được thanh toán giảng dạy 
tính từ nguồn thu học phi của nhà trường 
tương đương mức chi trả cho trinh độ thạc 
sỹ. Nhà trường cần đặt hàng nội dung đào 
tạo với chuyên gia khách sạn để bào đàm 
chất lượng buồi học Đối với giáng viên
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cua trường quàn lý sinh viên tại doanh 
níỉhiệp cũng cần được tính giờ đề quán lý 
chặt chẽ sinh viên Mặt khác cần thảo luận 
hai bên chinh sưa Bán thòa thuận hợp tác 
bao gồm các điều khoán: nội dung hợp 
tác, quyền lợi và nghĩa vụ cùa doanh 
nghiệp, quyền lợi và nghĩa vụ cua nhà 
trướng, trong đó cần có điều khoán về 
đám bào quyền lợi cho sinh viên, tránh 
làm việc quá 8 giờ/ngày, được quán lý, chi 
dẫn Nguơc lại, với các sinh viên ý thúc 
thực tập kém, doanh nghiệp cũng có 
quyền loại thực tập

4. Kết luận

Việc phối hợp đào tạo giữa nhà trường 
và doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng 
trong việc nàng cao chất lượng đào tạo 
Đối với chuyên ngành quản trị khách sạn, 
hoạt động này có ý nghĩa khắc phục các 
khó khăn về trang thiết bị thực hành, cho 
sinh viên môi trường thực tập chuyên 
nghiệp, tăng cường đội ngũ đào tạo là các 
chuyên gia giòi của doanh nghiệp, đáp 
ứng nhu cầu nhân lực khách sạn thời vụ 
đang thiếu hụt trầm trọng tại Hạ Long và 
nhiều địa phương Thực hiện tốt hoạt 
động này chinh là triển khai nội dung đào
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CÁC NH IỆM  VỤ K H O A  HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

ThS. Nguyễn Thị Xứng - Phòng HTQ T & QLKH

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số khái niệm vè nghiên cứu klioa học vạ t'mg dụng két 
quá nghiên cứu khoa học; khái quái kếl quà nghiên á m  và một so nhận định vê kha năng 
ứng dụng két qua nghiên cứii các nhiệm vụ khoa học giai đoạn 2015 2018 lại Trường Đại
học Hạ Long.

Từ khóa: im g dụng nghiên cứiẮ khoa học: két qua nghiên cứu khoa học; kha năng 
ứng dụng; Đại học Hạ Long.

I. ĐẶT VÁN ĐÈ

Nghiên cứu khoa học (NCKH) có vị 
trí và ý nghĩa quan trọng trong các trường 
đại học Vi vậy, song song với nhiệm vụ 
giảng dạy, NCKH là nhiệm vụ bắt buộc 
cùa mỗi giảng viên. Hàng nãm, tại các 
trường đại học nói chung, Trường Đại học 
Hạ Long nói riêng có rất nhiều sản phẩm 
khoa học cùa cán bộ, giảng viên được 
nghiệm thu. Khá năng ứng dụng kết quả 
NCKH và thực tế như thế nào đang được 
rất nhiều người quan tâm nhưng vẫn chưa 
có số liệu thống kê cụ thể và chính xác. 
Thậm chí quan điểm về khả năng ứng 
dụng các kết quả NCKH vẫn chưa có sự 
thống nhất. Trong bài viết này, tác giả 
muốn trao đồi cùng bạn đọc một vài ý 
kiến xoay quanh vấn đề đó.

II. NỘI DUNG

1. Một số khái niệm về nghiên cứu 
khoa học và úng dụng kết quà NCKH

Theo Từ điển bách khoa toàn thư Việt 
Nam: Nghiên cứu khoa học là quá trinh hoạt 
động nhằm thu nhận tri thức khoa học

Theo Vũ Cao Đàm, 2005 "Nghiên cứu 
khoa học là sự tim kiếm những điều mà 
khoa học chưa biết: hoặc là phát hiện bản 
chất sự vật, phát triển nhận thúc khoa học 
về thế giới, hoặc là sáng tạo phương pháp 
mới và phương tiện kĩ thuật mới để làm 
biến đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu hoạt 
động của con người” . [1]

Theo PGS. TS Phạm Viết Vuợng 
"Nghiên cứu khoa học ià hoạt động nhận 
thúc thế giới khách quan, là quá trinh sáng 
tạo, phát hiện chân lí, phát hiện những qui 
luật cũa thế giới, do đội ngũ các nhà khoa 
học thực hiện, nhằm vận dụng những hiểu 
biết ấy vào cuộc sống". [3]

Điều 3, Luật Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam ghi: "Nghiên cứu khoa học là 
hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu 
bàn chất, quy luật cùa sự vật, hiện tượng 
tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải 
pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn".

Trong thục tế, có rất nhiều định nghĩa 
khác nhau về nghiên cứu khoa học, tựu 
chung lại: Nghiên cứu khoa học là loại 
hoạt động phát hiện, tìm hiểu các hiện 
tượng, sự vật, quy luật cùa tự nhiên, xã hội
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và tư duy; sáng tạo các giái pháp nhăm 
ứng dụng vào thực tiễn.

- Khái niệm về việc ứng dụng kết quà 
nghiên cứu khoa học

Trong phần lớn các từ điển tiếng Anh 
(ví dụ, Oxford Dictionaries), thuật ngữ 
ứng dụng (application) được hiểu là hoạt 
động đưa cái gi đó vào vận hành hoặc vào 
một mục đích cụ thề trong thực tế. Theo 
cách hiểu như vậy, ứng dụng kết quả 
nghiên cứu có thể được hiểu như là hoạt 
động đưa kết quá nghiên cứu vào thực tiễn 
cùa cuộc sống hay là sừ dụng kết quá 
nghiên cứu cho một mục đích nào đó của 
cuộc sống.

Theo Mc Nerney (2009), ứng dụng 
kết quá nghiên cứu là việc sử dụng trực 
tiếp hoặc gián tiếp các kết quả nghiên cứu 
trong hoạt động nghiên cứu sâu hơn so với 
tác giả cùa nghiên cứu đó; hoặc trong việc 
phát triển, tạo ra và tiếp thị một sán 
phẩm/quy trinh; hoặc trong việc tạo ra và 
cung cấp một dịch vụ.

Từ các khái niệm trên cho thấy kết 
quá NCKH có thể được ứng dụng vào 
thực tế dưới hai hinh thức sau:

+ Hinh thức ứng dụng thứ nhất là việc 
SŨ- dụng kết quả nghiên cứu cho một 
hoạt động nghiên cửu sâu hơn có thề 
đuợc thực hiện bời chính các thành viên 
tham gia nghiên cứu đó hoặc thông qua 
nhóm nghiên cứu khác. Đây là một hình 
thức ứng dụng kết quả nghiên cứu trong 
sàn xuất, đời sống khá phồ biến trong các 
lĩnh vực kinh tế - xã hội Đặc biệt hinh 
thức ứng dụng này là pho biến nhất trong 
một so ngành khoa học tự nhiên, khoa học
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xã hội và nhân văn hoặc trong nghiên cứu 
cơ bán.

+ Hình thức ứng dụng thứ hai là việc 
sử  dụng kết quá ngltiên cứu để phát 
triển, tạo ra một sản phẩiii/quy trình hay 
một dịch vụ mới. Hình thức ứng dụng này 
chính là việc chuyển giao công nghệ, tri 
thức nhận được thông qua nghiên cứu vào 
sản xuất, đời sống Hình thức ứng dụng 
này có thể được tách riêng thành 2 dạng: 
một là kết quà nghiên cứu dược sử dụng 
phục vụ một lợi ích công nào đó; hai là kết 
quả nghiên cứu đuợc thương mại hóa

Một số nghiên cứu cũng chi ra rằng 
quá trình ứng dụng kết quá nghiên cứu, 
chuyển giao công nghệ hay thương mại 
hóa kết quà nghiên cứu không chi quan 
tâm đến sự chuyền dịch, chia sé tri thức 
mà còn là một quá trình học hỏi khi các tri 
thức liên tục được tích lũy trong con 
người ứ ng  dụng, chuyền giao kết quá 
nghiên cứu thành công sẽ đẫn đến sự tích 
lũy tri thúc sâu và rộng hcm trong xã hội

Tóm lại: ửng dụng két quà nghiên cúV 
khoa học chinh là quá trình nghiên cứu, 
lựa chọn, chắt lọc và chuyẻn hoá các kết 
quà nghiên cứu khoa học li thuyết thành 
tiền đề xă hội đế áp dụng vào thục liễn.

- Khả năng ứng dụng kết quả nghiên 
cứu khoa học

Kết quả nghiên cứu khoa học có thề 
ứng dụng được vào thực tiễn cuộc sống 
hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, 
trước hết nó phụ thuộc vâo chất lượng và 
tinh thực tiễn của nhiệm vụ nghiên cứu 
Ngoài ra, khá năng ứng dụng còn phụ 
thuộc vào lĩnh vực và bản chất nghiên
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cứu. Nhin chung, nghiên cứu cơ bán ít có 
khả năng ứng dụng hơn so với nghiên cứu 
ứng dụng.

3. Kết quả nghiên cứu và khá năng 
áng dụng các kết quà NCKH cùa cán bộ, 
giáng viên Tru-òng Đại học Hạ Long

Mặc dù còn non trẻ, Trương Đại liọc 
Hạ Long bước đẩu khẳng định được vai 
tro và vị thế cùa minh, đặc biệt trong lĩnh 
vực nghiên cứu và ứng dụng khoa liọc kỹ 
thuật Với sự quyết tâm, chi đạo sát sao và 
có những chính sách hỗ trợ kịp thời của 
Ban Giám hiệu nhà trường đã thúc đấy đội 
ngũ cán bộ, giảng viên nhà tarớng thấy rõ 
trách nhiệm, hứng khởi, say mê nghiên 
cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, 
đồi mới công tác quản lý, đồi mới phương 
pháp dạy học và cài tiến quy trinh cách

cao Đã có nhiều công trình khoa học các 
cấp được triền khai, sản phấm nghiên cứu 
khoa học phong phú đa dạng và có kha 
nãng ứng dụng trong thực tiễn nhằm giải 
quyết các vấn đề xã hội,' góp phần nâng 
cao chất lượng giáo dục và đào tạo cùa 
nhà trường Bên cạnh việc tập trung nhân 
lực, khuyến khích cán bộ giáng viên đăng 
kí, triẻn kliai các nhiệm vụ khoa học cấp 
tinh, hợp tác với các tổ chức, các trường 
đại học trong và ngoài nước trong nghiên 
cứu khoa học thi việc nghiên cứu các 
nhiệm vụ khoa học cấp trường, cấp cơ sở 
cũng đuợc đẩy mạnh Đã có hàng trăm 
nhiệm vụ khoa học cấp trường, cấp cơ sờ 
cùa cán bộ, giảng viên nhà trường được 
nghiệm thu trong 4 năm học 2014 - 2015; 
2015 - 2016, 2016 - 2017 và năm học
2017 - 2018 như báng thống kê dưới đây:thức làm việc ngày càng mang lại hiệu quá

Báng 1. Các nhiệm vụ khoa học đã được nghiệm thu

Nhiệm vụ 
khoa h?c

Tổng
số Đề tài

Viet
phần
mềm

Câu hỏi, 
bài tập, 
đề thi

Giáo 
trình, tài 

liệu
SKKN Khác

Năm học 2014 - 2015
Câp trường 17 7 1 2 7 0 0

% Cấp cơ sà 105 43 0 0 32 28 2
Nỉm học 2015-2016

Cấp tinh 1 1 0 0 0 0 0
Cấp trường 21 13 0 4 4 0 0
Cấp cơ sờ 83 43 0 1 27 11 1

Năm học 2016 - 2017
Cấp sờ Khoa học & 

Công nghệ 1 1 0 0 0 0 0

Cấp trường 10 6 0 0 4 0 0
Cấp co sớ 65 33 0 22 8 2 0

Nám học 2017-2018
Cắp tnrờng 10 7 0 0 3 0 0
Cấp cơ sờ 26 10 0 8 8 0 0
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- Khả năng úng (lụng
Theo OECD (2015) Nghiên cứu cơ 

bàn không nhằm vào một mục đich ứng 
dụng hoặc sử dụng thực tiễn cụ thể nào, vì 
vậy về cơ bán là không bán đuợc; chúng 
thuờng được đăng tải trên các tạp chí khoa 
học và lưu hành trong các trường đại học, 
viện nghiên cứu. Nghiên cứu cơ bản lại có 
ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển và 
hoàn thiện li thụyết, định hướng thực 
nghiệm và ứng dụng, thậm chí là mờ ra 
các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng mới.

Những nhiệm vụ khoa học ờ Trường 
Đại học Hạ Long (thống kê trong báng I) 
nhìn chung không có nhiệm vụ nào thuộc 
nghiên cứu cơ bản Dưới sự định hướng 
của nhà trường, cán bộ, giảng viên nhà 
trường (người làm nghiên cứu khoa học) 
đã nắm bắt được nhu cầu thực tế của nhà 
trường, xác định vấn đề nghiên cứu nảy 
sinh từ nhu cầu thực tế của nhà trường và 
cùa chính người nghiên cứu nhằm giải

quyết hoặc khắc phục những khó khăn 
xuất phát trong quá trình giáng dạy, làm 
việc cùa cán bộ giáng viên, hướng tới cải 
thiện và nâng cao hiệu quà công việc

Không chi nghiên cứu có định hướng, 
các nghiên cứu hàng năm đều được nhà 
trường phê duyệt, có quyết định cho phép 
mới được triền khai nghiên cứu. Xét về lý 
thuyết thi nghiên cứu hàng năm cùa cán 
bộ, giảng viên nhà trường có tính (khả 
năng) ứng đụng cao (vi có tính cấp thiết 
hoặc cần thiết).

Nhưng khả năng ứng dụng kết quả 
NCKH trong thực tế còn phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố khác, trong đó chất lượng 
công trinh nghiên cứu và phạm vi ứng 
dụng là những yếu tố quan trọng Do đó, 
các nhiệm vụ khoa học cùa cán bộ, giảng 
viên nhà truờng thời gian qua mặc dù có 
tính cấp thiết hay cần thiết nhưng khi ứng 
dụng trong thực tế vẫn còn bộc lộ một số 
hạn chế như nhận định dưới đây

Bàng 2. Nhận định của cán bộ quán li và giáng viên 
ve quy mô ứng dtmg các kết quá NCKH

Đơn vị: %
' ' ' ' \ C ấ p  quản lí Câp tinh Cấp trường Câp cơ sờ

Phạm vi ứng dụìlg--^ CBQL GV CBQL GV CBQL GV

Toàn tinh 81.4 61.5 0 0.0 0 5.1
Các truờng CĐ.ĐH 
trong nước

1.0 17.9 1 154 1 15.4

Trường ĐH Hạ Long 5.7 2.6 53,2 67.9 9,3 35.9
Bộ môn 0.7 2.6 2.1 2.6 4,3 64.1
Tác giả tự ứng dụng 0 2.6 1.4 2.6 70 30.8
ý kiên khác 0 5.1 0 5.1 0 2.6

(Ghi chú % được tinh dựa trên số ý  kiến trà lcrí/số người được hỏi)
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Từ bảng số liệu cho thấy những nhiệm 
vụ khoa học cấp trường và cấp cơ sờ cùa 
cán bộ, giảng viên nhà trường là nhũng 
nghiên cứu nhỏ, triền khai trong thời gian 
một năm học; phần lớn do một cá nhân tự 
nghiên cứu nên cũng chì giải quyết những 
vắn đề nhò, giống như là các biện pháp 
tinh thề, quy mô ứng dụng hẹp, khả năng 
ứng dụng thiếu tinh bền vững; rất thiếu 
những nghiên cứu hướng đến giải quyết 
những vấn đề lớn, đề xuất được những 
giải pháp căn cơ có thề áp dụng trong thời 
gian dài, có sức ánh hưởng lớn, phạm vi 
rộng. Nghiên cứu khoa học chưa có đóng 
góp đối với việc đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao (đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ); 
chưa đáp ứng được nhu cầu và tốc độ phát 
triển kinh tế, xã hội nhanh, mạnh của địa 
phương, chưa theo kịp tốc độ phát triển 
cùa các trường đại học lớn trong khu vực 
và toàn quốc.

III. KÉT LUẬN
Nhờ có định hướng, chi đạo và quản 

lý sát sao cùa lãnh đạo nhà truờng nên 
hoạt động NCKH ờ Trường Đại học Hạ 
Long đã đi đúng hướng. Tuy còn ít nhiệm

vụ khoa học giải quyết được những vấn đề 
lớn, có phạm vi ứng dụng rộng rãi nhưng 
dù sao các nghiên cứu đều có tính thiết 
thực, có khả năng ứng dụng góp phần 
nâng cao chất lượng dạy học và công tác 
cùa nhà truờng.

Để nghiên cứu có tính ứng dụng cao 
thi vấn đề nghiên cứu cần phái cóíinh mới 
và tính cấp thiết. Đó là hai điều kiện rất 
cần nhưng chưa đù. Khả năng ứng dụng 
kết quả nghiên cứu còn phụ thuộc và các 
yếu tố khác, trong đó chắt lượng công 
trinh nghiên cứu là yếu tố vô cùng quan 
trọng. Bời có thể vấn đề nghiên cứu đang 
được xâ hội quan tâm, có nhu cầu nhưng 
nhà nghiên cứu giải quyết vấn đề đó như 
thế nào, có đáp ứng được nhu cầu thực tế 
đang đặt ra không?

Vì vậy, muốn các công trinh NCKH 
cùa cán bộ, giảng viên nhà trường có khả 
năng ứng dụng cao trong thực tế rất cần có 
sự đầu tu hơn nữa cả về tri lực, tài chinh 
và những chinh sách, cơ chế thuận lợi,... 
Không chi đầu tư cho hoạt động nghiên 
cứu mà cần xây dựng cơ chế, chính sách 
và kế hoạch ứng dụng cụ thể sau khi các 
nghiên cứu thành công.
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TĂNG CƯỜNG THỤC HÀNH GIAO TIÉP, x ử  LÝ TÌNH HUỐNG 

THEO KỊCH BẢN MÃU BẰNG TIÉNG ANH ĐÓI VỚI B ộ  MÔN QUẢN TRỊ 
TIÈN SẢNH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phòng Tổ chức cán bộ

Tóm tắt: Bài viết khái quát thực Irạng việc học tập bộ môn tiếng Anh nong chương trình 
học chuyên ngành Quàn trị khách sạn lại Trường fìạ i học Hạ ỉ.ong, lừ đỏ đưa ra một số 
biện pháp hỗ trự việc học tập bộ môn tiéng Anh chuyên ngành đạt hiệu qua qua hình thức 
lâng cường thực hành giao tiép, xứ  ìỷ lình huống theo kịch bán man đoi với tùng nghiệp vụ 
cua bộ phận liền sánh khách sạn bằng liếng Anh.

Từ khóa: học tiếng Anh qua tình huống, íhicc hành giao tiếp, xư  lý tình huống bằng 
liếng Anh, Đại học Hạ Lung.

1. Đặt vấn đề:

Tiếng Anh có vai trò và vị trí quan 

trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, đáp 
ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong 
quá trinh hội nhập quốc tế, tiếng Anh đã 
trớ thành ngôn ngữ toàn cầu và được phố 
biến trong mọi lĩnh vực của đời sống, là 
yêu cầu tất yếu của một số ngành nghề 
bới nó đáp ứng được quy trình công nghệ 
thường xuyên đối mới, đáp ứng được yêu 
cầu trong giao tiếp, mở rộng quan hệ hợp 

tác, giao lưu vãn hóa và phát triển tiềm 
năng của mỗi con người. Đối với cá nhân 
còn là cơ hội tìm kiếm việc làm, cơ hội 

thăng tiến, dễ dàng cho việc tiếp cận kho 
tri thức của nhân loại, tự tin hơn trong 
cuộc sống, vì vậy việc tăng cường vai trò 
cúa việc học tiếng Anh hết sức quan 
trọng, góp phần nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực 
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Trong ngành Du lịch, tiếng Anh có vai 
trò vô cùng quan trọng, muốn hiểu thấu 

đáo nhu cầu của khách và phục vụ họ một 
cách chính xác nhất thì tiếng Anh sẽ là 
ngôn ngữ giao tiếp với du khách nước 
ngoài, bời tiếng Anh ngày nay gần như trớ 
thành ngôn ngũ chung cùa con người trên 
toàn thế giới. Chính vi vậy hiện nay một 
số doanh nghiệp tuyển dụng đã đòi hòi các 
ứng viên dự tuyển phải sử dụng tiếng Anh 

thành thạo thay vi chi dừng lại ớ mức giao 
tiếp cơ bán. Bên cạnh đó tiếng Anh còn là 
phuơng tiện để làm việc với các quàn lý 
nước ngoài, đặc biệt trong giai đoạn hiện 

nay có sự đầu tư kinh doanh trong lĩnh 

vực du lịch cùa các tập đoàn lớn cùa nước 

ngoài vào Việt Nam, thì hầu hết các vị trí 
quản lý đều do người nước ngoài đảm 

nhận. Việc giao tiếp trực tiếp và gián tiếp 
trong mọi hoạt động đều yêu cầu giao tiếp
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bằng tiếng Anh, từ đó cũng tạo nhiều cơ 
hội về nghề nghiệp và cơ hội thăng tiến 
đối với cá nhân có năng lực sứ dụng tiếng 
Anh tốt.

Vấn đề đặt ra về yêu cầu đào tạo tiếng 
Anh như thế nào để đạt được hiệu quả? 
Đào tạo tiếng Anh đối với từng chuyên 
naành như thế nào để đáp ứng yêu cầu 
nhân lực của mỗi chuyên ngành đó, trong 
khi tiếng Anh chuyên ngành chi tập trung 
vào các thuật ngữ thuộc về chuyên ngành 
người hpc đang học tập và nghiên cứu, 
thông thường được phân chia theo nhóm: 
Nhóm cho mục đích giáo dục hay hpc thuật 
và nhóm cho mục đích nghề nghiệp, trong 
đó có tiếng Anh chuyên ngành Du lịch.

Đào tạo tiếng Anh chuyên ngành Du 
lịch tiếp cận dựa trên nhu cầu cùa người 
học, hinh thành từ việc phân tich mục 
đích, nhu cầu của người học hay tinh 
huống sử dụng của mỗi chuyên môn, nghề 
nghiệp, gắn với thực tiễn của từng chuyên 
môn, nghề nghiệp và hoạt động thuộc lĩnh 
vực du lịch và các lĩnh vực liên quan 
Trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành 
du lịch, thường sử dụng phương pháp tích 
hợp chuyên ngành và ngôn ngữ, như 
chuyên ngành liên quan đến lữ hành, 

, hướng dẫn, khách sạn, nhà hàng, vận 
chuyển và được cụ thể đối với từng nghiệp 
vụ trong mỗi chuyên ngành: nghiệp vụ 
hướng dẫn viên du lịch, nghiệp vụ lễ tân 
khách sạn, nghiệp vụ phục vụ nhà hàng, 
phục vụ buồng

Đối với bộ môn Quàn trị tiền sành, 
liên quan đến các nghiệp vụ tại bộ phận 
tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, là đại

diện cho hình ảnh cùa khách sạn, do vậy 
mọi hành vi, thái độ, kỹ năng nghiệp vụ, 
giao tiếp ứng xứ của nhân viên bộ phận 
này đều ánh hướng đến sự hài lòng cùa 
khách hàng, bên cạnh kiến thức và kỹ 
năng chuyên môn, nhàn viên bộ phận tiền 
sành còn phái thành thạo kỹ năng giao 
tiếp, thuyết phục khách hàng, trong đó 
quan trọng nhất là khá năng vận dụng 
tiếng Anh vào quá trình giao tiếp

Chính vì vậy, cùng với quá trình đào 
tạo các kỹ năng và kiến thức chuyên 
ngành, các cơ sớ đào tạo nghiệp vụ du lịch 
hiện nay đã đưa tiếng Anh chuyên ngành 
vào quá trinh giảng dạy như một môn học 
bắt buộc, song song với việc học thực 
hành xừ lý các tinh huống phát sinh trong 
thực hiện các nghiệp vụ, thì việc giao tiếp 
với khách nước ngoài cũng thường diễn ra 
và yêu cầu phái sứ dụng tiếng Anh, việc 
rèn luyện khá năng sừ dụng tiếng Anh 
lồng ghép vào tình huống cụ thề giúp cho 
quá trình học tiếng Anh và rèn luyện kỹ 
năng xừ lý tinh huống một cách chủ động, 
rèn luyện về phản xạ nhanh trong giao tiếp 
và xứ lý các vấn đề liên quan

Hiện nay phương pháp dạy học tích 
hợp giữa chuyên ngành và ngôn ngữ đã và 
đang được sử dụng pho biến tại các 
trường, qua đó giúp cho người học phát 
triển khả năng nhận thức, tư duy, kỹ năng 
giao tiếp và năng lực ngoại ngữ, hoàn 
thiện kiến thức chuyên ngành, vận dụng 
hiệu quả khi làm việc. Việc tăng cường 
thực hành giao tiếp, xữ lý tình huống theo 
kịch bản mẫu bằng tiếng Anh trong bộ 
môn Quàn trị tiền sành là một trong những
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hinh thức vận dụna phương pháp dạy học 
tích hợp giữa chuyên ngành và ngôn ngữ, 
qua việc thực hành sẽ hỗ trợ người học rèn 
luyện và nâne cao khả năng giao tiẻp và 
xu lý một sổ tinh huống băng tiếng Anh 
chuyên naànli khách sạn nhà hàng.

2. Thục trạng của việc học môn 
tiếng Anh chuyên ngành Quàn trị 
khách sạn cùa sinh viên tại Truông Đại 
học Hạ Long.

Chương trinh đào tạo môn tiếng Anh 
cac hệ đao tạo không chuyên ngữ tại 
Trươns Đai hoc Ha Lona đuợc xây dựng 
trẽn cơ sơ các quy định thuộc chương 
trinh khung cua Bộ Giáo dục và Đao tạo, 
chu yếu tâp truníỉ vào đào tạo, hướng dẫn 
cho sinh viên học tập về ngữ pháp, cấu 
truc câu, luyện tảp các kỹ nãng nghe, nói, 
đọc, viết, do vậy chương trinh mới chi 
trang bi cho sinh viên được những kiến 
thức cơ bàn, chưa đu đề đáp ứng yêu câu 
trona công việc đối với các chuyên ngành 
đoi hòi nãng lực tiếng Anh cao như 
chuyên nganh vê Quản trị lữ hành, Quan 
tri khách sạn

Nha trường xác định mục tiêu đưa 
tiếng Anh trờ thành mũi nhọn trong đao 
tạo, trang bị cho người học các kiến thức, 
kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bàn trong 
đơi sống, học táp và hoạt động nghề 
nahiệp sau này, giúp các sinh viên sau khi 
ra truơng phát triền toàn diện về phẩm 
chất chính trị, kiến thức chuyên ngành, kỹ 
nãna rmhẻ. côna nghệ thông tin, cũng nhu 
nãna lực sư dụng ngoại ngữ, nha trương 
đã xây dựng quy chuẩn đâu ra cho sinh 
viên khi tốt nghiệp ra trường, trong đó có

mức đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng 
Anh) cho sinh viên Đế đạt được các yêu 
cầu đánh giá năng lực ngoại ngữ, đáp ứng 
chuân đẩu ra cho các sinh viên thuộc hệ 
không chuyên ngữ, nhà trường đã xây 
dựng Để án đào lạo tiếng Anh, được thực 
hiện theo lộ trình cụ thể phù hợp với từng 
đối tưọng sinh viên, trong đó sinh viên 
được kiểm tra, pliãn loại mức năng lực 
ngay từ đâu kỳ học đẻ được tham gia học 
tập các bậc học đúng với năng lực cùa bản 
thân Bên cạnh sự tập trung đầu tư về cơ 
sờ vật chất, trang thiết bi phục vụ cho việc 
học ngoai ngữ, soạn thào chi tiết, phát 
triển chương trình đào tạo, đồi mới hình 
thức giảng dạy, phương pháp kiềm tra 
đánh giá năng lực của sinh viên phú hợp 
với từng bậc học, nhà trường đã tâng 
cường thời luợng chương trinh đào tạo, 
hằng năm có điều chinh, bố sung Đe án 
phù hợp với năng lực cùa sinh viên trong 
nhà trường Việc thực hiện Để án tiếng 
Anh đám bảo yêu cầu chuấn đầu ra cùa nhà 
trưòng và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao 
động trong xu thế hội nhập hiện nay

Trong các chuyên ngành được đào tạo 
tại trường, khối đào tạo chuyên ngành Du 
lịch đòi hòi cao về ngoại ngữ, đặc biệt là 
tiếng Anh, với cấp độ học từ cơ bản đến 
chuyên ngành, sinh viên được cùng cố lại 
ngữ pháp và rèn luyện các kỹ nâng thực 
hành, kỹ năng nghe, nói được đặc biệt chú 
trọng Đe triển khai thực hiện Đe án tiếng 
Anh hiệu quả, nhà trường quan tâm chỉ 
đạo sát sao, cụ thê như: thông báo tới phụ 
huynh va gia đinh vể chù trương cùa nhà 
trường, thông tin về kết quà học tập bộ 
môn tiếng Anh tới gia đình và đề nghị gia
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đinh phối hợp với nhà truơnu trõim việc 
tliực hiện mụctiẽu cua Đè án đưa ra, tao 
điẻu kiện vê hoi gian đẻ các sinh viên 
chưa đạt chum vè nâng lưc ngoại níỉĩr 
tham gia các dióa học bôi duỡtiũ ngoái 
giờ và xây drng các chương trinh bôi 
dưỡng phù hợi với từng bạc năníí lực cua 
sinh viên.

Tuy nhiêr. hiện nay việc học tiểniỊ 
Anh chuyên tỊịành Du lịch cua sinh viên 
khối ngành Klácli sạn còn nhiêu han chê, 
như: tại các tuối học trẽn lớp sinh vièn 
mới chi tập tang nhiêu vảo học ngữ pliảp 
để đáp ứng yẻi cầu với các kỳ thi; trong 
hpc tập còn rgại nói tiếng Anh, de dặt 
trong giao tief, chưa tận dụng hết cơ hội 
giao tiếp tronglớp học với các bạn học và 
giảng viên gùng dạy bộ môn này. Các 
giáng viên bộ nôn tiếng Anh đã vặn dụng 
nhiều phương pháp trong giáng dạy, tuy 
nhiên do có sụchẽnh lệch về trình độ giữa 
các đổi tuợng ỉĩnh viên trong lớp học, nẻn 
vẫn còn có siih viên yếu, bàn thân chua 
thực sự nỗ lực chưa tích cực tham gia hòa 
nhập cùng lớp học khi học bộ môn tiếng 
Anh. Một số sinh viên học các chuyên 
ngành thuộc éc  bộ phận hậu sảnh trong 
khách sạn, nhi hàng chưa xác định đuợc 
vai trò của tiaig Anh đối với công việc 
sau khi ra tnrmg, cho rằng các bộ phận 
không giao ti(p trực tiếp với khách hàng 
thì không cần >iết nhiều về tiếng Anh, do 
vậy chưa thựcsụ cố gắng trong học tập bộ 
môn này. Mộtsố sinh viên chưa có thái độ 
ti ch cực trong việc tự trau doi và học tập 
nàng cao trìnl độ. chưa có tinh tư giác 
trong học tập và rèn luyện các kỹ [lãnu 
líiao tiếp bằng ienti Anh.

Đôi vói bộ môn Quan tri tiên sanh là 
môn học thuộc nhóm các môn học, mô 
đun chuyên ngành troim chươnsỉ trinh 
kliunu đao tao chuyên imành Quan tri 
khách sạn Vói mục tiêu cuna cấp cảc ki én 
thức và kỹ nãniĩ phục vụ khách tai bô 
phận tiên sánh, quan trị các hoạt độníí tại 
bô phận Sau khi học xoniỉ, sinh viên cò 
nhũniỉ hièu bièt chuna ve bộ phận, yêu 
câu lao động cua người nhân viên, quan ly 
bộ phận, các kiên thức về san phàm, dịch 
vụ tron ti khách san, kiến thức vè kỹ nãna 
lãnh đạo, quan lý bộ phận Biẻt cách 
chuân bị làm việc, aiao tiẻp, aiơi thiệu 
chào bán san pliấm dịch vụ, các kỹ nãna 
nhận đặt buồng, đón tiếp phuc vụ khách, 
tồng hợp thanh toán làm thu tục trà buồna, 
kỹ năng lập kế hoạch hoạt động cho bộ 
phận, quan lý chất lượng dịch vụ bộ phận, 
nhân sự, lãnh đạo, giám sát; đồng thời rèn 
luyện được sự chu động quan sát, nghiêm 
túc, cần thận, ti mý, rèn luyện tác phona 
chuyên nghiệp trong liọc tập và rèn luyện 
kỹ nãng Trong đó yêu cầu năng lực về 
tiếng Anh phải ớ mức độ giao tiếp cơ bàn 
trong một số nghiệp vụ của bộ phận cần 
thực hiện, như: nghiệp vụ đặt buồng, các 
thủ tục đăng ký khách sạn cho khách, 
phục vụ khách lưu trú tại khách sạn và 
làm các thù tục thanh toán và tiễn khách 
Khi học tập bộ môn, tập trung nhiều vào 
các nghiệp vụ liên quan đèn việc xứ lý các 
tình huống giao tiếp trực tiểp với khách 
hàniỉ, do vậy việc vận dụng các kiến thức 
đê rèn kỹ năng chiêm phần lơn trons nội 
duna học tập, việc rèn luyện kha năng sứ 
dụns tiên lĩ Anh lồng shép vào tinh luiôna 
cụ thẻ sẽ iỉiúp cho sinh viên thành tliạo hon

17



THÔNG TIN KHOA HỌC - TẬP 04/2019 11
khi gặp các tình huống xù lý cần phái sừ 
dụng tiếng Anh đối với khách nuớc ngoài

Tuy nhiên, trong quá trinh học, sinh 
viên chỉ tập trung học các kiến thức chung 
nhất, có thể áp dụng đối với tất cả các 
chuyên ngành thuộc lĩnh vực du lịch, chứ 
từng nghiệp vụ trong mỗi chuyên ngành 
thi chưa được cụ thể, chi tiết, do vậy khi 
sinh viên đi thực tập tiếp xúc tại các cơ sờ 
kirrh doanh, các doanh nghiệp sinh viên 
gặp nhiều bỡ ngỡ khi tiếp xúc thực tế các 
từ ngữ tiếng Anh chuyên ngành sứ dụng 
cho từng bộ phận, từng nghiệp vụ trong 
khách sạn, ví dụ như: tên các món ăn, đồ 
uống bằng tiếng Anh có trong thực đơn tại 
nhà hàng của khách sạn, những từ ngữ 
chuyên ngành sứ dụng trong phần mềm 
quản lý khách sạn, tên vị tri chức danh 
bằng tiếng Anh chi sừ dụng đối với các bộ 
phận trong khách sạn nhà hàng..

Nguyên nhân được xác định là:

Một là: trình độ tiếng Anh đầu vào 
không đồng đều, chất luợng đầu vào khi 
tuyển sinh thấp và tiếng Anh không phái 
là môn thi.đầu vào của một số chuyên 
ngành trong truờng. Điều này khó khăn 
cho việc vận dựng các phương pháp giảng 
dạy khi trinh độ của các sinh viên có sự 
chênh lệch.

Hai là: việc xây dựng yêu cầu về 
trình độ nâng lực, kỹ năng của người học 
cần phải đạt được cho từng giai đoạn còn 
cao so với trinh độ, năng lục và khả năng 
tiếp thu cùa một số đối tượng sinh viên 
nhà trường.

Ba là: số lượng nhóm sinh viên học 
ngoại ngữ theo đúng tiêu chuẩn còn đông, 
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thiếu môi trường thục hành, không có 
nhiều liên hệ với phát triển và nâng cao 
kiến thức chuyên ngành được học.

Bốn là: tài liệu học tập tiếng Anh 
chuyên ngành cúa một số ngành chưa 
thống nhất và đồng bộ Việc vận dụng 
giữa tiếng Anh giao tiếp, cơ bàn và nâng 
cao vào tiếng Anh chuýên ngành gặp 
nhiều bỡ ngỡ

Năm là: giáo viên dạy tiếng Anh chưa 
có sự hiểu biết rõ về chuyên ngành học cùa 
sinh viên Điều này dẫn tới những hạn chế 
trong quá trinh liên hệ giữa ngoại ngữ và 
kiến thức chuyên ngành hpc cùa sinh viên

3. Một số biện pháp hỗ trợ việc học 
tập bộ môn tiếng Anh chuyên ngành đạt 
hiệu quả qua hình thức tăng cường 
thực hành giao tiếp, xử lý tình huống 
theo kịch bản mẫu đối với từng nghiệp 
vụ của bộ phận tiền sánh khách sạn 
bằng tiếng Anh

Để hỗ trợ việc học tập bộ môn tiếng 
Anh chuyên ngành Du lịch đạt hiệu quả, 
nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, 
làm rõ vai trò của tiếng Anh đối với ngành 
nghề học, đặc biệt đối với chuyên ngành 
Du lịch.

Xây dựng chương trinh đào tạo cụ thể 
theo chuẩn năng lực nghề nghiệp trong du 
lịch cùa ASEAN, tham khảo các tài liệu 
cùa nước ngoài viết bằng tiếng Anh, qua 
đó tạo nhiều cơ hội đề giảng viên, sinh 
viên nhà trường nâng cao khả năng ngoại 
ngữ cũng như tiếp cận với những kiến 
thức, kỹ năng cùa các nước có kinh 
nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch.



—
Phân bổ thời lượng học tập giữa tiếng 

Anh cơ bản và tiếng Anh chuyên ngành 
cho phù hợp, đàm bảo cân đối sắp xếp học 
tiếng Anh chuyên ngành song hành với 
các học phẩn học chuyên ngành, qua đó 
sinh viên có sự liên hệ và vận dụng sát 
liơn với thực tế của môn học. Đồng thời 
cân đối giữa học phần học lý thuyết và 
thực liànli, tăng cường hướng dẫn sinh 
viên tự học và đọc các tài liệu, bài đọc 
thêm có sừ dụng tiếng Anh

Bồi dưỡng về phương pháp giáng dạy 
tích cục, hình thức kiềm tra đánh giá 
chuyên ngành kèm theo đánh giá ngoại 
ngữ, qua đó nâng cao năng lực sừ dụng 
ngoại ngữ và năng lực chuyên môn cùa 
sinh viên sau khi ra trường.

Có chế độ khuyến khích động viên, 
nhân rộng các sinh viên có trình độ ngoại 
ngữ tốt trong quá trinh học tập tại trướng.

Mật khác tăng cường bồi dưỡng năng 
lực chuyên ngành Du lịch cho giảng viên 
dạy tiếng Anh và năng lực ngoại ngữ cho 
giảng viên dạy chuyên ngành Du lịch.

Đối Với các môn chuyên ngành, trên 
lớp tăng cường thực hành giao tiếp, xử lý 
tình huống bằng tiếng Anh, có thể kết hợp 
với giảng viên đạy ngoại ngữ chinh sửa, để 
đảm bảo tính chuẩn xác về mặt ngôn ngữ, 
giảng viên giảng dạy chuyên ngành theo 
dõi, giám sát, hỗ trợ sinh viên luyện tập

Trên cơ sờ nhận diện được những hạn 
chế trong quá trinh học tập môn tiếng Anh 
chuyên ngành của sinh viên nhà trường, 
khoa Du lịch đã lồng ghép tiếng Anh 
chuyên ngành trong mỗi chương trình đào

tạo thực hành Với bộ môn Quàn trị tiền 
sảnh, đã xây dựng bộ tài liệu đọc thêm, tài 
liệu tham kháo là những từ tiếng Anh 
chuyên ngành thướng sừ dụng trong khi 
thực hiện nghiệp vụ tại bộ phận, đưa các 
tình huống mẫu bằng tiếng Anh đe các 
sinh viên đọc thêm và biết cách vận dụng 
khi thực hiện các nghiệp vụ cùa bộ phận 
thuộc chuyên ngành học. Việc tăng cuờng 
cho sinh viên thực hành giao tiếp, xứ lý 
tình huống theo kịch bàn mẫu bằng tiếng 
Anh là rất cần thiết, qua đó sinh viên có 
cơ hội tiep xúc với các mẫu câu thường sứ 
dụng trong mỗi nghiệp vụ, làm quen với 
cách kết cấu câu tù, đặt câu hỏi và giải 
quyết tình huống đối với khách hàng Đây 
được coi như một trong những biện pháp 
hỗ trợ cho sinh viên học tiếng Anh chúyên 
ngành Du lịch, góp phần nâng cao hiệu 
quả đạt được về một số kỹ năng thực hành 
của sinh'viên nhà trường.

Ví dụ tại bài: Kiến thức và kỹ năng về 
đặt buồng khách sạn

Các giảng viên đã giới thiệu cho sinh 
viên nội dung các mẫu thư yêu cầu đặt 
buồng, yêu cầu sữa đổi đặt buồng của 
khách hàng bằng tiếng Anh để sinh viên 
làm quen, qua đó hướng dẫn sinh viên xây 
dụng mẫu thư trà lời yêu cầu của khách 
bằng tiếng Anh.

Ngoài việc sinh viên học thực hành 
quy trinh làm việc đối với từng nghiệp vụ 
thuộc bộ phận tiền sảnh và đóng vai thực 
hành xừ lý các tình huống thường gặp khi 
thực hiện các nghiệp vụ bằng tiếng Việt, 
các sinh viên còn tự hpc và đọc thêm các
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tình huống mẫu bằng tiếng Anh, trên lớp 
giáng viên khuyến khích sinh viên thực 
hành và luyện tập quy trinh các bước làm 
việc đối với từng nghiệp vụ và luyện tập 
giao tiếp, xử lý tinh huống bằng tiếng 
Anh, chú trọng các câu giao tiếp nhân viên 
lễ tân khách sạn thường sử dụng, như: tình 
huống khách gọi điện thoại đến đặt buồng 
khách sạn, qua mỗi tình huống khả năng 
sứ dụng tiếng Anh cùa sinh viên được 
nâng cao, nhân viên tiếp cận với những kỹ 
năng nghề nghiệp sát với thực tiễn.

Tại bài: Kiến thức và kỹ năng vể đăng 
kỹ khách sạn

Các giảng viên giới thiệu cho sinh 
viên các mẫu biểu cùa các khách sạn lớn 
có sừ dụng tiếng Anh và yêu cầu sinh viên 
giải thích các từ ngữ trong mỗi biểu mẫu 
và hướng dẫn cách sử dụng, hướng dẫn 
thực hiện các bước trong quy trình thực 
hiện Cụ thế các bước thực hiện, thực hành 
mẫu bằng hình thức đóng vai và sừ dụng 
tiếng Anh, như thực hiện việc đăng ký 
khách sạn cho khách nước ngoài không có 
đặt buồng trước hoặc đã đặt buồng trước, 
qua tinh huống này bắt buộc nhàn viên lễ

4. Kết luận:

Qua quá trinh giáng dạy bộ môn Quàn 
trị tiền sành tại khoa Du lịch, trường Đại 
học Hạ Long,Tôi nhận thay với biện pháp 
tăng cường thực hành giao tiếp, xử lý tinh 
huống theo kịch bán mẫu đối với từng 
nghiệp vụ của bộ phận tiền sành khách sạn 
bằng tiếng Anh đã hỗ trợ sinh viên thực 
hành, rèn luyện cách phát âm, kỹ năng 
nghe, nói qua đó nâng cao khả năng giao 
tiếp, xừ lý tình huống và sứ dụng tiếng 
Anh trong từng nghiệp vụ chuyên ngành 
đã đạt được những kết quả nhất định

Tuy nhiên đế nâng cao hiệu quả trong 
việc hpc tiếng Anh chuyên ngành nói 
chung, chúng ta cần phải tiến hành đồng 

bộ các biện pháp, qua đó sinh viên nâng 
cao năng lực sừ dụng và vận dựng tiếng 
Anh chuyên ngành vào thực tế làm việc.

Hy vọng một số biện pháp tác giá đưa 
ra sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào 
tạo tiếng Anh chuyên ngành Du lịch đáp 
ứng yêu cằu thực tế cùa xã hội về nguồn 
nhân lực du lịch trong xu thế hội nhập 
hiện nay

tân phải sứ dụng ngoại ngữ.
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Tp' K H O A  HỌC XA HỘI

ÁP DỤNG PH Ư Ơ N G  PHÁP ĐÓNG VAI VÀO G IẢ N G  DẠY HỌC PHÀN 
QUẢN TRỊ NHÂN LỤC CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGANH q u ản  tr ị 

KHÁCH SẠN TẠI KHOA DU LỊCH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

ThS. T rần  Thu Thủy - Khoa Du lịch

Tóin tằt: Trong rất nhiều các phuưtig pháp dạy học lích cực cho sinh viên, phumig 
pháp đủng vai giai quyết lình huống là phương pháp sư dụng có hiệu qua không chi cho các 
môn ihịte hành mà cà các môn lý thuyết chuyên ngành. Hài viết dẻ cập đến cơ sờ lý luận, 
cách thức tìén hành phương pháp đóng vai vào giáng dạy, xứ  /ý các lình huống trong học 
phần Quán trị nhản lực dành cho sinh viên chuyên ngành Quan trị khách sạn.

Từ khóa: phuvvg pháp giang dạv, phuxmg pháp đủng vai, Quan trị nhân lực, Quan trị 
khách sạn..

1. Đặt vấn đề

Nâng cao chất lượng đào tạo là một 
nhu cầu bức thiết cùa xã hội ngày nay đối 
với các cơ sờ đào tạo, là sự sống còn có 
tác động mạnh mẽ đến chất lượng đào tạo 
nguồn lực cho sự phát triển xã hội Trong 
rất nhiều các gi ái pháp nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo thì giải pháp đồi mới 
phương pháp dạy học được xem là khâu 
vô cùng quan trọng hiện nay ờ tất cà các 

cơ sớ giáo dục.

Không nằm ngoài xu hướng đó, giảng 
viên Trường Đại học Hạ Long đang nỗ lực 
đồi mới, áp đụng các phương pháp giảng 
dạy tích cực vào mỗi bài giảng cùa minh 
Quá trinh giảng dạy cho sinh viên hiện 
nay không chi đơn thuần là cung cấp kiến 
thức, kỹ năng, thái độ cho sinh viên mà 
còn hướng đến việc hinh thành, bôi dưỡng 
pliưong pháp tự học, tụ nghiên cứu, từng 
bước giúp sinh viên làm chú được hoạt

động học tập, đặc biệt đối với các sinh 
viên đại học chuyên ngành khách sạn khi 
học tập các môn chuyên ngành

Học phần Quán trị nhân lực là học 
phần bắt buộc, đóng vai trò quan trọng 
trong chương trình đào tạo chuyên ngành 
Quản trị khách sạn tại khoa Du lịch, 
Trường Đại học Hạ Long. Nội dung học 
phần bao gồm các kiến thức tồng quan về 
quàn trị nhân lực trong doanh nghiệp, 
phân tích công việc và hoạch định nhàn 
lực; tuyến dụng, bố trí nhân lực; đào tạo, 
phát triển nhân lực; đánh giá và đãi ngộ 
nhân lục Các nội dung cùa học phần này 
vừa mang tính lý thuyết lại vừa gan liền 
với các hoạt động thực tiễn, bài tập tinh 
huống và bài tập tính toán Đây lả những 
nội dung khó, đòi hỏi mỗi nhà quàn trị 
tương lai phải có kiến thức, kỳ năng sâu 
rộng và biết cách vận dụng phong cách 
quàn trị phù hợp với từng tinh huống cụ
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thề. Sinh viên chuyên ngành cần biết vặn 
dụng kiến thúc lý thuyết, trước hết là đề 
viết chuyên đề báo cáo tốt nghiệp và 
mục đích sau cùng là sừ dụng được trong 
công việc.

Bài viết đề cập đến việc áp dụng 
phương pháp đóng vai vào giảng dạy học 
phần Quản trị nhân lực cho sinh viên 
chuyên ngành Quản trị khách sạn và 
những hiệu quá bước đầu khi sừ dụng 
phương pháp.

2. Giải quyết vấn đề

2.1. Cơ sờ lý luận về phuơng pháp 
đóng vai

Trong rất nhiều các phương pháp dạy 
học tích cực, phương pháp đóng vai là 
phương pháp thường được áp dụng vào 
các bài học xù lý tình huống.

Theo GS TS Đặng Vũ Hoạt, PGS TS 
Hà Thị Đức trong cuốn Lý luận dạy học 
đại học, đuợc xuất bản năm 2008 có nêu: 
Đóng vai là phm m g pháp tồ chúc cho sinh 
viên thực hành "làm thừ" một số cách 
ứng xứ nào đó trong một lình huống giá 
định. Đây là phương pháp giáng dạy 
nhằm giúp sinh viên suy nghĩ sâu sắc về 
mộ! vấn để bằng cách tập trung vào mộI 
sự kiện cụ thể mà các em quan sát đuợc.

Khi triển khai phuơng pháp đóng vai 
t«fc giả nhận thấy phương pháp có nhũng 
ưu, nhược điểm như sau:

Ưu điếm:

Đối với phương pháp đóng vai, khi 
hóa thân vào các vai diễn trong kịch bản, 
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sinh viên được rèn luyện, thưc hành những 
kỹ năng ứng xử và bày tỏ thái độ của bản 
thân, giúp các em hứng thú hơn với bài 
học. Qua việc tìm tòi cách xừ lý các tình 
huống làm nảy sinh óc sáng tạo cùa sinh 
viên, góp phần tích cực thúc đẩy động cơ 
và hiệu quả học tập, rèn luyện kỹ năng xừ 
lý tình huống tốt hơn Mỗi vai diễn thể 
hiện một đặc điểm tính cách nhân vật, cần 
thái độ, ngôn ngữ, cách diễn khác nhau 
nên khi nhập vai, sinh viên có cơ hội diễn 
tả thái độ ý kiến cùa người mà minh nhập 
vai, rèn khả năng giao tiếp linh hoạt, khả 
năng giải quyết vấn đề, chù động trong 
mọi tình huống nhằm tìm ra phương thức 
xử lý mới. Qua phần đóng vai có thể thấy 
ngay tác động và hiệu quả lời nói hoặc 
việc làm cùa các vai diễn, giúp người 
xem, người học dễ dàng nắm bắt được 
cách' xử lý tình huống qua vai diễn cùa 
người khác. Sinh viên được tập duyệt qua 
những tinh huống; phát huy tính chủ động, 
sáng tạo; tập phân tich đảnh giá lợi ích của 
từng giải pháp, so sánh, lựa chọn... đế có 
được những kỹ năng cần thiết đáp ứng nhu 
cầu xã hội hiện nay.

Nhược điểm:

Phương pháp đóng vai có nhiều ưu 
điểm song cũng không tránh khòi một số 
nhược điềm sau: Nội đung kịch bản đôi 
khi không gắn với nội dung học tập một 
cách hệ thống, vi vậy việc truyền thụ tri 

thúc mới cho nguời học sẽ gập nhiều khó 
khăn, khi đóng vai, phải hóa thân vào 
nhân vật không giống với đặc điểm tính 
cách của bản thân, là diễn viên không



chuyên phái đứng thể hiện trước đám 
đông, trước giảng viên, một số em có tâm 
lý hồi hộp, ngượng ngùng nên không phát 
huy hết được hiệu qua cua phương pháp, 
có trường hợp, tinh huống và vai diễn 
vượt ra ngoài tầm hiếu biết cùa sinh viên 
nên các em chưa biết cách xừ lý; việc sứ 
dụng phuơng pháp đòi hói mất thời gian 
nên sẽ ảnh huờng đèn ke hoạch lên lớp 
theo chương trinh chính khóa

Cách tiến hànli:

Birớc ỉ. Giáng viên giới thiệu tình 
huổng vào cuối tiết học tuần trước để sinh 
viên các tổ nhóm xây dụng kịch bàn và 
phân công sam vai:

Giảng viên chia nhóm, giao tinh 
huống đóng vai cho từng nhóm và quy 
định rõ thời gian chuẩn mực, thời gian 
đóng vai.

Bước 2. Thể hiện kịch bán (tinh huống)

Các nhóm tháo luận chuẩn bị đóng vai;

Các nhóm lên đóng vai

Bước 3. Sinh viên nhạn xét rút ra bài học:

Lớp thào luận, nhận xét: Cách ứng xứ 
cùa các vai diễn phù hợp hay chưa phù
hợp? Chưa phù hợp ở điềm nào? Vì sao?

t . . . . .
Bước 4: Giảng viên nhận xét đánh giá:

Giảng viên kết luận về cách ứng xư 
cần thiết trong tinh huống

N hững điều cần lưu ỷ  khi sử  (lụng 
phương pháp:

Tinh huống nên để mỡ, không cho 
tarớc “kịch bản”, lời thoại

Phái dành thời gian phù hợp cho các 
nhóm chuẳn bị đóng vai

Người đóng vai phải hiểu rõ vai cùa 
minh trong bài tập đóng vai đế không 
lạc để

Nên khích lệ cả những sinh viên nhút 
nliát tham gia

Nên hoá trang và đạo cụ đơn giàn để 
tăng tính hấp dẫn cúa trò chơi đóng vai

2.2. Thực trạng giảng dạy học phần 
Quán trị nhân lực cho sình viên đại học 
chuyên ngành Quán trị khách sạn

Học phần Quán trị nhân lực là hpc 
phần 2 tín chi nhưng bao gồm nhiều nội 
dung quan trọng, hữu ích cho sinh viên đại 
học chuyên ngành quản trị khách sạn Nội 
dung bao gồm các vấn đề sau Tống quan 
về quàn trị nhân lực trong doanh nghiệp; 
Phân tích công việc và hoạch định nhân 
lực; Tuyển dụng, bố trí nhân lực, Đào tạo, 
phát triển nhân lục; Đánh giá và đãi ngộ 
nhân lực và Quan hệ nhân lực.

Thông thường, tác giả cũng như một 
số đồng nghiệp cùng giảng dạy bộ môn 
Quản trị nhân lực cho sinh viên đại học 
chuyên ngành Quản trị khách sạn, chúng 
tôi thực hiện như sau: Cuối mỗi buổi 
giảng lý thuyết, giảng viên yêu cầu sinh 
viên làm bài tập tinh huống đã giao nhiệm 
vụ chuẩn bị từ bài học trước (Bài tập tinh 
huống được phát cho sinh viên từ buổi đầu 
môn học cùng các tài liệu học phần) Mục 
đích cùa hoạt động này: Thứ nhất là để 
sinh viên khái quát, vận dụng tất cả các
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kiến thức lý thuyết đã học đê ứng dụng 
vào phân tich, xứ lý một tình huống cụ 
thế; thứ hai là đê sinh viên thay đổi không 
khi học tập, được chù động làm việc hoặc 
lảm việc theo nhóm.

Giáng viên giao tên tinh huống, giới 
hạn thời gian làm bài và thực hiện theo hai 
hình thức sau:

Hình thức 1: Sinh viên ngồi tại chỗ 
làm bài tập, trả lời các câu hòi cuối mỗi 
bài tinh huống (đối với các tinh huống 
ngắn, đơn giàn). Khi hết thời gian, giảng 
viên sẽ gpi sinh viên lên trinh bày cách xứ 
lý, các sinh viên còn lại lẳng nghe, nhận 
xét. Cuối cúng giảng viên nhận xét, chốt 
vắn đề, cho điếm.

Hinh thức 2: Chia lớp thành từng 
nhóm đề tháo luận tinh huống (đối với các 
tinh huống dài, phức tạp, nhiều vấn đề 
phải giái quyết). Mỗi nhóm thướng tù 6-8 
bạn thảo luận, xứ lý tình huống Sinh viên 
sẽ viết các ý kiến của nhóm ra giấy và cử 
đại diện nhóm trình bày quan điềm cùa 
nhóm. Các nhóm khác lắng nghe và cho ý 
kiến phản biện. Cuối cùng giáo viên nhận 
xét, chốt vấn đề, cho điểm cả nhóm.

Theo phương pháp dạy học này, giảng 
viên thấy sinh viên hào hứng hơn, sôi nồi 
hơn và điều đặc biệt phát huy được tính 
tích cực, chù động cùa bản thân. Từ những 
kiến thức lý thuyết đã nghiên cứu, sinh 
viên xâu chuỗi, chọn lọc và vận dụng để 
xử lý tinh huống dựa trên quan điểm cùa 
bản thân, ý tường của nhóm. Thào luận 
giái quyết tình huống theo nhóm giúp sinh

viên có cơ hội phát biểu, trao đổi và học 
tập lẫn nhau, cùng nhau tìm hiểu, phát 
hiện kiến thức mới. Những sinh viên yếu 
kém có cơ hội học tập từ những bạn giỏi 
hơn và những bạn khá giói không chi hoàn 
thành nhiệm của mình mà còn phải giúp 
đỡ các bạn yếu hơn hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao Phương pháp học tập theo 
nhóm mà tác giả từng áp dụng có rất nhiều 
ưu điềm Bản thân tác giả và các đồng 
nghiệp sẽ phát huy nó vào các giờ giảng 
của mình

Tuy nhiên, khi tổ chức cho sinh viên 
tự làm bài tập tại chỗ hoặc thảo luận theo 
nhóm, đối với những lớp có sĩ số đông từ 
50-60 sinh viên, tồn tại hiện tượng một số 
thành viên không làm việc Một số sinh 

viên ý thức kém ý lại vào các bạn giỏi hơn 

sẽ giúp họ hoàn thành công việc được giao 
mà không tham gia hoạt động cùng nhóm. 
Đôi khi có một số thành viên khá giói 

quyết định kết quà quá trình thảo luận 
nhóm nên chưa đề cao sự tương tác binh 
đẳng và tầm quan trọng cúa từng thành 
viên trong nhóm. Điều quan trọng nhất mà 
giảng viên muốn là tất cả các sinh viên phải 

hứng thú và tự nguyện hòa minh vào giờ 

học không có bất cứ sự gò ép nào nên đã 

mạnh dạn áp dụng phương pháp khác vào 
giờ giảng cùa mình, đó là sứ dụng phuơng 
pháp đóng vai để giải quyết tình huống

2.3. Cách thức tiến hành phương 

pháp đúng vai vào giăng dạy học phần 

Quàn trị nhân lực cho sinh viên hệ đại 
học chuyên ngành Quàn trị khách sạn
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Giảng viên lựa chọn các nội dung phù 
hợp đế áp dụng phương pháp Sau khi 
giang xong phần lý thuyết “Đào tạo và phát 
triền nhân lực”. Đế cúng cố lý thuyết và tạo 
cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức đã 
học, kiến thức về xã hội của bản thân, 
giáng viên cho sinh viên làm bài tập tình 
huống thông qua phương pháp đóng vai

Rước ì. Giàng viên giói thiệu tình 
líuồng để sinh viên các tổ nhóm xây 
<lựng kịch hùn và phân công đóng vai 
(được thực hiện tứ buổi học trước)

Giáng viên lựa chọn 2 tình huống điến 
hình cho nội dung lý thuyết đã được học 
Tùy theo số lượng sinh viên mỗi lớp,

giáng viên chia thành các nhóm tương 
ứne, mỗi nhóm từ 6 đen 8 sinh viên Một 
nứa số nhóm giải quyết tình huống 1 và 
một nưa số nhóm còn lại giái quyết tình 
huống 2 Các nhóm nhận tình huống có 
nhiệm vụ xây dựng kịch ban và phân công 
đóng vai đê chuân bị buồi học sau lên 
diễn Theo nội dung tinh huổng nhận 
được, các nhóm sẽ phân vai và viết lời 
thoại cho nhân vật, có thề chuần bị một số 
đạo cụ thích hợp Lời thoại yẻu cẳu các 
nhãn vật phải thuộc trưóc khi lên lớp diễn

Buôi học trẽn lớp Giảng viên cho thời 
gian các nhóm diễn, bố tri khung cành, 
đạo cụ tủy từng nhóm chuẩn bị

Ví dụ: Đóng vai giải quyết nhũng tình huống sau:

Tinh huống 1 

Giám sát viên

Bạn là giám sát viên mới được bồ nhiệm, rất nhiệt tình, thực sự mong muốn cài tiến 
công việc tại bộ phận lễ tân cúa khách sạn Paradise. Bạn đã yêu cầu một nhân viên lễ tân 
gặp bạn trong giò làm việc sáng nay

Bạn chi ra chinh sách của khách sạn đối với nhân vién lễ tân đó vì liên tục nghe thấy 
người nhân viên này nói chuyện với đồng nghiệp khi nói chuyện điện thoại với khách. Khi 
nhấc điện thoại lên, nhân viên đó nói: "Good morning, May I help you" trong khi chính 
sách mới yêu cầu nói: "Thank you for calling the Paradise Hotel, Mr Tuan or is speaking, 
bow may I help you?"

Nhân viên

Bạn đã làm việc tại khách sạn Paradise được 5 năm và đã chứng kiến 5 người giám sát 
đến rồi lại đi Người mới nhất dường như rất nhiệt tình Không có gi là nghiêm trọng, bời 
có lẽ người giám sát này roi cũng sẽ phái chuyền đi nhir những người trước Bạn đã quá 
mệt mỏi khi phái thay đổi mỗi khi có người giám sát mới xuất hiện Không một người giám 
sát nào tim hiếu quan điềm cùa nhân viên lễ tân Những người giám sát mới nghĩ rằng họ 
3iết tất cà mọi thứ vì họ đă tốt nghiệp đại học Bạn luôn phải trà lời điện thoại một cách 
lịch sự vả cám thấy không cần thiết phái thay đồi._____________________________________
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Tình huấng 2

Giám đốc khách sạn

Bạn đang họp với truớng bộ phận buồng cùa khách sạn Paradise về chương trinh đào 
tạo chị ta đề ra Không còn nghi ngờ gì về việc đào tạo đầy đù do bộ phận buồng cung cấp 
với tiêu chuẩn thực hiện cao và kết quà sẽ là có rất ít lời phàn nàn từ phía khách.

Tuy nhiên, khách sạn lại đang có những khó khăn về tài chính và bạn yêu cầu trường 
bộ phận buồng cắt giảm thời gian đào tạo từ 3 ngày xuống còn 1 ngày để giám chi phí Bạn 
đã kiểm tra và biết rằng có rất nhiều người xin việc vào vị trí dọn buồng (room attendents) 
Vi thế, nếu tỳ lệ thay nhân viên (tumover) cao thì sẽ có sẵn nhiều người khác thay thế Bạn 
đã thông báo với tất cả các trướng bộ phận về điều này bởi bạn tin rằng đào tạo sẽ tốn tiền 
và bạn không thể cố gắng điều hành được trong thời gian đào tạo, phải thiếu khá nhiều 
nhân viên ớ các vị tri khác nhau

Triròrng bộ phận buồng

Bạn là trướng bộ phận buồng đã được 2 năm và đã triển khai thành công những kỹ 
năng và động lực làm việc cho tất cà các nhân viên trong bộ phận buồng. Bạn đã giảm 
được chi phí nhân công và làm tăng năng suất lao động Có rất ít lời phàn nàn tù phía 
khách. Sáng nay bạn đang họp với giám đốc khách sạn, người yêu cầu bạn cắt giám thời 
gian đào tạo nhân viên từ 3 xuống 1 ngày để tiết kiệm chi phí Bạn cho rằng đào tạo 3 ngày 
là cần thiết đối với tất cả nhũng nhân viên mới trước khi cho phép họ dọn buồng.

Tinh thần làm việc cao vặ tỷ lệ thay nhân viên trung bình thấp cho thấy bạn nên thuê 
những sinh viên đại học làm việc ngoài giờ. Bạn tin rằng để dịch vụ có chắt lượng cao cần 
phái giữ nguyên những tiêu chuẩn thực hiện trong chương trinh đào tạo. Nếu giám đốc 
khách sạn yêu cầu cắt giảm thi sau đò, bạn sê quyết định từ chức._______________________

Bước 2. Thế hiện kịch bản (tính huống)

Các nhóm thả« luận chuẩn bị đóng 
vai: các nhóm thảo luận tại chỗ trong 
khoảng thời gian quy định của giảrỉg viên: 
từ 10- 15 phút.

Các nhóm lên đóng vai

Thành viên nhóm và các nhóm khác 
ngồi quan sát, lắng nghe.

Bước 3. Sinh viên nhận xé t rút ru 
hủi học

Lớp thảo luận, nhận xét: Cách ứng xừ 
của các vai diễn phù hợp hay chưa phú 
hợp với tình huống? Chưa phù hợp ờ điểm 
nào? Vì sao?

Giữa các nhóm có thể đật câu hói phản 
biện cho các nhóm còn lại, đại diện nhóm 
hoặc thành viên trong nhóm sẽ giải đáp

Bước 4: Giảng viên nhận xét đánh giá

Kết luận về cách ứng xứ cần thiết 
trong mỗi tinh huống
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Giảng viên nhận xét ưu, nliưọc 
điểm cùa từng nhóm về các mặt: chuẩn bị 
kịch bán, đạo cụ, phần đóng vai cua các 
nhóm, tinh thần làm việc cua ca nhóm

Cho điềm các nhóm

Cúng cố, liên hệ bài học tiếp theo

2.4. Hiệu quả cùa việc áp dụng 
phương pháp đóng vai vào giảng dạy liọc 
phần Quản trị nhăn lực cho sinh viên hệ 
đại học chuyên ngành Quàn trị khách sạn

Sau khi áp dụng phương pháp mới 
vao giảng dạy, giảng viên thấy sinh viên 
hào hứng, nhiệt tinh hơn với bài học Các 
em tham gia sôi nồi, đoàn kết và có tinh 
thần thi đua giữa các nhóm Bên cạnh đó, 
quá trinh cùng nhau làm việc, hình thành 
cho các em tinh thần hợp tác giúp đỡ nhau 
trong học tập, hoạt động Sinh viên phát 
triển năng lực xã hội, kỹ năng sử dụng 
ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tháo 
luận, kỹ năng phản biện, kỹ năng giải 
quyết mâu thuẫn. Điều đặc biệt, học tập 
theo nhóm đóng vai, các em được đóng 
góp ý tường cho nhóm để xây dựng kịch 
bàn, tập luyện., các bạn nhút nhát, thiếu 
tự tin có cơ hội phát biều, trinh bày ý kiến 
cùa mình, tìr đó trờ nên tự tin, năng động 
và mạnh đạn hơn trước tập thể. Sinh viên 

phát triển năng lực hoạt động, có cơ hội 
phát huy kỹ năng sảng tạo, phân tích, đánh 
giá, tồng hợp, so sánh, biết giải quyết các 
vắn đề và tình huống hiệu quả, sáng tạo và 
từ những vấn đề, tinh huống đó sinh viên 
rút ra được nhũng bài học kinh nghiệm 
quý giá, bồ ích cho bàn thân

Khi một nhóm lên thề hiện phần đóng 
vai cùa minh, các nhóm khác tập trung 
quan sát, ghi chép để nhặn xét Còn các 
thành viên trong nhóm cũng tập trung vào 
phần đóng vai, thể hiện kịch bán của 
nhóm minh chứ không nói chuyên, làm 
việc riêng như hình thức thảo luận nhóm 
trước đày

* Nhữiig mặt đã làm đirợc và cho ìà 
thành còng:

Chương trình Quàn trị nhân lực có 
nhiều tinh huống đòi hòi sinh viên chuyên 
ngành phái biết cách xứ lý và vận dụng 
vào thực tiễn công việc. Qua việc áp dụng 
phương pháp đóng vai xử lý tinh huống 
giúp cho sinh viên xừ lý các tình huống tốt 
hơn, áp dụng được vào tùng tinh huống cụ 
thể, có ngôn ngữ và hành động cụ thể thay 
vì chi biết cách xù lý chung chung.

Sinh viên thông qua làm việc nhóm, 
trao đồi, thảo luận giúp phát triển kỹ năng 
xã hội, kỹ năng thuyết trinh trurớc đám 
đông. Các sinh vịên nhút nhát đã bạo dạn 

hơn rất nhiều

Giảng viên thông qua cách xứ lý tình 
huống của từng nhóm đánh giá được khả 
năng lĩnh hội kiến thức cũng như khả năng 
vân dụng lý thuyết vào thực hành của từng 

nhóm

* .Những điểu can lưu ý  khi thực hiện 
phươỉig pháp:

Phương pháp đóng vai là phương 
pháp hay nhưng đòi hòi cà giảng viên và 
sinh viên phái có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ
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lưỡng cho bài học. Qua việc áp dụng 
phương pliáp vào giảng dạy, giảng viên 
thấy cần lưu ý những vấn đề sau:

- Các tình huống về quàn trị kinh 
doanh nói chung và quản trị nhân lực 
khách sạn thường có nội dung dài, phức 
tạp, nhiều vấn đề. Vi vậy, giáng viên cần 
chọn lọc các tình huống tiêu biều, có nội 
dung vừa phải và thề hiện được rõ nét đặc 
điểm cùa từng vai diễn

- Đối với các lớp đông, gồm nhiều 
nhóm sinh viên, để các tiết mục đóng vai 
trên lớp có chất lượng và đám bảo về mặt 
thời gian, giảng viên nên xem, sứa qua 
kịch bản cho các nhóm trước khi diễn

- Sinh viên phái có sự đầu tư về đạo 
cụ, trang phục phù hợp mới tạo được sự 
hấp dần cho tiết mục kịch cùa minh

3. Kết luận

Đối với giáng viên, việc giảng dạy 
luôn gắn với việc tìm tòi, đồi mới phương 
pháp giàng dạy để bài giảng có hiệu quả 
cao nhất Tuy nhiên, để thực hiện đuợc 
điều đó cần phái có thời gian, phụ thuộc 
điều kiện và đặc điểm cùa từng môn học 
nhất định

Giảng dạy bằng phương pháp đóng 
vai không phải là phương pháp mới. Tuy

nhiên, việc áp dụng có hiệu quả cúa từng 
giảng viên lại khác nhau Điều này phụ 
thuộc vào lòng nhiệt tinh, khá năng, trinh 
độ cùa giảng viên và tinh thần học tập của 
sinh viên. Neu sinh viên không có tinh 
thần học tập tốt, không vận động, thì mọi 
phirơng pháp giáng dạy đều không đạt 
hiệu quả như mong muốn. Hoạt động dạy 
học này được áp dụng cho các nội dung 
xử lý tình huống trong môn học, đồng thời 
cũng có thề áp dụng cho các môn học 
khác có nội dung tương tụ Giảng viên có 
thề áp dụng một cách linh hoạt trong 
giảng dạy đề đạt hiệu quà cao nhất và thu 
hút nguời học

Phương pháp đóng vai xừ lý tình 
huống được áp dụng đối với sinh viên đại 
học Quản trị khách sạn bước đầu đã thu 
được những kết quả thành công nhất định 
Để phát huy hiệu quả cùa phương pháp 
này đòi hòi cả giảng viên và sinh viên phái 
có tinh thần học tập nghiêm túc, đầu tư 
thời gian và công sức. Cùng với nỗ lực 
của giảng viên, thái độ học tập nghiêm túc 
và phương pháp giảng dạy hiệu quà, chắc 
chắn sinh viên sẽ đạt kết quả cao trong 
học tập, tãng khả năng ứng dụng vào thực 
tiễn công việc.
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LẬP TRÌNH NGÔN NGỬ T ư  DUY VÀ KHẢ NĂNG ủ n g  d ụ n g  v à o  

THự C  TIÊN HỌC TẬP VÀ cuộc SÓNG

TS. Nguyễn Thị K hiên - Khoa Môi Trường

Tóm tắt: Lập trình ngôn ngữ tư  duy (Neuro Linguistic Programming - NLP) được mô la 
ỉà "cách tiép cận hướng tới sự  kết nối giữa quá trình tư  duy (Neuro), ngôn ngữ (Linguistic) 
và các mô thức hành vi đã có thông qua trài nghiệm (Programming) Lập trình ngôn ngữ 
tư duy là một phương pháp hiệu quà đê nhanh chóng hiếu được nhũng động cơ và động lực 
cho moi hành động cùa con ngicời. Vì vậy, NLP ngày càng được áp dụng nhiều trong lat ca 
các ngành nghề và môi trường khác nhau. Bài viết giới Ihiệu các thành tổ và vai trò cùa Lập 
Irình ngôn ngữ tư  duy (NLP), hiệu quớ-và lác dụng cùa việc ứng dụng NLP trong học lập và 
trong cuộc sống.

Từ khóa: ling dụng NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy.

1. Đặt vấn dề

NLP là viết tắt cùa Neuro- 

Linguistic Programming được hiểu là Lập 
trình ngôn ngữ tu  duy. NLP chứa đựng ba 

thành tố có ảnh hướng lớn nhất đến việc 
hình thành những kinh nghiệm cá nhân 
của mỗi chúng ta: thần kinh học, ngôn ngữ 

học, và các inô thức được lập trinh sẵn 
NLP nhằm váo việc thay đồi tận gốc cúa 
hành vi, túc thay đổi lối tư duy dẵn đến 

hành vi. Cuộc sống, năng lực cũng như 

trình độ đều là hệ quả của cách chúng ta 
suy nghĩ. Việc thay đồi tận gốc vi vậy là 

điều bắt buộc nếu một người muốn nâng 

cao bất cứ kỹ năng nào, hoặc thay đổi các 
thói quen đã bám rễ Trong nhiều trường 

hợp, việc thay đồi này khá dễ dàng và 

mang lại hiệu quà cao [2],

Vi vậy, NLP nghiên cứu ti mỉ về cách 
mỗi cá nhân hành xù theo thói quen như 
thế nào Với vai trò của NLP trong mọi 
lĩnh vục thi việc ứng dụng NLP vào giảng 
dạy cho học sinh ở mọi cấp học là điều 
cần thiết truyền cảm hứng cho người học 
chủ động học tập một cách tích cực, tạo 
hướng đi cho người học tự tìm đến đích 
chứ không phải chi cung cấp kiến thức cụ 
thể cho người học. Trong học tập để 
truyền cảm hứng cần biết được người khác 
muốn gì, tạo niềm tin và dạy cho họ cách 
đạt mục tiêu cuộc sống.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Vai trò của NLP

Vào những năm đẩu thập niên 70, 
nhà ngôn ngữ học John Grinder và 
nhà toán học Richard Bandlertiến hành
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tìm kiếm những công cụ xuất sắc trong 
việc phát triển tiềm năng bán thân 
Grinder and Bandler đặt ra câu hói: "Sự 
khác biệt giữa một người tương đồi thành 
thạo và một người thật sự vượt trội trong 
cúng một lĩnh vực là gì?" Câu tra lời 
không gì khác hơn chính là NLP, hay 
còn đuợc mệnh danh là "khoa học cua sự 
xuất chúng" hay "klioa hoc cùa sự tliay 
đôi" [2],

Đặc biệt, NLP được dùng rất nhiều 
trong việc phát triển bán thân. Nó tập 
trung vào bạn muốn gì, bạn muốn trớ 
thành nguới như thế nào, và làm thế nào 
đề tim thấy động lực bèn trong đá giúp 
bạn thay đổi. Thay vì đi theo các tâm lý 
truyền thống thường có khuynh hướng 
tập trung vào vấn đề và nguyên nhân của 
vấn đề, NLP tập trung vào giúi 

pháp  nhiều hơn

John Grinder và Richard Bandler -  
hai giáo sư đại học Santa Cruz (Mỹ) -  
được xem là nhùng ngirời sáng lập ra 
NLP để cái thiện kỹ năng con người 
thông qua việc tạo ra những mỏ thức 
hành động tốt hon

- NLP là lập trinh ngôn ngữ tư duy đề 

bao quát ba ý chính. "T ưduy"  trong NLP 
là ghi nhận nền tảng rằng tất cà hành vi 
cũa chúng ta đều bẳt nguồn từ những xừ lý 
thằn kinh của 05 giác quan Chúng ta nhận 
thức thế giới qua 05 giác quan, hiêu được 
những thôn« till và hành động dưa trên đo 
Phần "Ngôn iHỊỈr" biêu thị chúng ta dúnsỉ 

ngôn ngữ để sap xếp suy nghĩ, hành vi và

giao tiếp với những người khác Phần 
"Lập trình " là nói đên cách thức chúng ta 
lựa chọn đê sắp xếp các quan niệm và 
hành động nhằm tạo ta kết qua [2], NLP la 
trinh bày cấu trúc các kinh nghiệm chu 
quan cua con người; cách chúng ta sắp 
xếp thứ chúng ta nghe và cam nhận và 
cách chúng ta biên tập và chọn lọc thể giới 
bên ngoài thông qua các giác quan

- Ngành học NLP nghiên cứu cách 
chúng ta mô tả nó bằng ngôn ngữ và cách 
chúng ta hành động cà trong vô thửc lẫn 
trong nhận thức đé đạt được kết quá. 
Cách thức nghiên cứu làm thế nào con 
người trớ nên xuất chúng trong một lĩnh 
vực bất kì và dạy những người khác các 
hình mẫu này

+ NLP vừa là nghệ thuật vùa là khoa 
học về sự vượt trội cá nhân Nó là nghệ 
thuật bới mỗi người mang theo nhũng tính 
cách và phong cách riêng vào thứ hp làm 
và điều này không thể được ghi nhận bằng 
câu chữ hay kỹ thuật Nó ià khoa học vì có 
một phuơng pháp và quy trinh đế khám 
phá những hình mẫu mà các cá nhân kiệt 
xuất trong mọi lĩnh vực sứ dụng đề đạt 
được những kết quả phi thường Quy trinh 
này gọi là hình mẫu và những mô thức, kỹ 
năng cùng nliir kỹ thuật được khám phá ra 
ngày càng được sứ dụng nhiều trong tu 
vấn, giáo dục và kinh doanh để đạt được 
hiệu quà trone giao tiếp, phát triển bàn 
thân và tăng tốc học tập

+ NLP là kỹ năng thiết thực lỉiúp 

mans lại kêt quà mà chúns la mona muốn,
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đồng thời trong quá trinh đó cũng tạo ra 

giá trị cho những người khác. Đây là lý 
thuyết nghiên cứu điều gì tạo ra sự khác 
biệt giữa những người xuất chúng và 
những người bình thường. Nó còn cung 
cấp những kỹ thuật cực kỳ hiệu quả 
dùng trong giáo dục, tư vấn, kinh doanh 
và trị liệu.

Thông qua việc am hiểu NLP, bạn sẽ: 
học được cách làm chủ trạng thái cảm xúc 
cùa bản thân, phát triển được kỹ năng 
thuyết phục trong giao tiếp; vượt qua được 
những trờ ngại trong công việc và cuộc 
sống, giúp được những người xung quanh 
mình thành công và làm đuợc nhiều điều 
thú vị khác trong cuộc sống.

2.2. ứng dụng NLP trong giáo dục

NLP đuợc sừ dụng trong giáo dục ớ 
nhiều mảng khác nhau. Ví dụ: các giáo 
viên có thề tim hiểu sự khác biệt, giữa 
những đứa trẻ phân loại và lưu trữ thông 
tin theo thị giác (visual), thính giác 
(auditory) hay cảm giác (kinesthetic) -  
thường được gọi là phương pháp VAK. 
Có được thông tin này có thể giúp giáo 
viên điều chinh ngôn ngữ của họ để những 
gi họ dạy sẽ có thể được nhiều học trò lĩnh 
hội một cách thấu đáo và trọn vẹn nhất, 
ứng dụng cùa NLP vào trong giáo dục nói 
chung, để nhân rộng giá trị của NLP thi 
cần phải triển khai giá trị cùa NLP thông 
qua các hình thức sau:

- Mờ lớp tập huấn đào tạo cho đội ngũ 
giáo viên kiến thức lý thuyết cơ bản về 
NLP để từ đó các giáo viên biết cách vận
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dụng vào công tác giảng dạy cho từng 
môn học, từng bài hpc cụ thể và phù hợp 
với mỗi bậc học cùa học sinh

- Vận dụng lý thuyết NLP vào dạy cho 
học sinh nấm các kiến thức mỗi môn học, 
giáo viên cần cung cấp cho học sinh biết 
mục đích học môn học đó để làm gi? Vì 
sao cần học môn học đó? Cách thức đề 
học môn học đó? Thông qua việc hướng 
dẫn cho người học biết phương pháp xác 
định mục tiêu cho việc học môn học đó 
trong từng bài học, từng nội đung cần nẳm 
và cách thức học các nội dung đó

- Áp dụng với đối tuợng học sinh: Để 
truyền cảm hứng cho hpc sinh thì tùy từng 
bậc học phổ thông mà dạy cho các em 
thông qua việc ứng dụng NLP thông qua 
những giải pháp khác nhau, cụ thể:

+ Học sinh khối mầm non và tiểu học: 
Cài vào tiềm thức [1] của các em những 
hỉnh ảnh những nhà khoa học xuất chúng, 
các vị lãnh tụ, các doanh nhân thành đạt 
để các em học cách noi theo bằng cách 
học theo mô phòng kể các câu chuyện 
thành công cho các em hướng tới. Dạy 
lồng ghép vào các hoạt động về kỹ năng 
sống và cho các em trài nghiệm các ngành 
nghề khác nhau trong cuộc sống để các em 
biết cách lựa chọn nghề cho tương lai. Từ 
đó, các em có những ước mơ và có mục 
tiêu cuộc sống cùa minh

+ Học sinh trung học cơ sớ và trung 
học phố thông dạy lồng ghép với các 
chuơng trinh giáo dục hướng nghiệp trong 
tư vấn chọn ngành nghề phù hợp với nãng



lực và sờ tliicli cùa mỗi học sinh Dạy các 
bước thiết lập mục tiêu cuộc sống, tù mục 
tiẽu nhó đến mục tiêu lớn. Đối với các 
môn học, dạy cách thiết lập kế hoạch cho 
từng môn học, từng bài học cụ thề, từng 
nội dung cần hoàn thành, cách thực hiện 
hành động và kết quả đạt được Dạy cho 
các em có niềm tin vào bản thân vào còng 
việc mà các em đang phải hoàn thành, từ 
đó tạo động lục cho các em thực hiện 
thành công mục tiêu đề ra

-t Đoi với giáo dục chuyên nghiệp và 
đại học: dạy lý thuyết NLP và ứng dụng 
của nó trong từng lĩnh vực nghề nghiệp, 
trong giao tiếp ứng xừ tạo sự đồng thuận 
cao, tìm đối tác hợp tác phù hợp

2.3. ứ ng  dụng NLP trong cuộc sống

NLP còn được ứng dụng rộng rãi với 
kết quả vô cùng khả quan trong rất nhiều 
lĩnh vực: kinh doanh; huấn luyện; bán 
hàng, lãnh đạo; Tâm lý học; thể thao; y tế; 
thương thuyết, . . Các bác sĩ và luật sư 
đang tận dụng những kỹ thuật NLP tương 
tự để thu thập thông tin chất lượng từ bệnh 
nhân và khách hàng NLP cũng đuợc sử 
dựng đề nghiên cứu sức ảnh hường cùa hệ 
thống niềm tin đối với bệnh tật. Bước đầu 
nhận thấy cách các bác sĩ trao thông tin 
cho bệnh nhân như thế nào có thể là một 
công cụ hữu ích cho việc phục hồi (hoặc 
ngược lại) Không có lĩnh vực nào như 

lĩnh vực về sức khỏe mà câu châm 
ngôn "Nếu bạn Un vào điểu g ì thi nhiều 
kha năng điều đỏ sẽ diễn ra theo cách bạn 
Un" lại đủng đến thế.

NLP được sừ dụng trong thề thao 
nhằm tạo niềm tin chiến thang, tạo động 
lực trong thi đấu, bảo đàm sự lặp lại cùa 
phong độ đinh cao cho các vận động viên.

Trong lĩnh vục kinh doanh cũng như 
công nghiệp, NLP đã và đang được sừ 
dụng để tăng cường hiệu quả bán hàng, kỹ 
năng ra quyết định, kỹ năng thuyết trinh, 
thúc đẩy, quán lý áp lực, và hầu hết các 
lĩnh vực mà bạn có thể nghĩ đến Các 
thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp 
được huấn luyện về NLP cũng đang được 
hướng dẫn vượt qua kế hoạch để đạt được 
thành công mà họ tự đặt ra, cũng như 
đóng góp vào những phương pháp để vượt 
trội đã được chúng minh.

Ngày nay, hầu hết những quyển sách 
về phát triển bản thân đều chứa đựng một 
vài kỹ thuật NLP. Để áp dựng vào các lĩnh 
vực khác, NLP đã được vận dụng ít nhiều 
vào hầu hết những khóa đào tạo kỹ năng 
sống, kỹ năng xác đinh mục tiêu, quàn lý 
và xây dựng hệ thống, khoa học làm 
giàu, kỹ năng bán hàng, kỹ năng phát 
triển bản thân, thay đổi để thành công, 
quàn lý tài chính...và các khóa đào tạo 
chuyên sâu NLP.

Kết luận

Với vai trò cùa NLP, đưa ứng dụng 
NLP vào dạy học và cuộc sống để xây 
dựng niềm tin học tập, tạo động lực, hứng 
thú, tự giác học tập, khám phá bản thân. 
Khi bạn tin, bạn sẽ làm được và ngược lại. 
Việc học bất cứ môn nào hay làm bất cứ 
việc gi chi cần tin vào bản thân là đều làm
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được. Như vậy, hiệu quà học tập, công 
việc sẽ rất cao, nâng cao tính tự học, tự 
nshiên cứu của học sinh, phù hợp VỚI sự phát 
men của thơi đại còng nghệ 4.0 hiện nay Đề 
ứng dụng lý thuyết NLP vào dạy học ờ 
mọi cấp học và các lĩnh vực khác trong 
cuộc sống chi cấn có kế hoạch tập huấn về 
lý thuyết cơ bàn của NLP và cách thức 
thực hành nó cho giáo viên các cấp từ 
mầm non đến đại học trong toàn tinh

Quàng Ninh về lý thuyết căn bàn cùa 
NLP. Từ đó, giáo viên biết cách vận dụng 
lý thuyết NLP vào dạy học môn học cùa 
minh tạo hứng thú học tập, niềm tin và 
phát triển bán thân cho từng đối tượng học 
sinh cũng như tập huấn cho cán bộ, công 
nhân viên, luật su, bác sỹ về lý thuyết cơ 
bàn của NLP đề họ biết cách vận dụng 
vào công việc cụ thề và nâng cao hiệu 
quà sản xuất
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SOCIAL C O N STR UC TIO N ISM  AS A PHILO SOPHY IN LANGUAGE  
EDUCATION: INITIAL IM PLIC ATIO NS

PhD. Long Nguyen - Faculty of Foreign Languages

Abstract: This paper presents a long-tradition theory in social research, i.e. social 
constructionism. The first part is withdrawn from  a large project that I did a few  years ago. 
It points out the key tenets that can help to recognize the theory among others. The paper 
then focuses on some o f  these features to suggest initial ideas when applying the theory to 
the leaching and learning o f languages.

Keywords: critical, history, knowledge, social action, social constructionism

Tóm tát: Bài viết này trình bày những nội dung cơ bớn nhất cua mộI lý thuyết trong 
nghiên cứu xã hội, /ý Ihưyél kiến lạo xã hội, một lý thuyết đirợc áp dụng trong một thời gian 
dài cho tới nay. Phần đầu cùa bài viết đirợc rút ra từ  một để tài /ớn hơn cùa lác già. Bài viết 
trirớc hét mô tà một số đặc điếm cơ bàn để phán biệt lý thuyết kiến tạo xã hội vói các lý 
thuyết khác trong lĩnh vực nghiên cứu. Phần thứ hai cùa bài viết đề xuất một số ứng dụng 
bước đầu cùa lý Ihuyết kiến tạo xã hội trong giáo dục ngoại ngữ.

Từ khoá: phê phán, tịch sir, tri thức, hành động xã hội, kiến lạo xã hội.

1. Social constructionism

In their seminal work, “ The social 
construction o f  reality: A treatise in the 

sociology o f  knowledge", Berger and 

Luckmann [1] point out that human reality 
is socially constructed in interactions. 
Human reality is constructed by members 
of a society in their everyday life and 
subjective and inter-subjective in nature, 
and thus multiple realities exist in the 
world [1], It follows from this that, to 
social constructionists, “concepts, 

theories, scientific practices, and body of 

knowledge are all items which may [ . .] 
be socially constructed” [1]

Social constructionism can be seen as 
a research movement, an approach, a 
theory, a meta-theory, and a theoretical 
orientation in research [6], The term, thus, 
has become “a broad church” [5], 
including a wide range of forms of social 
constructionism [3], However vague the 
term is, there are tenets that help to 
identify what it is, as various authors point 
out For example, Burr [2] explains three 
of these common tenets, as presented 
below

o A critical stance toward taken-for- 
granted knowledge It is necessary that 
social constructionists be critical about 
ways of understanding the world,
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especially ways of understanding human 
beings in general and the self in particular. 
Criticality also lies in the urge to question 
the claim about conventional knowledge 
that it is derived from objective and 
unbiased observation.

o Historical and cultural specificity . 
In this light, (social) knowledge is not 
time-less. Instead, all ways of 
understanding are specific to history and 
culture, and are thus relative.

o Knowledge and social action go 
together. It follows from the historical and 
cultural specificity o f knowledge, and 
from the possible different social 
constructions of knowledge that each 
construction of knowledge is always 
accompanied by a certain kind of social 
action. [2]

It is important to note that central to 
constructionism is language, a form of 
social interaction [2], In Burr’s [2] view, 
people’s everyday use of language not 
only helps them to express themselves but 
also constructs the world, or reality. 
Language, in this sense, both provides a 
framework in which meaning is created 
and functions as a precondition for human 
thoughts. According to Elder-Vass [3], 
social constructionism highlights the idea 
that ways of understanding the world 
depend on how people think about the 
world and communicate with each other 
about it.

In summary, social constructionism 
focuses on historically and socio­
culturally differentiated constructions of

the world (i.e. experiences of one another 
and of the self) and of knowledge through 
human interactions, in which language 
plays a vital role.

2. Implications in language
education

This section provides three 
suggestions in accordance with the three 
features analyzed above of social
constructionism, with examples from the 
teaching of English to Vietnamese
students, for teaching and learning 
language when a teacher sees social
constructionism as his/her philosophy in 
language education. These initial 
implications could be further explored.

2.1. Having a critical stance toward 
taken-for-granted knowledge

In a traditional view of teaching and 
learning, knowledge that a student gains 
comes mainly from the teacher through a 
one-way communication mode. If a 
teacher gained this knowledge from 
his/her former teacher and then 
transmitted it to his/her own students 
without any critical stance, there might be 
problems. Many of the English teachers 
now in Vietnam experienced the teaching 
and learning of English, as students, 
which was strongly influenced by the 
Grammar-Translation method. They were, 
for example, taught that “worker” in 
English is equivalent to “công nhân” in 
Vietnamese, and vice versa. This, thus, is 
likely what they may also teach to their 
students, particularly when these teachers
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do not have a critical stance toward this 
knowledge A problem may arise when 
students, with this transmitted knowledge, 
come into interactions with English- 
speaking people They may talk about 
workers without any words to modify the 
noun to let die interlocutors understand 
where the “worker” works (e.g. in an 
office, in a factory, or in a farm)

2.2. Being aware that knowledge is 
historical anil cultural specific

In the light o f social constructionism, 
knowledge is relative. A reason is that 
knowledge is always renewed through 
continuous social interactions. Let’s take 
how teachers view the target language 
ability of a student as an example It can 
be observed that this view has greatly 
changed in recent years Approximately 2 
decades ago in the Vietnamese context of 
language education, this ability was 
basically defined as, and even constrained 
to, the linguistic knowledge about the 
target language, that is, the more a student 
knew about the language (i.e. grammatical 
rules and words) the higher the target 
language ability the student had. However, 
in recent years, this ability has been 
widened to encompass communicative 
knowledge and skills, and presently, 
intercultural knowledge and skills.

2.3. Being aware that knowledge and 
social action go together

Language teachers perform their 
professional function in a specific 
historical and cultural context. Therefore,

each construction of knowledge may lead 
to a certain kind of action For example, 
let’s compare the meaning of the three 
following “rules” for students:

- Rulel: Students have to accomplish 
all their homework assigned by the 
teacher

- Rule2: Students are allowed to skip a 
certain piece of homework assigned by the 
teacher, as he/she does not feel this is 
necessary or interesting

- Rule3: Students are encouraged and 
helped to explore what they want to, based 
on their desires.

It is obvious that the above rules, as 
different forms of social action, reflect 
different forms of knowledge constructed 
in different teachers.

3. Concluding remarks
I

Social constructionism highlights thê 
significance of language in human life. 
Language education has the advantage of 
this central function of language, 
particularly in helping to form ways of 
constructing knowledge. A key element of 
social constructionism applied in language 
education is that the features of this theory 
can be applied throughout the process of 
teaching and learning a language. Of these 
features, language teachers may want to 
focus on: (i) being critical on knowledge;
(ii) being aware of the specificity of 
knowledge to history and culture; and (iii) 
being aware that the constructed 
knowledge and social action go together.
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NHỮNG VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÈ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT 

VỚI BẠN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC c ơ  SỞ

TS. Vũ Vưoiig Trường - Trung tâm Bồi dưõng cán bộ

Tóm tắt: Xung đột là hiện tượng phô biến trong đời sổng xã hội. Xung đột thicờng diễn 
ra khi con người có sự  luơrig lác với nhau, nhung cũng có Ihê diễn ra xung độI nội lại trong 
mỗi cá nhân. Bài viel này xem xét xung đột ờ  góc độ thứ nhất. Tức là xung độ! cua học sinh 
THCS với hạn hè trong quá trình hoại động chung, giao tiếp với nhau...Ờ góc độ nàv, bài 
viel phân lích vai trò cùa kỹ năng giai quyết xung đột trong đời song xã hội cua học sinh 
THCS; các biêu hiện xung đột; các giai đoạn giài quyết xung đột và các kỹ năng CU' ban đẽ 
giái quyết xung độ! hiệu quà.

Từ khoá: xung đột; xung đột lâm li; kỹ năng giâi quyết xung đột; học sinh THC.S; tuổi 
thiếu niên.

1. Đặt vấn đề

Xung đột là một hiện tượng phố biến 
trong đời sống xã hội và tinh thằn cùa 
con người Xung đột thường xuất hiện 
khi con nguời tham gia hoạt động và 
quan hệ vái nhau này sinh các mâu thuẫn 
về lợi ích, về văn hóa, phong tục tập 
quán, về suy nghĩ, hành động... Việc giải 
quyết đúng đắn, kịp thời các xung đột 
một mặt giúp ốn định đời sống xã hội, 

' mặt khác giúp cá nhân hình thành những 
cấu tạo tâm lý mới và thúc đầy tâm lý con 
người phát triển, hoàn thiện nhân cách. 
Ngược lại, nếu không được giải quyết kịp 
thời, các xung đột sẽ làm cho các mối 
quan hệ bị rạn nứt, làm mất ổn định xã 
hội và kim hãm sự phát triển tâm lý cá 
nhân, thậm chi có thể dẫn đến một số hậu 
quà không moni> muốn [11]

Học sinh trung học cơ sỡ (THCS) 
tương ứng với lứa tuồi thiếu niên, đây là 
độ tuổi có tốc độ phát triển cơ thể và tâm 
lý không đồng đều dẫn đến sự không 
tương xứng giữa phát triển sinh lí với 
tâm lý và xã hội. Nhiều công trinh 
nghiên cứu đã chi ra rằng, tuồi thiếu niên 
là một giai đoạn quá độ chuyển tiếp từ 
trẻ con sang người lớn. Ở giai đoạn này 
tự ý thức và ý thức phát triển, tính tích 
cực xã hội tăng lên rõ rệt, bản thân các 
em cũng xuất hiện những cảm giác mới 
lạ, cảm giác minh đã là người lớn do sự 
phát triển cơ thể và trí tuệ mang lại Tuy 
nhiên, các em vẫn còn trẻ con, bồng bột, 
xốc nồi, manh động, thiếu suy nghỉ chín 

chăn Vì thể, các em dễ xáy ra xung đột 
với những người xung quanh, trong đó 
có bạn bè củng trang lứa [5], [12]
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Sự xung đột với bạn bè của thiếu nién 

tướng cliừng rất đơn giản nhưng đôi khi 
lại dẫn tới những hậu quả nặng nề bởi đây 
là lứa tuổi rắt nhạy cám, lứa tuổi đang 

chập chững bước vào đời, chưa có nhiều 
kinh nghiêm giái quyết xung đột. Nhiều 
thiếu niên chi vì xung đột với bạn bè mà 
có thề mất niềm tin vào tương lai, vào 
cuộc sống, có những hành động thiếu suy 
nghĩ như đánh lộn, cãi vả, chửi bới nhau, 
bó học, rơi vào các tệ nạn xã hội, vi phạm 
pháp luật, thậm chí có em còn tìm đến cái 
chết vi không tìm được lối thoát.

Đã có những nghiên cứu về xung đột 
trong xã hội nói chung và xung đột tâm lý 
cúa thiếu niên trong giao tiếp với bạn hay 
trong quan hệ với cha mẹ, thầy cô giáo...

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Phưong pháp nghiên cứu

Bằng các phương pháp tài liệu, văn 
bản như: phân tích và tổng hợp lí thuyết; 
phân loại và hệ thống hóa; mô hình hóa để 
tìm hiểu cơ sở lí luận của kỹ năng giải 
quyết xung đột cùa học sinh THCS với 
bạn bè Kỹ năng giải quyết xung đột có 
nhiều, chúng tôi chỉ đi sâu nghiên cứu 3 
kỹ năng kỹ năng cơ bản, đó là kỹ năng xác 
định vấn đề xung đột; kỹ năng đồng cảm; 
kỹ năng xác định và thực hiện biện pháp 
giải quyết xung đột.

2.2. Lý luận về xung đột và xung đột 
tâm lý

Nghiên cứu về xung đột nói chung, 
các nhà tảm lý học nghiên cứu trên 2

hướng, một là xung đột trong nhóm, hai là 
xung đột trong mỗi cá nhân. Nhìn chung, 
dù đi theo hướng nghiên cứu nào thì công 
trinh cùa rất nhiều tác giả đã giúp dựng nên 
một bức tranh sơ bộ về xung đột tâm lý, về 
động cơ, cơ chế, mức độ, nguyên nhân và 
ảnh hướng cùa nó đến sự phát triển tâm lý 
cùa con người.

Nghiên cứu về xung đột tâm lý cùa 
thiếu niên có thể kể đến các công trinh:

J Piaget dùng xung đột trong các mô 
hình lý thuyết về phát triển nhận thức đề 
tim ra những điểm khác biệt, sự tổ chúc 
lại và hợp nhất trong trật tự của hệ thống 
Theo ông, tư duy logic tiến hóa tuần tự từ 
trục giác và các quan điểm cá nhân thi có 
sự khác biệt nhưng vẫn thống nhất với 
nhau. Như vậy, mâu thuẫn xuất hiện ờ 
những bất đồng hằng ngày ngay cà trong 
nội tâm lẫn cả ngoài xã hội. Tư tường này 
rất tiến bộ vi nó đã đưa ra đuợc cách nhìn 
biện chứng trong sự phát triển nhận thức 
của thiếu niên [6],

S.Freud đã thừa nhận hai nhóm cạnh 
tranh chính trong mỗi người: một nhóm là 
những ham muốn, nhu cầu và nguyện 
vọng nguyên thủy cùa mình (bàn năng vô 
thức) và nhóm kia là những bắt buộc, 
chuẩn mực và trách nhiệm cùa bản thân 
con người trong mối quan hệ với người 

khác (siêu tôi), ô n g  đã phác thảo ra hệ 
thống cơ bản cùa vận động xã hội mà dựa 
vào đó cái tôi và cái siêu tôi được hình 
thành. Trong suốt cả cuộc đời các cơ cấu 
này của nhân cách liên tục đấu tranh với
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nhau Nhũng thất bại trong việc kiềm soát 
thế giới bẽn trong bộc lộ ra bên ngoài dưới 
hình thúc xung đột giữa hai người làm nay 
sinh mâu thuẫn. Nói chung theo Freud thi 
những xung lực bán năng là nguồn gốc 
cúa mọi hành vi cùa con người Hành vi là 
do sự thòa hiệp giữa các xung năng và 
thực tế Tuy nhiên, quan điếm cùa s Freud 
vẫn thề hiện sự sinh vật hóa cùa con 
người Theo s.Freud mỗi giai đoạn phát 
triển cùa đứa tré đều có những khoái cám 
xung đột lo hãi riêng Đây chính là nhân 
tố thúc đẩy sự phát triển tâm lý Ông cho 
rằng, giai đoạn dậy thì ở tuổi thiếu niên là 
dễ xung đột nhất [10]...

Nhìn chung lất nhiều nhà tâm lý học 
đã quan tâm đến vấn đề xung đột, xung 
đột tâm lý, bới vi vấn đề xung đột, xung 
đột tâm lý đã ảnh huờng không nhỏ đến sự 
phát triền cùa xã hội, đến quan hệ giữa các 
cá nhân và sự phát triển nhân cách con 
người nói chung, thiếu niên nói riêng 
Những nghiên cứu này chủ yếu nghiên 
cứu về những biếu hiện cùa xung đột tàm 
lý ờ học sinh và yếu tố gây ra sự xung đột. 
Chưa có công trình nghiên cứu sâu về 
cách giải quyết xung đột của thiếu niên.

' Tiếp nối những nghiên cứu này, chúng 
tôi tiến hành nghiên cứu các kỹ năng giải 
quyết những xung đột cùa học sinh tuôi 
thiếu niên, tức là nghiên cứu cách các em 
giải quyết các tinh huống xung đột xảy ra 
thường ngày, đánh giẩ xem các em có biết 
cách giải quyết không, yếu kém ỡ những 
điểm nào Từ đó đưa ra những kiến giái

giúp học sinh phát triển các kỹ năng giải 
quyết xung đột hiệu quá hơn.

2.3. Nhũng vấn đề lý luận về kỹ năng 
giải quyết xung đột vói bạn của học sinh 
Trung học Cff s ỡ

2.3.1. Khái niệm xung đột

Theo Từ điên Tiếng Việt xung đột là 
“tranh chắp một quyền lợi bằng bạo lực sứ 
dụng trên quy mô nhó” [2; 952]

Theo Từ điếu Tâm lý học xung đột là 

“sự mâu thuẫn về các mục tiêu, lợi ích, 
quan điểm, ý kiến, cách nhìn có khuynh 
huớng đối lập của những người đối lập 
nhau hoặc các chù thể có tác động qua lại 
với nhau” [1; 1018]

Trong bài viết này, chúng tôi quan 
niệm: "Xung đột là sự  va chạm hay đấu 
tranh giữa những xu hướng tăm lý khác 
nhau trong mộ! cơ cấu thống nhất cùa 
những chú thế khác nhau". Nói cụ thể, 
xung đột ở đây đuợc xét ờ góc độ va 
chạm, mâu thuẫn giữa các cá nhân với 
nhau trong quá trình cùng sống và hoạt 
động với nhau.

2.3.2. Khái niệm kỹ năng giải quyết 

xung đột

Kỹ năng giải quyết xung đột là một kỹ 
năng sống Đó là năng lực tàm lý xã hội 
để đáp ứng và đối phó với những yêu cầu 
và thách thức cùa cuộc sống hằng ngày 
Kỹ năng giải quyết xung đột là một kỹ 
năng sống vô cùng quan trọng để cá nhân 
có thể duy tri một trạng thái tinh thần khỏe 
mạnh Mỗi ngày chúng ta học tập, giao
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tiếp với rất nhiều người trong nhiều lĩnh 
vực và gặp không ít những chuyện ngoài ý 
muốn. Khi gặp những vấn đề này, mỗi 
nguời cằn phải suy nghĩ lựa chọn cách 
giái quyết phù hợp với thực tế và điều 
kiện cùa bán thân. Giái quyết xung độI 
được hìéu đơn gian là khá năng lìm ra 
cách thức đê vuựt qua những vấn để náy 
sinh ngoài V muốn trong cuộc song một 
cách hiệu qua, họp ìỷ hav thoát ra khỏi 
xung đột mà mình đang gặp phái. Gi ái 
quyết xung đột là một hoạt động diễn ra 
thường xuyên, liên tục trong cuộc sống 
của mỗi người, từ những tình huống đơn 
giản đến tình huống phức tạp.

Qua đó chúng tôi quan niệm: Kỹ năng 
giài quvết xung đội là sự  vận dụng những 
trì thức, kinh nghiệm sống cùa cá nhân 
trong việc xử lý có hiệu quà những vấn đề 
này sinh Irong hoạt động thực tiễn, đặc 
biệt là trong mối quan hệ với người khác.

Mức độ phát triển kỹ năng giải quyết 
xung đột ỡ mỗi cá nhân là khác biệt do các 
yếu tố về năng lực cá nhân, khí chất, tính 
cách, cảm xúc, môi trường, xã hội, hoàn 
cành gia đình, điều kiện kinh tế, thế nhưng 
không thể phù nhận rằng vấn đề cá nhân 
giải quyết tốt những xung đột nảy sinh 
trong cuộc sống sẽ ảnh hường sâu sắc đến 
sự phát triền nhân cách của cá nhân.

2.3.3. Hiểu hiện xung đột với bạn ở  
tuổi thiếu niên (học sinh THCS)

Những xung đột thường xảy ra đối với 
học sinh THCS như: cự  cãi hoặc nói xau 
sau Itnig khi không hài lòng với thái độ

cùa bạn với mình, bo đi khi chơi trò chơi 
mà kết quá không Iheo ý  mình, gây hấn 
khi phủi hiện hành vi không trung thực 
cùa bạn, nói xấu nhau trẽn mạng xã hội, 
xung đột trong chinh ban thân học sinh 
giữa điều muốn làm vói điểu đúng chuđn 
mực... Qua các nghiên cứu cho thấy, xung 
đột cùa thiếu niên với bạn bè được biểu 
hiện dưới nhiều hình thức trong đó rõ nhất 
ờ ba mặt: nhận thúc, thái độ và hành động

* về nhận thức:

- Nhận thức được sự này sinh và 
nguyên nhân cùa các xung đột với bạn

- Nhận thức được sự cần thiết phải 
giải quyết xung đột theo hướng tích cục 
trong quan hệ với bạn bè

- Nhận thức được việc phải đưa ra một 
cách giải quyết tốt nhất nhằm giải quyết 
xung đột với bạn. .

* M ặt thái độ:

- Tích cực, chủ động trong quan hệ 
với bạn bè.

- Búc xúc, nôn nóng để tim cách giải 
quyết xung đột.

- Chù động tham khảo ý kiến cùa 
người lớn, của bạn thân, đọc thêm sách 
báo để đưa ra các cách giài quyết xung đột 
tốt nhất.

- Ám ức, thù địch, thách thức, có ý 
nghĩ tiêu cực với bạn bè...

* M ặt hành động:

- Tranh cãi, gẳt gỏng, ra lệnh: thuờng 
xuyên xảy ra khi có bất bình, uắt úc với bạn

82



- Ảu đa: sẵn sàng đánh bạn khi bạn 
làm trái ý mình.

- Dọa dẫm, yêu sách: Báo trước với 
bạn về hậu quá cúa việc minh làm Vi dụ 
như “Tớ sẽ nói lại với cô giáo”, “Tao sẽ 
gọi hội đến xừ mày” hoặc khóc lóc, giận 
dỗi, làm bạn sợ hoặc tạo sức ép đề bạn 
phái nhượng bộ và thỏa mãn yêu cầu của 
bản thân. Thậm chí có những hành vi lệch 
lạc: xa lánh bạn bè, bò đi lang thang, chơi 
với hội bạn khác

2.3.4. Vui trò của kỹ năng giãi quyết 
xung đột

Kỹ năng giái quyết xung đột có vai trò 
quan trọng đối với cuộc sống cúa con 
người. Giái quyết xung đột tốt sẽ hình 
thành những cấu tríic tâm lý mới thích hợp 
hơn, mang lại thành công cho cá nhân 
trong công việc, sự nghiệp và các mối 
quan hệ, tránh được những căng thẳng áp 
lực trong cuộc sống hằng ngày, giúp giải 
tòa nhũng mâu thuẫn, làm chù được cảm 
xúc, hành vi cùa bản thân, rèn luyện khả 
năng kiểm soát tốt cảm xúc, hành vi.

Hậu quả cùa việc thiếu kỹ năng giãi 
quyết xung đột ià dẫn đến mất kiểm soát 
về mặt cảm xúc, thái độ, hành vi. Sự thất 
bại của bản thân, những hành vi sai trái, 

phá hùy các mối quan hệ...

Như vậy giải quyết xung đột tốt giúp 
con người kiểm soát được hành động, càni 
xúc và lòi nói, tránh làm những việc gây 
tốn thương đến chính mình và người khác 

hay phá vỡ những mối quan hệ tốt đẹp. Kỹ 
năng giải quyết xung đột tốt sẽ trờ thành

phàn xạ, kinh nghiệm giúp cá nhân giải 
quyết tốt vấn đề trong tương lai một cách 
phù hợp

2.3.5. Các bước trong kỹ năng giãi 
quyết xung đột

Giái quyết xung đột là một quá trinh 
Đế quá trinh này đạt hiệu quá cần tiến 
hành theo 4 bước sau:

- Hiểu: mọi người cần hiểu được xung 
đột về điều gi? Mỗi nguời cấn nói lên cảm 
nhận cùa minh về sự việc, lắng nghe 
người khác nói, thấu cảm đặt minh vào vị 
tri cùa người kia và cố gắng hiểu quan 
điểm của họ

- Tránh làm sự việc xấu thêm: không 
lăng mạ, dèm pha, đưa những nhận xét 
làm tổn thương người khác, không la hét, 
đánh đập làm đau người khác.

- Cùng nhau làm: nói về cảm nhận mà 
không đổ lỗi cho người kia, viết lại sự 
việc cho là có xung đột và đọc phẩn ghi lại 
tương tự cùa người kia, lắng nghe tích cực 
và nhắc lại lời người kia nói.

- Tìm giải pháp: cùng động não liệt 
kê ra mọi giải pháp, sử dụng tư duy phê 
phán và giải quyết vấn đề để tìm giải 
pháp tối ưu.

Có thể thấy để giải quyết tốt xung đột 
đòi hòi mỗi cá nhân phải có đù sự nhanh 

nhạy, phát hiện ra vấn đề xung đột là gì, 
đủ càm thông để chấp nhận mỗi người là 
một cá thề với những cá tính khác nhau, 
và cần có đủ sáng suốt đề xác định được 
giải pháp mà thực hiện nó Vì vậy, bài viết
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này chúnii tôi tiến hành nghiên cứu kỹ 
năng giài quyết xung đột của học sinh 
THCS trên 3 kỹ năng thành phần là kỹ 
nãng xác định van đề xung đột, đồng cám, 
kỹ năng xác định và thực hiện giái pliáp

2.3.6. Các kỹ năng giãi quyết xung 
đột cơ bản

2.3.6./. Kỹ năng xác định vấn để 
xung dụt

Kỹ năng xác định vấn đê xung đột lả 
khả năng chù thể hiểu và phân tích đúng 
vẻ xung đột càn giải quyết

Khi có môt sự kiện xáy đến điêu đầu 
tiên là kiểm soát cam xúc tức thời, không 
nóng vội giải quyết vấn đề hay bày tó thái 
độ, cám xúc hành vi tiêu cực mà dành thời 
gian đế xác định chính xác vấn đề mình 
gặp phái từ đó có cách ứng xừ hợp lí

Để giái quyết xung đột chủ thể cẩn 
nhặn diện được vấn đề xáy ra ngay thời 
điếm hiện tại, trá lời được các câu hòi “Tại 
sao9 Điều gì gây ra vấn đề này?”. Với học 
sinh THCS năng lực này bộc lộ ở khá 
năng học sinh quan sát cách giải quyết 
những tình huống trong già định và trong 

thực tế cuộc sống. Học sinh THCS phái 
nhận biết được thời điểm xuất hiện, nhận 
biết được mối quan hệ giữa tình cảm và 
suy nghĩ, giữa lới nói và việc làm cùa bản 
thân cũng nhu cùa các khách thể giao tiếp 
khác Đe nhận biết vấn đề này học sinh 
THCS cần thông qua các con đường như 
ngôn ngữ, hành vi, nét mặt... và các tin 
hiệu cơ thê khác

2.3.6.2. Kỹ nâng đồng can

Trong cuốn “Xung đột t ong sự phát 
triển cúa tré em và thanh thiỉu niên” cho 
rằng “Kinh nghiệm xung đột là những bài 
học tình huống có giá trị: Đầu tiên, sự 
quan tâm tới hứng thú về bàn thân bắt đầu 
bị giao động bởi những yếu tò ngoại cành 
sau đó cám xúc của chúng bị khuấy động 
và cuối cùng là mối quan hè quy tắc xã 
hội, sự phán xét, những lí lĩ được hình 
thành Và rồi những tranh liận giữa tré 
được bộc lộ”. Với cách như vậy trẻ có thể 
tranh cãi, đưa ra những li do và phát triền 
cảm xúc của chính minh, Tre có thề cảm 
nhận khoảng cách cảm xúc giữa việc trẻ 
quan tàm chính minh với việc trẻ quan hệ 
với bạn bè Theo những công trinh này, sự 
hiểu biết xã hội, sự đồng cám giữa trẻ có 
ảnh hường lớn tới xung đột của trẻ và đặc 
biệt nó giúp tré tự giải quyết tốt những 
xung đột cùa mình

Xung đột xảy ra ờ mọi nơi mọi lúc 
trong xã hội, trong cuộc sống tinh thần và 
nó là yếu tố không thể tránh khòi, đặc biệt 
là con người tham gia hoạt động cùng 
nhau. Mỗi đứa trè rất khác nhau về hứng 
thú, hiểu biết và thói quen nên xung đột 
rất dễ xảy ra. Tuy nhiên xung đột không 

phải lúc nào cũng xấu bời vì nó có ý nghĩa 
với sự trường thành và đôi khi những 
xung đột này có thể được xem như là điều 
kiện cùa sự phát triển tâm lý. Để giải 
quyết xung đột, giữa các em cần rạo ra 
mối quan hệ giao tiếp, hoạt động cùng 
nhau để các em đồng cảm, hiểu nhau hơn. 
Xung đột đó có thể ít xảy ra hom và sẽ giải
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quyết tốt hơn nếu tiẻ biết chia sẻ những cảm 
xúc, nhu cẩu với bill. Đồng cảm là biết đặt 
minh vào vị tri ng-ròi khác đe có the liiêu 
được tinh cám và suy nghĩ cúa những em 
khác. Các em càngbiết đồni> cảm bao nhiêu 
thì nhân cách cùa các em càng năng động 
bấy nhiêu

Đồng cám cc thể coi như là một 
phương pháp đế ngăn ngừa và giái quyết 
những xung đột và giữa chúng có một mối 
liên hệ qua lại khăng khít với nhau

Đồng cám khóng thề hình thành nếu 
không có khá năng phát triển các mối 
quan hệ. Chính vi vậy có thể nói sự đồng 
cám giữa các em có ánh hướng lớn đến 
xung đột và đặc biệt nó giúp các em giái 
quyết tốt những xung đột.

2.3.6.3. Kỹ năng xác định và thực hiện 
giài pháp ỊỊÌủi quyết xung độI

Kỹ năng xác định giải pháp là khả 
năng phân tích ưu nhược điểm và mức độ 
phù hợp của từng giải pháp đề lựa chọn 
một giải pháp tối ưu.

Từ những thòng tin thu thập và phàn 
tích vấn đề để tim ra ưu điềm và hạn chế 
riêng cùa từng giài pháp, phân tích tính 
khả thi cùa từng giài pháp cũng nhu lường 
trước kết quả có thể xày ra để chọn được 
giải pháp tối ưu nhất.

Theo Howard Senter (2005) một giài 
pliáp tối ưu phái tlióa mãn các điều kiện sau:

- Có tác dụng: giải quyet được xung đột

- Có hiệu quá: giài quyết xung đột mà 
không tạo ra thêm nhiều vấn đề mới

- Khà thi: phù hợp với điều kiện cùa 
chù thể

Sau khi đã có được một giải pháp tối 
ưu nhất thì việc áp dụng giái pháp cần 
kiêm soát chặt chẽ về mặt càm xúc hành 
vi, đặc biệt là sứ dụng giao tiếp hiệu quà 
và điều chinh sao cho phủ hợp.

3. Kết luận

Đã có nhiều công trình ớ trong và 
ngoài nước nghiên cứu về hiện tượng 
xung đột tâm lí, trong đó có xung đột ờ 
lứa tuổi thiếu niên (học sinh THCS) Các 
tác giả đã nghiên cứu ờ cả hai góc độ, 
xung đột giữa các cá nhân trong nhóm và 
xung đột nội tại trong một cá nhân Bài 
viết của chúng tôi đi sâu nghiên cứu lí 
luận ờ góc độ tâm lí học về kỹ năng giải 
quyết xung đột với bạn của học sinh 
THCS. Bài viết đã xây dựng hệ thống khái 
niệm liên quan, xác định vai trò cùa kỹ 
năng giải quyết xung đột; các biểu hiện 
của xung đột tuổi thiều niên; các bước tiến 
hành giải quyết xung đột, các kỹ năng cơ 
bản để giải quyết xung đột.
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TÍCH HỢ P GIÁO DỤC KĨ NĂNG SÓNG CHO TRẺ MÀM  NON

ThS. Đặng Quang Rinh - Khoa Sư phạm Mầm non

Tóm lắt: Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho tré mầm non là vêu cầu cấp thiết hiện nay 
đê đào tạo lớp trè năng động trong thời kì mới và đâv cũng chinh là nhiệm vụ quan trọng 
cua ịỉiáo viên mầm non. Trên cơ .sơ trình bàv khái quát vai trò, ỷ  nghĩa và những nội dung 
iỊiáo dục k ĩ năng song cho Ire mầm non; bài viel trao đôi cách thức tích hợp giáo dục kĩ 
lũniịỉ sổng cho Ire qua các hoại động cụ Ihữ ơ Irường mầm non.

Từ khóa: tích hỢỊ), giát) dục kĩ năng song, Ire mắm non.

1. Đặt vấn đề
Ngày 30/12/2016 Bộ Giáo dục & Đào 

tạo ban hành Thông lư  số 28/2009/TT- 
BGDĐT về: Sìta đối, bo sung một so nội 
dung cùa Chưcmg trình giáo dục Mầm non 
ban hành kèm theo Thông tư 
số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009. 
Yêu cầu về nội dung của chương trinh là 
"Giúp trẻ phát triển khóe mạnh, cân đối, 
nhanh nhẹn; cung cấp kỉ năng sống phù 
hợp với lứa tuối Ngày 22/8/2017 
BGD&ĐT ban hành Công văn số 3835 
RGDĐT- GDMN về việc dằn thực hiện 
nhiệm giáo dục mâm non năm học 2017- 
2018 chi rõ: Các địa phương quán triệt 
đến toàn thể CBQLr GVMN nội dung sữa 
đổi, bổ sung của Chương trinh GDMN 
ban hành kèm theo Thông tư số 
28/2016/TT-BGDĐT, trang bị tài liệu 
hướng dẫn thực hiện chương trình, tập 
huấn, hỗ trợ giáo viên tồ chức thục hiện 
tốt Chương trinh GDMN sau chình sữa. 
Tích hợp hiệu quả các nòi dung !>iáo dục 
kỹ năng sống phù hợp với lứa tuồi trong 
thực hiện Chương trinh GDMN

Thực hiện hưóng dẫn và yêu cầu về 
nội dung giáo dục trên, các trường đã chú 
trọng ti ch hợp giáo dục kĩ năng sống cho 
tré như:

- Các nhà trường đã tiến hành kiểm ưa, 
rà soát, đánh giá về hiện trạng lồng ghép 
giáo dục kĩ năng sống trong các hoạt động

- Xây dựng kế hoạch và tồ chức thực 
hiện giáo dục kĩ năng sống cho trẻ.

- Xây dựng nội dung tuyên truyền, 
phối hợp với cha mẹ trong giáo dục kĩ 
năng sóng cho trè

- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao 
nhận thức cho giáo viên về ý nghĩa, vai trò 
của giáo dục kĩ năng sống cho trẻ...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện 
nội dung giáo đục kĩ năng sống cho trè, 
các trường gặp rất nhiều khó khăn như: 
giáo viên chưa được đào tạo, tập huấn, bồi 
dưỡng cụ thể về mục tiêu, nội dung, 
phương pháp giáo dục kĩ năng sống một 
cách bài bàn Vì vậy, kĩ năng thiết kế và tổ 
chức các hoạt động tích hợp giáo dục kĩ 

năng sống cho trẻ cùa đa số giáo viên 
chua tốt
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Xuất phát từ thục trạng trên, tác già 

mong muốn đuợc chia sẻ về cách thức tích 
hợp giáo dục kĩ năng sống cho tré qua các 
hoạt động cụ thể ớ trường mầm non

2. Một số vấn đề chung về giáo dục 
kỉ năng sống cho trẻ mầm non

2.1. Khái niệm kĩ năng song và giáo 
(lục kĩ năng sống

Kĩ nãniỉ sốniỉ la khả năng của con 
nưưoi thưc hiện hoặc giai quyết có hiệu 
qua các vắn để nảy sinh trong cuộc sống 
hằng ngày, giúp con người sống an toàn, 
khoe mạnh trên cơ sờ vận dụng những tri 
thức và vốn kinh nghiệm đã có trong điều 
kiện nhất định

Giao dục kĩ năng sống là quá trinh 
hinh thành, rèn luyện hoặc thay đồi các 
hanh vi thói quen theo hướng tích cực, 
phù hợp với inục tiêu phát triẽn toàn diện 
nhân cách người học, dựa trên cơ sờ giúp 
người học có tri thúc, giá trị, thái độ, kĩ 
nâng phu hợp, đáp ứng được những yêu 
cầu cùa cuộc song hiện đại

Giáo dục kĩ nãng sống là giáo dục 
cách sống tích cực ưong xã hội hiện đại, là 
xây dựng những hành vi lành mạnh và 
thay đồi những hành vi, thói quen tiêu cực 
trên cơ sờ giúp người học có cả kiến thức, 
giả trị, thái độ và các kĩ nãng thích hợp.

Giáo dục kĩ năng sống cho tré mẩm 
non là một quá trinh tác động sư phạm có 
mục đích, có kế hoạch nhằm hình thành 
năng lực hành động tích cực, có liên quan 
tới kiến thức và thái độ, giúp trẻ có ý thức 
về bàn thần, giao tiếp, quan hệ xã hội, 
thực hiện công việc, ứng phó hiệu quả với

các yêu cầu, thách thức cùa cuộc sống 
hàng ngày

2.2. Vai trò, ỷ  nghĩa của giáo dục kĩ 
năng sổng cho trẻ

Giảo đục kĩ năng sống cố vai trò quan 
trong trong việc chuần bị cho trẻ hành 
trang tốt nhất đề tự tin bước vào cuộc sống, 
tư tin đưa ra những quyết định cùa minh, tụ 
tin sống với cuộc sống của chính minh mà 
không phụ thuộc vào người khác

- Giáo dục kĩ năng sống giúp các em 
có khá năng ứng phó tích cực trước sức ép 
cùa cuộc sống và sự lôi kéo thiêu lành 
mạnh, giúp các em xây dựng mối quan hệ 
tốt đẹp với gia đinh, bạn bè và mọi người, 
sống an toàn, lành mạnh và phát triền tốt

- Giáo dục kĩ năng sống giúp trẻ có 
kinh nghiêm trong cuộc sống, biết điều 
nên làm và không nên làm, giúp tré tự tin, 
chù động vá biết cách xứ lí các tinh huống 
trong cuộc sống, khơi gợi khá năng tư 
duy, sáng tạo của trẻ, đặt nền tàng cho tré 
trở thành người có trách nhiệm và có cuộc 
sống hài hòa trong tương lai

- Giáo dục kĩ năng sống giúp Ưè được 
an toàn, khòe mạnh, khéo léo, bền bi, có 
khả nãng thích ứng với những thay đồi 
của điều kiện sống.

- Giáo dục kĩ năng sống giúp cho tré 
biết kiểm soát cám xúc, thể hiện tinh yêu 
thương, sự chia sẻ đồng càm với người 
xung quanh

- Giáo dục kĩ năng sống giúp trẻ mạnh 
dạn tự tin, tự trọng v à  tôn trọng người 
khác, có khá năng giao tiếp tốt, tré biết lắng 
nghe, nói năng lịch SỊT, hòa nhã v à  cời mờ
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- Giáo dục kĩ năng sống giúp trẻ ham 

hiếu biết, có những kĩ năng thích ứng với 
hoạt động học tập ờ lớp 1 như: sẵn sàng 

hoa nhập, nỗ lực vượt qua khó khăn để 

hoan thành nhiệm vụ, có trách nhiệm với 

ban thản, vói công việc và cộng đôim
2..Ỉ. h ộ i ilunỊỊ giáo dục k ĩ  năng song 

cho trê mam non
ì. K ĩ năng hiêu biết và chăm sóc sức 

khoe, dinh dưõvg  biết một số hoạt động 
trong sinh hoạt hằng ngày có lợi cho sức 

khóe, sự lớn lên và phát triền cùa cơ thể; 
vi dụ nhu ăn ngú đúng giờ, đánh răng sau 

khi ăn; biết một số món ăn, thực phầm 

thông thường và ích lợi cùa chúng đối với 

sức klioe, có thể lựa chọn được một số 

thục pliấm khi được gọi tên nhóm, biết 

được ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống 

nước nấu (đun) sôi đề khỏe mạnh; ăn 
nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho 
sức khóe; biết thuốc lá có hại cho sức 
khòe và thể hiện thái độ khòng đồng tình 

vói Iigười hút thuốc, hoặc tránh xa nơi có 

khói thuốc lá
2. K ĩ năng chăm sóc vệ sinh cá nhân 

Iré thực hiện được mội số việc lự  phục vụ 

trong sinh hoạt như: tré biết tự rứa tay
r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bãna xà pliòna trước khi ăn, sau khi đi vệ 

sinh, biết đi vệ sinh đúne nơi quy định, 

bièt đi xona dội hoặc giật nước cho sạch; 

hảng ngáy, tre biết nia mặt, đánh răng, 

biết tự thay quần áo khi đã dơ bẳn; biết 

che miệng khi ho, hat hơi, ngáp; biết giữ 
và làm cho đầu tóc được gọn gàng, quần 

áo sạch sẽ.

3 Kĩ nâng giữ  an loàn cá nhân, trẻ 
biết được một so nguy cơ không an toàn 
và can phóng tránh như: biết bàn ui, bếp 
điện, bẻp lo đang đun, binh nước nóng, là 
những vật dụng nguy hi êm và nói được 
mối nguy hiềm khi đèn gần, không nghịch 
các vật sãc, nhọn: biẽt những nơi như: hồ, 
ao, bề clnra nirớc, giếng, bụi rậm, là 
nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi 
đến gần; biết đươc nguy cơ khône an toàn 
khi ăn và phóng tránh; biết tránh cười đúa 
trong khi ăn; biết không tự ý uốna thuốc, 
biết thức ăn có mùi òi thiu, lá qua lạ, ăn 
vào có thể bị ngộ độc, uống rượu bia, cà 
phê, hút thuốc là không tốt cho sức khóe, 
nhận biết được một số trường hợp không 
an toàn và gọi người giúp đỡ, biết thục 
hiện những quy định ờ truờng, nơi công 
cộng về an toàn, như: sau giờ học về nhà 
ngay, không tự ý đi chơi; biết đi bộ trên 
via hè; biết ý nghĩa và có ý thức thực hiện 
theo quy định của một số biến bao giao 
thông, biền báo nơi nguy hiếm

4. K ì năng nhận thức vể bàn thân tré 
biết và nói được những thông tin cơ bàn 
về cá nhân và gia đinh (nói được họ và tên 
cùa bàn thân, tên ba, mẹ và các thành viên 
trong gia đinh của mình; địa chi và số điện 
thoại nhà minh, hoặc số điện thoại của ba 
mẹ); biết mình là trai hay gái và có ứng xứ 
phù hợp với giới tinh cua bàn thản, nói 
được kha năng và sơ thích cua bàn thân, 
biết đề xuất những trò chơi và hoạt độna 
thể hiện sờ thich cúa bản thân.

5. K ĩ năng lự thì và lự trọng tré biết 
chấp nhận và cố gang thực hiện công việc
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đươc íỊÍao, chu động và độc lập trong một 
số hoạt độnu đơn giản hàng ngày; mạnh 
dạn bày to ý kiến cùa bán thần (phát biếu 
y kiẻn lioặc tra lơi các cảu hoi cua nguơi 
khác một cách tự tin, rõ ràng, tự nhiên, lưu 
loát, không sợ sệt, e.ngại).

6. K ĩ năng cam nhận và thê hiện cám 
xúc trẻ có khá năng nhận biết trạng thái 
cảm xúc vui, buồn, tức giận, sợ hãi, ngạc 
nhiên, xấu hồ qua nét mặt, cừ chi, giọng 
nói cùa người khác; biết bộc lộ cảm xúc 
vui, buồn, tức giận, sợ hãi, ngạc nhiên, 
xấu hố; biết an úi hoặc chia vui với người 
thân và ban bè; quan tàm, thích thú đối với 
cac hiện tương trong thiên nhiên, thay đồi 
hanh vi và thể hiện cảm xúc phủ hợp với 
hoàn cánh, cố gẳng kiềm chế những cảm 
xúc tiêu cực.

7. Kĩ năng hợp tác vói người khác trẻ 
biết lắng nghe ý kiến của bạn, người khác; 
biết trao đồi ý kiến của mình với các bạn, 
biết tỉm cách để giải quyết mâu thuẫn; 
chấp nhận sự phân công cùa nhóm bạn và 
người lớn, thể hiện ờ việc: nhận và thực 
hiện vai cùa mình trong trò chơi của 
nhóm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn 
gian cúng người khác.

8. K ĩ năng thích ứng trong quan hệ 
xã hội. trè biết được hành động hoặc việc 
làm cùa minh ảnh hường đến người khác 
như thế nào, biết chào hỏi, xưng hô lễ 
phép với người lớn, biết câm ơn, xin lỗi; 
biết đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi 
cần thiết; biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, 
thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn, 
biết tim cách giải quyết mâu thuẫn: dùng

lời, nhờ sự can thiệp, chấp nhận nhuờng 
nhịn; biết được một số hình vi đúng hoặc 
sai cúa con người

9. K ĩ năng lỏn trọng người khác trẻ 
nói được khá năng và sớ thích cùa bạn bè 
và người thân; chấp nhìn sự khác biệt 
giữa người khác với ninh; nhận ra sự 
không công bằng trong riióm bạn và biết 
cách tạo lại sự công bằng

10. K ĩ năng sứ dụng lời nói . phát âm 
đúng và rõ ràng, sử dụn> các từ chi tên 
gợi, hành động, tính chất và từ biểu cám 
trong sinh hoạt; sử dụng ác  loại câu khác 
nhau trong giao tiếp: câu đơn, câu ghép, 
câu hòi, câu khẳng định, du phủ định, câu 
mệnh lệnh.. ; biết sử dụrg lời nói bày tò 
được cảm xúc hoặc nhu cầu cùa bản thân, 
biết sử dụng lời nói để hoả thuận, trao 
đổi, hợp tác, chi dẫn bại bè trong hoạt 
động vui chơi; biết kề về nột sự việc, hiện 
tượng nào đố để người ngie hiểu được; kể 
lại đuợc nội dung chuyệi đẵ nghe theo 
đúng trình tự nhất định

11. K ĩ năng giao tiềy. biết khới đầu 
một cuộc trò chuyện bằn; cảc cách khác 
nhau; biết điều chinh giợig nói phù hợp 
với hoàn cảnh giao tiếp, biết chăm chú 
lắng nghe người khác và đáp iại bằng cừ 
chi, ánh mắt phù hợp; bết chờ đến lượt 
trong giao tiếp, trò chuyện không nói leo, 
không ngắt lời người kháckhi nói chuyện; 
biết hỏi lại hoặc có nhũn; biểu hiện qua 
cừ chi, điệu bộ, nét mặt khi không hiều 
người khác nói; biết sử (Ịing một số từ 
chào hỏi, tạm biệt, c.ảm ơt, xin lỗi, không 
nói tục, chửi bậy
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12. Kĩ Iiăng nhận thin.' vẽ môi trường 
xã hội: tre có khá nãng nhận biết và thực 
hiện được một số quy định ờ lớp, gia đinh 
và nơi công cộng, biêt đuợc công dụng và 
chất liệu cùa các đồ dùng thòng thường 

trong sinh hoạt hằng ngày; ke được một số 
địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống; 
nói được những nghề nghiệp phổ biến nơi 
tre song và nơi làm việc cùa bô mẹ

13. Kĩ năng nhận thức vê môi Intờrig 

lự nhiên trẻ biết chia nhóm cây cối, con 
vật va đặt tên theo đặc điêm chung, biêt 
thư tự các giai đoạn phát triền cơ bán cùa 
cây; nói được những đặc điếm nồi bật cùa 
từng mùa trong năm; phân biệt đuợc sự 
khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời và 
mặt trăng, biết một số đặc điểm, tính chất 

của nước, ích lợi của nước đối với đời 
sống con người, con vật và cây; biết được 
không khí, các nguồn sáng và sự cần thiết 
cúa nó với cuộc sống con người, con vật 
và cây; có thế dự đoán được một số hiện 
tượng tự nhiên đơn giàn sấp xáy ra

14. K ĩ năng nhận thức vể nghệ thuật 

Tré có khá nãng nghe và cảm nhận được 
giai điệu của bài hát/ bàn nhạc, hát đúng 

giai điệu những bài hát đơn giản, thích 
tham gia vào các hoạt động biểu diễn; thể 
hiện cảm xúc truớc vẻ đẹp cùa thiên nhiên 
và sàn phẩm tạo hình, biết sừ dụng các 
phương tiện, vật liệu khác nhau để tạo 
hình một sàn phẩm đơn giản, nói được ý 

tường thề hiện trong sản phẩm tạo hình 

của minh*

15. Kĩ năng sáng tạo. biết đặt tên mới 
cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho 
bài hát, thực hiện một số công việc theo 
cách riẻng cùa mình; thể hiện ý tướng cái 
mới, độc đáo cùa bản tliân thông qua các 
hoạt động khác nhau, biết thay đồi diễn biến 
cùa câu chuyện đã biết một cách hợp li

3. Tích họp giáo dục kỉ năng sống 
cho trê mầm non

3.1. Quv trình giáo dục k ĩ năng sắng 
cho trẻ mầm non

Tlch hợp giáo dục kĩ năng sống cho 
tré mâm non cần được thục hiện theo các 
bước sau

Bước 1: Phán lích nội dung hoạt động 
để lựa chọn nội dung tích hợp.

Có nhiều hoạt động chăm sóc, giáo 
dục trong chuơng trinh giấo dục mầm non: 
Các hoạt động sinh hoạt hằng ngày (đón 
tré, trả trẻ, trò chuyện sáng, vệ sinh, ăn, ngũ, 
sinh hoạt chiều), hoạt động choi (trong lớp, 
ngoài lớp), hoạt động học, hoạt động lao 
động, hoạt động thăm quan, hoạt động fễ hội 

Do vậy, giáo viên cần xác định được mục 
tiêu, phân tích được nội dung và cách thức tổ 
chức mỗi hoạt động để từ đó lựa chọn nội 
dung tích hợp giáo dục kĩ năng sống Ưong 
hoạt động đó một cách hợp lý.

Bướa 2: Xây dựng nội dung tích hợp, 

thiết kế hoạt động và môi trường giáo dục.

Trên cơ sờ phân tích nội dung hoạt 
động, giáo viên cẩn thực hiện:

- Xác định kĩ năng cần ưu tiên.
- Lựa chọn nội dung, hoạt động cụ thề
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- Chuẩn bị về môi trường: môi trường 

hoạt động thật, đồ vật thật; hay môi trường 
giá định, đồ vật mô phỏng; hay dùng tranh 
ảnh, máy chiếu, video.

Ruvc 3: Thirc hiện hoại 10 chức hoại 

Í/ỘIIỊ’ lich h(rp giáo dục k ĩ năng song.

Có ba buớc hình thành kĩ năng sống 
cho tre mầm non: quan sát, bắt chước/ tập 
làm và thực hành thường xuyên.

- Quan sát: Bước này giúp tré có biều 
tượng về mục đi ch, phương tiện và cách 
thức - hành đông, có thề cho trè quan sát 

trên vật mẫu thực do cô giáo, người lớn 
làm mẫu, hoặc trên tranh ảnh Người lớn 
giải thích cho trè ý nghĩa của kĩ năng 
sống, phương tiện được sử dụng và cách 

thức hành động khi trẻ quan sát Nên 

cung cấp nhiều cơ hội để trẻ quan sát kĩ 
năng sống

- Bẳt chước/ tập thừ: Bước này giúp 
cho tré được trai nghiệm về hành động 
thực. Nên cung cấp các cơ hội để trè tập kĩ 
nàng sống một cách phù hợp.

- Thực hành thường xuyên: Bước này 

giúp trẻ có cơ hội tập luyện các kĩ nâng 

sống nhiều lần

Những bước này không nhất thiết cứ 
phải thực hiện thứ tự mà có thể thực hiện 
đan xen vào nhau Trẻ chưa bắt chước/ tập 

được thi cho trẻ quan sát lại. Trẻ thực 
hanh chưa tốt thi tập lại

tìước 4: Đánh giá hiệu quà hoạt động 

lích hợp giáo dục k ĩ năng sóng cho trẻ.

- Cho tré tự đánh giá minh, đánh 

các bạn.

- Giáo viên nhận xét và đánh giá 
chung.

3.2. Tích hợp giáo dục k ĩ năng sổng 
cho trẻ mầm non.

Trong trường mầm non, giáo dục kĩ 
năng sống cho tre được tích hợp thực hiện 
thông qua các hoạt động sau:

3.3.1. Trong hoạt động đớn, trà tré
Trong hoạt động đón, trả trẻ giáo viên

hướng dẫn cho tré thực hành kĩ năng chào 
mọi thành viên trong trường, tam biệt bố 
mẹ một cách binh tĩnh và vui vé, mặc và 
cời áo choàng, quàng khăn, đi dày/ dép, tự 
cời/ mặc, gấp, cất quần áo, đồ dùng cá 
nhân đúng nơi qui định, tự đi vào lớp mà 

không cần bố mẹ hoặc cô giáo dẳt vào, 
làm quen với bạn mới đến trường, lớp, 

giúp đỡ các em bé
3.3.2. Trong hoạt động điểm danh
Giáo viên hướng dẫn cho trẻ tập kĩ

năng đếm bạn bằng cách trẻ phát hiện ra 
trè vắng mặt, lí do bạn vắng mặt, cùng 
đếm số bạn có mặt ngày hôm nay, mạnh 

dạn nói lên tên của minh...
3.3.3. Trong hoạt động trò chuyện 

đầu giờ

Giáo viên có thể tập và thực hành cho 
trẻ kĩ năng lắng nghe bạn nói, tự tin nói 
trước đám đông; biết tham gia khới đầu, 
tiếp nối và kết thúc cuộc trò chuyện

3.3.4. Trong hoạt động chơi

Chơi là hoạt động chú đạo cùa trẻ. Khi 
chơi trẻ được rèn luyện, phát triển kĩ năng 

ý thúc về bàn thàn, quan hệ xã hội, giao 
tiếp, thực hiện công việc, úng phó với 
những thay đổi... Nội dung chơi của trẻ
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phan ánh những nội dung sinli hoạt hàng 
Iiuay irong Siia đinh, làng xóm, tardng lớp 
Hinli llmc chơi chu yêu cua tre la các tro 
chơi đony vai có chú đê, trò chơi đóng 
kịch, trò chơi lap ghép xây dựng, trò chơi 
học tập, trò chơi vận động

Khi thiết kế và tồ chức các hoạt động 
chơi, giáo viên cân tạo ra các tinh huống 
chơi hấp dẫn, mang tính có vấn đề và tập 

cho tré cách tự giải quyết vấn đề để lôi 
cuốn trẻ tham gia tích cực vào hoạt động 
Từ đó giáo viên khơi gợi ờ trẻ lòng khát 

kliao, mong muốn được bộc lộ và thể hiện 
các kĩ nãng sống của bàn thân đề cùng 
thực hièn công việc chung

Ví dụ Ở nhóm chơi “Xây dựng công 
viên” có các chú “công nhân” và “kĩ sư 
xây dựng” dùng các vật liệu để xây công 
viên vui chơi cho mọi người. Nếu chi có 
những vai chơi và thao tác như vậy thì trò 

chơi rất đơn điệu, nên giáo viên tạo ra tình 
huống: Nhân dịp khánh thành công viên, 
mời mọi nguời đến tham quan và vui chơi 
trong công viên. Qua đó, gợi ý cho các 
cháu thấy cần có thêm những vai mới như 

“người bán vé”, “người soát vé”, “chú bảo 
vệ” và liên kết với nhóm “cùa hàng ăn 

..uống” nhằm phục vụ cho khách đến vui 
chơi, để tré có thêm cơ hội lựa chọn vai 
chơi phù hợp với bản thân đồng thời liên 
kết các nhóm chơi với nhau, mờ rộng nội 
dung chơi, giúp trẻ phát huy khá năng 
giao tiếp, hợp tác tích cực của mình, qua 

đó trẻ tự nhận thức được khả năng, sờ 

thích cùa bàn thân

3.3.5. Trong hoạt động học
Các nội dung giáo dục kĩ năng sống 

nói chung đêu có thê lông ghép vào các 
hoạt động học.

- Trong hoạt động thể dục: giáo viên 
giáo dục trẻ có kĩ năng hợp tác với nguời 
khác khi cùng tham gia vào bài tập, trò 
chơi vận động (trẻ biết lăng nghe ý kiến 
của bạn, người khác; biết trao đồi ý kiến 

cùa mình với các bạn; biết tim cách đề giải 
quyết vấn đề); nhận ra khả năng cùa mình, 
định hướng trong không gian

- Hoạt động khám phá khoa hpc về 
môi trường xung quanh

Giáo viên hướng dẫn cho trẻ làm quen 
với thế giới đồ vật, phương tiện giao 
thông, cây cối, con vật, hiện tuợng tự 

nhiên, thời tiết, nghề nghiệp, gia đinh, nhà 
trường... Huớng dẫn trẻ tích cực sứ dụng 
các giác quan để khám phá, lời nói để 
miêu tả sự vật, so sánh, phân nhóm, phân 
loại, thực hiện các hoạt động trải nghiệm, 
cùng làm khi tré gặp khó khăn...Giáo viên 

cần tạo môi trường cho tré khám phá, chấp 
nhận ý tường cùa trẻ, cho tré đủ thời gian 
khám khá, khuyến khích tré giải quyết vấn 
đề theo nhiều cách. Thông qua các hoạt 

động này tập cho trè các kĩ năng nhận 
thức, sáng tạo, mạo hiểm, đương đầu với 
khó khăn, chấp nhận thứ thách, tìm kiếm 

sự giúp đỡ, ham hiểu biết...
Ví dụ: Thông qua hoạt động khám phá 

xã hội bài "Gia đinh bé" giáo viên dạy trẻ 

kĩ năng nhận thức về bán thân, gia đình: 

biết, nói được họ và tên cùa bàn thân, tên
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bố, mẹ và các thành viên trong gia đinh 
cua minh, địa chi và số điện thoại nhà 
mình, hoặc số điện thoại cùa bố mẹ...

- Hoạt động làm quen với toán

Giáo viên hướng dẫn cho trẻ làm quen 

với đếm và số, với các hình hình học (hình 
tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hinh tam 

giác ) và các'khối (khối cầu, khối trụ, 

khôi chừ nhặt, khối vuông), định hướng 
trong không gian (trẽn, dưới, phải, trái, 
trước, sau, trong, ngoài) và thời gian 

(sáng, trưa, chiều, tối, hôm nay, ngày mai, 
hôm qua, các mùa), cách sắp xếp theo quy 
tấc Các hoạt động giáo dục này tập cho 

trẻ kĩ năng về xác định số lượng, hình 

dạng, kích thuớc, thời gian, định hướng 
trong không gian, ham hiểu biết, ti mi, 

sáng tạo
- Hoạt động làm quen tác phẩm văn học

Hoạt động làm quen tác phắm văn học

giáo viên kể chuyện, đọc thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, hò vè ..cho tré và cho tré thề 
hiện Các hoạt động này tập cho trẻ các kĩ 
năng nghe, trinh bày, kĩ năng vận dụng

Ví dụ: Qua truyện “Vi sao Gấu con bị 

đau răng” cô đàm thoại cùng trẻ:

+ Tại sao bạn Gấu bị đau răng?
+ Nếu bạn Gấu đánh răng thì bạn Gấu 

có bị đau răng không?

+ Các con ăn kẹo xong có đánh răng 
không?

Qua câu chuyện, giáo viên dạy trẻ kĩ 
nãng hiểu biết và chăm sóc sức khòe: biết 
một số món ăn có lợi cho sức khóe, biết 

đánh răng sau khi ăn...
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- Hoạt động tạo hình
Trong hoạt động tạo hình, giáo viên 

hướng dẫn cho trẻ vẽ, xé, cắt, nặn, dán, 
nắp ghép, làm đồ chơi., bằng những 
nguyên liệu đảm báo vệ sinh, an toàn, đơn 
giản, rẻ tiền sẵn có như: gạch non, báo, lá 
cây, hột, hạt, vò sò, vái vụn, hộp bia. để 
tập các kĩ năng sáng tạo, thề hiện tinh cám 
với người thân

- Hoạt động âm nhạc
Giáo viên hát cho tré nghe, hát ru cho 

tré ngú, dạy tré hát, dạy tré múa, tổ chức 
cho trè tự hát, tụ múa cùng các bạn để 
tập và rèn luyện kĩ năng nghe, kĩ năng 
hát, kĩ năng phối hợp làm việc theo 
nhóm cho trẻ

3.3.6. Thông qua hoạt động ngoài trời
Trong hoạt động ngoài trời có thể tích 

hợp giáo dục cho trẻ kĩ năng giữ an toàn 
cá nhân, trẻ biết được một số nguy cơ 
không an toàn và cẩn phòng tránh như:

- Tré biết tự rửa tay bằng xà phòng 
sau khi chơi,

- Biết chọn quần áo phù hợp với thời 
tiết, giới tính,

- Biết những nơi nhu: hồ, ao, bể chứa 
nước, giếng, bụi rậm,... là nguy hiểm và 
nói được mối nguy hiểm khi đến gần;

- Nhận biết được một số trường hợp 
không an toàn và gọi người giúp đỡ; biết 
gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn 
cấp: cháy, có bạn/ người rơi xuống nước, 
ngã chảy máu...; biết tránh những trường 
hợp không an toàn như: khi người lạ bế 
ẵm, cho kẹo bánh, uống nước ngọt, rú đi 
chơi; ra khòi nhà, khu vực trường, lớp khi 
không được phép cùa nguòi lớn, cô giáo,



- Biết thực hiện những quy định ờ 
trướng, nơi công cộng về an toàn, như: 

không tự ý đi chơi, biết đi bỏ trên hè, đi 
niỉansi đườtm phai có ngirời lớn dăt, kliôniỉ 
leo trèo cày, ban công, tườniỉ rào ,

- Bièt V nuliĩa vá có V thức thực hiện 
ilico quy dinh cua một sỏ biên bão uiao 
ihòng, biên báo nơi nguy hiẻni

7. TronỊỊ lioạl động lao độnỊỊ
Trong hoạt đônn lao động, giáo viên 

hướng dẫn cho tré lao đông tự phục vụ (vệ 
sinh cá nhân, ăn, mặc ), làm việc vặt 
trong gia đinh (quét nhà, nhặt rau, rót 
nước, tim đồ vật...), chăm sóc vật nuôi 
(lấy thức ăn cho mèo, vãi thóc cho gà, rút 

10111 cho trâu bò..), chăm sóc cây trồng 
(Iiliò co, urứi cây, tia lá, bãl sâu ), trực 

nhài dé lâp các kĩ năng tự pluic vụ, tự 
non«, hợp tác, kiên tri, trách nhiệnv

Vi dụ Hoạt động lao động nlut nhặt lá 
rơi sân tnrờng; chăm sóc cây xanh - vườn 
rau, thu dọn bàn ghế, đồ chơi giáo viên 
giáo dục trẽ một số kĩ năng như:

- Tré biết chấp nhận và cố gant» thực 

hiện công việc được giao;
- Chủ động và độc lập tron« một số 

hoạt động đơn giàn hằn lí ngày

.Ỉ..Ĩ.K. Hoụí động lề  hội
Qua hoạt độnn lề hội Iihir tẽt Trung 

thu, 1/6, khai iỉiãng, hội chợ què, giáo dục 

tré kỉ năng cám nhận và the hiện cảm xúc, 

kĩ năng hợp tác như: bièt bộc lộ cám xúc 
khi dirợc sự quan tâm; bièl an ũi hoặc chia 
vui với ngirới thân và bạn bè, thay đòi

hành vi và thể hiện cảm xúc phủ hợp với 
hoàn cánh, biết làng nghe ý kiến cua bạn, 
người khác

9. Hoạt độiiịỊ ăn, ngứ 
Khi tô chức cho tré ăn, ííiao viên 

hướntỉ dần, làm mau cho tre quan sát tập 
tlụrc hành các kĩ nãim nhu: cầm đũa và tụ 

ăn cơm, cách ăn từniỉ mon, biết mời cò và 
các bạn dùng cơm, lau bàn, xèp «hể sau 
khi ăn xong

Khi cho tré ngu, giáo viên hướng dần 
và tập cho tre kĩ năng trai vá cất chăn, aa. 
gôi, ngu và dậy đúnis lỉiò, vui ve không 
mè nheo

Đề kiểm chứng kết quá tích hợp giáo 
dục kĩ năng song cho tre mầm 11011. clúmií 

tôi tiên hành thực imhiệm trôna hoc ki 1 
năm học 2018- 2019. Đôi tượng thực 
nghiệm là trẻ lớp 2 mẫu aiáo lớn trường 
THSP Trước khi thực nghiệm, kĩ năng 
sống cùa 20 tré lớp MG lớn A (lớp đối 
chung) và 25 tre lớp MG lớn B (lóp thực 
nghiệm) tương đưang nhau Sau thục 
nghiệm, kĩ năng sống của tré lớp đối 
chửng (lớp A) và lớp thục nghiệm (lớp Bì 
đâ có sự thay đổi (Xem bàng I).

Từ bãniĩ số liệu trên ta thầy kĩ năne 

sống cùa trẻ lớp thực nsliiệm tốt hơn so 
với lớp đoi chirnn

- về  kì nãnsỉ hiêu bièt và chăm sóc 
sức khỏe Lớp A Y 10V TB :0°o. K 
50°0, T 20°0. Lớp B ti lệ yêu. tru na binh, 
khá ui á 111. 11 lè tié co kì nãiitì T tãnsi lèn 
3t>%
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Bang /: Kưl qua lích hợp giáo dục k ĩ năng sóng

STT
~~ Mức dộ 
Kĩ năng sống ~~

Lớp dối chứng - Lớp A Lớp thực nghiệm- Lớp B
Y TB K T Y TB K T

01 Hièu biết và chăm sóc SKDD 2
10%

4
20%

10
50%

4
20%

0
0%

4
16%

12
48%

9
36%

02 Chăm sóc vệ sinh cá nhân
1

5%
4

20%
10

50%
5

25%
0

0%
3

12%
12

48%
10

40%

03 Giữ an toàn cá nhân
3

15%
4

20%
11

55%
2

20%
0

0%
2

8%
10

40%
13

52%

04 Nhận thức về bán thân
1

5%
3

15%
12

60%
4

20%
0

0%
1

4%
12

48%
12

48%

05 Tự tin và tự trọng
4

20%
4

20%
9

45%
3

15%
0

0%
4

16%
11

44%
10

40%

Cam nhận vá thê hiện cam xúc
1

5%
3

15%
11

55%
5

25%
0

0%
3

12%
12

48%
10

40%

1)7 l lợp tác VỚI người khác
1

1(1%
6

30%
8

40%
4

2(1%
0

(1%
ĩ

12%
8

Ĩ2%
14

56%

08 Thich ứng trong quan hệ xã hội 3
15%

3
15%

11
55%

3
15%

1
4%

2
8%

10
40%

12
48%

09 Tôn trọng người khác 2
10%

5
25%

10
50%

3
15%

0
0%

4
16%

12
48%

9
36%

10 Nghe hiều, sử dụng lới nói
2

10%
6

30%
10

50%
2

10%
0

0%
4

16%
8

32%
13

52%

11 Giao tiếp
4

20%
4

20%
8

40%
4

20%
1

4%
3

12%
9

36%
12

48%

12 Nhận thúc về môi trường xã hội
4

20%
4

20%
10

50%
2

10%
1

4%
2

8%
7

28%
15

60%

13 Nhận thức về môi trường tự nhiôn
3

15%
5

25%
9

45%
ì

15%
1

4%
2

8%
8

32%
14

56%

14 Nhận thức vẻ nghộ thuật
5

25%
5

25%
8

40%
2

10%
2

8%
4

16%
10

40%
9

36%

15 Sáng tạo
6

30%
6

30%
6

30%
2

10%
2

8%
3

12%
12

48%
8

32%

- về kĩ năng chăm sóc vệ sinh cá nhân: 
Lớp A: Y 5%, TB 20%, K 50%, T 25%; 
Lớp B ti lệ Y, TB, K; tỉ lêệ trẻ có kỉ năng 
T tăng lên 40%

- về kĩ năng giữ an toàn cá nhân: Lớp 
A: Y 15%, TB 20%, K 55%, tốt 20%; Lớp

B ti lệ Y, TB, K giảm, ti lệ tré có kĩ năng 
T tăng lên 52%.

- về kĩ năng nhận thức về bản thân: 
Lớp đối chứng: Y 5%, TB 15%, K 60%, T 
20%; Lớp B ti lệ Y, TB, K giảm; tì lệ trẻ 
có kĩ năng T tăng lẻn 48%

%



- vè kĩ năng tự tin và tự trọng: Lớp A: 
Y 20%, TB 20%, K 45%, T 15%, Lớp B ti 
lệ Y, TB giảm, ti lệ tré có kĩ năng K và T 
tăng lên 84%.

- về kĩ năng cảm nhận và thể hiện cám 
xúc: Lớp A: Y 5%, TB 15%, K 55%, T 
25%; Lớp B ti lệ Y, TB giám; ti lệ trẻ có 
kĩ năn« K và T tăng lẽn 88%.

- về kĩ năng hơp tác với người khác 
Lorp A Y 10%, TB 30%, K 40%, T 20%, 
Lop B ti lẻ V, TB, K giám, ti lệ tre cò kỉ 
nãng T tăng lên 56%.

- về kĩ năng thích ứng trong quan hệ xã 
hội: Lóp A: Y 15%, TB 15%, K 55%, T 
15%, Lớp B ti lệ Y, TB, giảm, ti lệ trẻ có 
kĩ năng K và T tăng lên 88%.

- về kĩ năng tôn trọng người khác: Lớp 
A: Y 10%, TB 25%, K 50%, T 15%; Lớp 
B ti lệ Y, TB, K giám; ti lệ trẻ có kĩ năng 

T tăng lên 48%
- về kĩ năng nghe hiểu và sứ dụng lời 

nói: Lớp A: Y 10%, TB 30%,K 50%, T 
10%, Lớp B ti lệ Y, TB, K giám; ti lệ tré 
cỏ kĩ năng T tãng lên 52%.

- về kĩ năng giao tiếp: Lớp A: Y 20%, 
TB 20%, K 40%, T 20%, Lớp B ti lệ Y, 
TB, K giám; ti lệ trẻ có kĩ năng T tăng lên 
48%.

- về kĩ năng nhận thức về môi trường 
xã hội: Lớp A: Y 20%, TB 20%, K 50%, 
T 10%; Lớp B ti lệ Y, TB, K giảm; ti lệ trẻ 
có kĩ năng T tăng lẽn 60%.

- vé kĩ năng nhận thức về môi trường 

tự nhiên Lớp A: Y 15%, TB 25%, K 
45%, T 15%; Lớp B ti lệ Y, TB, K giảm, 
ti lệ trẻ có kĩ năng T tăng lẻn 56%.

- về kĩ năng nhận thức nghệ thuật: Lớp 
A: Y 25%, TB 25%, K 40%, T 10%; Lớp 
B ti lệ Y, TB giám; ti lệ tré có kĩ năng K 
và T tăng lên 76%

- v ề  kĩ năng sáng tạo Lớp A: Y 30%, 
TB 30%, K 30%, T 10%, Lớp B ti lệ Y, 
TB giảm; ti lệ tré có kĩ năng K và T tăng 
lên 80%

4. Ket luận
Kỹ năng sống là một trong những 

nhân tố góp phẩn quan trọng trong sư phát 
triển toàn diện cua tré và hình thành nhân 
cách cho trẻ. Rèn luyện kỹ năng sống cho 
trẻ mẩm non là cơ sờ đề hình thành và 
phát triển nhân cách cho trẻ, đặc biệt góp 
phần vào việc chuẩn bi tích cực cho trè 
bước vào lớp Một

Trong quá trinh thực hiện nhiệm vụ 
chăm sóc - giáo dục trẻ, giáo viên mầm 
non cần tích hợp thực hiện rèn kỹ năng 
sống cho trẻ vào các hoạt động: hoạt động 
đón, trá tré; hoạt động điểm danh; hoạt 
động trò chuyện đầu giờ, hoạt động chơi; 
hoạt động học; hoạt động ngoài trời; hoạt 
động lao động; hoạt động lễ hội; hoạt 
động ăn, ngũ Mỗi hoạt động có ưu thế 
riêng đối với việc giáo dục kỹ năng sống 
cần thiết cho cuộc sống cùa trẻ Để có kỹ 
năng sống, trẻ cần phải được giáo dục, rèn 
luyện, trải nghiệm thường xuyên với sự hỗ 
trợ của người lớn, đặc biệt là cô giáo. Đề 

việc giáo dục kỹ năng sống đạt hiệu quà, 
giáo viên cần chù động, linh hoạt, sáng tạo 
trong thiết kế và tồ chức các hoạt động có 
lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống 
cho tré
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ỨNG d ụ n g  c ô n g  n g h ệ  t h ố n g  t i n  t r o n g  đ ờ i  m ớ i  c ô n g  t á c

QUAN LÝ H O Ạ T  Đ ỘN G  N G O Ạ I K H Ó A  CỦA SIN H  V IÊN

TS. Lê Anh Tú1, ThS. Đỗ Hửu Quang2 
'Phòng Đào tạo, 2Phòng Tổ chúc cán bộ

Tóm tắt: Hoạt động ngoại khóa có ỷ  nghĩa tích cực góp phần hoán tliiện và phái triên 
nhản cách, năng khiếu, khá năng sáng tạo cùa sinh viên. Nó không chi giúp sinh viên cung 
cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng mà còn tạo cho sinh viên sự  thoai mái, hòa nhập với lập thê, 
nâng cao V ihirc cuộc sổng cộng đòng, đáp Ihìg lâm lý tra sôi động, thích khám phá cái mới 
cua liiỏi tre. Tuy nhiên, việc quan lý, theo dõi, đánh giá hoạt động Iigoại khóa một cách sáu 
sát Ch» VÙI lìmg xinh viên là một bài toán khứ. Bài báo này trình bày một giai pháp ioìg dụng 
còng nghệ thông tin đé nàng cao chai lircmg công tác quàn ìý, theo dõi, đánh giá và thúc đá\ 
c ứt' hoại dộng ngoại khỏa cua sinh viên lại các cơ sớ giáo dục chuyên nghiệp.

Từ khóa hoại dộng ngoại khóa, quan !ỳ sinh viên, i'nig dung công nghệ thông Un.

1. Đặt vấn đề

Hoạt động ngoại khóa (HĐNK) là các 
hoạt động cùa học sinh, sinh viên (người 
học) ngoài giờ lên lớp (không nằm trong 
chương trinh giáo dục, đào tạo chinh 
khóa). Đối với khối giáo dục chuyên 
nghiệp, HĐNK có hai mục đích chính: 
MÒI là uiúp người học hoàn thiện tinh 
cách; hai là tạo môi trướng học tập hiệu 
quà, cung cố kiến thức cho người học, góp 
phần nâng cao chất lượng đào tạo.
r . . . . .

Khi triển khai đào tạo theo hình thức 
tín chi, vai trò cùa HĐNK càng đặc biệt 
quan trọng do người học phải thực sự phát 
huy được tinh thần tích cực, chủ động 
trong học tập và rèn luyện [1] Thông qua 
các HĐNK, người học tự củng cố, mờ 
rông các kiến thức đã lipc, tim kiếm các 

kien thức lìiới, phát triển lúrniỉ thú nliận

thức về các môn học, do đó kiến thức, kỹ 
năng cùa người học vững chẳc hơn, sâu 
hơn và rộng hơn Ngoài ra, HĐNK còn 
giúp người học rèn luyện và hoàn thiện 
hom các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc 
nhóm, kỹ năng giao tiếp

Đến nay, những nghiên cứu về đồi 
mới, nàng cao chất lượng HĐXK cùa 
nguời học đã được nhiều nhà ntìhiên cứu 
đề cập đến [7. 8] Tuy nhiên, những 
nghiên cứu này phần lớn tặp trung vào 
việc điều chinh các kỹ nãng chuyên môn 
sư phạm để cài thiện HĐNK [6] hoặc sứ 
dụng HĐNK để hỗ trợ hoạt độna dạy học 
các chuyên môn khác [5]

Do vậy. bài bao này đề cập tới một khia 
cạnh khác cùa HĐNK đo là ứna dụna còna 
nsihẽ tliòna tin để nânc cao chất lượnc còna 
tác quản ly. theo dõi. đánh sriá và thúc đấy
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HĐNK nhằm phát huy vai trò, ý nghĩa cùa 
HĐNK trons cône tác eiáo dục, đào tạo tại 
các cơ sa giáo dục chuyên nghiệp

2. Thực trạng công tác quản lý HĐNK 
tại các cơ sỡ giáo dục chuyên nghiệp

Tại cảc cơ sơ giáo dục chuyên nghiệp, 
H Đ \K  có tliè đuơc tổ chức bơi nhiều đầu 
mòi. bộ phân khác nhau như Đoàn thanh 
niên. Hội sinh viên, các cảu lạc bộ, giao 
viên chu nhiệm hoãc cán bộ lớp Việc tồ 
chức các HĐNK thườna duới dạng các sự 
kiện diễn ra trong một khoáng thời gian 
nhất đinh và ít có tinh chất ổn định, 
thường xuyên về thời gian cũng như đối 
tuợng tham gia Do đó, việc theo dõi, tồng 
hợp, đánh aiá một cách sâu sát quá trinh 
tham gia HĐNK của từng sinh viên là một 
vấn đề khó Thậm chi, việc đánh giá nhiều 
khi mana tinh chất cám tinh, thiếu chính 
xác, do việc đánh giá phụ thuộc nhiều vào 
quan điềm chú quan của nguời đánh giá 
(ví dụ như cán bộ đoàn, giáo viên chù 
nhiệm, cán bộ lớp...).

Nguyên nhân là do người đánh giá 
không thề theo dõi, thống kẻ được một 
cách chính xác tất cả các HĐNK của tùng 
sinh viên Đây cũng là lý do dẫn tới việc 
HĐNK thường mang tính chất phong trào, 
không phải là sự bắt buộc cần thiết đối với 
sinh viên và kết quả HĐNK chú yếu chi 
phục vụ việc xếp loại đoàn viên mà không 
liên quan trực tiếp tới kết quà học tập nói 
chung Điều này dẫn tới việc nhiều sinh 
viên hoàn toàn bó qua các HĐNK hoặc chi 
tham gia một số rất ít các HĐNK nếu thấy

hứng thú (hoặc bị bắt buộc) Ví dụ, sinh 
viên chi tham giam các hoạt động thể thao 
hoặc chi tham gia các hoạt động văn nghệ 
mà không tham gia các HĐNK liên quan 
đến chuyên môn Do đó, về góc độ quản 
lý, việc theo dõi, đánh giá HĐNK ít nhiều 
bị bò ngó, tùy thuộc vào sự tự giác cùa 
từng sinh viên hoặc có triển khai đánh giá 
thi cũng mang tinh chất cám tinh, thiếu 
chính xác, không khích lệ được tinh thẩn 
tự giác, trách nhiệm cùa sinh viên

Rõ ràng, không phải sinh viên nào 
cũng thực sự hiếu ý nghĩa cúa các HĐNK 
và chủ động, tích cực tham gia các hoạt 
động này một cách nghiêm túc. Vi thế 
không thể phát huy được một cách tối đa 
vai trò, ý nghĩa cùa HĐNK đối với công 
tác giáo dục, đào tạo chính klióa nói chung 
và chất lượng học tập, rèn luyện cùa tất cà 
các sinh viên nói riêng

Tóm lại, cần giái quyết được khó khăn 
lớn nhất hiện nay đối với công tác quàn lý 
HĐNK đó là phái ghi nhận, thống kê và 
phân loại được một cách chính xác kết quả 
tham gia các HĐNK cùa từng sinh viên 
trong bối cảnh các HĐNK diễn ra ớ nhiều 
nơi, nhiều thời điểm và số lượng người 
tham gia thực tế có sự biến động cao

3. ứng dụng công nghệ thông tin 
để ghi nhận, thắng kê và tính điểm tích 
lũy HĐNK tự động

Từ thục trạng trên chúng tôi đề xuất 
kết hợp hai biện pháp sau đây để nâng cao 
chất lượng công tác quàn lý HĐNK cùa 
sinh viên, cụ thể:
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(1) ú n g  dụng công nghệ thôn« tin 
trong việc ghi nhận (điêm danh), thốna kê 
và tính điểm tích lũy HĐNK tự động

(2) Xây dựng và ban hành quy định 
chi tiết về quản lý và đánh giá HĐNK cùa 
sinh viên, đồng thời bô sung tiêu chuân 
về lòtiii điêm HĐNK sinh viên pliái tích 
lũy đẻ được xét tốt nghiệp

/. Phần mềm công ngltệ thông tiu

Xây dựng hệ thống phẩn mềm cho 
phép ghi nhận (điểm danh), thống kè và 
tính điểm tích lũy HĐNK cùa sinh viên tự 
động Phần mềm này nhằm khẳc phục các 
khó khăn và hạn chế trong việc theo dõi, 
xác nhận và thống kê sinh viên tham gia 
các HĐNK Hệ thống phần mềm gồm 4 
chức năng chính sau đây:

(1) Quán trị hệ thống (sừ dụng máy 
tinh): Dành cho quản trị viên cập nhặt 
thông tin về lớp, sinh viên, danh mục các 
HĐNK, quy định thang điểm đối với từng 
hoạt động

(2) Tổ chức HĐNK: Dành cho các đầu 
mối, bộ phận tồ chức HĐNK

- Đăng ký Ihông tin của HĐNK lên hệ 
thống phẩn mềm (có thể sừ dụng thiết bị 
di động hoặc máy tinh).

- Sử dụng thiết bị di động (điện thoại, 
ipad) để chụp ánh và tự động ghi nhận 
(điềm danh) những người tham gia HĐNK 
một cách khách quan bang công nghệ 
nhận diện khuôn mặt (cho phép nhặn diện 
đồng thời nhiều người một lúc) Kẻt quà 
ghi nhận được tự động lưu trữ lên một

máy chu chuna phục vụ cho việc ạt động 
thon» kê. tinh đièni tích lũy các HĐXK 
cua tứ 111Ỉ sinh viên.

(3) Tliôns báo có HĐNK mới cho 
sinh viên (sử dụna thiết bị di động): Cho 
phép sinh viên nhận các tliôns báo ve các 
sự kiện, HĐNK mới (đè chu độniỉ kè 
hoạch tham sia HĐNK) và thống kè kểt 
quả HĐNK mà cá nhàn sinh viên đã tích 
lũy đirơc

(4) Bao cáo kết qua HĐNK (sứ dụns 

máy tinh) Dành cho bộ phận quản lý (vi 

dụ Phòng Công tac HSSY) thốna kê, tòna 

hợp điêni HĐNK tích lũy cùa từng sinh 

viên theo một hoặc nhiều học kỷ

Quy trinh thực lìiện quàn lý HĐNK 
cùa sinh viên sứ dụng hệ tliồne phần mềm 

nhận diện khuôn mặt gồm 7 bước sau đày:

- Bước 1: Quàn trị hệ thốne cập nhật 

danh sách lớp, sinh viên, danh sách các 

HĐNK. thang điểm do nhà truờne, quy 
định vào máy chù

- Bước 2: Các đẩu mối, bộ phận đuợc 

phép tồ chức HĐNK thực hiện đăng ký 
HĐNK lèn hệ thống phần mềm

- Bước 3: Hệ thống phần mềm tự độns 

thông báo về HĐNK mới đên thièt bị di 

độne (điện thoại) cùa sinh viên

- Bước 4 Sinh viên có mật tham dự 

HĐNK

- Bươc 5: Đầu mồi. bộ phận tò chúc 

HĐNK chụp ánh các thành viên tham 
HĐNK đe hệ tliốnu tự độnc nhận diên
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(khuôn mặt) và xác nhận những người 
tham gia

- Bước 6: Kết quà ghi nhận được tụ 
động lưu trữ vào máy chú.

- Bước 7: Bộ phận quàn lý kết xuất 
báo cáo, thống kè kết quá tliam gia HĐNK 
của sinh viên.

Hinh'1 minh họa quy trình quàn lý 
HĐNK sử dụng hệ thống phần mềm

Quán tn  bệ tbónB

1 *
(1) Danh s ich  lớp. 
HSSV. IM HĐNK. 

thang điẻm

(7 ; Bão cáo két q u i 
HĐNK của Dgươi học

Bộ pb jfl quán ]ỷ

Hình 1. Quy trinh quàn lỳ H tìNK sù  dụng công nghệ nhận diện khuôn mật 

3.2. Han hành quy định pháp lý

Bên cạnh việc sừ dụng công nghệ 

thòng tin để theo dõi, tính điểm HĐNK 

cua sinh viên một cách chính xác, nhà

trương cần cụ thể hóa các quy định pháp 

lý về quản lý, đánh giá HĐNK. Quy định 

pháp lý sẽ đóng vai trong quan trọng trong 

việc nâng cao số lượng và chất lượng các 

HĐNK cùa sinh viên

Căn cứ vảo các vãn bàn của Bộ Giáo 

dục và Đao tạo [ I ], [2-4], nội dung quy định 

cân cụ thê hóa ba vân đẻ chính sau đây
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(1) Xác định lẽn, nhiệm vụ cùa các 
đầu mối, bộ phận được phép tạo, tồ chức 
và ghi nhận HtìNK cùa xinh viên.

- Lập danh sách các đẩu mối, bộ phận 
được phép tạo, tổ chức và ghi nhận 
HĐNK

- Quy định nhiệm vụ của các đầu mối, 
bộ phận:

+ Đãng ký tạo HĐNK trên hẻ thống 
phần mềm quàn lý HĐNK

+ Tổ chức triển khai HĐNK

+ Diêm danh nlũrng sinh viên có mật 
tham gia hoạt động ngoại khóa (sứ dụnu



chức năng thiết bị di động chụp hình và tự 
động nhận diện người tham gia HĐNK).

(2) Quy định mức điếm cụ thê áp dụng 
cho lừtig dạng HĐNK.

Mức điềm được tính cho mỗi HĐNK 
là cơ sớ đế ghi nhận và đánh giá mức độ 
tích cực tham gia các HĐNK cùa sinh 
viên Ngoài ra cách xác định mức điềm 
cũng có tác đụng định hướng sinh viên tới 
các hoạt động cần ưu tiên. Vi dụ, cẩn 
khuyến khích các hoạt động học nhóm của 
sinh viên thi mức điềm cho hoạt động này 
cẩn cao hơn so với các hoạt động khác

(ỉ) Quy định tổng điếm HĐNK sinh 
viên phai lích lũy (theo từng hệ đào tạo) 
đô đù điều kiện được xét tốt nghiệp.

Dựa trên mức điềm áp dụng cho từng 
HĐNK, nhà trường có thể quy định mức 
điềm phù hợp phái tích lũy đối với tòng 
kỳ học. Từ đó xác định mức điểm phải 
tích lũy trong toàn khóa học. Hiệu trướng 
ra quy định sinh viên phải tich lũy đù 
điêm HĐNK theo quy định mới được xét 
tốt nghiệp (đây là ràng buộc quan trọng đế 
sinh viên chú động, tích cực tham gia các 

HĐNK).

4. Tính hiệu quả cùa giải pháp

Giải pháp đề xuất có ý nghĩa nâng cao 
chất lượng công tác quản lý, theo dõi, 
đánh giá và thúc đẩy các hoạt động ngoại 
khóa cùa sinh viên tại các cơ sờ giáo dục 
chuyên nghiệp, cụ thể như sau:

- Mọi bộ phận trong nhà trường (từ 
cán bộ quàn lý, giáo viên, bản thân sinh

viên ) có thể tổ chức và ghi nhận được 
HĐNK cua sinh viên một cách khách 
quan, chinh xác.

- Sinh viên có mục tiêu rõ ràng trong 
việc thực hiện và hoàn thành khối lượng 
HĐNK được quỵ định, do vậy sẽ thúc đẩy 
sinh viên chú động, tích cực tham gia đù 
và đồng đều các HĐNK

- Tự động ghi nhận (chụp ảnh), tich 
lũy và thống kê được một khối lượng lớn 
HĐNK cùa từng sinh viên ở nhiều thời 
gian, địa điềm khác nhau (không ton so 
sách, nhân lực và thời gian tính toán) mà 
vẫn đảm bảo độ chính xác cao

- Hình ảnh chụp từ các HĐNK sú 
dụng để điểm danh, đồng thời cũng là 

nguồn tư liệu phong phú, được cập nhật 
kịp thời về hoạt động cùa sinh viên trong 
phạm vi toàn trường.

5. Kết luận

Việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong đổi mới công tác quàn lý HĐNK của 
sinh viên ờ các cơ sở giáo dục chuyên 
nghiệp là cần thiết. Giải pháp đề xuất 
nhằm nâng cao chất lượng công tác quản 
lý, theo dõi, đánh giá và thúc đẩy các hoạt 
động ngoại khóa cùa sinh viên. Công nghệ 
chụp ảnh, nhận diện khuôn mặt và tự động 
ghi nhận (điểm danh) một hoặc nhiều 
nguời tham gia HĐNK (tại bất cứ thời 
gian, không gian nào) hoàn toàn chưa 
được triền khai trên cả nước về mặt chi 
phi, giải pháp không tốn chi phí đáng kề 
cho thiết bị cũng như các chi phí về nhân 

công, duy tri do các thiết bị di động cá
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nhân hiện nay rất phổ biến, chì cần cài đật 
phần mềm là có thể hoạt động được

Giải pháp đưa ra có thể được áp dụng 
đề theo dõi và đánh giá HĐNK cùa sinh 
viên tại tất cả các cơ sờ giáo dục chuyên 
nghiệp trên cả nước. Đối với khối đào tạo

phổ thông cũng có thề áp dụng đề theo dõi 
hoạt động rèn luyện, ngoại khóa cúa học 
sinh Tuy nhiên, cần xây dựng các văn bản 
quy định phù hợp với đặc thù của đào tạo 
phồ thông.
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NÂNG CAO C H Á T LƯ Ợ NG ĐÀO TẠO THÔ NG QUA ĐÓI M ỚI PHƯƠNG  
THỨC HO ẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH N IÊ N , HỘI SINH VIÊN  

TẠI TRƯ Ờ N G  ĐẠI HỌC HẠ LONG

TS. Vũ Tiến Tình -  Phòng Đào tạo

Tóm tắt: Công tác đào tạo là hoạt động mang lính chất quyết định lới sự  tồn lại và pháí 
n iên cua một trường đại học. Đê nâng cao cha! lượng đào lạo, cần có nhiều biện pháp tác 
động đa dạng, đa phiirmg liệu. Phái huy vai trỏ cua Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong 
hoại động đào lạo cua Trường Đại học Hạ Long là một định hiróng tot trong thời gian sấp 
lới. Hái viết đưa ra một số gợi V cụ thế đế to chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tham khao, 
ihirc hiện.

Từ khóa chấl /itợng đào lạo, hoại động Đoàn Thanh niên, học lập, nghiên cứu, Hội 
sinh viên, rèn nghe

1. Đặt vấn đề

Thực hiện mục tiêu không ngừng 
nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu xây 
dựng Trường Đại học Hạ Long phát triển 
thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh 
vực và đào tạo nhân lực có trinh độ cao 
phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội 
cùa tinh Quảng Ninh cũng như trong khu 
vực. Trong những năm gần đày, công tác 
đào tạo cùa nhà truờng được ưu tiên đặt 
lên hàng đầu, nhiều nguồn lực được huy 
động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, 
trong đó, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên 

■'Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức nhiều 
hoạt động tạo nên một phong trào thi đua 
sôi nồi trong học tập, nghiên cứu khoa 
học, thi olympic...; các hoạt động giao lưu, 
tọa đàm, trao đồi về phương pháp học tập 
đã góp phần thúc đẩy phong trào học tập 
cùa sinh viên Tuy nhiên, xu thế mới cùa 
giáo dục hiện đại luôn đề cao tính tích cực 
chù động, tự giác trong học tập, trona tư

duy sảng tạo và trau dồi năng lực tự học, 
lòng hăng say học tập cùa sinh viên. Vì 
vậy, ngoài việc tồ chức tốt các hoạt động 
phong trào giúp sinh viên giải tóa căng 
thẳng trong học tập, phát triển kỹ năng, 
cân bằng cuộc sống, thư giãn và tiếp thêm 
sinh lực để khám phá những sờ thích mới 
mè, những trải nghiệm thú vị thi Đoàn 
Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học 
Hạ Long phải tiếp tục đồi mới phương thức 
hoạt động góp phần nâng cao hơn nữa chất 
lượng đào tạo cùa nhà trường. Trong bài 
viết này tác giả đưa ra vài gợi ý để Đoàn 
thanh niên, Hội sinh viên nhà trường có thể 
tham khảo làm giải pháp nâng cao chất 
lượng hoạt động góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo cùa nhà trường

2. Nhũng giải pháp cụ thế

2.1. H ướng (lẫn sinh viên xây (lựng 
kế  hoụcli học tập và định hướng nghề 
nghiệp cho sinh viên ngay từ  những năm  
học đầu tiên
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Đề có kết quả học tập tốt, phát huy 

được thế mạnh sở trường của mình và 
chọn cho minh được ngành nghề phù hợp 
sau khi ra trường, Đoàn Thanh niên, Hội 
Sinh viên cần định hướng cho sinh viên 
xây dựng kế hoạch học tập phù hợp, có 
tính khoa học, lưu ý đến các vấn đề như 
môn học, tâm li, sức khoẻ, thời gian 
Mỗi sinh viên cần phải dựa vào kế hoạch 
đào tạo cùa trường đưa ra để sắp xếp thời 
gian học tập, sinh hoạt phù hợp, xác định 
khối luơng kiến thức và tài liệu mà minh 
phái tìm hiểu nghiên cứu, dành thời gian 
cho việc tự học, tự tìm tòi nâng cao hiều 
biết và rèn luyện kỹ năng mềm. Thông 
qua các buổi sinh hoạt chính trị đầu khóa 
Đoàn thanh niên nên hướng dẫn sinh viên 
xây dựng kế hoạch làm việc, giúp sinh 
viên quan tâm và có thể định hướng xây 
dựng được kế hoạch tự học tập. Trong xây 
dựng kế hoạch tự học tập, sinh viên cần 
chú ý việc tự rèn luyện kỹ năng mềm như 
ngoại ngữ, tin học. Để tự học đạt hiệu quả, 
đặc biệt trong học chế tín chi hiện nay, 
vấn đề khó khăn nhất là việc tìm kiếm tài 
liệu cũng như gặp gỡ, trao đổi thông tin 
với bạn bè, thầy cô. Bời vì, thời gian lên 
lớp rút ngắn, phần còn lại buộc phải tự tìm 
hiểu để bồ sung kiến thức nên Đoàn thanh 
niên nghiên cứu thành lập diễn đàn điện tử 
và xem đó là cầu nối quan trọng giúp sinh 
viên dễ dàng trao đổi bài vờ, kinh nghiệm 
học tập và download tài liệu một cách 
nhanh chóng. Bên cạnh đó thông qua các 
hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ hay 
các câu lạc bộ Đoàn thanh niên, Hội sinh 
viên nên lồng ghép các hoạt động phồ biến,

tuyên truyền kinh nghiệm học tập, đặc biệt 
đối với sinh viên mới nhập trường

Như vậy, lập kế hoạch học tập một 
cách khoa học để có kết quả học tập tốt 
trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường 
đại học là việc làm hết sức quan trọng. 
Việc làm này cần thực hiện một cách 
khách quan, trung thực giúp sinh viên 
nâng cao hiệu quả tụ học, chú động sáng 
tạo trong học tập rèn luyện Thông qua các 
chương trinh sinh hoạt cùa tổ chức Đoàn, 
Hội hay các buồi báo cảo khoa học, 
chuyên đề do liên chi đoàn các khoa tồ 
chúc, sinh viên phải được tập huấn kỹ 
năng xây dựng kế hoạch học tập cùa riêng 
minh để có thể chù động về thời gian học 
tập từ đó nâng cao kết quả học tập

Đối với sinh viên mới nhập trường, 
nhiều em chưa chuẩn bị tâm lý cho việc 
học tập, chưa an tâm với ngành nghề minh 
đang theo học. Theo thống kê số liệu 
tuyển sinh cùa Truờng Đại học Hạ Long, 
số lượng sinh viên bỏ học hoặc bảo lưu 
kết quả học tập, nghi học chiếm khoảng 
trên 10% và tập trung nhiều ớ năm thứ 
nhất, thứ hai. Các em không có sự chuẩn 
bị cho việc tiếp cận công việc sau khi ra 
trường dẫn đến tâm lý hoang mang, lo 
lắng cho nghề nghiệp của bản thân, dẫn 
đến tinh trạng: “Đứng núi này, trông núi 
nọ”. Vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội 
Sinh viên là định hướng cho sinh viên 
hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu cùa minh từ 
đó tự định hướng nghề nghiệp cho bản 
thân. Sau khi sinh viên học xong chương 
trinh khối kiến thức đại cương, Đoàn, Hội 
nên tổ chức các buổi nói chuyên chuyên 
đề với sinh viên về mục tiêu đào tạo các
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chuyên ngành và nhu cầu cùa xã hội về 
chuyên ngành sinh viên chọn để có thể 
giúp sinh viên yên tâm với định hướng 
nghề nghiệp của mình, phù hợp hơn với 
năng lực cùa bàn thân

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên đồng 
thời làm cầu nối giữa sinh viên với xã hội, 
nhắt là với các doanh nghiệp, giới thiệu 
nliững ngành nghề, nhu cầu ngành nghề 
đến với sinh viên thông qua ngày hội việc 
làm, ngày gặp gỡ giữa sinh viên và doanh 
nghiệp Hoạt động này phái đuợc thục 
hiện thường xuyên, liên tục Hai tổ chức 
này cần phải có liên hệ với cơ quan doanh 
nghiệp và kết nối cho các bạn sinh viên, 
nhất là trong các kì thực tập nghề nghiệp, 
làm tốt được hoạt động này chính là làm 
cho hoạt động đào tạo cùa nhà trường 
được nâng tầm, từng bước xây dựng 
thương hiệu Đại học Hạ Long.

2.2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức lốt 
các hoạt động phong trào tạo môi trường 
lành mạnh để sinh viên học tập, nghiên 
cứu khoa học

Tổ chức nhiều hoạt động với các nội 

dung phong phú, đa dạng để giúp đỡ sinh 
viên nâng cao hiệu quả tự giáo dục, có thái 
độ, động cơ học tập đúng đắn như phong 

.•trào “Sinh viên học tập giòi để ngày mai 
lập nghiệp”, “Tuần khoa học”, “Câu lạc 
bộ các nhà khoa học trẻ” ... Xây dựng và 
phát triển các loại hình Câu lạc bộ - Đội - 

Nhóm học thuật... đặc biệt là các câu lạc 
bộ chuyên ngành: Lữ hành, Khách sạn, 
Nhà Hàng, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ 
Trung, Ngôn ngữ Nhặt, Công nghệ Thông 

tin... đề thu hút sự tham gia sôi nổi cùa

sinh viên Từ đó cổ vũ sinh viên vươn lên 

trong học tập
Tồ chức các buổi tọa đàm, hội thảo 

khoa học, các cuộc thi tim hiểu... các buổi 
nói chuyện chuyên đề về vấn đề nghiên 
cứu khoa học trong sinh viên, định hướng 
ngay từ đẩu cho các tân sinh viên ý nghĩa, 

vai trò của nghiên cứu khoa học, khuyến 
khích sinh viên tìm hiểu khoa học thông 
qua thầy cô và qua các phương tiện thông 
tin Tồ chức các buồi gặp gỡ, trao đổi với 
các nhà doanh nghiệp tré, các hoạt động 
hỗ trợ đề tài nghiên cứu khoa học có giá 
trị của sinh viên.

Đoàn Thanh niên nhà trường cần tổ 
chức định ki các cuộc thi Olympic tiếng 
Anh theo quý, tạo ra phong trào học tập 

tiếng Anh trong sinh viên, đảm bảo 100% 
sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đúng 
lộ trinh theo quy định của Đề án tiếng Anh 
của nhà trường.

Nghiên cứu đề xuất những vấn đề 
liên quan đến cơ chế tuyển sinh, nội dung 
chương trinh đào tạo, tham gia bình xét 
học bổng, quản lý ký tóc xá và các hoạt 
động nâng cao đời sống tinh thần -cho 

sinh viên.
Tổ chúc các hoạt động kết nối doanh 

nghiệp, nhà tuyển dụng, giới thiệu việc 
làm, nơi thực tập cho sinh viên, tổ chức 
cho sinh viên tiếp xúc với doanh nghiệp, 
tim kiếm và hỗ trợ cho sinh viên những 
thông tin việc làm sau khi ra trường. 

Trang bị cho sinh viên kỹ năng mềm, các 
kỹ năng hỗ trợ nghề nghiệp giúp sinh 
viên tự tin có các kỹ năng cần thiết đáp
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ứng yêu cầu của các doanh nghiệp sau 
khi ra trường.

Tích cực khai thác các nguồn lực xã 

hội xây dựng quỹ học bồng hỗ trợ sinh viên 
học tập và nghiên cứu khoa học, tổ chức 
tuyên dương sinh viên tiêu biểu trong học 
tập và nghiên cứu khoa học nhăm động 
viên, khuyến khích và tạo động lực cho 
sinh viên phấn đấu rèn luyện.

Phối hợp -chặt chẽ với Nhà trường, 
Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lí khoa 
hpc, lãnh đạo các khoa tồ chúc các cuộc 
thi mang tính học thuật như: Cuộc thi ý 
tướng sáng tạo sinh viên, hội thi nghiên 
cứu khoa học các cấp Phát động phong 
trào học chăm chi, thi nghiêm túc...

Phát huy vai trò của Chi đoàn giáo 

viên trong việc đổi mới phương pháp 
giáng dạy, tích cục hỗ trợ sinh viên trong

3. Kết luận
Phát huy truyền thống đào tạo của 

Trường Cao đẳng Sư phạm Quàng Ninh 
và Truờng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật 
và Du lịch Hạ Long, Đoàn Thanh niên, 
Hội Sinh viên Trường Đại học Hạ Long 
phải thổi bùng ngọn lứa truyền thống, 
ngọn lừa tinh thần xung kích, sáng tạo 
trong sinh viên đề sinh viên lấy đó làm 
sức mạnh quyết tâm vuơn lên trong học 
tập Thực hiện vai trò, chức năng cùa 
minh, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên 
thực sự là chỗ dựa tin cậy cùa sinh viên, 
tạo môi trường hoạt động và sân chơi bồ 
ích thu hút sinh viên tham gia, từ đó đẩy 
lùi các tệ nạn xã hội xầm nhập học 
đường Xây dựng một môi trường học tập 
lành mạnh, an toàn để các em chuyên tâm 
học tập, nghiên cứu khoa học góp phần 
quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo 
của nhà truờnghọc tập và nghiên cứu khoa học
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TRONG T ờ  CHỬ C C ÁC  H O Ạ T  ĐỘNG CHO TRẺ LÀM  QUEN VÓÌ TOÁN

ThS. Lê Minh Phượng - Khoa Su' phạm Mầm non

Tóm tắt: Trù choi học lập (TCHT) vừa là phuơtig pháp dạv học, vừa là hình thức tô 
chức dạy tre làm quen với íoán. Trò choi học lập giúp trẻ hình thành các kìén thức mới, 
cung cố, rèn luyện các biếu tượrig toán đã học thông qua các trò chơi. Người giáo viên phái 
lựa chọn, thiết kế các trò chơi sao cho vira thu húi sự  chú ỷ  cùa tre vừa đam bao các kiến 
thức, kỹ năng về các biếu tuựng loàn cần hình thành Đế thiết kế đirợc trò chơi học tập hấp 
Jan. hirp li cần luân theo những nguyên lac và quy trình thiết kế trò chơi. Từ đó, giáo viên 
có Ihê sáng lạo nên vô số trò choi học tập phù hợp với mục tiêu cùa bài học và điểu kiện cua 
han thăn.

Từ khóa: thiếl kế trò chơi, trò chơi học lập, tré làm quen với toán.

1. Đặt vấn đề

Toán học là môn khoa học tự nhiên có 

kiến thức rộng lớn và vô cùng quan trọng 

trong cuộc sống. Việc hướng dẫn trẻ làm 

quen với toán giúp trẻ có khả năng nhận 
biết các đặc điểm, thuộc tính của các sự 
vật, hiện tuợng trong thế giới xung quanh 

nhu: số lượng, hinh dạng, kích thước, vị 

tri cùa con người và đồ vật trong không 

gian, định hướng thời gian. Ngoài ra, còn 

giúp tré hình thành khả năng quan sát, tư 

duy, so sánh và phát triển ngôn ngữ. Tuy 

nhiên, trè mầm non chưa tiếp thu được các 

khái niệm toán học có hệ thống mà chi 

bước đầu làm quen với toán qua các biểu 

tượng toán. Để hình thành các biểu tượng 

toán ban đầu cho trẻ, giáo viên cần thông 

qua các hoạt động khác nhau để kích thích 

tinh khám phá, lòng ham hiểu biết cùa trẻ

Vì thế, để lôi cuốn, tạo sự hứng thú cho trè 

trong các hoạt động cho trẻ làm quen với 

toán, giáo viên cần coi trọng việc tổ chức 

các hoạt động vui chơi cho tré thòng qua 
các trò choi học tập. Vui chơi là hoạt động 
chủ đạo cùa tré. Hình thức thể hiện đặc 

trưng cúa hoạt động vui chơi là các trò 

chơi. Các trò chơi rất đa dạng về nội dung, 

hình thức và nguồn gốc. Qua các trò chơi, 

trè được hình thành và phát triển nhân 

cách -  tâm lý. N. K. Krupxkaia đã nhận 

định: “Trò chơi đối với các em là học tập, 

trò chơi đối với các em là lao động, trò 

chơi đối với các em là phương tiện giáo 

dục quan trọng” [3,72], Vì thế, việc sử 

dụng trò chơi trong dạy trẻ làm quen với 

toán là vô cùng quan trọng nhằm giúp trẻ 

được “chơi mà học”, “học mà chơi” với 

một không khí sôi nổi, hào hứng Qua các
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“trò chơi học tập” (TCHT), tré phải vận 
dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào 
giái quyết các yẽu cầu, nhiệm vụ đặt ra 

trong trò chơi, từ đó hình thành các biểu 

tượng toán hoặc cùng cố rèn luyện các 

kiến thức đã học, giúp trẻ phát triển trí tuệ 

và khả năng nhận thức. Trên thực tế, đề 

tạo ra các hoạt động làm quen với toán 

sinh động, hấp dẫn trẻ, giáo viên phải 

không ngừng đổi mới, sáng tạo nên những 

“trò choi học tập” mới trên cơ sờ nam chắc 
được bản chất, cách thức tạo ra nó. Vậy trò 

chơi học tập là gi? Nó có đặc điểm, nguyên 
tắc, quy trinh tạo lập thế nào?

2.. Nội dung nghiên cứu

2.1. Vài nét về trò choi học tập

2.1.1. Khái niệm

Trò chơi học tập là một loại trò chơi 
có chứa nội dung tri thức gắn với hoạt 

động học tập của trẻ P.G.Xamarucova 
cho rằng, "trò chơi đuợc xem là TCHT là 

những trò chơi có nhiệm vụ chủ yếu là 
giáo dục và phát triển trí tuệ cho trẻ em". 
Còn theo Đinh Văn Vang "TCHT là loại 
trò chơi có luật thường do người lớn nghĩ 

ra cho trẻ chơi. Đó là loại trò chơi đòi hỏi 

trẻ phải thực hiện một quá trinh hoạt động 
tri tuệ để giải quyết nhiệm vụ học tập 
được đặt ra như nhiệm vụ chơi, qua đó mà 

trí tuệ cùa trẻ được phát triền" [2]

Như vậy có thề hiểu TCHT là trò 

chơi có luật, có nội dung tri thức gắn với 
hoạt động cùa trẻ, phục vụ cho mục đích

dạy học và giáo dục trẻ, giúp trè phát 
triển trí tuệ.

2.1.2. Đặc điêm cua trò chơi học tập

Trò chơi học tập có những đặc điềm sau:

- Tên của TCHT thuờng phàn ánh nội 

dung chơi và khơi gợi sự hứng thú cùa tré 

đối với trò chơi.

- Trò chơi học tập có cấu trúc gồm 3 

thành tố: nhiệm vụ nhận thức (nội dung 

chơi), hành động chơi (cách chơi) và luật 
chơi (quy tắc chơi)

+ Nhiệm vụ nhận thức là nội dung 

chơi, bao gồm những kiến thức, kĩ năng 
mà trẻ cần phái vận dụng để giải quyết 
nhiệm vụ phái thực hiện được trong tro 

chơi Đây là nhiệm vụ học tập, có tính 
chất như một bài toán mà trẻ phái dựa vào 

các điều kiện đã cho để thưc hiện nhiệm 
vụ này.

+ Hành động chơi (hay cách chơi) là 
những động tác tré phải làm lúc chơi để 
giải quyết nhiệm vụ chơi.

+ Luật chơi là những quy định mà 
trè phải tuân thủ khi chơi, nếu phá vỡ 

những quy định này thì trò chơi sẽ bị 

phá vỡ theo.

Trong TCHT, ba thành tố trên liên 

quan chặt chẽ, không thề tách rời nhau 
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng phân 

biệt rạch ròi các thành tố. Có những trò 

chơi trong hành động chơi đã bao gồm cả 

luật chơi
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- Trò chơi học tập bao giờ cũng có kết 
qua nhất định Tré phái cảm nhận và đánh 

giá được kết quá hành động cùa mình 
Trong các trò chơi học tập cho trẻ làm 
quen với toán, rất nhiều trò chơi có tên là 

"Ai nhanh nhất" Tuy các trò chơi có 

nhiêm vụ chơi, cách chơi khác nhau 

nhưng luật chơi đểu là đội chơi nào hoàn 
thành được nhiệm vụ nhanh nhất sẽ chiến 

thẳng Đội nào hoàn thành chậm nhất sẽ 

thua cuộc Khi kiểm tra kết quả chơi, các 

đội chơi sẽ phải kiềm tra kết quả của đội 
minh và đội bạn để đưa ra kết quả đội nào 

chiến thắng, đội nào thua cuộc. Kết quả 

này sẽ mang lại niềm vui đối với trẻ, giúp 

cúng cố và phát triền vốn hiểu biết cùa trẻ, 

đồng thời thúc đấy trẻ cố gắng, nỗ lực để 

đạt kết quá tốt nhất

2.1.3. Ỷ nghĩa cùa trò chơi học tập đối 

với dạy irè làm quen với toán

TCHT vừa là phương pháp dạy học 
vừa là biện pháp dạy tré làm quen với 

toán TCHT là một phương pháp dạy hpc 
khi toàn bộ hoạt động học cho trẻ làm 

quen với toán được lồng trong một trò 

chơi học tập mà trẻ là người tham gia, 
thực hiện chính. Ví dụ như cả hoạt động 

học dạy trẻ đếm đến 5, nhận biết nhóm có 

5 đối tượng được diễn ra trong trò chơi 

"Tham quan nông trại". Khi tham gia trò 

chơi, trẻ phải đếm số lượng của các con 

vật có số lượng trong phạm vi 4 ờ nông 

trại: chó, mèo, gà, bò. Trẻ được lập nhóm 

các con vật bằng cách cho các con vật vào 

chuồng trong nông trại có số lượng là 5 và

đếm, nhận biết nhóm các con vật có số 
luợng là 5.

TCHT còn là một biện pháp dạy học 
khi một hoạt động học cụ thể được lồng 
vào nội dung chơi Ví dụ: trò choi ''Chiếc 
túi ki lạ" được sứ dụng ờ lioạt động học 
nhằm củng cố các hình đã học cho tré, 
đồng thời giúp tré vận dụng các kiến thức 
vào nhận biết được các liình dạng cùa các 
đồ vật xung quanh trẻ.

Như vậy, TCHT là phương pháp, biện 
pháp đề hinh thành các biểu tượng mới 
cho trẻ và để cúng cố, rèn luyện các kiến 
thức, kĩ năng cùa trẻ TCHT là một 
phương pháp, biện pháp riêng biệt, đóng 
vai trò quan trọng và không thể thiếu được 
trong quá trình hình thành các biểu tượng 
toán cho tré. Việc sử dụng linh hoạt 
TCHT trong dạy trẻ làm quen với toán có 
tác dụng nâng cao hứng thú, phát triền các 
năng lực học tập và sáng tạo cho trẻ.

2.2. Các nguyên tắc trong việc thiết kể 
trò chơi học tập cho tré làm quen với toán

Khi thiết kế TCHT cần đàm bảo 
những nguyên tắc sau:

- Đảm bảo tính mục đích: mỗi trò chơi 
có mục đích giáo đục nhất định, thông qua 
trò chơi này sẽ dạy trẻ những kiến thức gì? 
hay cùng cố, rèn luyện những kiến thức, 

biểu tượng nào? Việc thiết kế TCHT phải 
huớng tới hình thành, củng cố các biểu 
tượng về toán cho trẻ: tập hợp - số lượng - 
con số - phép đếm, hinh dạng, kich thước, 
định hướng trong không gian và định 
hướng thời gian
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- Đảm bảo tinh chất cùa hoạt động 

chơi TCHT phái tạo ra hứng thú đối với 
tre, đám bảo sự tự nguyên, tự do, hứng thú 
cua tre klii tham gia trò chơi, kích thicli sự 
sáng tạo, tich cực, lòng ham hiểu biết cùa 
tré đối với những điều mới mé trong cuộc 
sống và thế giới xung quanh

- Nội dung cùa TCHT chứa lượng 
kiến thức, kỹ năng về các biểu tuợng toán 
mà trẻ đã được học Đồng thời các nhiệm 
vụ mà trẻ phải giải quyết là những kiến 
thức kỹ năng mà trẻ cần khám phá, hoặc 
cần được cúng cố

- Đám báo tính phồ biến: trò chơi phải 
dễ chơi, đồ dùng phải dễ kiếm, dễ làm, tận 
dụng được các nguồn có sẵn trong trường 
lớp và môi trường xung quanh

- Đảm bào tính hệ thống và tính phát 
triển: các TCHT được tổ chức thành hệ 

thống tu đơn giản đến phức tạp Trong 

hoạt động làm quen với toán, cô tổ chức 
cho trè chơi các trò chơi từ dễ đến khó, 

đảm bảo sự phát triển nhận thức của trẻ 

Vi dụ: trò choi "Về đúng nhà'' có thể tổ 

chức cho trẻ chơi nhằm củng cố kiến thức 

ớ 2 dạng bài khác nhau với mức độ từ dễ 

đến khó Với dạng bài có trọng tâm là dạy 

tré lập số mới, tập đếm nhóm đồ vật có số 

lượng là số mới, giáo viên có thể cho trẻ 
tìm về nhà có gắn số chấm bằng với số 

chắm cùa lô tô cô phát cho trẻ Đối với trò 

chơi này, trẻ chì cần đạt ờ mức độ nhận 

biết là giải quyết được nhiệm vụ của trò 

chơi Với dạng bài dạy có trọng tâm là so 

sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau về số 
112

lượng giũa 2 nhóm trong phạm vi số mới, 

giáo viên có the cho tré "Ve đúng nhà" sao 

cho tim nhà có so chấm gan trên nhà gộp 

với số chấm cúa lô tô cô phát cho tré bằng 

số mới Với dạng bài này, trẻ phải đạt 
mức độ thông hiểu đế hoàn thành nhiệm 

vụ trò chơi.

- Đàm bảo tinh đa dạng: trò chơi phái 
đa dạng, phù hợp nhiều hình thức, chú đề, 

thời gian, địa điểm khác nhau Ví dụ: Trò 

chơi "Tô màu cho bức tranh theo yêu cầu 

cùa cô" có thể thực hiện ớ nhiều bài dạy, 

nhiều chú đề khác nhau với các hình thức 
tố chức không giổng nhau Trò chơi có thể 

để cúng cố các kiến thức về phép đếm, 

nhận biết số lượng trong bài dạy hình 

thành về biểu tượng Tập hợp - số lượng - 

con số - phép đếm; cùng cố nhận biết hình 

dạng cùa các hình trong bài dạy về nhận 
biết, gọi tên các hình tròn, hình vuông, 

hình chữ nhật, hình tam giác; ôn tập lại 

kiến thức về so sánh chiều dài, chiều cao 

của 2 đối tượng. Trò chơi thực hiện được 

ớ nhiều chù để, mỗi chù đề có nội dung 

tranh vẽ khác nhau. Chù đề Thế giới thực 

vật có thể là bức tranh về các loài hoa, chù 

đề Thế giới động vật có thể là búc tranh 

về các con vật... Có thề tồ chức trò chơi 

này theo hình thức cá nhân (mỗi trẻ tô 1 

bức tranh), hoặc hình thức theo nhóm 

(mỗi nhóm thực hiện tô 1 bức tranh).

- Đàm bảo tính phù hợp: trò chơi phù 

hợp với đặc điêm lứa tuôi và trinh độ nhận 

thức cùa tré



2.ỉ. Quy trình thiết k ế  trò choi học 
lập cho trê làm quen vói toán

Quá trinh thiết kế trò chơi trong tô 
chức cho trẻ làm quen với toán được thực 
hiện theo các bước sau:

Bước 1. Xác định trinh độ nhận thức 
cua tré ớ tliời điểm hiện tại: xác định 
những kiến thức, kỹ năng về các biếu 
tượng toản mà tré đã biết, đã được học tại 
thời điếm tồ chức trò chơi, trong đó tập 
trung đến các kiến thức có cần được vận 

dụng vào trò chơi học tập

Binh' 2. Xác định mục đích cùa trò 
chơi: phái chi ra được nhiệm vụ nhận thức 
cùa trò chơi Ở bước này, cẩn thể hiện 
được qua trò chơi này trẻ học được những 
kiến thức nào về toán, phát triển được 
những mặt nào..

Bước 3 Lựa chọn tình huống chơi: 
đây là cơ sờ để đặt tên trò chơi. Vi thế tình 
huống chơi phái đơn giản, dễ hiểu, gần gũi 
với cuộc sống của trẻ.

Hước ■!. Chuẩn bị đồ dùng: dự kiến 
những đồ dùng, đồ chơi phái sứ dụng, số 
lượng là bao nhiêu.

Bước 5. Xác định luật chơi, hoạt
t
động chơi

- Xác định hoạt động chơi: dựa vào 

nhiệm vụ nhận thức ờ bước 2, giáo viên 

xác định các hành động chơi cùa trò chơi 

Trò chơi có thể sừ dụng các thao tác tư 

duy kết hợp với các hoạt động về vận 

động, khám phá, ngôn ngữ, thẩm mỹ Đây 

là bước giáo viên linh hoạt tích hợp được

nhiều lĩnh vực phát triên và nhiều môn 

học khác nhau vào trong hoạt động cho tré 
làm quen với toán. Giáo viên nên tích hợp 

I- 2 môn học khác vào trò chơi cho tré 

làm quen với toán Giáo viên sấp xếp các 
hoạt động chơi theo trình tự logic hợp lí 

cho tré dễ dàng chơi, cũng như xác định 

thời gian chơi và hình thức chơi phù hợp 

đê có kết quá chơi hợp lí

- Xác định luật chơi: luật chơi được 

xác định phụ thuộc vào nhiệm vụ nhận 

thức, hành động chơi và tình huống chơi đă 

lựa chọn Luật chơi phải rõ ràng, ngắn gọn, 

dễ hiểu, chi ra được nhũng điều tré được 

làm và không đuợc làm Nếu nhu vi phạm 
có thể có những hinh thức phạt nhất định

* Ví dụ m inh họa

Đối với bài: Dạy trè so sánh, nhận 

biết sự  bằng nhau và khác nhau về chiểu 

cao cùa hai đối tượng.

Đổi tượng: tré 4 - 5 tuổi.

Chú đề: Nghề nghiệp

Nội dung bài dạy: Tồ chức cho trẻ 
theo 3 hoạt động chính:

Hoạt động 1: ô n  tập nhận biết sự khác 

biệt rõ nét về chiều cao cùa 2 đối tượng.

Hoạt động 2: Dạy trè so sánh, nhận 

biết sự bằng nhau và khác nhau về chiều 

cao cùa 2 đối tượng.

Hoạt động 3: Luyện tập so sánh, nhận 

biết sự bằng nhau và khác nhau về chiều 

cao của 2 đối tượng.
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Trong hoạt động 3, giáo viên cố thể tổ 

chức trò choi: Xây tháp

Mục tiêu cùa trò chơi: Trẻ được rèn 
luyện kỹ năng so sánh chiều cao cúa 2 

đối tượng, tạo ra 2 đối tượng có chiều cao 
bằng nhau hoặc khác nhau, nêu được kết 
qua và giái thích kết quá 

Các bước thiết kế:

Hước /. Xác định trinh độ nhận thức 
cua tre ớ thời điếm hiện tại: Trẻ biết so 
sánh hai đối tượng có chiều cao bằng nhau 
hoặc khác nhau

Hước 2. Xác định mục đích trò chơi 
trò chơi dùng đề cùng cố kĩ năng so sánh 
chiều cao của 2 đối tượng Trò chơi nhằm 
phát triển lĩnh vục thẩm mỹ, khả năng tạo 
hình, xây dựng, lắp ghép của trẻ

Bước 3. Lựa chọn tình huống chơi: 
giáo viên lựa chọn tinh huống cho tré 
xây 2  chiếc tháp, so sánh chiều cao cùa 2 

chiếc tháp

Bước 4. Chuẩn bị đồ dùrig: 8 chân 
tháp bằng bìa, khối vuông hoặc khối chù 
nhật bằng gỗ hoặc nhựa.

Bước 5. Xác định cách chơi, luật chơi

- Luật chơi: Các đội phải xây đuợc 
tháp theo đúng yêu cầu của cô trong thòi 
gian quy định. Đội nào xây tháp nhanh 
nhất và hoàn thành yêu cẩu cùa cô sẽ là 
đội chiến thẳng.

- Cách choi: Cô chia lớp thành 4 tổ, 
mỗi tổ cô phát cho 2  chân tháp và 10  khối 
vuông Trong thời gian một bàn nhạc, các 
đội hãy xếp thành 2  ngôi tháp có chiều cao 
khác nhau và chi ra cho cô cách làm thế 
nào để hai chiếc tháp cao bằng nhau Khi 
tré xây xong, cô đến hói tré chiếc tháp nào 
cao hơn, chiếc tháp nào thấp hơn Cho tré 
nêu lên cách làm thế nào để 2 chiếc tháp 
này bằng nhau (thêm hoặc bớt bao nhiêu 
khối vuông) và giải thích sự bằng nhau đó.

3. Kết luận
Trong hoạt động cho tré làm quen với 

toán, việc tổ chức các trò chơi học tập là 
không thể thiếu. Thông qua trò chơi học 
tập, giáo viên cung cấp các kiến thức, biểu 
tượng toán cho trẻ, hoặc cùng cố các kiến 
thức, kỹ năng toán Đối với người giáo 
viên mầm non, kỹ năng thiết kế trò chơi 
học tập là vô cùng quan trọng không chi 
đối với hoạt động học toán mà còn đối với 
tất cả các hoạt động khác Đám báo các 
nguyên tắc và quy trinh thiết kế trò chơi 
học tập giúp người giáo viên dễ dàng sáng 
tạo ra trò chai mới, phù hợp với nhu cầu 
của bản thân Những trò chơi mới đảm 
bảo cho hoạt động học toán sôi nồi, hấp 
dẫn, tạo ra nhiều điều mới mé đối với cô 
và trè.
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIẸU QUẢ CÔNG TÁC TUYÉN SINH 
Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

ThS. Hoàng Văn Vinh - Phòng Đào tạo

Tóm tãt: ( 'ông lác tuyên sinh cù vai trò hêt sức quan trọng, mang tính quyêt định "song 
vòn" cua các trường đại học, cao đăng hiện nay. Từ năm 2015 đến nay, công tác tuyên sinh 
»  Truờng Dại học Hạ Long đã đạt được những thành công nhai định, nhiều ngành tuyên 
sinh đạt và vượt chi tiêu, nhất là các ngành thuộc khối du ¡ịch, ngoại ngữ, chất luựììg tuyến 
sinh hang năm cũng được nâng lên. Tuy nhiên, bẽn cạnh kêí quà đạt đirợc, công tác tuyên 
xinh cua nhà trirờng còn có những hạn chế, khó khăn như: sự  mất cán đoi đau vào giữa các 
khối ngành du lịch và khối ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin trình độ đại học; công lác 
Irnyển thông Online còn yếu và thiếu; công lác phối hợp với các đơn vị trong triròmg chưa 
ihiríniỊỊ xuyên, hên tục... Từ những hạn chế, khó khăn nêu trên, bài viết đề xuất những giai 
pháp nhằm nâng cao hiệu quà công tác tuyến sinh ờ Trirờng Đại học Hạ Long.

Từ khóa: công tác tuyến sinh, giái pháp, Đại học Hạ Long

1. Đặt vấn đề

Trường Đại học Hạ Long là trường đại 
học công lập trực thuộc Tinh Quảng Ninh, 
có sứ mệnh đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, 
cung cấp nguồn nhân lực trinh độ cao về 
khoa học, công nghệ, kinh tế, giáo dục và xã 
hội nhân văn; là trung tâm nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát 
triền kinh tế - xã hội cùa tinh Quàng Ninh 
và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ Trường 
được thành lập năm 2014 trên cơ sờ 2 
tarờng cao đẳng có bề dầy lịch sừ và chính 
thức đi vào hoạt động từ năm 2015, đuợc xã 
hội nhìn nhận là còn non tré, chưa được 
nhiều người .biết đến

Mặc dù, kết quả tuyển sinh các ngành 
đại học của nhà trường năm sau cao hơn

năm trước song vẫn còn sự mất cân đối 
giữa các ngành đào tạo đại học: có nhiều 
thí sinh đăng ký vào các ngành thuộc lĩnh 
vực Du lịch, Ngoại ngũ, trong khi đó 
ngành Nuôi trồng thủy sản, Quản lý tài 
nguyên và môi trường, Khoa học máy tính 
lại chưa được nhiều thí sinh quan tâm. Đối 
với hệ cao đẳng, số thí sinh đăng kí xét 
tuyển vào các ngành Sư phạm, Nghệ 
thuật, Văn hóa, Công tác xã hội, Tin học 
úng dụng., ngày càng giảm

Từ năm 2015 đến nay, một số ngành 
đào tạo trinh độ đại học, cao đẳng cùa 
Truờng chi đạt 30% chi tiêu hằng năm, đã 
đặt ra vấn đề cấp bách đoi với Nhà trường 
Kéo theo đó là vấn đề tô chức hoạt động 
cùa các khoa đào tạo, các đơn vị có liên
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quan, với số lượng sinh viên ngày càng 
giam Vi vậy, công tác tuyền sinh cùa Nhà 
trương cần xác định là nhiệm vụ trọng tâm 
hàng đẩu, là vấn đề lớn, đòi hói Nhà trường 
phái xây dựng chiến lược phát triển và có 
các gi ái pháp phù hợp cho từng giai đoạn 
cụ thể.

2. Thực trạng công tác tuyên sinh ờ  
Truông Đại học Hạ Long tù' năm 2015 
đến nay

Cõng lác lãnh đạo, chi đạo Xác định 

công tác tuyến sinh có vai trò hết sức 
quan ìrọng, hằng năm, Trướng Đại học 
Hạ Long đã chú động triển khai các văn 
ban chi đạo cùa cắp trên, cùa ngành giáo 
dục, chi đạo các đơn vị trong toàn trường 
tham gia tích cực vào công tác tuyên 
tmyền, quảng bá tuyển sinh đến học sinh 
và phụ huynh học sinh trong và ngoài 
tinh Quáng Ninh

Công lác tư vấn luyến sinh: Từ năm 
2015 đến năm 2018, Trường đã tồ chức 
tốt các hoạt động tư vấn, đjnh hướng 
nghề nghiệp cho các em học sinh trong và 
ngoài tinh Quáng Ninh với nhiều hình 
thức khác nhau như: tư vấn tại lớp, tư vấn 
toàn khối lớp 1 2 , tư vấn toàn traờng; tư 
vấn tại các điểm trường THPT do Tinh 
đoàn phối hợp với Sờ Giáo dục và Đào 
tạo, Sờ Lao động -  Thương binh và Xã 
hội Quàng Ninh tồ chức.

Công lác truyền ¡hông Năm 2016, 
Nhà trường đã thành lập Ban truyền thông
- tuyền sinh, Trường Ban truyền thông là 

đồng chí Phó Hiệu trường - phụ trách

I lố

công tác đào tạo tuyển sinh, thành viên 
Ban truyền thông là đại diện phòng Đào 
tạo, khoa có các ngành đào tạo trinh độ đại 
học, Đoàn Thanh niên, Trung tâm Hỗ trợ 
sinh viên. Ban truyền thông đã phối hợp 
với các phòng, khoa, trung tâm trong toàn 
trường và Công ty Xuất nhập khẩu 
Trường Minh thiết kế, lắp đặt toàn bộ hệ 
thong bàng biển quàng bá, thông tin về 
Truờng Đại học Hạ Long ớ cơ sớ 1 và cơ 
sở 2 ; phối hợp với các đơn vị hướng dẫn 
lập Fanpage, duy trì tin bài trên 
Fanpage, hoàn thiện clip giới thiệu về 
Trường Đại học Hạ Long, từ năm 2016 
đến nay, Trường đã tồ chức thành công 
Chương trinh trài nghiệm thực tế "Một 
ngày làm sinh viên Trường Đại học Hạ 
Long" cho hơn 600 học sinh cùa 10 
Trường THPT trẽn địa bàn tĩnh Quảng 
Ninh và tinh Thái Binh

Công tác phổi kết hợp vói các đơn vị 
trong và ngoài trường đóng góp vào kết 
quà tuyến sinh hằng năm, các đơn vị trong 

toàn trường, nhất là các khoa đào tạo trinh 
độ đại học cũng phát huy tốt vai trò quan 
trọng trong công tác tuyên truyền, quảng 
bá tuyến sinh; đã tích cực, chủ động triền 
khai các hoạt động tư vấn tuyển sinh, tố 
chức tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, hướng 
dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển tại cơ sờ 1 

và cơ sờ 2  trong suốt quá trinh tuyển sinh

Xác định vị tri và tầm quan trọng cùa 
việc xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa 
nhà trường và doanh nghiệp, năm 2016, 

Trường Đại học Hạ Long đã ký kết hợp 
tác với hơn 30 đơn vị, doanh nghiệp trên



3 — I

địa bàn tinh Quàng Ninh ờ các lĩnh vực 
văn hóa, du lịch, công nghệ thông tin, môi 
trường, thuy sán,....Năm 2017, Trường tố 
chức "Diễn đàn hợp tác Nhà Irưmig và 
Nhà tuyến dụng" và đã nhận được nhiều ý 
kiến đóng góp cùa các đơn vi doanh 
imhiệp trong công tác tuyển sinh và đào 
tao Năm 2018, Trường tiếp tục tồ chức 
"Diễu dàn Nhà irườìig - Nhà tuyên dụng 
VII Nịỉỏv hội việc làm cho học sinh sinh 
viên" với mục đích đánh giá những hoạt 
động liên kết giữa Nhà trường với các 
doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động, 
lăng nghe các góp ý, yêu cầu của các nhà 
tuyển dụng, trao đổi cải thiện cơ chế hợp 
tác hướng tới hiệu quả thực sự; đề xuất 
những nội dung, hình thức hợp tác.

Năm
Tổng
chỉ
tiều

Tổng
tuyển
sinh

Tì lệ 
đạt 
chi 
tiêu
(%)

Kết quả tuyển sinh theo trình độ đào tạo

Đại học
Cao đăng

Trung cấpSư phạm 
(SP) Ngoài SP

Số
lưọng

Chỉ
tiêu

sấ
lưọng

Chỉ
tiêu

SỐ
luọrng

Chì
tiêu

Số
lượng

Chi
tiêu

2015 2620 1195 45,6 305 600 377 545 303 670 210 800

2016 2065 1298 62,9 405 450 237 445 448 570 208 600

2017 1750 1351 77,2 600 600 166 380 471 570 114 200

2018 1510 1500 99.3 650 665 82 80 683 650 70 130

(Nguồn: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hạ Long)
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Công tác phối hợp giữa nhà trường và 

doanh nghiệp đã đem lại hiệu quả nhất 

định trong công tác tuyển sinh, đào tạo 

cúa Trường Đại học Hạ Long trong những 

năm qua Uy tín cùa Trường ngày càng 

được khắng định, số lượng thí sinh trong 

và ngoài tinh đã biến đến, tin tướng và lụa 

chọn ngành học tại Trường Đại học Hạ 

Long ngày càng tăng lên

Kết quà tuyến sinh lừ  năm 2015 đến 

2018. Ket quá tuyền sinh các ngành đào 

tạo trinh độ đại học, trinh độ đào tạo cao 

đẳng ngoài su phạm tăng lên hằng năm, 

kết quá cụ thể:

7
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3. Những hạn chế, khó khăn trong 

công tác tuyển sinh

Ti lệ thí sinh trong và ngoài tinh 
Ọuáng Ninh có-độ chênh lệch khá lớn số  
thi sinh vào truờng chù yếu là thí sinh tinh 
Quang Ninh, thí sinh ngoại tinh chi chiếm 
6 ,6% (năm 2015) 9,4 % (năm 2016), 
10,5% (năm 2017), 8,3% (2018).

Số thí sinh hệ đại học vào các ngành 
mất cân đối giữa khối ngành du lịch, và 
khối ngành kỹ thuật: ngành có nhiều thí 
sinh đăng ký xét tuyển (ngành Quản trị 
dịch vu du lịch và lữ hành, Quản trị khách 
sạn,...), ngành có ít thí sinh đăng ký xét 
tuyẽn (ngành Nuôi trồng thủy sản, Quản 
lý tài nguyên và môi trường, Khoa học 
mảy tính)

Công tác tư vấn tuyến sinh còn chậm 

đối mới, công tác truyền thông Online 
còn thiếu, tính chuyên nghiệp chưa cao, 

hinh thức tồ chức còn nghèo nàn, chưa 
tạo ra được điếm nhấn thực sự đối với 
công chúng.

Việc tồ chúc tư vấn tuyển sinh cho 
học sinh các trường THPT trên địa bàn 
tinh Quảng Ninh chưa có trọng tâm, trọng 

điểm, thực hiện chưa tốt việc khảo sát nhu 

cẩu, nguyện vọng của học sinh các trường 

THPT dẫn đến công tác tư vấn ờ một số 
trường THPT trên địa bàn tinh Quảng 

Ninh chưa thực sự hiệu quả

Công tác phối hợp giữa các đơn vị 
trong trường có lúc, có chỗ còn hình thức, 
chua có mối liên hệ với nhau thường

11S

xuyên, liên tục. Do một số đơn vị, cà nhân 

nhận thức chưa đầy đù về vai trò, tầm 
quan trọng cùa công tác tuyền sinh, vẫn 

coi công tác tuyền sinh là nhiệm vụ cùa 
phòng Đào tạo hay cùa Ban tuyển sinh.

4. Một số giải pháp nâng cao hiệu 
quả công tác tuyến sinh ở Trường Đại 
học Hạ Long

4.1. Đẩy mạnh hoạt động tu  vấn, 
quăng bá tuyển sinh

Tiếp tục tồ chức chương trinh tư vấn, 
định hướng nghề nghiệp tại các trường 
THPT hướng đến cà học sinh, phụ huynh 
học sinh trên địa bàn tinh Quảng Ninh và 
các tinh lân cận có trọng tâm, đa dạng, 

linh hoạt, phong phú về hình thức nhu: Tồ 
chức tư vấn thông qua các buối họp phụ 
huynh ờ trường THPT, tồ chức chương 
trinh trải nghiệm thực tế cho học sinh 
THPT trong và ngoài tinh Quàng Ninh tại 
Trường Đại học Hạ Long; duy tri tỗ chức 
ngày hội việc làm tại Trường, mời các 
doanh nghiệp, các trường THPT trong đó 
có học sinh lớp 1 2  cùng tham gia, qua đó 
giúp sinh viên Nhà trường có cơ hội tiếp 
xúc với các doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội 
việc làm sau khi tốt nghiệp, đồng thời giúp 
các em học sinh THPT hiểu biết hơn về các 
ngành nghề đào tạo cùa Nhà trường.

4.2. Tăng cirừng truyền thông công 
tác tuyển sinh

Đẩy mạnh công tác truyền thông 
tuyên sinh qua phương tiện thõng tin đại 
chúng, như: Báo Quáng Ninh, Đài PTTH 
Quáng Ninh, Báo Dân trí..., pa-nô, áp-



phích, đặc biệt thông qua các trang mạng 
\à  hội; phối hợp với công ty Viettel đê 
IIlòn khai các ứng dụng trên mảy tinh, điện 
iluiại di động nhằm đưa thông tin tuyển sinh 
cua nhà tarớng đến với học sinh, phụ huynh 
lioc sinh và cộng đỏng xã hội.

Xây dựng ý tường, thiết kế các ấn 
|)hàm truyền thông, quảng bá hình ánh và 
lioạt động cúa trường như: sồ  tay sinh 
viên, cấm nang tuyển sinh, bút viết... theo 
nhãn diện thuơng hiệu Nhà trường; xây 
dựng mạng lưới cộng tác viên trong và 
imoài trường làm công tác truyền thông 
liồm các cán bọ giáng viên, sinh viên thuộc 
iruơng va cán bộ tuyền sinh ờ các truờng 
11IPT trẽn địa bàn tinh Quáng Ninh

Tăng cường kết nối giảng viên, sinh 
viên trong trường, kết nối Nhà trường với 
xã hội, đặc biệt là học sinh, phụ huynh học 
sinh khối THPT qua các trang mạng xã 
hội Nhà trường cần tạo lập, công bố công 
khai tài khoản chính thúc, fanpage chính 
thức cùa trướng trên trang mạng xã hội. 
Các trang mạng cần có cán bộ quản lý, 
dam báo hoạt động thường xuyên, liên tục, 
cò sự tương tác tốt với học sinh và phụ 
luiynh học sinh THPT.

4.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyển 
sinli chuyên trách

Nhà trường cẩn xây dựng đội ngũ cán 

bộ tuyền sinh chuyên trách chuyên nghiệp, 

chuyên tâm cho công tác tuyển sinh, có ý 

thức, trách nhiệm cao trong công việc Đẽ 

thực hiện tốt vai trò cùa minh mỗi cán bộ 

tuyên sinh trước hết cẩn phải nhận thức

cônu tác tuyên sinh có ảnh hường trực tiếp 

đến sụ tồn tại và phát triển cúa nhà 

trường Cán bộ tuyên sinh phải là người 

am hiêu tường tận về công tác đào tạo, các 

mã ngành đào tạo và những nội dung có 

liên quan Có như vậy, khi đến tư vắn 
tuyển sinh cho đổi tượng mới trinh bày 

thông suôt, đẩy đu các thôniỉ tin đến đối 

tượng Hơn nữa, việc am hiếu các chế độ 
chính sách của nhà trường, cúa các cơ quan 

Trung ương đến địa phương sẽ giúp cho 

cán bộ tuyền sinh giái thích và giải quyết 

được tất cả những thắc mẳc, những kiến 

nghị cùa người có nhu cầu học và những 
người liên quan khác khi tuyển sinh

4.4. Cài tiến, đổi mới phương thức 

tuyển sinh

Trường Đại học Hạ Long đã tổ ổhức 

thực hiện hai phương thức tuyến sinh tò 
năm 2015 đến nay: phương thức xét tuyển 

kết quà kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyền 

học bạ THPT, trong đó các ngành trinh độ 

đại học chi xét kết quả kỳ thi THPT Quốc 

gia, còn các ngành trinh độ cao đẳng thực 

hiện cả hai phương thức xét tuyền trên. 

Tuy nhiên, trước thế hội nhập hiện nay, sự 

cạnh tranh giũa các trường trong tuyển sinh 

ngày càng gay gat hơn, việc đồi mới 

phương thức tuyển sinh, tạo ra sự linh hoạt 

hợp lý trong tuyền sinh nhằm thu hút người 

học là xu hướng tất yếu.

Dưới đày là đề xuất cải tiến, đồi mới 

phuơng thúc tuyên sinh, điều kiện sơ tuyền 

tại Trường Đại hoc Hạ Long như sau:
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* v ề  phương thức tuyền sinh

- Bên cạnh xét tuyền dựa vào kết quả 

thi THPT quốc gia, Truờng cẩn thực hiện 

xét tuyển từ 30% đến 40% chỉ tiêu tuyển 

sinh theo phương thức xét học bạ THPT 

đối với các ngành như: Nuôi trồng thủy 

sản; Quản lý tài nguyên và môi trường; 

Khoa học máy tính và đảm bảo các tiêu 

chi sau.

+ Năm 2019: Tồng điềm cùa tổ hợp 3 

mòn xét tuyển (điểm trung binh cá năm

* Điều kiện sơ tuyến

Như vậy, việc đồi mới phương thức 
tuyển sinh không những giúp nhà trường 
đám bảo chì tiêu tuyển sinh mà còn giúp 
nhà trường chù động hơn trong việc chọn 

lựa những sinh viên đáp ứng được chuẩn 
năng lực tiếng Anh và các tiêu chí đào tạo 

12 0

lớp 1 2 ) đã cộng điềm uu tiên phái đạt từ 
18,0 điềm trở lẽn, áp dụng đối với các 

ngành: Nuôi trồng thúy sàn, Quán lý tài 
nguyên và môi trường,

+ Từ năm 2020 trờ đi: Tồng điểm 
cùa tổ hợp 3 môn xét tuyến (điềm trung 
bình cà năm lớp 1 2 ) đã cộng điểm ưu 
tiên phái đạt từ 2 1 , 0  điềm trớ lên, áp 
dụng đối với các ngành Nuôi trồng thủy 
sản; Quán lý tài nguyên và môi trường, 
Khoa học máy tính

cùa Trường, góp phần đàm bào tốt nhất 
chất lượng đầu ra

4.5. Phát triên ngành đào lạo đáp 
ứng nhu cầu cùa xă  hội; xây (lựng mối 

quan hệ giữa nhà trường với các đơn vị, 
doanh nghiệp

Năm áp dụng Khái ngành Điều kiện sơ luyen 1 Điều kiện sơ tuyển 2

Từ năm 2019
Ngôn ngữ 

(trinh độ đại 
học)

Điểm thi môn tiếng Anh 
trong các tổ hợp xét tuyển 
đã xác định phải đạt từ 6,0 

điểm trở lên

Không

Từ năm 2020
Du lịch, Văn 
hóa (trinh độ 

đại học)

Điểm thi môn tiếng Anh 
trong các tổ hợp xét tuyền 
đã xác định phải đạt từ 5,0 
điểm trớ lên

Không

Từ năm 2021

Kỹ thuật, 
Công nghệ 

thông tin (trinh 

độ đại học)

Điểm thi môn tiếng Anh 
trong các tồ hợp xét tuyền 
đã xác định phải đạt từ 5,0 
điểm trờ lên

Điêm môn Toán trong các 
tồ hợp xét tuyển đã xác 
định phải đạt từ 7,0 điểm 
trờ lên (áp dụng cho 

phương thúc xét học bạ 
THPT)



Đe phát triền ngành đào tạo đáp ứng 
nhu cầu cua xã hội, Nhà trường cần làm 
tốt công tác dự báo nhu cầu việc làm cúa 
xã hội, dự báo chinh xác về nhu cầu nhân 
lực theo từng lĩnh vực ngành nghề Trong 
thoi gian tới, đề tháo gỡ những khó khăn 
trong tuyên sinh đối với một số ngành 
lluiỏc khối ngành kỹ thuật đồng thời 
huónií tới tuyền học sinh có học lục tù khá 
tro lẻn theo học các chuyên ngành mà xã 
hội có nhu càu rất lớn, trường cân phát 
triển chuyên ngành chuyên sâu và mở mới 
một số mã ngành

Trường cần chủ động hợp tác với các 
đơn vị sứ dụng nhân lực trong việc xây 
dựng chương trinh đào tạo, gắn lý thuyết 
với thục hành, trong việc tạo điều kiện đề 
sinh viên tiếp cận thực tế, thực tập tại đơn 
vị, doanh nghiệp; có thể áp dụng mô hình 
liop tác: doanh nghiệp sẽ đầu tư chi phí để 
trường đại học tuyển chọn và đào tạo sinh 
viên theo nhu cầu cùa từng nhóm lĩnh vực 
và phối hợp để cùng đào tạo, hướng dẫn 
thực tế cho sinh viên, hỗ trợ tối đa cho 
Nhà trường trong việc tồ chức các buổi 
báo cáo chuyên đề, tham quan thực tế tại 
doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên 
thực tập và làm việc tại doanh nghiệp theot
hình thức bán thời gian.

4.6. Xây dựng cơ chế tài chính trong 

tuyên sinh

Ưu tiên chính sách khuyến khích học 
bổng đầu vào đối với thí sinh trúng tuyền 
khối ngành kỹ thuật như: Nuôi trồng thùy 
san, Quán lý tài nguyên và môi trường Có 
chính sách học bồng dành cho học sinh.

sinh viên đạt kết quà cao trong học tập và 
các cuộc thi tay nghề, nghệ thuật cấp tính, 
cấp quốc gia và khu vực; sinh viên thủ 
khoa đẩu vào, sinh viên nghèo vượt khó; 
học sinh - sinh viên đạt giài trong các cuộc 
thi nghệ thuật khi theo học ngành Thanh 
nhạc, Nhạc cụ, Múa, Hội họa

Nhà trường cần có cơ chế khuyến 
khích đối với cán bộ tuyển sinh, tiến tới 
giao khoán chi tiêu cho mỗi cán bộ, giảng 
viên Điều này sẽ giúp cho mỗi một cán 
bộ, giảng viên đều ý thức đuợc trách 
nhiệm về mục tiêu và chi tiêu cụ thể cùa 
minh đè có những biện pháp tuyển sinh 
hiệu quá hơn

Bèn cạnh chính sách về học bồng, 
Trường tiếp tục quan tâm xây dựng mô 
hình "đầu tư công -  quản trị tư" để thu hút 
các doanh nghiệp tham gia các hoạt động 
dịch vụ trong trường như: Ký túc xá, căng 
tin, khu thể thao, nhà để xe, internet, an 
ninh trật tự, vệ sinh môi trường...tạo mọi 
điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên yên 
tâm học tập, lưu trú tại trường.

4.7. Nâng cao chất lượng đào lạo 

Đội ngũ giảng viên là yếu tố quyết 
định trong việc nàng cao chất lượng đào 
tạo của Nhà trường Để có "sản phấm" đầu 
ra tốt, nhà trường phải có đội ngũ giảng 
viên thật sự chất lượng. Thực tế hiện nay, 
số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ cùa 
Trường còn khiêm tốn (tính đen tháng 
3/2018, trường có 18/221 giảng viên là 
trinh trinh độ tiến sĩ, chiếm tỳ lệ 8, 1%). 
Đối với công tác tuyển dụng giảng viên, 
trường phái có chọn lọc, đánh giá đúng,
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thực chất, đặc biệt chú trọng giảng viên có 
kinh nghiệm thực tiễn trong giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học; coi trọng công tác 
bồi dưỡng đội ngũ giáng viên bằng hinh 
thức tặp trung vả tự bản thân giảng viên 
p h a i  bồi duỡng cho minh, phải đưa thành 
y ê u  cẩu bẳt buộc tự hoàn thiện, có chế tài 
cụ thế. Phát huy yếu tố nội lực bằng việc 
xây dựng cơ chế ưu đãi phù hợp đế cứ 
giáng viên Nhà trường đi nghiên cứu sinh 
trong nước và ở nước ngoài Đây là giải 
pháp lâu dài mang tính quyết định trong 
quá trinh xây đựng vị thế, hinh ánh, uy 
tín, chất lượng đào tạo của Trường Đại 
học Hạ Long

4.H. Tăng cường đầu tư cơ  sở  vật 
chất, thiết bị máy móc phục vụ dạy học

Cơ sớ vật chất đặc biệt là máy móc, 
thiết bị dạy thực hành có vai trò quan 
trọng, ánh hướng đến chất luợng đào tạo 
cùa Nhà trường. Do vậy, trường tiếp tục 
đầu tư những máy móc, trang thiết bị phù 
hợp với chương trinh đào tạo, phù hợp với 
máy móc, trang thiết bị của các đơn vị

doanh nghiệp tuyển dụng đang hoạt độnu 
Có như vậy, sau khi sinh viên tốt nghiệp ra 
trường mới nhanh chóng tim được việc làm 
phù hợp, đáp ứng được yêu cầu cùa doanh 
nghiệp tuyền dụng Qua đó, uy tín cùa Nhà 
trường ngày càng được cúng cố trong xã 
hội, đồng thời có tác động mạnh mẽ đến 
công tác tuyển sinh cùa Nhà trường

5. Kết luận

Công tác tuyển sinh là một nhiệm vụ 
hết sức quan trọng trong thời kỷ hội nhập 
hiện nay, là yếu tố quyết định đến sụ tồn tại 
và phát triển cùa nhà trường Để công tác 
tuyền sinh có hiệu quả thật sự và chất 
luợng, Nhà trường cẩn phái kết hợp và sir 
dụng bằng nhiều giải pháp khác nhau, cần 
có sự vào cuộc cùa tất cá các đơn vị, cán 
bộ, giảng viên, sinh viên thuộc trường và 

sự đồng hành của các trường THPT trong 
công tác tu vấn hướng nghiêp, cùa các đơn 
vị doanh nghiệp kí kết hợp tác với Nhá 
truờng trong việc đào tạo nhân lực và sú 
dụng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân 
lực chất lượng cao.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1], Bùi Quảng Hải (2017), “Thực trạng và giói pháp đổi mới công tác luyến sinh giai 
đoạn hiện nay ”, Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

[2] Đàng úy Trường Đại học Hạ Long (2017), Nghị quyết số 38/NQ-ĐƯ ngày 
10 04 2017 về nâng cao chai lượng luyến sinh Trường Đại học Hạ Long.

[3], Nhật Hồng (2017), "Tự chú đại học - các trườììg thụ động trong công tác luyến 
sinh", Báo Dân tri (http://www.nghetinhplus.vn/giao-duc/tu-chu-dai-hoc-cac-truong-thu- 
dong-trong-cong-tac-tuyen-si nh-47980 htm 1)

[4] Trịnh Quang Thoại (2013), “Một số giải pháp nhằm thu hút thí sinh dự tuyển vào 
Trường Đại học Lâm Nghiệp”, Tạp chi khoa học và công nghệ Lâm Nghiệp số 4.

122

http://www.nghetinhplus.vn/giao-duc/tu-chu-dai-hoc-cac-truong-thu-


__________________________________________ ^ h ö e s ü e e ü

[5] Trường Đại học Hạ Long (2016), Bào cáo số 697/BC-ĐHHL ngày 09 12 2016 về 
lõm; két VÔIIỊỈ lác tuyên sinh năm 2016 và kẻ hoạch tuyến sinh năm 2017.

[6 ] Trường Đại học Hạ Long (2017), Báo cáo số 766/BC-ĐHHL ngày 27 11 2017 vế 
lòng kết công lác tuyên sinh năm 2017 và ke hoạch tuyên sinh năm 2018.

[7] Trường Đại học Hạ Long (2018), Báo cáo số 1008/BC-ĐHHL ngàv 18 12 2018 vé 
lõiiịỉ két công lác tuyên sinh năm 2018 và ké hoạch tuyển sinh năm 2019.

[8] Hoàng Văn Vinh (2018), Giãi pháp nâng cao hiệu qua công tác tuyên sinh ơ  Trường 
Dại học Hạ Long giai đoạn 2018-2020.

123



THÔNG TIN KHOA HỌC - TẬP 04/2019

ỬNG DỤNG KHOA HỌ C KỸ T H U Ậ T T R O N G  QU Ả N  LÝ 

TẠI T H Ư  VIỆN TRƯ Ờ N G  ĐẠI H Ọ C  HẠ LONG

Trần Thị Hồng Nhiên - 
Trung tâm Thông tin - Thu' viện

Tóm tắt: Sự pháI triển mạnh mẽ cùa khoa học kỹ thuật và công nghệ đã lác động mạnh 
mẽ lên mọi mặt, mọi lĩnh vực hoạt động cùa đời sống xã hội. Hoại động thư viện đại học nói 
chung, ihư viện Truờiig Đại học Hạ Long nói riêng cũng đimg trirớc các cơ hội và thách thức 
đòi hoi sự đoi mói trong các hoạt động nhằm bắt kịp công nghệ và đáp img nhu cầu ngàv càng 
cao cua ngirời sứ  dụng thư viện. Bài viết trình bàv thicc trạng img dụng khoa học kỹ thuật và 
mội số XII huimg phát triển trong Itiơtig lai cùa thư viện Tncờììg Đại học Hạ Long.

Từ khóa: khoa học kỹ thuật; quàng lý thư viện; Đại học Hạ Long; img dụng công nghệ.

1. Đặt vấn đề

Trong xã hội hiện đại, sự phát triển 
cùa khoa học kỹ thuật, đặc biệt các công 
cụ và tiện ích công nghệ thông tin đã tác 
động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống xã 
hội Đối với hoạt động thư viện đại học 
nói chung, thư viện Trường Đại học Hạ 
Long nói riêng, yêu cầu đổi mới càng 
được thúc đẩy mạnh mẽ; không chỉ từ 
những tác động cùa công nghệ mà còn 
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đào tạo, 
hoạt động nghiên cứu của Truờng Đại học 
Hạ Long.

2. Thực trạng ứng dụng khoa học 
kỹ thuật tại Trung tâm Thông tin - Thư 
viện Trường Đại học Hạ Long

Trương Đại học Hạ Long hoạt động 
theo mô hình đa ngành, hướng tới chuẳn 
đào tạo đạt trinh độ tiên tiến, đẳng cắp 
quốc te, với mục tiêu phát triển là trờ
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thành một trong những trung tâm đào tạo 
nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng 
dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu 
cùa Quảng Ninh, Việt Nam.

Với nhận thức, thư viện là yếu tố 
không thể thiếu trong quá trinh đào tạo và 
nâng cao chất lượng đào tạo, ngay sau lễ 
công bố thành lập trường (ngày 
20/12/2014), Trường Đại học Hạ Long đã 
dành nguồn kinh phí không nhó đầu tư cơ 
sờ vật chất, trang thiết bị cho thư viện để 
phục vụ các hoạt động nghiên cứu và đào 
tạo, cụ thể như sau:

2.1. Công nghệ RFID

RFID (Radio Frequency Identification), 
hay nhận dạng qua tần số vô tuyến, là một 
công nghệ dùng kết nối sóng vò tuyến đe 
tự động xác định và theo dõi các thé nhận 
dạng gắn vào vật thề. Công nghệ này sử 
dụng một thẻ điện từ chứa thông tin được



B m a m

lưu trữ bằng điện từ, đối tượng cần theo 
dõi Thé có mạch thu thập năng lượng từ 
các sóng vô tuyến cùa máy đọc RFID phát 
ra khi truy vấn và dùng năng lượng này 
phát sóng mang mã thông tin của thẻ Tẩm 
hoạt động hiệu quà khoảng vài cm Những 
the lioat động có nguồn điện cục bộ (như 
pin) thi đến hàng trăm mét từ đầu đọc 
RFID Không giống mã vạch, thè không 
cần phái nằm trong tầm nhìn cùa người 
đọc, vi vậy nó có thể được gẳn trong đối 
lượng được theo dõi. Công nghệ này cho 
phép nhận biết các đối tượng thông qua hệ 
thống thu phát sóng radio, từ đó có thể 
giám sát, quản lý hoặc lưu vết từng đối 
tượng Là một phương pháp nhận dạng tự 
động dựa trên việc lưu trữ dữ liệu từ xa, 
sứ dụng thiết bị thẻ RFID và một đầu đọc 
RFID RFID vì thế là một phuơng pháp 
cùa tự động nhặn dạng và thu thập dữ 
liệu AIDC’ (Automatic Identification and 
Data Capture)

RFID là một công nghệ với các đặc 
điếm sau: (1) Sừ dụng hệ thống không dây 
thu phát sóng radio. Không sử dựng tia 
sáng như mã vạch. (2) Thông tin có thể

.V . /

Hình 1

được truyền qua những khoáng cách nhò 
mà không cần một tiếp xúc vật lý nào (3) 
Có thế đọc được thông tin xuyên qua các 
môi trương vật liệu như: bè tông, tuyết, 
sưong mù, băng đá, sơn và các điều kiện 
môi trường thách thức khác mà mã vạch 
và các công nghệ khác không thế phát huy 
hiệu quá

Công nghệ RFID được áp dụng vào 
quản lý thư viện cùa Trường, với mô hinh 
thư viện hiện đại, thân thiện, luôn hướng 
tới việc tạo sự tiện nghi và chù động cho 
người dùng

Mỗi tài liệu phục vụ tại phòng đọc mớ 
như sách, luận văn, luận án, đề tài nghiên 
cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm 
đều được gắn chi từ (Hinh 1) và tag RFID 
(Hình 2) RFID trên các tài liệu sẽ được 
thiết lập một trong ba chế độ là kích hoạt, 
không kich hoạt và vô hiệu hóa. Đối với 
các tài liệu khi được mang ra phục vụ và 
để ờ kho tài liệu vật lý thi thé RFID sẽ ớ 
chế độ đang được kích hoạt. Vì vậy, từ 
các tài liệu sẽ phát ra một loại sóng vô 
tuyến mà thiết bị kiểm soát an ninh sẽ 
phát hiện được.

Hình 2
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2.2. Cống kiểm soát un ninh công 

nghệ Hybrid

Ngay lối ra/vào chinh cùa phòng đọc 
mo có bố tri 02  cồng an ninh nhận diện 
RFID (RFID Security Gates) (Hình 3) 
Những cánh cống này sẽ giúp thư viện 
phát hiện cả tài liệu dán chi từ và tài liệu 
dán tag RFID khi bạn đọc mang tài liệu ra 
khói thư viện mà chưa thực hiện việc ghi 
mượn tài liệu đó bằng cách phát ra âm 
thanh 'và ánh sáng ngăn ngừa tinh trạng 
thất thoát tài liệu.

Hình 3

2.3. Trạm lưu thông công nghệ Hybrid

Trạm lưu thông công nghệ Hybrid 
(Hình 4) hỗ trợ cán bộ thư viện trong việc 
mượn trả tài liệu. Thiết bị có thể nạp khứ 
từ tinh trong chỉ từ dán trong tài liệu đồng 
thời có khả năng bật tắt bít an ninh chứa 
trong tag RFID dán trên tài liệu.

2.4. KIPOS

KIPOS (Knowledge Information 
Portal Solution) được xây dựng với mục 
tiêu trờ thành một giái pháp tồng thể tích 
hợp hoàn chinh đề hỗ trợ toi đa công tác 
quán lý, khai thác mọi dạng thông tin tư 
liệu, từ truyền thống tới tài liệu số và xuất 
bản điện từ

Khi mà các nhà cung cấp giải pháp 
thư viện hàng đầu the giói và cả trong 
nước vẫn tách rời các gói giải pháp riêng 
biệt cho vấn đề tự động hóa thư viện và 
thư viện số thi KIPOS đem đến cho thư 
viện Trường Đại học Hạ Long một giái 
pháp tống thế hoàn chinh 3 trong 1: Giái 
pháp tụ động hóa thư viện 
(KIPOS Automation); giải pháp thư viện 
số (KIPOS Digital); giải pháp cồng thông 
tin điện tử (KIPOS WebPortal)

Là phần mềm tuân thú tiêu chuấn 
METS trong giái pháp quán trị tài liệu số, 
cung cấp một định dạng XML cho việc mã 
hóa siêu dữ liệu

2.4.1. Tự động hỏa tiến trình cóng việc

Nếu trước đây, các khâu nghiệp vụ 
của thư viện đều quản lý truyền thống, 
mọi hoạt động đều thực hiện thú công thi 
từ khi ứng dụng phần mềm, hoạt động 
quàn lý đã được tự động hóa một cách 
nhanh chóng và tiện ích

Dữ liệu được cập nhật vào phần mềm 
đã được chia sẻ, dùng lại giữa các thư viện 
từ lúc bô sung tài liệu đên biên mục xứ lý 
và lưu thông tài liệu. Mọi công việc đều 
được thục hiện một cách tức thời nhờ đó 
đàm bào tính chinh xác, logic và hiệu qua 
cho toàn hệ thống
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2. 2. Tích hợp các thiếi bị hiện đại

Phần mềm KIPOS cùa thư viện đã 
tích hợp trục tiếp với các thiết bị tụ động 
hoa như in mã vạch, quét mã vạch, thé 
nhựa, phát huy tối đa công nâng cùa các 
thiết bị để giảm thiểu các thao tác cho cán 
bộ thư viện.

Công nghệ mã vạch - một trong các 
công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu 
tư động Hiện nay, thư viện Trường Đại 
hoc Hạ Long đang sừ dụng máy in mã 
vach Godex EZ-1100 Plus; Comman: 
Graphic, Barcode: Code 128 (Hình 5).

T T  T h ỏ n g  T in -T h ư  V iện

Hình 6

Thư viện đang quản lý bạn đọc theo 
mã vạch trên thẻ sinh viên (Hình 8), để trở 
thành độc giá của thư viện, mỗi sinh viên, 
cán bộ, giáng viên phải đãng ký với thư 
viện, hệ thống sẽ lưu trữ và quản lý hồ sơ 
iiày và các thông tin có liên quan trong 

suốt quá trinh người đó khai thác dịch vụ 
cùa thư viện. Mỗi độc giả được quàn lý từ
2  thông tin cơ bản là hồ sơ và tài khoán 
đăng nhập hệ thống.

Hình 5

KIPOS cho phép thư viện dễ dàng 
thiết kế mẫu in mã vạch và nhãn gáy sách, 
cán bộ xứ lý nghiệp vụ có thể tùy chinh bố 
cục và nội dung cùa mẫu in sao cho phù 
hợp với nhu cầu của thư viện. Hệ thống đã 
cung cấp cho mỗi tài liệu một mã Barcode 
(Hình 6), nhãn gáy sách (Hình 7) duy nhất 
và không bao giờ có sự trùng lặp

TT Thững Tin-Thư Viện

L666H
M - 2 0 1 2 - 1 2  Vi

Hình 7

i  » N U  I  I N H \ V >  S i S H  
TRI ÓNG D \l HỌC HẠ LONti

T H Ỉ SINH MÉN

Hình 8

Mỗi hồ sơ được gắn vào một nhóm 
duy nhất và mỗi tài khoản đăng nhập có 

thể được gán vào một hoặc nhiều nhóm 
nguời dùng. Trong hồ sơ độc giả, mã số lả 
do hệ thống tự sinh, mã vạch là do thư

I27



THŨNG TIN KHOA HỌC - TẬP 04/2019 II
viện gán, mã vạch của sinh viên được thư 
viện Trường Đại học Hạ Long gán trùng 
với mã sinh viên (ví dụ: 17DH05017), mã 
phụ là mã thay thế trong trường hợp quên 
thé thư viện, có thể sù dụng số chứng 
minh thu, bằng lái xe.

Mã Barcode cùa sách và mã vạch cùa 
độc giá tại thư viện Truờng Đại học Hạ 
Long được đọc bằng máy quét mã 
vạch Zebex Z-3151HS (Hình 9) có thiết 
kề nhó gọn trọng luợng chỉ 130g, thân 
máy vừa vặn với bàn tay dễ dàng cầm nắm 
và dễ dàng sử dụng. Zebex Z-3151HS ứng 
dụng công nghệ Laser, với 1 tia tự động 
Bộ vi xử lí 32-bit giúp đem lại hiệu suất 
cho công việc, cho phép cán bộ thu viện 
quét mã vạch nhanh và chính xác từ 
khoảng cách xa 280mm cùng với tốc độ 

quét cao lên đến 500 scan/giây.

Hình 9

2.4.3. Quàn ìỳ tài liệu số

Một điểm đột phá cùa phần mềm 
KIPOS trong việc quản lý tài liệu số chính 
là việc sử dụng tiêu chuẩn METS cho trình 
biên tập tài liệu số, khi mà hầu hết các giải 
pháp khác sử dụng Dublin Core là tiêu 
chuẳn chính cho giải pháp thư viện số

Giải pháp dùng METS đi sâu vào việc 
xây dựng các đối tượng số, nó phục vụ 
việc bảo tri, cung cấp và chuyển giao tài 
liệu số. METS là tiêu chuẩn cho cấu trúc 
một tài liệu số và toàn bộ các thông tin có 
liên quan: dữ liệu mô tả, dữ liệu nguồn 
tệp, dữ liệu cấu trúc vật lý, dữ liệu cấu 
trúc logic. Nghĩa là thư viện có thề quàn lý 
đến cấu trúc nội dung cùa tài liệu số thay 
vi quàn lý cả tệp tin của tài liệu nhu các 
giải pháp khác.

2.4.4. Quán lý tong thè, thong nhất và 
hoàn chình quy trình nghiệp vụ

Hầu hết các giải pháp khác có 2-3 
phân hệ thư viện hoặc phân thành 2  hệ 
thống riêng thư viện điện tử tích hợp và 
thư viện số. Nếu tách làm 2 hệ thống riêng 
biệt sẽ gây ra một sự chồng chéo. Cán bộ 
thư viện có đến 2  tài khoản đăng nhập vào
2  hệ thống phần mềm khác nhau để làm 

việc và phải biên mục tài liệu 2  lần cho I 
đối tượng tài liệu ỡ 2  định dạng: tài liệu in 
và tài liệu số. Thậm chí biếu ghi mô tả tài 
liệu sẽ không thống nhất: sừ dụng 0 1  biếu 
ghi MARC21 cho định dạng truyền thống;
01 biểu ghi Dublin-Core cho tài liệu số. 
Như vậy sẽ rất tốn thời gian cho việc biên 
mục. Việc khai thác tài liệu của bạn đọc 
cũng bị phân tán trên các trang khai thác 
khác nhau, hiển thị thông tin tài liệu 
không đồng nhất ớ một biểu ghi mô tả, các 
hoạt động của bạn đọc với thư viện sẽ 
được quản lý ờ hai hệ thống phần mềm 
riêng biệt đòi hòi bạn đọc phải có tài 
khoản ở mỗi hệ thống riêng
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Chinh vi vậy, KIPOS là sự kết hợp 
các chức năng tự động hóa thu viện (thu 
viện điện tứ), thư viện viện số và cổng

thông tin trong một chinh thế thống nhất 
(Hình 10) giúp thư viện khac phục được 
các vấn đề hạn chế nêu trên

Hình 10

3. MỘI sổ xu hướng phát triển trong 
(U'ong lai của thư viện Trường Đại học 
Hạ Long

3.1 Hệ thống muợn trà sách tự động

Cho phép bạn đọc tự tiến hành thực 
hiện các giao dịch nhu mượn, trả, gia hạn 
mà không cần sự can thiệp cùa cán bộ thu 
viện. Hệ thống cho phép thực hiện giao 
dịch trực tiếp với phần mềm quản lý thư 
viện, nạp khử từ tính với cả tài liệu dán 
chi từ (sù dụng công nghệ EM) và bật tắt 
tinh nâng an ninh với tài liệu dán tag 
RFID (sữ dụng công nghệ RFID) Hệ 

thống có thề đặt tại các kho mò, sành lớn 
thư viện giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận, 
thực hiện giao dịch (1) Bạn đọc cần có 
thè thư viện để đăng ký mượn, (2) Hệ 
thống tự động nhận dạng tài liệu theo các 
thông tin đã được lập trinh trên chip 
RFID; (3) Hệ thống xác nhận cho nurợn

với thông tin trên thẻ thư viện; (4) Chip 
RFID gắn trên tài liệu được bó kích hoạt 
tính năng chống trộm; (5) Bạn đpc nhận 
biên lai ghi thông tiri về việc mượn tài 
liệu; (6 ) Bạn đọc mang tài liệu ra khỏi 
thư viện

3 .2 Hệ thống trà sách tự  động 24/7

Hệ thống được đặt bên ngoài thư viện 
cho phép bạn đọc có thể trá các tài liệu có 
dán tag RFID 24 giờ/7 ngày, ngay cả khi 
thư viện đã đóng cửa. Một hệ thống bao 
gồm: hộp trả sách, băng chuyền phân loại, 

các thùng đựng sách dạng xe đẩy. Hệ 
thống hoạt động như sau: (1) Khi bạn đọc 
quét tài liệu tại cửa trả sách, hệ thống tự 
động kiểm tra thông tin chứa trong tag 
RFID và tìm trong cơ sờ dữ liệu mượn cùa 
thu viện đề xác định tài liệu; (2) Khi nhận 
dạng đúng tài liệu của thư viện, cừa trả 
sách sẽ mờ ra để bạn đọc trá sách, (3) Ghi
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nhận vào cơ sờ dữ liệu trả; (4) Tự động 
thêm tài liệu vào danh sách tài liệu có sẵn 
cho mượn đồng thời kích hoạt tính năng 
chống trộm; (5) Bạn đọc nhận được một 
biên lai ghi thông tin về việc trả tài liệu;
(6 ) Tài liệu đuợc chuyển xuống thùng 
chứa sách để cán bộ thư viện có thể dễ 

dàng trá lại giá sách.

3.3 .H ệ thòng phân loại sách tự  động

Hệ thống sẽ được tích hợp cùng Hệ 
thống trả sách tự động 24/7 giúp phân loại 
tự động các sách được bạn đọc trả theo 
các chú đề. (1) Khi sách được trả tại cừa 
trá sách cúa Hệ thống trả sách tự động 
24/7; (2) Sách sẽ được hệ thống băng 
chuyền chuyển tới thùng chứa sách theo 
lĩnh vực; (3) Cán bộ thư viện chi cần trả 
từng thùng sách về các kho, giá phù hợp.

3 .4. Thiết bị kiểm kẽ kho tự  động

Với việc sử dụng công nghệ nhận 
dạng bằng sóng vô tuyến (RFID): (1) 
Nhân viên thư viện sù dụng thiết bị kiểm 
kê cầm tay để quét hàng loạt các tag RFID 
được dán trong tài liệu mà không cần đưa 
tài liệu khỏi giá sách; (2) Xem thông tin 
hiền thị trên màn hình máy tính, (3) Kiểm 
soát được số lượng, phát hiện tài liệu mất;
(4) Cho phép tìm kiếm hoặc phát hiện các 
tài liệu nằm sai vị trí xếp giá.

Với thiết bị kiểm kê này, thư viện tiết 
kiệm được nhiều nhân công kiểm kê đồng 
thời kho sách không bị dừng phục vụ quá 
lâu trong mỗi đợt kiểm kê, đảm bảo đáp 
ứng nhu cẩu mượn tài liệu thường xuyên 

cùa bạn đọc.
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Có thể mô tá trinh tự vận hành cùa 
toàn bộ hệ thống như sau:

Tài liệu bổ sung vào thư viện sẽ dược 
phân loại, đăng kí cá biệt và dán nhãn, 
chính là các chip RFID, sau đó đưa tới 
trạm lập trinh. Tại trạm lập trinh, chip 
RFID sẽ được nạp các thông tin cần thiết. 
Chip gắn trên tài liệu sau khi nạp thông tin 
sẽ luôn ờ trạng thái đã được kích hoạt 
Tài liệu sau đó được chuyển tới kho sách, 
xếp lên giá sẵn sàng lưu thông phục vụ 
bạn đọc

Bạn đpc có thể đăng ký mượn tài liệu 
bằng 2  cách sau:

Cách 1: Mượn tài liệu tại trạm luu 
thông. Tại đây, thú thư sẽ kiểm tra thông 
tin tài liệu trong chip RFID gắn trên tài 
liệu Trạm sẽ tự động nhận dạng tài liệu 
theo các thông tin đã được lập trình trên 
chip RFID và xác nhận cho mượn Đồng 
thời chip RFID gắn trên tài liệu sẽ được 
bỏ kích hoạt tính năng chống trộm và bạn 
đọc có thể mang tài liệu ra khôi thư viện

Cách 2: Mượn tài liệu tại các trạm tự 
mượn/trả thường được đặt ỡ đầu các khu 
vực giá sách Bạn đọc cần có thẻ thư viện 
(bao gồm thông tin họ tên, ngày sinh, mã 
số, khoa, lớp...) đề đăng ký mượn. Trạm 
sẽ tự động kiểm tra thông tin các tài liệu 
trên chip RFID và xác nhận cho mượn với 
thông tin trên thẻ thư viện, đồng thời bỏ 
kích hoạt tính năng chống trộm. Sau khi 
hoàn thành, bạn đọc sẽ nhận đuợc một 
biên lai ghi thông tin về việc mượn tài liệu 

và có thể mang tài liệu ra khỏi thu viện



Sau khi đã làm đầy đù thú tục mượn 
tai liệu, bạn đọc sẽ mang ra ngoài theo 
hướng đặt cồng an ninh. Neu đãng ký 
dung thú tục nghĩa lả Chip RFID trẽn tài 
liệu đã được bỏ kích hoạt tính năng an 
ninh và công sẽ không báo động Ngược 
lại, nếu chưa đúng thú tục hoặc bạn đọc cố 
ý lấy trộm tài liệu, cổng an ninh sẽ báo 
động bẳng còi và đèn hiệu

Khi bạn đọc tới trà tài liệu, bạn đọc có 
thế chọn một trong những cách sau:

Cách I Trá tài liệu tại trạm lưu thông: 
nhân viên thư viện sẽ nhận lại tài liệu sau 
đó kiếm tra thông tin tài liệu trên trạm lưu 
thông Sau khi trạm lưu thông nhận dạng 
đúng tài liệu của thư viện, sẽ tự động thêm 
tài liệu vào danh sách tài liệu sẵn sàng cho 
mượn của thư viện, đồng thời kích hoạt 
tính năng chống trộm, tài liệu sẽ được đưa 
vào xếp giá.

Cách 2: Trả tài liệu tại các trạm tự 
mượn/trả. Trạm sẽ tự động kiềm ưa thông 
tin các tài liệu trên chip RFID và tìm trong 
cơ sờ dữ liệu của thư viện. Sau khi trạm 
nhận dạng đúng tài liệu, sẽ xác nhận đã 
nhận lại tài liệu, ghi nhận vào ca sờ dữ 
liệu và tự động thêm tài liệu vào danh 
sách tài liệu có sẵn cho mượn của thư 
viện, đồng thời kích hoạt tính năng chống 
trộm. Bạn đọc sẽ nhận được một biên lai 
ghi thông tin về việc trả tài liệu và đặt lại 
tài liệu vào nơi quy định.

Cách 3: Trả tài liệu tại hệ thống trà 
sách 24/7 và phân loại tự động Khi bạn 
đọc trà tài liệu tại đây, các thiết bị sẽ kiểm

tra thông tin tài liệu. Sau khi nhận dạng 
đúng tài liệu, thông tin người mượn thi 
thiết bị sẽ nhận lại tài liệu đồng thời kich 
hoạt tính năng chống trộm và thêm tài liệu 
vào danh sách tài liệu sẵn sàng cho mượn 
cùa thư viện Tài liệu sẽ được tự động 
phân loại theo các thùng phân loại và chờ 
nhân viên thư viện đưa vào xếp giá

Với việc hoàn thiện hệ thống thiết bị 
an ninh và tự động hóa thư viện sứ dụng 
công nghệ Hybrid sẽ giúp quy trinh lưu 
thông tài liệu đuọc tự động hóa hoàn toàn, 
công tác nghiệp vụ cùa các cán bộ thư 
viện cũng được nâng cao, mang đến cho 
bạn đọc những thú vị khi được học tập, 
nghiên cứu trong môi trường thông minh, 
đại học thông minh, thư viện thông minh.

4. Kết luận

Việc đã và sẽ ứng dụng và khai thác 
các tiện ích của công nghệ thông tin sẽ 
giúp cho các hoạt động và dịch vụ của thư 
viện Trường Đại học Hạ Long trở nên 
chuyên nghiệp và hiệu quà hơn. Các công 

đoạn trong việc xừ lý và phân phối tài 
nguyên, dịch vụ cùa thư viện trớ nên 
nhanh chóng và tiện lợi, tiết kiệm nhiều 
thời gian, công sức của cán bộ thư viện và 
cả người sù dụng thư viện. Ngoài ra, công 
nghệ thông tin cũng mang đến cho người 
sữ dụng những trải nhiệm công nghệ mới, 
người dùng cùa thư viện sẽ chù động hơn 
trong việc tiếp cận, khai thác hiệu quả các 
nguồn tài nguyên, dịch vụ và tiện ích của 
thư viện. Khi hội tụ được các yếu tố: mô 
hinh thư viện phù hợp, cơ sờ vật chất
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kliana trang, đa dạng tài nguyên thông tin, cùa mỗi thư viện nói chung và thư viện
hạ tẩng thiết bị hiện đại, chất lượng dịch Trường Đại học Hạ Long nói riêng để kết
vụ tốt, tính mờ cao, thân thiện và hướng quả phục vụ sẽ tăng lên, góp phần vào
tới người dùng thi thư viện sẽ trớ thành thành công của sự nghiệp đào tạo và
một điểm đến lý tường cho bạn đọc Đó nghiên cứu khoa học
cũng chính là niềm mong muốn, hy vọng

TÀI LIỆU  THAM  KHẢO
[1] Bùi Tuấn Linh (2017), “ứ n g  dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng phục vụ 

bạn đọc”, Kỳ yếu Hội thào khoa học Thông tin - Thư viện, 89-100
[2] Nguyễn Thị Hồng Thương (2018), “Phần mềm Vufind ứng dụng trong hoạt động thư 

viện”, Thư viện thông minh 4.0 công nghệ - dữ liệu - con ngirời, 562-567.

[3] Phan Thị Huệ (2017), “Phát triển học liệu phục vụ đào tạo theo học chế tín chi tại
Tiuờng Đại học Hạ Long”, Thông tin khoa học tập 02/20ỉ  7.
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B À I V IẾ T  K É  C H U Y Ệ N  T R O N G  Đ È T H I P E T : K H Ó  HAY DÊ?

ThS. Vũ Thị Bích Thào 
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Tóm tắt: Trung quá trình giang dạv liếng Anh, tôi nhận thắv nhiều sinh viên không lựa 
chọn bài viel kẽ chuyện ơ  câu hoi 8 (part ĩ)  trong để thi PET, hầu hết lấy lv do vie! văn kế 
klìii vờ lồn ihời gian. Bài viếl trình bày một số nội dung cơ ban về phuxmg pháp viết đoạn 
V C ĨII inin ihuậl, sau đó đưa ra một so gợi V áp dụng hiệu quà cho phan thi viel câu chuyện 

Irong để thi PET.
Từ khóa: PET, trần thuật, câu chuyện, đoạn văn, cáu chu để, cáu ho trợ, câu két luận.

1. Đặt vấn đề

PET (Preliminary English Test) hay 
còn gọi là Cambridge English: 
Preliminary là chứng chỉ tiếng Anh tương 
đương với trình độ BI theo Khung tham 
chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ 
(CEFR-Common European Framework of 
Reference for Languages) Từ năm 2014, 
khi Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành 
khung năng !ực Ngoại ngũ 6  bậc thi chúng 
chi BI tương đương với năng lực bậc 3 
theo khung nâng lực 6  bậc dùng cho Việt 
Nam Bài thi gồm 4 kỹ năng: nghe - nói - 
đọc - viết, phát triển các kỹ năng ngôn 

' ngữ, đảm bắo khá năng sử dụng các kỹ 
năng tiếng Anh trong công việc, học tập 

Nội dung kỹ năng viết của bài thi 
PET gồm 3 phần Phần 1 (câu hỏi 1-5) tập 
trung vào kỹ năng viết lại câu Phần 2 (câu 
hòi 6 ) lả phẩn viết thư, thư điện từ, thông 
báo, lời nhắn hoặc bưu thiếp Phần 3 là 
viết một bức thư hoặc một câu chuyện

khoáng 10 0  từ. (thí sinh được lựa chọn 1 

trong 2 câu hòi 7 hoặc 8)
Yêu cầu viết câu chuyện, thường xuất 

hiện ờ câu hỏi 8 , được thể hiện như sau:

• Your English teacher has asked 
you to write a story

• Your story must begin with this 
sentence:

• Write your story about 100 words 
on your answer sheet

(Giáo viên tiếng Anh yêu cầu bạn viết 
một càu chuyện khoảng 10 0  từ, bắt đầu 
bằng câu:

2. Tim hiểu về văn trần thuật

Theo Nordquist (1991) thì trần thuật 
(narrate) thường được dùng để kể một câu 
chuyện, một sự việc mà ai đó hoặc chính 
tác giả đã thực hiện. Trần thuật là một 
hình thức đặc trưng cùa tự sự, thuyết 
minh, miêu tả nhân vật, sự kiện, hoàn 
cảnh, sự vật theo cách nhìn cùa người trần 
thuật Trần thuật không chi là lời kề mà
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còn bao gồm cả việc miêu tà đối tượng, 
phân tich hoàn cảnh, thuật lại sự viêc, 
thêm lời ghi chú hoặc bình luận cùa tác 
gia Trần thuật có thể kể về những câu 
chuyện có thật hoặc những câu chuyện giá 
tương Do đó, hinh thức viết văn trần thuật 
tliật sự rất phong phú và người viết có thể 
hoàn toàn tự do sáng tạo ra những tinh tiết 
gây sự tò mò, hứng thú với người đọc.

Tương tự như những dạng viết đoạn 
khác, cấu trúc cùa một đoạn văn trần thuật 
cũng được phân chia thành ba phần cơ bản 
bao gồm: topic sentence (câu chù đề), 
supporting sentences (các câu giải thích 
hoặc hỗ trợ cho câu chù đề) và concluding 
sentence (câu kết).

Khi kế chuyện, câu chù đề thường 
đóng một vai trò rất quan trọng vi nó phái 
thu hút được sự quan tâm của người đọc. 
Có thề gây tò mò hoặc dẫn dắt người đọc 
tiếp tục đọc câu chuyện. Câu chù đề 
thường xuất hiện ờ đầu câu chuyện để 
nguời đọc biết về điều sắp đuợc kể. Nó 
cần phải phát biểu chù đề của câu chuyện 
một cách rõ rang, không dài dòng hoặc 
khó hiểu. Nó cằn phải bao gồm chù đề và 
ý kiến hoặc ý tưởng chủ đạo của câu 
chuyện. Các câu hỗ ừ ợ  mô tả nội dung 
bao gồm chuỗi các sự kiện được mô tả chi 
tiết theo một trinh tự về không gian hoặc 
thời gian. Câu kết sẽ kết thúc câu chuyện. 
Nó có thể là những nhận xét hoặc càm xúc 
cùa tác già về câu chuyện.

3. Áp dụng phưotig pháp viết văn 
trần thuật vào phần viết câu chuyện 
trong bài thi PET

Trần thuật được tiến hành trực tiếp 
hay gián tiếp từ một nguời nào đó Trong 
trướng hợp tác giá đóng vai trò người trằn 
thuật, nhân vật kề chuyện ớ ngôi thứ nhất 
(dùng I hoặc we) Ví dụ như càu hói 8 , đề
4 sách PET 3 khi giáo viên yêu cầu viết 
câu chuyên về một trai nghiệm (an 
experience): Hãy chọn và thuật lại một sự 
việc thú vị hay đáng nhớ mà bạn đã từng 
trải nghiệm bằng cách sứ dụng đại từ nhân 
xưng ờ ngôi thứ nhất. Với việc trần thuật 
ờ ngôi thứ nhất, hãy viết về những điều 
mình đã trải qua, đã chứng kiến và nếm 
trải, chiêm nghiệm Tất nhiên, bạn hoàn 
toàn có thế hư cấu cái “tôi” trong câu 
truyện cùa bạn. “Tôi” không hẳn là chính 
bạn mà chì là một nhân vật do bạn tự tướng 
tuờng ra, do đó trải nghiệm bạn viết không 
nhất thiết là trải nghiệm của chính bạn mà 
là một câu chuyện do bạn tự chế tác

Thông thường khi viết một đoạn văn 
kể, động từ của câu nên được dùng ớ các 
thời quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn hoặc 
quá khứ hoàn thành.

Chù đề trên có thể tham khảo ở câu 
chuyện sau:

Two years ago, my friends and /  
decided to go to a special temple situated 
in the craggy mountain. We woke up very 
early in the morning that day. We brought 
some fru it fo r  breakfast. After eating the 
fruit, we climbed the mountain. We got to 
the temple at about 10 a.m. Il was very 
beautiful. We stayed there and talked, but 
after a while, we warned to hike some 
more. We neither brought food nor water
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cmJ we started climbing. We became tired 
hill Hi tlicl no! wanI to stop. We were 
really ihirslv and hungry. Finally, we me! 
some people and they helped us. Thai day, 
/ learned to be careful when going hiking 
ill the mountain.

(source: Effective Academic Writing!)

Câu đầu tiên cùa đoạn văn chính là 
câu chú đề. Nó thề hiện được thời gian, 
nhân vặt, chù đề chính cùa câu chuyện 
Nguời đọc tò mò muốn được cùng tác già 
trai nghiệm chuyến đi thăm một ngôi đền 
dặc biệt ơ trên ngọn núi cheo leo Các câu 
tièp theo mô tá chi tiết các hoạt động tác 
gia đà thực hiện trong chuyến đi và câu 
kết là bài học kinh nghiệm cùa tác giả về 
trải nghiệm cùa chuyến đi đó. Bài viết 
khá hoàn chinh với lượng từ vựng đù, sứ 
dụng ngũ pháp hợp lý, cấu trúc đoạn văn 
tốt và chuỗi các sự kiện có tính gắn kết, 
liên quan

Ngoài ngôi thứ nhất, nguời trần thuật 
có thề dùng hình thức người kể chuyện ờ 
ngôi thứ ba (he, she, they). Người trần 
thuật được chứng kiến câu chuyện và có 
khá năng kể lại toàn bộ câu chuyện theo 
cách riêng của mình.

, Trong câu hòi 8, đề 1 sách PET 3, 
giáo viên yêu cầu bạn viết một Qâu chuyện 
bắt đầu như sau: “Nobody blew  what 
Adam had in his suitcase". (Không ai biet 
Adam có cái gì trong vali của anh ta).

Ví dụ sau đây là bài viết cùa một em 
sinh viên. Bài viết được đánh giá điểm 4/5 
do số lượng từ còn thiếu so với yêu cầu.

Tồng số tù đếm được khoáng 80 từ, trừ số 
từ ờ câu đẩu bài

Nobody knew what Adam had in his 
suitcase.

Adam always took his suitcase to 
somewhere but nobody saw when he 
opened it. He took his suitcase to work. 
He was a secretarv and he just answered 
Ihe calls. The suitcase always stood under 
the table a! his work.

He took the suitcase to the disco and 
danced near it. He always looked a I it 
when he was dancing. A nd  when someone 
asked him what in the suitcase he said that 
there was nothing interesting in his 
suitcase.

Để đảm bảo được số lượng từ theo 
yêu cầu của bài viết, hãy thêm các jnô tả 
chi tiết (specific details), tạo thêm sự kiện 
(simultaneous events), hoặc cho thêm ví 
dụ (specific examples). Bài viết có thể 
phát triển như sau:

Nobody knew what Adam had in his 
suitcase.

Adam bouzht a  b is rectanm lar black 
suicase Iast year. He always look his 
suitcase to somewhere but nobody saw 
when he opened it. For example, everyday 
he took his suitcase to work. He was a 
skillful voune secretary for a famous 
construction company in London called 
Landlease and he ju s t answered the calls. 
The suitcase always stood under the lable 
at his work. Once, he took the suitcase to 
the disco and danced near it. He always
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looked aI it when he was dancing. And 
when someone asked him what in the 
suitcase he said that there vva.Ỹ nothing 
interesting in his suitcase.

4. Ket luận

Tóm lại, trong cuộc sống hằng ngày 
chúng ta gặp rất nhiều những tinh huống

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Alice Savage, Masoud Shafiei (2007) Effective Academic Writing I: The paragraph 

Oxford University Press.

[2] Richard F Nordquist (1991). Passages: A Writer's Guide Edition, 2. Publisher, St 

Martin's Press

mà ta có thể kề cho mọi nguời xung quanh 
nghe Thuật lại một càu chuyện theo yêu 
cầu cùa bài viết trong định dạng đề thi 
PET không quá khó nếu ta tim hiểu các 
phương diện trần thuật. Đừng bỏ qua bài 
viết kể chuyện bời nó sẽ làm phong phú 
kỹ năng viết cùa mỗi chúng ta
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VĂN H Ọ C  N H Ậ T  BẢN TÙ KOJIKI ĐÉN SÁNG TÁC CỦA  

Y ASUNARI K A W A B A T A  DƯỚI GÓC Đ ộ  PHÊ BÌNH N Ữ  QUYÈN

TS. Nguyễn Thị Huân - Khoa Khoa học cơ bàn

Tóm tắt: Phê hình nữ  quyển là ỈIIỘI lý thuyết nghiên cứii vàn học, nghiên cún văn học nữ  
lử ỊỊÓC độ nữ quyển. Soi rọi ánh sáng cua nghiên cini phũ hình für quyền vào văn học Nhật 
hau lứ Kuịiki đen sáng lác cua Yasunari Kawcihata, bài viel lập trung làm nôi bật những 
biên hiện cùa nen văn học nam quyển và liếng nói I1Ữ quvển mạnh mẽ trong ván học xứ  sứ  
/ ‘hit Tang từ thơi khời Ihuỳ đến thời cận hiện đạt.

Từ khoá: Nhật Bán, văn học, nữ  quyến, phê bình.

1. Đặt vấn đề

Không giống như nhiều trường phái 
nghiên cứu, phê bình mang tính chất tâm 
lí học, ngôn ngữ học. ., Phê bình nữ  
quyền là một trường phái phê bình mang 
tính chắt chinh trị - xã hội. Nó có nguồn 
gốc và là sản phẩm của phong trào cách 
mạng tư sản cận đại đấu tranh đòi nam nữ 
bình quyền được bẳt đầu vào tháng 10  

năm 1789 ở Pháp. Trải qua gần 300 năm 
tranh đấu trên cả mặt trận chính trị - xã hội 
và văn học, Phê bình nữ  quyền đã thực sự 
trờ thành một trường phái nghiên cứu văn 
học có hệ thống lý thuyết tập trung xoay

• quanh vấn đề “nữ tính”, phái tính”, “giới 
tinh”, “nữ quyền” ...

Ờ góc độ sáng tác văn học, căn cứ vào 
cấp độ ý thức nữ quyền, người ta chia văn 
học nữ giới thành văn học n ữ  và văn học 
nũ quyền Văn học nữ  ( Women’s 
literature - văn học do phụ nữ sáng tác, 
không quan tâm có mang cảm thửc nữ 
quyền hay không), còn văn học nữ quyền

((Female literature - những sáng tác của 
phụ nữ có ý thức nữ quyền manh mẽ). 
Hoặc người ta phân chia văn học nữ giới 
thành văn học nữ tính (Feminine 
phase), văn học nữ quyền (Feminist 
phase) và văn học nữ (Female phase).

0  góc độ nghiên cứu phê bình, phê 
bình nữ quyền được phân thành “ba dạng 
thái không tách rời, nhưng mang trọng 
điểm khác nhau” [6 , 602], dó là: phê 
bình về hình tượng phụ nữ, phê bình 
lấy phụ nữ làm trung tâm vả phẾ bình 
nhận diện

Như vậy, nói đến văn hpc nữ quyền là 
nói đến một dòng văn học phản kháng, chi 
được viết bời phụ nữ. Nó không tồn tại 
tách biệt với vãn học nữ mà nó nằm bên 
trong màng văn học nữ nhưng với một ý 
đồ đấu tranh binh đẳng giới rõ rệt hơn 
Còn nói đến phê binh nữ quyền là nói đến 
một khuynh hướng nghiên cứu những tác 
phâm văn học do phụ nữ sáng tác, nói về 
phụ nũ, phục vụ cho một ý kiến hay li lẽ
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nào đó cùa phụ nữ. Tuy nhiên cũng có ý 
kiến cho rằng phê bình nũ quyền không 
cần phải khuớc từ các vãn bản nam giới 
mà hướng đến những văn bản đó như một 
đối tượng trung tâm bên cạnh các văn bàn 
do nữ giới sáng tác đề kháo cứu và xác lập 
hai hệ hình thi pháp, hệ hình diễn ngôn và 
hệ hình thẩm mỹ mang đặc trưng giới tinh 
riêng biệt.

Soi rọi lý thuyết Phê bình nữ  quyển 
được bàn đến ờ trên vào văn học Nhật Bản 
từ Kọịikĩ đến các sáng tác cùa Yastmari 
Kawabala (bao gồm cả những sáng tác 
cùa phụ nữ và nam giới) chúng tôi nhận 
thấy văn học xứ sở hoa anh đào từ khới 
thuy đến giai đoạn cận hiện đại là một nền 
văn học nam quyền nhưng vẫn có tiếng 
nói khẳng định nữ quyền mạnh mẽ

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Nói văn học Nhật Bản từ Kọịiki 
đến các sáng tác của Yasunari Kawabata 
là nói đến một nền văn học nam quyền là 
bời hình tượng "phái nam gần như giữ  
vai trò thống trị tuyệt đối" [2 ] và thống 
nhất trong các sáng tác văn học thuộc các 
thể loại. Trong Kojiki, vai trò thống trị 
gần như tuyệt đối của phái nam thể hiện ờ 
hình tượng một nam thần có quyền lực 
giống như thẩn Zớt trong thần thoại Hy 
Lạp; giống như bộ ba vị thần Brahma, 
Vishnu, Shiva trong thần thoại Ân Độ hay 
Hồng Quân Lão Tổ, Bản c ồ  trong thần 
thoại Trung Hoa... Bời từ một cuộc rứa 
mắt của vị nam thần này mà sinh ra mặt 
trời, mặt trăng; và từ cuộc tầy rứa tấm 
thân cùa vị nam thần này trong lần phiêu 
bồng trong nước biển đã giúp các thẩn 
trời, thần đất ra đời Điều đó chứng tò,

ngay từ thời khới thuỷ, dân tộc Nhật cũng 
giống như nhiều dân tộc khác trên thế giới 
đã đặt người đàn ông vào vị tri thống trị 
trong công cuộc sáng tạo vũ trụ.

Củng với vị tri thống trị trong công 
cuộc sáng tạo vũ trụ, người đàn ông 
trong văn học Nhật Bán từ thời khởi 
thuỷ còn xác lập vị tri thống trị cùa minh 
trong các mối quan hệ của đời sống với 
ba biểu hiện:

Biểu hiện thứ  nhất, người đàn ông 
luôn cho phép mình “quyền nói trước”, 
thứ quyền không chi thề hiện vị thế chủ 
động cùa phái nam trong hoạt động giao 
tiếp, trong lãnh địa tinh yêu mà còn là phát 
ngôn cho tư tuờng “trọng nam khinh nữ” 
tồn tại bao đời ờ các quốc gia chịu ánh 
huờng cùa tư tướng phụ quyền, tu tuờng 
nho giáo như Trung Quốc, Việt Nam, 
Nhật Bản: “Ta (nam thần hanagi) là nam, 
cỏ quyền nói trước. Một cô gái như em 
(nữ thần Izanami) sao lại lên tiếng đầu 
tiên? Điều ấy không mang lại may mắn 
đâu. Chúng la đi trớ lại" [1, 33]

Biếu hiện thứ  hai, người đàn ông 
luôri cho mình quyền đẩy người người phụ 
nữ vào thế bị động, khiến người phụ nữ 
luôn trong trạng thái đợi chờ mòn mỏi, 
buồn thương: “Mội mình trong vườn/ Em 
chờ anh.../ Những giọt sương lortg lanh/ 
Rơi lên tóc em/ Để xotí' [5; 62] hoặc “ Khi 
tàu cập bến/Những chân trời xa/Anh thấy 
trước anh mây mù phú trắng/ Đó là tiếng 
thờ dài im lặng/Cùa lình em” [5; 163]

Biếu hiện thứ  ba, người đàn ông cho 
mình quyền được nguời phụ nữ thần 
tượng hoá. Tiêu biểu cho điều này la việc 
nhà văn nữ Murasaki (thời Heani) cũng
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như các nhân vật nữ được bà xây dựng 
trong Truyện Genịi đều ngưỡng mộ, đãm 
say, tòn thờ hoàng từ Genji là “người linh 
vĩ đại, quyến rũ, lài hoa và kha ái" [ 1 ; 
1 1 1 ] cho dù 14 người phụ nữ có mối quan 
hệ với Genji đều vi lối sống phóng túng 
cua chàng mà vương vào muôn kiểu bi 
tliương, người chết yểu vì bệnh tật, ngudi 
chết tức tưới vi thất tình, người xuất gia tu 
liành vì đớn đau thất vọng

Sau này, trong những sáng tác cùa 
Yasunasi Kawabata- nhà văn cùa phong 
trào Tân cảm giác -  vị tri thống trị cúa 
phái nam vẫn biểu hiện rõ nét qua việc 
nhà vãn tập trung xây dựng hinh ảnh 
những người đàn ông cho minh những cái 
quyền quyết định mọi việc trong gia đinh 
như òng Takichiro, ông Xoxuke trong c ố  
đô, cho quyền sống phóng túng như 
Takichiro trong c ố  đô, Shimamura trong 
Xứ tuyết, ông Mitani trong Ngàn cành 
hạc, Suychi trong Tiếng rền cùa núi... 
Còn những người phụ nữ là người vợ, 
người tình cùa những người đàn ông này 
chi là cái bóng mờ nhạt sống cam phận, 
đau khố và phụ thuộc vào người đàn ông 
cúa minh.

2 2 Mặc dù về cơ bản văn học Nhật 
Bản từ Kọịiki đến các sáng tác của 
Yasunari Kavvabata, tức là từ thời khởi 
thuỳ đến thời kì cận và hiện đại ià văn 
học nam quyền nhưng ngay trong thế giới 
nam quyền ngự trị ấy, người ta vẫn bắt 
gặp những tiếng nói nữ quyền mạnh mẽ 
mà các chù thể đều là phụ nữ, đặc biệt là 
các thiếu nữ. Đó là nữ thần Amaterasu (nữ 
thần Mặt trời) trong Kojiki, nữ thần 
Izanami (Nàng mời gọi) trong Nihongi, 
công chúa Đá trong Nihongi, tiều thư Ánh

trăng trong Tiểu thư ánh trăng, nàng tiểu 
thư yêu sâu bọ trong Tiêu thư \êu sâu bọ, 
cung phi Fujitsubo trong Truyện tìerụi, cô 
gái có tên Oshin trong Địa Tạng Vương 
Bo TáI Oshin, Komako trong Xứ luvếl, 
Ota, trà sư Chikako Ngàn cánh hạc

Những phụ nữ thề hiện tinh chú thể 
cùa tiếng nói nữ quyền mạnh mẽ trước thế 
giới nam quyền không chi ờ ý thức phu 
định địa vị thượng đăng cua nam giới với 
việc “loại trừ ý niệm phân định tầng bậc, 
trật tụ và phú định, lật đồ địa vị thượng 
đẳng cùa nam giới” [7] mà còn thể hiện^ 
thức kháng cự thế che nam quyển. Ý thức 
kháng cự này “xuất phát từ cái nhìn về 
nguời nam bất toàn, người nam không 
mang theo và không kiến tạo được các giả 
trị, người nữ bất đầu có những động thái 
lật ngược tình thế, đáo lộn trật tự, chuyển 
dịch mối quan hệ giới thông qua sự kháng 
cự các thể chế nam quyền. Họ phú định uy 
thế và quyền lực cúa nam giới bằng cách 
chống đối, không tuân phục và có hành 
động đối nghịch” [7] với hai dạng, đó tà. 
chống đối, phá vỡ, đạp đổ để phủ định 
thế chế nam quyền và nỗi loạn

ờ  dạng thứ nhất, khi “chống đối, phá 
vỡ, đạp đổ đề phủ định thể chế nam 
quyền”, người phụ nữ thuờng có hành 
động phàn ứng lại hành vi đàn áp, thống 
trị cùa người nam nhằm thoát khòi tinh 
trạng bị động và lệ thuộc đề trờ thành 
người phụ nữ “cất tiếng nói, người nữ có 
âm thanh để kháng cự quan niệm người nữ 
vĩnh viễn sống kín đáo và im lặng” [7]

Trong Kojiki, nữ thẩn Amaterasu (nữ 
thần Mặt trời) không chấp nhận việc bị 
nam thần (thần Bão, em trai minh) trêu 
chọc, bắt nạt nên đã phản ứng, kháng cự
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bằng cách “lánh vào Thiên nham động 
không chịu soi sáng thế giới, làm cho tám 
trăm vạn thân linh đều điêu đứng” [ 1 ; 26] 
Nữ thần Izanami (Nàng mời gọi) trong 
Nìhongi có hành động tỏ tình nam thần 
Izanagi (Chàng mời gọi) truớc, công chúa 
Đá trong Nihongi lên tiếng nguyền rùa 
nam thần Ninigi (cháu nữ thần Mạt trời) vì 
đã từ chối tinh cảm cùa mình, nàng tiểu 
thư Ánh trăng trong Tiểu thư ánh trăng 
gắn với motip “người đẹp và những kẻ cầu 
hôn” đă bóc trần bẩn chất giả dối, háo sắc 
cùa đàn ông Komako trong X ứ tuyết, 
Naeko trong Co Đô hay Ota, trà sư 
Chikako trong Ngàn cánh hạc cùa 
Yasunari Kavvabaía đều là những người 
phụ nữ dám yêu và dám đấu tranh cho tình 
yêu cho dù cách thức của họ có khác nhau 
và con đường đến với tinh yêu của họ có 
chinh đáng hay không chính đáng

Ở dạng thứ hai, khi ý thức kháng cự 
thế chế nam quyền được đẩy lên tới trạng 
thái nối loạn, nguời phụ aữ đã có những 
hành động bị coi là “nghịch dị” so với 
chuẩn mực thẩm mĩ, chuẳn mực đạo đức 
đương thời. Tiêu biểu cho điều này, trước 
tiên phải kể đến nàng tiểu thư yêu sâu bọ 
trong truyện ngắn cùng tên, một truyện 
ngắn được đánh giá là đã góp phần phóng 
một bước đi kì điệu, chưa từng có, mới mè 
và hiện đại cho vãn học Nhật Bàn bời 
truyện ngắn đã xây dựng được một nhân 
vật tiều thu “có những suy nghĩ, cảm xúc, 
hành vi lệch chuẩn, ngược chuẩn và vượt 
chuần, sống mạnh mẽ và mãnh liệt theo ý 
muổn của tự ngã, đi ngược với mọi chuẩn 
mực cúa cộng đồng và có xu hướng tiến 
đến cái lập dị” [7] với “những hành động 
vượt ra ngoài lề thói giả tạo cùa xã hội

Thiếu nũ sâu bọ đã dám làm những điều 
mà các thiếu nữ thời đó chưa dám ma tới” 
[1; 97], Nàng không nho lông mày, không 
sợ phơi mặt truớc người lạ, nhờ bọn trai 
nhò tuồi đi bằt sâu bọ cho mình, thản 
nhiên dẫn thơ chữ Hán dù chù đó bọn đàn 
ông muốn chiếm độc quyền, làm thơ trên 
bất cứ thứ giấy thô dày nào và thích viết 
loại chữ có góc cạnh Cùng được xếp vào 
loại nhân vật “nổi loạn” như nàng tiều thư 
yêu sâu bọ là cung phi Fujitsubo trong 
Truyện Geìýi cùa nhà vãn Murasaki thời 
Heain, nàng Oshin trong Nữ Địa Tạng 
Viconìg Bồ tát Oshĩn, trà sư Chikako trong 
Ngàn cánh hạc Cung phi Fujiko là một 
phụ nữ có địa vị cao quý trong cung cấm, 
được vua sùng ái đã đảm phạm vào luân lí 
cương thường khi quan hệ với con trai 
chồng mình là hoàng từ Genji tới sinh con 
Nàng Oshin, một thiếu nữ gắn với mô típ 
“kĩ nữ do Bồ Tát hoá thân” đã dùng tấm 
thân ngọc ngà, thanh sạch cùa minh để 
giúp cho các chàng trai trong vùng trướng 
thành mà không phải “vượt 7 dặm đường 
núi đề tìm các cô gái ở bền cảng, các cô gái 
vẫn còn trinh trắng, còn những nguời vợ 
vẫn còn giữ lòng thuý chung” [4; 122],

Những hành động “nổi loạn” cùa các 
nhân vật nữ trong văn học Nhật Bản từ 
khởi thuý có nhiều nét tuơng đồng với 
một số nhân vật phụ nữ trong văn học dân 
gian Việt Nam, nhũng người phụ nữ dám 
“nhớ chòng thì ít, nhớ giai thì nhiều". Đặc 
biệt nàng tiểu thư yêu sâu bọ có nhiều nét 
tương đồng với người phụ nữ trong sáng 
tác của nữ sĩ Hồ Xuân Hương -  Bà Chúa 
thơ Nôm cùa Việt Nam Song nèu hành 
động cùa nàng tiểu thư yêu sâu bọ mới chi 
là những hành động vượt ra ngoài lề thói
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giả tạo cùa xã hội khiến cho bọn đàn ông 
cười nhạo, rồi bò đi thi hành động cùa 
những người phụ nữ trong thơ Bà Chúa 
thơ Nôm lại hành động khiêu chiến nhăm 
đập bó chế độ nam quyền, đặc biệt là hạ 
bệ, phú nhận bộ phận có thế lực nhắt trong 
thế giới nam quyền, đó là nhà su, nho 
sinh, anh hùng Nên đọc thơ Hô Xuân 
Hương, người ta dễ dàng bất gặp những 
người đàn bà con gái dám đòi dạy những 
bạch diện thư sinh làm thơ ‘‘Khéo khéo đi 
đâu !ũ ngấn ngơ/ Lại đáy cho chị dạy làm 
thơ" [3; 35], dám có tư thế, cái nhìn đầy 
khinh khi với một đấng anh hào của Trung 
Hoa đại đế "Ghé mắt trông ngang thấy 
bang treo/  Kìa đền Thái thú đứng cheo leo "
[3; 32], dám đứng ra bênh vực, ngợi ca 
những người đàn bà mà xã hội coi là hư 
hòng phải chịu hình phạt gọt đầu bôi vôi:
' 'Không có, nhung mà có mói ngoan ”’ [3 ; 20].
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3. Kct luận

Như vậy, có thề nói vân đề nữ quyền 
không chi là vấn đề được đặt ra trong văn 
học hiện đại mà còn là vấn đe muôn thuở 
ớ các quốc gia, dân tộc Văn học Nhật Bàn 
từ thời khới thuỳ với Kojiki đến văn học 
cận hiện đại với tác giá tiêu biểu cùa 
phong trào Tân cam giác la Yasunari 
Kawabata, mặc dù vẫn nam trong khuôn 
khô cúa một nền văn học nam quyền 
nhung tiếng nói nữ quyền vẫn vang lên 
mạnh mẽ với nhiều mức độ, dạng thức 
khác nhau Đây lả bằng chứng cho thấy sự 
ý thúc về nhân quyền cùa người phụ nữ, 
cho người phụ nữ trong vãn học Nhật Bản 
-  nền tàng cho văn học nữ quyền của vãn 
học hiện đại sau này.
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NGHỆ THUẬT SỬ  DỤNG HUYÊN THOẠI -  MỘT PHƯƠNG THÚC BIÉU ĐẠT  

VĂN HÓA ĐẶC SẮC TRONG TIẾU THUYÉT DÂN T ộ c  THIÉU SỐ 

M IÊN NÚI PHÍA BẮC SAU 1986

TS. Bế Thị Thu Huyền - Khoa Sư phạm Tiểu học

Tóm tắt: Dù chi là yếu to nằm ngoài cốt truyện nhưng những cáu chuyện huyền thoại đã 
irơ thành mộI phương thức biếu đạt văn hóa đặc sắc, góp phần quan trọng lạo nên dấu ấn 
văn hóa độc đáo cho tiểu thuyết cùa các nhà văn dân tộc thiếu số miền núi phía Bắc sau 
1986. Nghệ thuật sứ  dụng huyền thoại trong tiểu thuyết cùa các nhà văn dãn tộc thiêu sổ 
phía Bắc sau Đối mới còn cho thấy những đặc trimg trong kiếu lư  duy và những quan niệm 
nhân sình liến bộ cùa đồng bào. Bài viết đưa ra nhũng cơ sờ  cùa sự  xuất hiện huvền thoại 
và Iighệ ihuậl sứ  dụng huyèrì thoại trong lieu thuyết dân tộc thiểu so mien núi phía Bắc Việt 
Num sau năm 1986.

Từ khóa: Huyền thoại, văn hóa, tiếu thuyết, dân tộc thiếu số:

1. Đặt vấn đề

Khu vực miền núi phía Bắc được coi là 
“cái nôi văn hóa” của cộng đồng các dân 
tộc thiểu số Việt Nam, là địa bàn sinh sống 
của khoảng trên dưới 40 dân tộc thiểu số. 
Từ sau đổi mới đến nay, khu vực miền núi 
phía Bắc chứng kiến sự ra đời cùa trên dưới 
60 cuốn tiểu thuyết của các tác giả dân tộc 
thiểu số, với khoảng 16 gương mặt tác giả 
thuộc nhiều dân tộc khác nhau: Tày, Thái, 
Mường, Nùng, Giáy, Mông., khẳng định vị 
thế ưu thắng cùa văn học dân tộc thiều số 
khu vực miền núi phía Bắc so vói các khu 
vực khác trong hành trinh phát triển của nền 
vãn học Việt Nam hiện đại. Các nhà văn 
dân tộc thiều số miền núi phía Bắc đã thể 
hiện những nỗ lực đáng kể trong việc phục 
dựng không gian văn hóa đặc sắc cùa tộc 
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người mình, góp phần gin giữ và khẳng 
định những bản sẳc văn hóa tốt đẹp cùa cha 
ông. Nghệ thuật sử dụng huyền thoại là 
một trong những phương thức biểu đạt 
văn hóa độc đáo trong tiểu thuyết cúa các 
nhà văn dân tộc thiểu số miền núi phía 
Bắc sau Đỏi mới

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Cơ sở cùa sự  xuất hiện huyền 
thoại trong tiểu thuyết dân tộc thiểu sổ 
miền núi phía Bắc sau 1986

Cách hiểu thứ nhất, huyền thoại là 
lĩnh vực cùa cái phi thường, ki lạ, hoang 
đường bao phủ lên câu chuyện -  theo 
cách này huyền thoại đuợc đồng nhất với 
cái kì ảo (fantastic), cái thần kì (magical) 
Cách hiểu thứ hai, huyền thoại được hiểu
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la “câu chuyện dân gian cố xưa về các anh 
hung kiệt xuất, thần thánh, về nguồn gốc 
cua các hiện tượng tụ nhiên” [1, 325], 
Tlieo hướng này, huyền thoại là một câu 
cliuyện thường có nguồn gốc không rõ
l ang và có phần liên quan đến các sự kiện 
co thực đế giài thich thực tiễn, niềm tin, 
thể chế hoặc hiện tượng tự nhiên nào đó 
hay yếu tố đặc biệt liên quan đến nghi lễ 
và niềm tin tôn giáo Với nội hàm đó, 
Imyèn thoại bị đồng nhất với thần thoại 
lioãc truyen thuyết, tức là huyền thoại 
iluưc hiẻu theo nghĩa rộng Ớ đây chúng 
lòi dùng khái niệm “huyền thoại” theo 
nghĩa rộng.

Tri nhận thế giới trong huyền thoại 
thường không theo kiểu định tính khoa 
học mà nghiêng hẳn về phía trực giác và 
cám nhận cố t truyện cùa huyền thoại 
thường tái tạo lại những sự kiện thần bí, 
những gi diễn ra từ thuớ hồng hoang xa 
xưa Nằm trong dòng chảy của nền văn 
học Việt Nam hiện đại đã và đang làm 
sống dậy những huyền thoại đã nằm sâu 
dưới bao lớp trầm tích văn hóa trong 
nguồn mạch folklore cùa dân tộc, tiểu 
thuyết cùa các nhà văn dân tộc thiểu số 
miền núi phía Bắc sau 1986 cũng không 
phải là ngoại lệ. Sự tồn tại cùa huyền 
thoại cũng như vị thế cùa nó trong đời 
sống cùa người dân miền núi có trước hết 
là do hoàn cảnh, môi trường song Thiên 
nhiên rộng lớn, hoang sơ với biết bao 
những điều kì lạ, thần bí mà con người 
miền núi phải đối mặt hàng ngày vượt ra 
ngoài khả năng giài thích cúa con nguới, 
trớ thành một ẩn số. Thứ hai, cần kể đến

thói quen sinh hoạt tinh thần cùa ngưòi 
miên núi: kê và nghe các câu chuyện 
mang màu sac dân gian như một sinh hoạt 
văn hóa, một hình thức răn dạy, giáo dục 
các the hệ con cháu The hệ nối tiếp thế 
hệ, những câu chuyên dân gian càng được 
nối dài thèm làm giàu có và phong phú 
cho kí ức cộng đồng Thứ ba, cuộc sống 
cùa người dân miền núi nhìn chung lạc 
hậu, chưa phát triển, con người chưa có 
điều kiện tiếp xúc với đời sổng khoa học, 
hiện đại vi nhiều lí do Ở đâu khoa học ít 
phát triển nhất, ờ đó huyền thoại vần luôn 
khẳng định được vị thế cua minh Hơn ai 
hết, các nhà văn dân tộc thiều số hiếu rõ 
về sức sống cùa huyền thoại trong kí ức 
văn hóa cùa cộng đồng minh, họ đã khai 
thác vốn văn hóa nằm sâu trong kí ức 
cộng đồng để góp phần làm sống dậy 
không gian vãn hóa đặc sắc, tạo không khí 
cho những câu chuyện về cỏn người, cuộc 
sống miền núi hiện lên sinh động và giàu 
sức sống

2.2. Nghệ thuật sử dụng huyền thoại 
trong tiểu thuyết dân tộc thiểu số miền 
núi phía Bắc sau 1986

Tiểu thuyết của các nhà văn dân tộc 
thiểu số miền núi phía Bẳc sau 1986 đã 
làm sống dậy nhiều huyền thoại dân gian, 
nhiều cầu chuyện kể giàu màu sắc hư ảo 
với những yếu tố thẩn ki. Kí ức vãn hóa 
dân gian cùa mỗi tộc người được phục 
dựng theo cách riêng, tạo nên những 
không gian vãn hóa độc đáo cho từng tác 
phẩm Chúng tôi đã kháo sát và có sự 
phân chia ban đầu về các kiều huyền thoại
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được các nhà văn dân tộc thiều số tái tạo 
và sáng tạo trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, 
sự phàn chia các loại huyền thoại dưới 
đây chi là tương đối, bởi trong cùng một 
huyền thoại có thể chứa đựng trong nó 
nhiều ý nghĩa khác nhau, sự phân chia này 
chi nhằm mục đích cắt nghĩa căn nguyên, 
kiến giài nhũng ý nghĩa bề sâu cơ bàn 
nhắt cùa những câu chuyện huyền thoại 
trong tiều thuyết cúa các nhà văn dân tộc 
thiếu số miền núi phía Bắc.

Loại huyền thoại thứ nhất, huyền 
thoại giải thích nguồn gốc cùa lự nhiên 
Quan niệm “vạn vật hữu linh” -  nét độc 
đáo trong vũ trụ quan của nguời dân miền 
núi -  được “đơm hoa kết trải” trên nền 
táng hiện thực cuộc sống cùa người dân 
miền núi phía Bắc để làm thành loại 
huyền thoại đầu tiên trong tiểu thuyết cùa 
các nhà văn dân tộc thiểu số miền núi phía 
Bấc chính là huyền thoại giái thích ngtiỏn 
gốc cùa lự nhiên Màu sắc kì ảo do các 
huyền thoại này tạo ra góp phần mang đến 
tính chất thiêng liêng và đầy bí ẩn cho thế 
giới tự nhiên xung quanh con người. 
Huyền thoại mà các già làng người Giáy ờ 
Mường Vi thường kề cho các thế hệ con 
cháu nghe được nhà văn Lù Dín Siềng thể 
hiện trong tác phẩm Dưới chân núi Tiên - 
huyền thoại về hang Pạc cẩm  -  giải thích 
chinh lòng tham và sự tùy tiện cùa con 
người đã biến tất cả dồ dùng của các nàng 
tiên thành đá. Huyền thoại về ngôi sao 
chiếu mệnh trong tiểu thuyết Vua Phi cùa 
Lù Dín Siềng giải thích ràng mỗi con 
người ờ hạ giới này đều có một ngôi sao 
chiếu mệnh, “khi con người chết đi mới
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có một ngôi sao mọc thêm, đó là linh hồn 
của người đã chết” [7, 43] Huyền thoại 
về Đàn trời -  “thiên đàn” linh thiêng cúa 
người dân Phja Đeng trong tiều thuyết 
cùng tên của nhà văn Cao Duy Sơn được 
thêu dệt bời những câu chuyện li ki về 
nghi lễ cúng tế và những lời khấn nguyện 
của con người nơi đây... Những huyền 
thoại này góp phần làm tăng sự li kì, thằn 
thiêng hóa tự nhiên, tạo cho thién nhiên 
lớp vó bọc cao siêu, thần bi, góp phần làm 
cho những sự vật thiên nhiên trơ thành mã 
văn hóa, thành biều tượng vãn hóa trong 
đời sống cùa đồng bào miền núi

Loại huyền thoại thú hai, huyền 
thoại giải thích các nghi lễ, phong tục 
Theo Đào Ngọc Chương, “mối quan hệ 
giữa huyền thoại và nghi lễ !à mối quan 
hệ hai mặt của một sinh mệnh văn hóa. 
Biếu tượng của huyền thoại đi vào nghi lễ 
(hay ngược lại) thể hiện tâm thúc cộng 
đồng và tập thể” [1, 15] Do vậy, loại 
huyền thoại có ý nghĩa như là sự giải 
thích về các nghi lễ, các phong tục vốn 
tồn tại từ lâu và có một ý nghĩa quan trọng 
trong đời sống tinh thần của con người 
miền núi. Người Mông có câu chuyện 
huyền thoại về hành trinh cùa con người 
sau cái chết nên mới có phong tục hát bài 
ca răn đường cho người chết trong đám 
tang... Một phong tục đặc biệt cùa người 
Mông được nhà văn Lù Dín Siềng nói đến 
trong tiểu thuyết Vua Pln “Mỗi khi nam 
giới người Mông, từ người dân đen cho 
đến vua chúa, ông tướng cầm quân hay 
anh chiến binh khi trờ về với tổ tiẻn đều 
phải mặc váy đàn bà” [7, 117]. Phong tục
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này được li giải bằng câu chuyện huyền 
thoại đằy xót xa gẳn với những ẩn ức sâu 
kin và chua xót cùa người Mông trong 
lịch sứ bi thương cùa tộc người mình. 
Chuyện nam giới chết phải mặc váy đàn 
ba hoặc phù lẻn trên một tấm váy là câu 
chuyện thương tàm của nguời Mông bại 
trận, vi giặc gặp đàn ông người Mông là 
giết từ tré con cho đến ông già Nên ngươi 
đàn ông Mông phải mặc váy đàn bà mà 
chạy trốn, nuôi hi vọng bảo tồn giống nòi 
mình Người Tày ( Tình xứ  mâv -  Ma 
Trướng Nguyên) giải thích về phong tục 
giã cốm của tộc người mình theo cái “lý” 
cùa người nghèo và cái “lý” cùa người 
giàu hết sức thú vị. Việc dùng huyền thoại 
để giải thích các nghi lễ, phong tục góp 
phần tạo không gian văn hóa vừa trang 
nghiêm, vừa cồ xưa cho các sinh hoạt văn 
hóa trong đời sống của đồng bào

Loại huyền thoại thứ ba, huyền 
thoại giải thích về sự  hình thành một 
vùng đất, một địa danh, một sự  việc theo 
hướng li kì. Đây là loại huyền thoại gắn 
với những câu chuyện kỉ lạ thẫm đẫm 
màu sắc cổ xưa, hoang đường khiến cho 
các địa danh được nhắc đến hay một sự 
việc bất thường trong câu chuyện càng 

' thêm bí ẩn và kì thú Huyền thoại về 
mường Cốc Lồm - Gốc Rồng cùa dân tộc 
Tày (Gió hoang -  Ma Trường Nguyên) 
giải thích về vùng đất Gốc Rồng bằng 
những lời truyền miệng li kì. Những lời 
giải thích đó lại được đặt vào miệng các 
thầy mo khiến cho mọi người dân ở 
mường Cốc Lồm càng tin đó là sự thật, tin 
vào sự linh thiêng và thần bí cùa chỗ đất

Cò Luồng, giữ thái độ kinh sợ từ xa chứ 
không dám bén mảng đến vi sợ sẽ phạm 
vào điều cấm kị Các hang động với tên 
gọi đặc biệt: động Tó Tinh, động Trao 
Tinh và động Biệt Tình nơi núi Phác Điếp 
mường Moóc Muôi ( Tinh xứ mây -  Ma 
Trường Nguyên) gắn liền với mối tình li 
biệt cua người xưa gợi lên những hoài 
niệm đau buồn. Huyền thoại về hồ Sam pế 
(Tinh xứ máy -  Ma Trướng Nguyên) tương 
truyền là nơi các nàng tiên giáng thế choi 
xuân và chọn nơi kin đáo này đề tấy trần 
gọi là Ao Tiên Đó cũng là lí do vì sao các 
chàng trai, cô gái ngày xuân nô nức kéo đen 
hồ Sam pế - nơi cành đẹp hữu tinh như 
chốn bồng lai để khỏi “ăn năn khi sắc xuân 
tuổi trẻ đã tuột khòi tay họ rơi xuống lòng 
hồ Sam Pế không bao giờ lấy lại được nữa” 
[4, 144] Những câu chuyện tinh yêu trong 
tiểu thuyết của Ma Trường Nguyên thường 
được gắn với những huyền thoại về xứ sờ 
đẹp như cồ tích -  tạo nên không gian vừa 
thực vừa hư, vừa gần gũi đời thường vừa 
nhuốm màu mộng ảo. Huyền thoại về con 
chồn bay “thần thu hồn người sống” với 
tiếng hú rúng rợn và khủng khiếp lúc nửa 
đêm được những người già ở Mí Ti kề lại 
nhằm giải thích rằng: “Hễ nó bay qua đâu, 
bản làng nào nghe được tiếng hú củ* nó, noi 
đó sẽ có người ốm, người chết” [7, 63], 
Huyền thoại về cái chết cùa Séo Mi - cô gái 
Mông dũng cảm tham gia hoạt động cách 
mạng - bị nước cuốn được dân bàn giải 
thích theo hướng thần thoại hóa: “Vua thủy 
tề bầt cô ấy đi làm vợ đấy, cứ mỗi năm ờ 
vùng này mất đi một cô gái đẹp mà” [7, 
164] Những nguời dân ờ mường Moóc
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Muôi (Tình xứ  máy -  Ma Trường Nguyên) 
vẫn truyền tai nhau huyền thoại về tiếng 
chim khảm khắc gọi nhau trong bóng đêm: 
vốn là tiếng của đôi tình nhân bị ngăn trờ 
bới lệ làng ngày đêm gọi nhau tha thiết Bời 
vậy tiếng chim khảm khắc vọng về từ rừng 
sâu ấn chứa một câu chuyện đau buồn, gợi 
lại những ki ức từ ngàn đời về những luật 
tục ờ miền núi -  vốn là những luật lệ bất 
thành văn nhưng có sức ảnh hưởng sâu 
rộng, mạnh mẽ tới đời sống con nguời 
Những địa danh cụ thể trong vùng dân tộc 
Thái (Đất bận quẽ cha -  Vương Trung) 
cũng được gắn với những sự tích li kì, hấp 
dẫn Các địa danh cụ thể được gắn mác 
huyền thoại khiến vùng đất ấy trở nên vừa 
chân thực vừa huyền ảo, vừa thân thuộc, 
vưa chứa đụng vô vàn những điều ki bí, 
hoang đường mà con người không thể nắm 
bắt hềt được.

Loại huyền thoại thứ tư  là những 
câu chuyện mang màu sắc triết lí  về 
những vẩn đề nhân sinh, về những mối 
quan hệ và cách ứng x ử  của con người 
đổi với tự  nhiên và xđ  h ộ i Trong tnrờng 
hợp này, huyền thoại có vai trò như diễn 
ngôn chính thống đại diện cho tiếng nói 
cùa các thế hệ đi trước giáo dục, răn dạy 
con cháu. 'Huyền thoại về hang Pạc cầm  
cùa dân tộc Giáy (Dưới chân núi Tiên -  
Lù Dín Siềng) được kể lại đề giáo dục các 
thế hệ cháu con lẽ sống ờ đời: “Giá đừng 
có kẻ xấu bụng, tham lam thi đời nay dân 
Giáy ờ vùng này sẽ sung sướng biết bao!” 
[6 , 10] Mặc cảm thiên di và những ẩn ức 
sâu kín củã tộc người Mông được nhà văn 
Mã Anh Lâm thề hiện một cách sâu sắc và

ấn tượng qua những câu chuyện huyền 
thoại trong tiều thuyết Đổi mặl phía nưa 
đêm dân H ’Mông phải tha phương từ các 
vùng đất màu mõ phương Bắc, bị dân tộc 
lớn đánh đuổi Người H ’Mông giỏi làm ăn 
nhưng thật thà, đánh dấu lãnh địa bằng 
những túm có gianh, trong một đêm bị 
chúng đốt sạch. Thế là đất thiêng cùa tổ 
tiên chi còn như huyền tích trong kí ức 
Huyền thoại về quá khứ thiên di lưu lạc 
nhắc nhớ các thế hệ con cháu nguời Mông 
phải biết quý trọng quê hương bán quán 
Trong tiểu thuyết Đối mặi phía mea đêm 
(Mã Anh Lâm), các thế hệ người Mông 
vẫn kể cho con cháu nghe những câu 
chuyện gắn với quan niệm tâm linh của 
tộc người mình: Người chết rồi vẫn có 
linh hồn Nếu kiếp trước chú thề sống 
đàng hoàng phúc đức thì linh hồn sẽ được 
đầu thai làm lại kiếp người; nếu ăn ớ 
chẳng ra gì thì sẽ bị đầu thai làm con vật 
phục tùng con người. Nhũng huyền thoại 
kiểu này góp phần giái thích sự hình thành 
những quan niệm nhân sinh tiêu biểu của 
các tộc người thiếu số khu vực miền núi 
phía Bắc.

Những câu chuyện huyền thoại li ki, 
hoang đường thường xuất hiện khi nhân 
vật rơi vào hoàn cảnh: bị lạc rừng, một 
mình, đêm tối, gặp nguy hiểm. Lúc này 
huyền thoại bất chợt lóe lên do những kí 
ức của các câu chuyện kể trờ về trong vô 
thức, kiểu “thần hồn nát thần tính”. Trong 
Gió hoang, Ma Trường Nguyên có tình 
tiết Va vì vô ý dùng cây đàn Then linh 
thiêng cùa Mo Ngàu để đàn hát cho lũ trẻ, 
sợ Mo Ngàu nổi giận đã phải một minh
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cliạy trốn giữa đêm đen Trong rừng vằng, 
những tiếng động lạ khiến cô hoảng sợ, 
trong đầu óc cô bất chợt lóe lên câu 
chuyện về trăn gió nuốt người mà cô 
thường được mọi người kề lại Yếu tố 
hoang đường kì áo của câu chuyện có thê 
thấy rõ nếu suy nghĩ bằng lí tri, nhưng đặt 
vào hoàn cành cùa Va, nó càng làm tăng 
thêm những bí ẩn đáng sợ cúa rừng già 
Huyền thoại về chiếc cầu Bạc dài hun hút 
(Vua f ‘hi - Lủ Dín Siềng), dưới suối đầy 
lần rết, qua cẩu Bạc là đến “Giếng nước 
quên", là nơi Mường Tiên, Mường trời 
bất chợt hiện lên trong giấc mơ cúa Séo 
Mi lúc cô mệt mỏi, cùng quẫn muốn từ bò 
cuộc sống hiện tại để đến vơi thế giới 
khác đà thể hiện được một cách khéo léo 
quan niệm nhân sinh của tộc người Mông 
Người Mông quan niệm khi con người 
chết đi không phải là sự kết thúc mà là sự 
bắt đầu cho một cuộc sống mới, bời vậy, 
mỗi khi cuộc sống trờ nên cùng quẫn, 
nguời Mông sẵn sàng nhờ nắm lá ngón 
chấm dứt hiện tại đầy đau khố với ước 
mong sẽ bước sang một kiếp sống mới tốt 
đẹp hơn. Câu chuyện huyền thoại thú vị 
mớ đẩu tiểu thuyết M ũi tên ám khói (Ma 
Trường Nguyên) đặt ra vấn đề cách ứng 
xử cùa con người với tự nhiên Huyền 
thoại xa xua được nhà văn lồng ghép cả 
vấn dề của cuộc sống hiện đại ngày nay, 
đó là cách ứng xử có văn hóa trên tinh 
thần sinh thái nhân văn của con người với 
thế giới tự nhiên sẽ mang đến sự phát 
triền bền vững và ngược lại

Người miền núi vẫn có niềm tin ngây 
thơ, mù quáng về “ma gà”, “ma cà rồng”,

nên những kè xâu lòng, hẹp bụng muốn 
hãm hại người khác chi việc gán cho 
người đó mác “ma gà”, “ma cà rồng” 
Những huyền thoại kiều này xuất hiện 
trong các tiểu thuyết cùa Vi Hồng, Hà 
Trung Nghĩa, đây chính là khới nguồn cho 
những bi kịch đau đớn cua biết bao người 
vô tội Sớ dĩ những huyền thoại đó vẫn 
còn chỗ đứng trong đời sống tinh thần cùa 
đồng bào miền núi bởi ờ nhiều vùng đồng 
bào dân tộc thiều số sinh sống vẫn còn lạc 
hậu, vẫn bị chi phối nặng nề bới những 
quan niệm và luật tục cồ hu Người ta vẫn 
có một nỗi kính sợ vô hinh với những 
hình thức bùa ngài, tà ma và luôn tìm cách 
né tránh cốt để giữ gìn sự yên ổn cho cuộc 
sống của bản thân và gia đình Đây chính 
là căn nguyên sâu xa cùa những phận 
người éo le, bi kịch nơi núi rừng, họ bị xa 
lánh, bị cô lập, bi dồn đẩy đến bước 
đuờng cùng và không có cơ hội được trờ 
lại với cộng đồng. Các nhà vãn dân tộc 
thiểu số đã đưa kiểu huyền thoại này vào 
tiểu thuyết của minh theo hướng giải 
thiêng và phù định

Loại huyền thoại thứ năm, những 
huyền thoại đtm gián, chi kể  cho vui 
nhằm tăng thêm phần thi vị cho cuộc 
sổng thường nhật vắn đơn điệu, té nhạt. 
Loại huyền thoại này được các nhà văn 
dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc sáng 
tạo chù yếu bằng cách thêm thắt, biến tấu, 
cài biên theo nhiều hướng, nhiều cách 
khác nhau trên cơ sờ những câu chuyện 
sẵn có được lưu giữ trong kho ki ức huyền 
thoại truyền miệng cùa dân gian Những 
câu chuyên li ki như huyền thoại về

147



THÕNG TIN KHOA HỌC - TẬP 04/2019 11
nhũng con người có tên có tuổi, băng 
xương bằng thịt được người dân Cô sầu 
truyền tai nhau kể lại trong tiểu thuyết 
Hoa mận đo (Cao Duy Sơn): “Lão Nhịt 
chuyên gánh nước bán, cả đời gom tiền 
chôn xuống chân cột nhà bị mối xông nát 
nhừ, trợn mắt chết vi tiếc”, “O Thàng 
ngày tháng mải mê buôn bán hết chợ tàu 
đến chợ ta đe vợ đi ngủ với thằng quan, 
có chứa không chịu đi bệnh viện moi ra, 
đề đé, rồi ra một cái đụn mặt lợn” [5, 5] 
Trong tiểu thuyết Vào hang , nhà văn Vi 
Hồng cũng tạo dựng rất nhiều huyền thoại 
kiểu này gan với những câu chuyện kế 
hàng ngày vừa khôi hài, bỡn cợt, vừa 
thảm thúy, sâu cay cùa lão Tạp Tạng Đây 
có thể coi là những truyện giả huyền thoại 
hay huyền thoại bất khả tín, được thêu dệt 
bời tri tướng tượng phong phú và tâm hồn 
tré trung, hài hước cùa đồng bào. Những 
huyền thoại “mới” này thể hiện sự sáng 
tạo trên nền truyền thống cùa các nhà văn 
dân tộc thiểu số, một lần nữa khẳng định 
thói quen kề chuyện và nghe kể chuyện có 
ý nghĩa quan trọng trong đời sống sinh 
hoạt cùa đồng bào. Mặt khác, có thể thấy, 
các thế hệ người dân miền núi vẫn thường 
xuyên sáng tạo thêm những huyền thoại 
mới làm giàu có, phong phú hơn cho 
những huyền thoại cồ xưa sẵn có trong 
tâm thức đồng bào. Những câu chuyện 
huyền thoại mới được kể theo hướng khôi 
hài còn cho thấy tinh thần lạc quan, vui 
tươi, dí dòm, tình yêu cuộc sống chân 
thành, nồng hậu và sức sáng tạo vô tận 
cùa đồng bào

Bới tử trong bản chất, huyền thoại 
luôn là sự song hành cùa hiện thực và hư

ào, khà tri và bất khá tri, khá tin và bất 
khả tín, nền văn học sau đối mới cùa Việt 
Nam đă xuất hiện xu hướng giái huyền 
thoại với các tên tuồi: Nguyễn Huy Thiệp, 
Phạm Thị Hoài, đưa huyền thoại vào 
cuộc chơi văn chương chữ nghĩa Nhà văn 
dân tộc Tày Ma Trường Nguyên dù chưa 
hẳn sáng tác theo xu hướng này nhưng 
trong tác phẩm cúa ông bước đầu có dấu 
hiệu cùa “giải huyền thoại”, bằng cách 
trút bỏ bớt sắc màu linh thiêng của huyền 
thoại qua việc đưa vào cuối tác phẩm Tình 
xứ  máy những nghiên cứu có vẻ vô cùng 
nghiêm túc cùa các nhà khoa học: “Theo 
kháo cứu cùa các nhà sư học thi hai vị 
thần núi ấy không có lời sấm nguyền độc 
địa rẽ duyên tình hai bàn Mà có lẽ do sự 
hạn hẹp cùa các vị kế tục sau này muốn 
thâu tóm lấy quyền bính, cá tình yêu ích 
ki cho riêng mình nên đã tạo ra giai thoại 
ấy” [4, 204], Sự “lấp lúng hai mặt” giữa 
một bên là huyền thoại được nhân dân 
trong vùng truyền lại từ ngàn đời và một 
bên là sự khảo cứu cùa các nhà sừ học đặt 
ra nhu cầu nhận thức lại các huyền thoại. 
Đó có thể coi là một dấu hiệu đáng mừng, 
bạn đọc có quyền hi vọng vào những đổi 
thay trong tư duy và phương pháp sáng 
tác của các tác giả dân tộc thiều số nuớc 
nhà trong hành trinh phát triển song hành 
với sự phát triển cùa nền văn học của 
người Kinh cũng như nền văn học cùa 
khu vục và thế giới.

Là sản phẩm cùa kí úc cộng đồng qua 
nhiều năm, huyền thoại được tái sinh và 
phục dựng trong tiều thuyết cùa nhiều nhà 
văn dàn tộc thiểu số miền núi phía Bắc 
thời ki Đổi mới Hơn ai hết, các nhà văn 
dân tộc thiểu số ý thức đuợc vai trò, sú
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mệnh văn hóa của mình trong hành trình 
cùa đi lẽn của nền văn học dân tộc: “Sứ 
mệnh cùa thi sĩ -  nhà văn là canh thức và 
kế lại những câu chuyên xuyên thế hệ 
Câu chuyện có thể thay đổi nhưng tinh 
thần cùa nó không thể biến mất. Chúng 
tiềm ẳn và làm nên sức mạnh tâm linh dân 
tôc cho đến khi nào dân tộc đó từ chối 
chúng, bỏ quên chúng” [2, 189] Nói như 
nhà nghiên cứu Đào Thúy Nguyên: “Các 
cảu chuyên như thế nhiều khi có ý nghĩa 
như những tấm biền chì đường cho người 
đọc đến đuợc những thế giới riêng, những 
ngõ ngách tâm hồn cùa các dân tộc anh 
em Chúng giúp cho các tác phẩm văn 
xuôi chuyển tải được sâu kĩ và đầy đù hơn 
cám xúc cùa nhà văn và nhân vật về 
những nét vãn hóa đặc sắc cùa dân tộc 
mình” [2, 189],

3. Kết luận

Có thế khẳng định, yếu tố huyền thoại

dụng trong việc tạo đựng không gian văn 
hóa cho tác phẩm vãn học, dần dằt người 
đọc từng bước khám phá những vủng hiện 

thực đa chiều, khám phá chiểu sâu văn hóa, 
phục dựng kho ki ức văn hóa phong phú, 

giàu có cùa các tộc người Nhờ huyền thoại, 
thực tại có thê biên thành còi mộng ao và 

bức tranh đời sống trớ nên mới lạ, đa diện, 

đa nghĩa hơn Đồng thời, nhờ yếu tố huyền 

thoại, bạn đọc có thế tha sức trôi dạt vào 

những miền phong phú cùa tri tường tượng 
phi thường mà nhà văn tạo ra đề trái nghiệm 

những cảm xúc mới. Không chi tái tạo 

nhũng huyền thoại có sẵn trong tâm thức 

văn hóa tộc nguời, các nhà văn dân tộc 

thiểu số miền núi phía Bắc sau 1986 còn đề 
lại những dấu ấn cá nhân đặc sẳc thông qua 

việc kề lại các huyền thoại theo cách thức 

mới mẻ, độc đáo, thậm chi sáng tạo những 

huyền thoại mới với những kiến giãi thú vị.đã góp phần làm nên giá trị và phát huy tác
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ĐẶC ĐIÉM  SỬ  DỤNG CỦA BÓ  N G Ữ  C H Ỉ K H Ả  NĂNG  

TR O N G  TIÉNG  H Á N  H IỆN  ĐẠI

TS. Vũ Thị Hà - Khoa Ngoại ngữ

Tóm tắt: Bổ ngữ chì khá năng là phưcmg thức biểu đạt khá năng điên hình đặc biệt cua 
liếng Hán. cấu  trúc "V + bô ngữ chi kha năng" trong tiếng Hán hiện dại chu vều làm vị 
ngữ trong câu, “V ” thường là động lừ có đặc điếm ngữ nghĩa [+ lự  chui, [  + hành vi]. Bô 
Iiịỉữ chi khá năng được sừ  dụng nhiều ờ dạng phù định, dạng khang định cử lần suất sư dụng 
linmg đối thấp. Cấu trúc bo ngữ chi khá năng trong tiếng Hán hiện đại có thê chia thành ba 

bại, bao gồm: “V + Í ặ / ^ T " ,  "V  + íặi/' f ỉ ặ "  và "V  + fặ /^ C " .  Trong đó, 'T  + fặ  j ' C " 

là cáu trúc cơ ban, “V + và "V + là hai cấu trúc phái sinh. Đê vận dụng

tốt bồ ngữ chi khá năng, người học cần nắm vững đặc điếm sứ  dụng cua thành phần nàv trên 
ca ba bình diện: ngũ-nghĩa, ngữ pháp và ngữ dụng.

Từ khoá: bố ngữ chi khá năng, tiếng Hán hiện đại, đặc điểm sứ  dụng.

1. Đặt vấn đề

Trong tiếng Hán hiện đại, bổ ngữ chi 
khá năng là thành phần kết hợp với trợ 
động từ “í# ” đứng sau động từ, biểu đạt 
hành động, sự việc có khả năng diễn ra 
hoặc thực hiện được hay không. Đây là 
phương thức biếu đạt khả năng điển hình 
đặc biệt của tiếng Hán hiện đại, được sử 
dụng rất thường xuyên trong khẩu ngữ 
Theo quan điểm cùa nhiều nhà ngôn ngữ 
học Trung Quốc, cấu trúc bồ ngữ chi khả 
năng có thể chia thành ba loại, bao gồm: 
“V + í § / ' ĩ 'T ”, “V + Í ặ /^ ÍẠ ” và “V + 

Í ặ /^ C ” Trong đó, “V + lả cấu

trúc cơ bản, “V + Í ặ / ^ T ” và “V + 

í í / / > l à  hai cấu trúc phái sinh Bồ ngữ 
chi khả năng kết hợp được với rầt nhiều 
động từ, có đặc điềm sù dụng tương đối

phức tạp, vỉ vậy người học tiểng Hán 
thường gặp khó khăn trong quá trinh học 
tập và vận dụng cấu trúc này

Qua khảo sát ngữ liệu thu thập từ kho 
ngũ liệu tiếng Hán cũa Trường Đại học 
Bắc Kinh vả nhiều trang mạng chinh thức 
của Trung Quốc, bài viết này đi sâu phân 
tích đặc điểm sú dụng cùa cấu trúc bố ngữ 
chi khả năng trong tiếng Hán hiện đại từ 
ba bình diện: ngũ nghĩa, ngữ pháp và ngữ 
dụng, với mong muốn giúp cho người dạy 
và người học tiếng Hán hiểu rõ hơn về 
cách sử dụng cùa phương thức biểu đạt 
khả năng điển hình này.

2. Đặc điểm chung cùa ba loại cấu 
trúc bổ ngũ' chì kha năng

2.1. Đặc điểm cùa “ V” trong cẩu lrúc 
bồ ngữ chì khả năng
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“V” trong cấu trúc bồ ngữ chì khả 
năng có thề là động tù hoặc tính từ

Động từ kết hợp với bô ngữ chi khả 
năng thường có đặc điềm ngữ nghĩa [+ tự 
chú], [+ hành vi] Ví dụ

(1)

ÂiííHtii, ffiftT.
Dịch nghĩa: Tôi nhìn cậu ấy, ngây ra, 

chẳng hiểu sao không nói lên lời

(2 )
í á í i c ^ i i J ü a .

ñ a w s i .

Dịch nghĩa Trước mật cha, cô không 
tìm thấy được mình, không nhận thấy 
được sự tồn tại cùa mình

Trong hai ví dụ trên, “ iũ ” (nói), “ ÍẾ” 

(tim) và “Ü iR ” (nhặn thức) đều là những 
động từ chi hành vi, mang tính tự chù.

Những động từ có đặc điểm ngữ nghĩa 
[- tự chù], [- hành vi] thường không thể 
kết hợp với bổ ngữ chi khả năng Do đó, 
hầu hết các động từ chi quan hệ như “Ễ ”,

“Hĩ”, “-»fr...;
động tò năng nguyện như “MỈM",

“f t ”, “S iH " ...; động từ tồn hiện, động 
từ phán đoán và một số động tò khác nhu 

' “! ỉW ”, “S i l ” ... không kết hợp được với 
bồ ngữ chi khà năng. Vi dụ:

(3)
)li£fiïmî.m-nî*î7îmoih T'ẽĩ%w,
. *

Dịch nghĩa: Mấy năm trước bác sĩ đã 
dặn dò rất kĩ, không được đề bị lạnh, bị cảm.

Đề diễn đạl “không được bị cảm”, có 
thể sứ dụn« trơ động từ chi khả năng. Ví dụ:

(4)

Những tính từ kết hợp đuợc với bổ 
ngữ chi kha nãng đều là tính từ chi trạng 
thái. Ví dụ

(5)

Dịch nghĩa Có người nói với tôi, 
giọng bạn quá giống giọng Tề Tần, không 
có nét đặc sắc riêng cùa minh, như thế thì 
không nối tiếng được đâu

(6)
$ ± £ $ ^ ± 1 $ ,  iầ íiJ 7 8 8 8 , iP íg

Dịch nghĩa: Chú xe đến phòng quản lý 
xe lấp biển số, chọn được 8 8 8 , mà không 
sao vui nồi

Ở các ví dụ trên, “ỀT” (nồi tiếng), 

“Ã  ỹ ị” (vui) đều là tính từ chi trạng thái.

2.2. Đặc điểm ngữ pháp cùa cấu 
trúc “V + bỗ ngữ chi khả năng”

về chúc năng ngữ pháp, cắu trúc “V + 
bồ ngữ chi khả năng” chù yếu làm vị ngữ 
trong càu Ví dụ:

(7)

Dịch nghĩa Thùng sách cao như thế, 
nặng như thế, cậu ấy có vác nối không?
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Ngoài ra, cấu trúc “V + bồ ngữ chi 

khá năng” còn có thể làm định ngữ, trạng 
ngữ, bồ ngữ, chù ngữ, tân ngữ Ví dụ:

(8)
/L+ÍÉT*. í ề ^ M T  

í P r ô 7 - ^ M * À o  C K  

là định ngữ.)

Dịch nghĩa: Mấy chục năm nay, mặc 
dù ông ấy đã kiếm được một số tiền mấy 
chục đời cũng tiêu không hết, nhưng lại 
trờ thành một người cô quả

(9)
ÍỀ 'Ừ M ÌSÌ^ÍiíJtìffi^o  (“$ * * ” là 
trạng ngữ.)

Dịch nghĩa: Trong lòng anh vui không 
nói được nên lời

( 10)
i S í ế l S ậ ĩ E l ế ,  (“

i ỉ i ^ t i í ì s ^ í ” là bổ ngữ.)

• Dịch nghĩa: Vương Tân đó mặt tía 
tai, xấu hổ đến mức nói không nên lời

( 11)
(“& ^ 7 ì ằ £ ” là

chù ngữ.)

Dịch nghĩa: Không vượt được qua cửa 
này là không được.

( 12)
T ^ Ẽ íÉ íg ^ ìS Ế ,,
(“Í Ỉ ^ F 7 ” là tân ngữ.)

Dịch nghĩa: Cho dù bác sĩ nói thế nào, 
cậu ấy vẫn cho rằng không khỏi được

Cần chú ý rằng “V + bổ ngữ chi khà 
năng” chi có thể làm chù ngữ trong câu có

vị ngữ là tinh tù hoặc động từ chinh là 
động từ chi quan hệ như “ẽ ”, “JSIT”, 

và làm tân ngữ cúa một số 

động từ như

Tuy nhiên, cấu trúc “V + bổ ngữ chi 
khả năng” không thế làm vị ngữ trong câu 
chù câu chữ “M ” và câu liên động 
Ví dụ:

Dịch nghĩa: Cô ấy có đưa bóng vào rồ 
được không?

(14)

Ễ - 5 Ẽ * m w » ± .  *

Neu động từ mang tân ngữ thì vị trí 
cùa tân ngữ đứng sau bố ngữ chi khá 
năng. Tân ngữ có thế là danh từ (cụm 
danh từ), động từ (cụm động từ) hoặc cụm 
chủ vị. Ví dụ:

(15)
Ĩ ĨT '

Dịch nghĩa: Tiếu Đặng vừa khóc vừa nói: 
“Chóng mặt vô cùng, không lái được xe.”

Khi cấu tníc “V + bồ ngữ chi khá năng” 
mang tân ngữ thì vị tri của tân ngữ đứng sau 
bổ ngữ chi khả năng Ví dụ:

(16)

¡ ế i m  í ế í B â - a

Dịch nghĩa: Cô ấy từng nói, nếu 
không thể làm diễn viên, cô ấy muốn làm 
nhà văn
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Bô ngữ chỉ khả năng có thể kết hợp 
được với trạng ngữ mang tính chất giới hạn 
là phó từ chi thời gian, phạm vi, phó từ ngữ 
khí..., hầu hết không kết hợp được với phó 
từ chì mức độ. Vi dụ:

(17)

^ íl '-Ấ 0 ÍÍS fP f tilíT jÌ3 £ iầ . (kết hợp với 

trạng ngữ là phó từ chi thời gian “—Hí”).

Dịch nghĩa Tên cùa nhà Hán học này 
quá dài, tôi không thể nhớ ra là đã từng 
tiếp xúc với ông ta từ khi nào.

Bồ ngữ chi khả năng không kết hợp 
được với trạng ngữ mang tính chất miêu 
tả. Ví dụ:

(18) 7 .  *

Dịch nghĩa: Tôi thật sự mong sao thời 
gian có thể trôi đi chậm một chút

Để diễn đạt câu này, trong tiếng Hán 
thường sử dụng trợ động từ chi khả năng, 
vi dụ:

( 19) ÄÄ # m Bí fã] BẼtS ủ  J LÆ.
Dịch nghĩa: Tôi thực sự mong sao thời 

gian có thể trôi chậm lại.

2.3. Tần suất sử  dụng của các kiểu 
câu và phong cách ngôn ngữ

Có một điểm đáng chú ý là, trong thực 
tế giao tiếp, đối với kiểu câu trần thuật, 
cấu trúc bồ ngữ chi khả năng được dùng 
nhiều ờ dạng phù định, tần suất sử dụng ờ 
dạng khẳng định khá thấp, dạng khẳng định 
rất it xuất hiện trong câu trần thuật, thường 
chi sư dụng trong câu hòi nghi vấn, hoặc

kết hợp sừ dụng với dạng phú định nhằm 
thể hiện mối quan hệ tương phản Ví dụ:

(2 0 )

Dịch nghĩa: Phải biết, cho dù dỡ đuợc 
hay không dỡ được, anh đều phải trá giá.

Đối với kiểu câu nghi vấn, tẩn suất 
xuất hiện cùa dạng khẳng định và dạng 
phú định là như nhau Một điếm cần chú ý 
khác là kiểu câu nghi vấn chính phán có 
bồ ngữ chi khá năng chu yếu sứ dụng 
dạng khẳng định kết hợp với các trợ từ đề 
hòi ờ cuối câu như “HỊỈ”, "nE”, ví

dụ:

(20)

Dịch nghĩa: Kiểu giày này tìm đuợc 
không?

Dịch nghĩa: Việc này tôi nhất đinh 
làm được chứ?

Dạng lặp lại động từ “V í#  c + V ^  

C”, “V í # 7  + V T '7 ”, “V tạ+ V 
rất ít khi sử dụng

về đặc điềm phong cách ngôn ngữ, bồ 
ngũ chi khả năng mang đậm màu sắc khẩu 
ngữ, thường được sừ dụng trong ngữ tành  
mang phong cách văn nói, không sử dụng 
trong các văn bản như báo cáo, thông báo, 
quy định... Vi dụ

(2 2 ) a.

n T 'T  Ạ M iítìíầử
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b.

Dịch nghĩa: Những gia đình không có 
hộ khấu ờ địa phương, không thể tham gia 
hệ thống bảo hiểm y tế ờ địa phương.

(23)

m  Í T « * * ! «

mm%T'
Dịch nghĩa: Đúng thế, lượng cúa một 

món đã rất nhiều, mua hai món ãn không 
hết được sẽ lăng phí

Vi dụ (22) thuộc phong cách vãn bàn 
viết, thường sử dụng trợ từ chi khả năng 
“IẼ”, không sù dụng bổ ngữ chi khả 
năng, còn câu ờ ví dụ (23) mang phong 
cách khấu ngữ, có thể sừ dụng bồ ngữ chi 
khá năng

3. Đặc điểm riêng của ba loại cấu 
trúc bé ngữ chỉ khả n ỉng

3.1. Cẩu trúc “V + fà /^ C "

3.1.1. Đặc điếm cùa ẻ'C ” trong cấu 
trúc bố ngũrchi khả năng ‘év  + f ặ / "

“C” trong cấu trúc bổ ngữ chi khả 
năng là những từ có thể làm bổ ngữ chi 
kết quả hoặc bổ ngữ chì xu hướng trong 
cấu trúc “V + C”. về mặt ngữ nghĩa, 
những từ này đều có đặc điểm [+ mục 
tiêu], về mặt từ tính, “C” bao gồm ba loại 
dưới đây:

a. “C” là tính từ

Rất nhiều tính từ có thể xuất hiện 
trong cấu trác bổ ngữ chi khả năng “V + 
Í ặ / ^ C ” Qua khảo sát, có thể thấy hầu hết
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nhũng tính từ này đều là tinh từ chi tinh 
chất. Ví dụ:

(24)

Dịch nghĩa: Chi khi nhà soạn nhạc có 
cảm xúc, bản nhạc mới viết hay được

về mặt âm tiết, “C” có thề là tinh từ 
đơn âm tiết hoặc tính từ hai âm tiết, về mặt 
ngữ nghĩa, “C” gồm cà tính từ mang nghĩa 
tích cực như: $f, ÍH, Ế ,  n .... tinh từ mang 

tính tiêu cực như: Íh, íẩ  và tính từ 

trang tính như: in , [BI.. Tuy nhiên, số
lượng tính từ đơn âm tiết và tinh từ mang 
nghĩa tích cực chiếm số lượng áp đáo

b. “C” là động từ

Những động từ kết hợp được với “V” 
tạo thành cấu trúc bồ ngữ chi khá năng có 
thể chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất lả 
nhũng động từ có đặc đi êm ngữ nghĩa [+ 
mục tiêu], thường gặp có: /Ễi, ĩy , ĩ&, 

ị ầ , 4 ',  Ví dụ:

(25)

Dịch nghĩa: Tất nhiên, kinh nghiệm và 
con đuờng sáng tác cùa những nhà vãn 
này không phải chi vài lời là viết hết được.

Nhóm thứ hai là những động từ chi 

phương hướng như: iS, ttj, _h, T ,

3Ì5, 0 ,  i i ,  Ẽ . .. hoặc có liên quan đến 

phương hướng như: /Ề, rfí, ÌM. Vi dụ:

(26)



/Ể E S M M M

Dich nghĩa: Xe không leo được lên 
đinh dốc, đành quay ngược trờ lại

Nhóm thử ba là những động từ vốn 
khôn« có đặc điếm ngữ nghĩa [+ mục 
tiêu], nhưng khi kết hợp với “V” trong 
càu trúc bô ngữ chi khá năng thi ngữ 
nghĩa cùa cá cấu trúc có đặc điếm [+ mục 
tiêu], như: { í, iÃL, t i ,  r í ,  t&... Ví dụ:

(27) s « .

Dịch nghĩa Tất nhiên, vi sinh vật 
cũng có những con nhìn thấy được

3.1.2. Đặc điếm ngữ nghĩa cùa cấu 
iriic bú ngữ chi kha năng “V + fỆ /^ C  ”

Cấu trúc bổ ngũ chi khả năng “V + 
Í'.IM'C” biếu đạt hành động có hay không 
có khá năng đạt đến một mức độ nào đó, 
thuộc khá năng “năng lực” hoặc khả năng 
“điều kiện”, tuy nhiên tần suất biểu đạt khả 
năng “năng lực ” tương đối thấp. Ví dụ:

(28)

(khả năng “năng lực”)

Dịch nghĩa: Có năng lực, cho dù trong 
hay ngoài biên chế, đều có thể sống tốt

(29)

(khả năng “điều kiện”)

Dịch nghĩa: Giá nhà đắt thế này, 
không mua nồi nhà thì tìm người yêu thế
nào đây?

Dạng phủ định “V + 'î 'C ” thường 
mang hàm ý “muốn nhưng không đạt được 
mức độ nào đó”, như ví dụ (29): người nói

muốn mua nhà, nhưng do giá nhà cao, 
không đu tiền nên không mua được

Ngoài ra, câu trúc “V + Í f / 'Í 'C ” còn 

có thể biểu đạt khà năng “tần suất”, tuy 
nhiên rất ít gặp Ví dụ:

(30)
ÃJẢI

Dịch nghĩa Binh thường, tớ học cũng 
tàm tạm, nhưng nhỡ lúc thi đại học không 
phát huy được tốt thi làm thế nào?

3.1.3. Đặc điêm ngữ dụng cua cấu 
trúc bò ngữ chí kha năng "I' + ÍỆ

Bổ ngữ chi khả năng có thế sứ dụng 
trong cả phong cách vãn nói và phong 
cách văn viết. Tuy nhiên, tần suất sử dụng 
trong phong cách văn nói cao hơn nhiều 
so với phong cách văn viết.

3.2. Cấu trúc “V  + ĩ ặ / ¥ 7 "

về mặt ngữ nghĩa, cấu trúc “V + 
biểu đạt hành động, sự việc có 

khả năng thực hiện, xảy ra hay không. Từ 
“ 7 ” trong cấu trúc “V + Í f / 'F T ” đã bị 
ngữ pháp hóa, nghĩa từ vựng thực tế đã 
mất hoàn toàn. Qua khảo sát ngữ liệu, có 
thể thấy, cấu trúc “V + chủ yếu
biều đạt khả năng “điều kiện”. Ví dụ:

(31)

i f t - h (khả năng “điều kiện”)

Dịch nghĩa: Người nói ẳt là chập 
mạch rồi, không có điện, bạn có lẻn mạng 
được không9
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Ngoài ra, cấu trúc “V + còn

có thể biếu đạt khả năng “năng lực” và 
kha năng “tần suất”, tuy nhiên rất ít gặp 
Vi dụ:

(32)

H £ ÍS T £ . m n  1 % ,  t a m m m p g
jă.o (khả năng “năng lực”)

Dịch nghĩa: Chịu được khổ, chịu được 
nghèo, mới xứng đáng để tự hào, tự phụ.

(33)

r o (khá năng “tần suất”)

Dịch nghĩa: Mùa này ớ Thái Sơn 
không thế có mưa đâu, không có tuyết rơi 
đã là rất tốt rồi

về mặt ngữ dụng, cấu trúc “V + 
í # / ^ 7 ” mang đậm tính khẩu ngữ, 
thường sử dụng trong phong cách văn nói.

3.J. Cấu trúc “V  +

về mặt ngữ nghĩa, cấu trúc “V + 
thuờng biểu đạt khả năng “điều 

kiện” hoặc khả năng “chấp nhận”. Ví dụ:

(34)

X Ả m i Ề ì ậ 7. n ..
(khá năng “điều kiện”)

Dịch nghĩa: Răng ông cụ rụng rồi, 
không ăn được đồ cứng...

(35) ? (khả 
năng “chấp nhận”)

Dịch nghĩa: Lãnh đạo trường sao lại 
không phê bình được?

Cấu trúc “V + còn có thề
biểu đạt khá năng “năng lực”, tuy nhiên 
rắt ít gặp Ví dụ:
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(194) M E fó |9 0 j5 ^ < k P ế ;* fê ĩậ :l«!

Dịch nghĩa: Học sinh 9X bây giờ 
không chịu khổ được đâu!

Trong ba loại cấu trúc bồ ngữ chi kha 
năng, “V + là cấu trúc có tần
suất sử dụng ờ dạng khẳng định thấp nhất, 
dạng khẳng định “V + í# ” thường chi 
được sử dụng trong câu phản vấn (câu 
nghi vấn nhằm mục đích nhấn mạnh sự 
phù định) hoặc sứ dụng đồng thời đối lập 
với dạng phù định Vi dụ

(195)fÈSCffl3fcjÌtị M ĩ  í# nạ?

Dịch nghĩa: Đồ cùa nhà ông ấy, mày 
có lấy trộm được không'?

(Câu này muốn nhấn mạnh “Đồ nhà 
ông ấy, mày không lấy trộm được” )

về mặt ngũ dụng, cũng giống như “V 
+ Í#/^T 7 ”, cấu trúc “V + ỉ ặ / ^ ị ặ ” cũng 
thường sừ dụng trong phong cách vãn nói

4. Kết luận

Qua phân tích, có thề thấy phạm vi sừ 
đụng cùa bồ ngữ chì khá năng rất rộng, nó 
có thể kết hợp được với hầu hết các động 
từ, ngoài ra còn có thể kết hợp với các tính 
từ chi trạng thái, về mặt ngữ nghĩa, bổ 
ngữ chỉ khả năng thường biểu đạt khả 
năng “năng lực” và khả năng “điều kiện”, 
ít khi biểu đạt khả năng “tần suất”, khả 
năng “chấp nhận”, không biểu đạt khả 
năng “cho phép” Một điểm đáng chú ý là 
bổ ngữ chi khả năng chù yếu được sừ 
dụng trong khẩu ngữ, thường được sừ 
dụng ờ dạng phù định, rãt ít khi được sử 
dụng ờ dạng khẳng định Ngoài những 
điểm tương đồng về mặt ngữ pháp và ngữ



c

dụng, ba cấu trúc “V + Î f / 'F T ”, “V + năng, giáo viên cần giảng giài cho họ
và “V + đều có những đặc điểm sứ dụng của thành phần này

đặc điểm riêng về mặt ngữ nghĩa Để giúp tr®n ba kình c*l^n n8 ữ nghĩa, ngữ
học sính vận dụng tốt bồ ngữ chi khả pháp nê ữ dụng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

2007<1 I8 JÎJ].

Li Kiểm Ánh (2007), "Nghiên cửu cầu trúc biêu đạt kha năng có đặc điêm là 
"I 'í',Ị T<' ” ", Tạp chi Tin lức khoa học (Nghiên cứu giáng dạv khoa học), số 18.

[2 ], *u#55 «“lÊ/T'tÈ+v (C ) .
2013.

Lưu Huệ Phương (2013), Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu sự  khác biệt vể ngữ nghĩa, 
■ách sứ  dụng cùa ‘‘ Ệ Ẽ/^Ế Ẽ + y (C )  ”và"V+bố ngữ chi khá năng"và các vấn đè dạy học

[3], M  m m y ĩ ế f à w > \ - :a . ĩế % i¥ W fL ) ) , 2 0 1 2 ^
Phan Huyền (2012), Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu bổ ngữ chi khá năng từ  góc độ giáng dạy 
liếng Hán cho người nước ngoài

[4], m i ũ  P l t t ìX ìg ã l i Ì ^ h ìã ỉ ịT m »  , . 2009ÎF

Tôn Chinh Ái (2009), Luận văn tiến sĩ: Nghiên cứu bố ngữ chi khá năng trong liếng Hán 
hiện đại

[5]. 2012Í?

Hú Soái (2012), Luận văn Ihạc sĩ. Nghiên cứu cấu trúc biếu đạt khả năng dạng phú định.

[6], ^ ỉ ẫ #

“ V Í#/T 'C ” , «4>HÌ§;ỈC» . 2002ÍP, % - m

Ngô Phúc Tường (2001), "Hiện tuợng ngữ pháp hóa cùa cấu trúc vị từ bồ ngữ chi khá 
năng " V ỉặ /^ C  " trong tiếng Hán ”, Tạp chí Ngữ văn Trung Quốc, số  1.

[7]. & Æ ÎE  , < B * £ 3 3 # I I B ïÎ5 S “V f f / * C " t t « * # # r 2 M S # * * >  - «

. 2 0 1 0 Íf0 5 $

Trương Tiên Lượng, Tôn Lan (2010), “Phân tích lỗi sai cùa lưu học sinh khi học cấu 
trúc “V Í# /^ 'C ”và sách lược giảng dạy”, Tạp chí Học tập tiếng Hán, số 5.

157



THÔNG TIN KHOA HỌC - TẬP 04/2019 11
CODE-SWITCHING 

Nguyễn Thị Hang, PhD Faculty of Foreign Languages

Abstract: This paper reviews one o f  the common features o f  bilingualism, i.e., code- 
SM itching, attempting to provide a theoretical basis fo r  future studies on this phenomenon. It 
firstly represents perspectives on code-switching by various scholars whose 
ciinccpnialisations o f  the practice are diverse. The term code-switching is sometimes used to 
distinguish from code-mixing by certain authors although the difference seems to be 
marginal. Borrowing is also another feature o f  bilingualism and it has become controversial 
to researchers with their contrasting viewpoints, one is seen borrowing and code-switching 
distinguishable and the other cannot see the difference between the two phenomena. A 
personal perspective on code-switching is finally introduced regarding the three points 
discussed.

Bài viết tòng hợp một trong nhũng đặc điếm cùa song ngữ, hiện tirợng chuyên mã ngôn 
ngữ. với nỗ  lục cung cắp nền làng lý Ihuyết cho các nghiên cini trong lurmg lai vê hiện 
linmg này. Bài viết trình bày các cách tiếp cận khác nhau cùa các học gia mà các khái niệm 
cua họ đưa ra cũng rất khác nhau. Thuật ngữ chuyến mã ngôn ngữ đôi khi đirợc một số tác 
gia dùng đê phân biệt với trộn mã ngôn ngữ. Tuy nhiên, việc phân biệt này rất khó rạch ròi. 
Mượn lừ  cũng là một đặc điểm cùa song ngữ và gây tranh cãi trong nhiều năm đối với các 
học giá khi họ cố gắng chi ra sự  khác biệt cùa nó với các hiện tượng khác cua song ngữ. Tác 
già cũng trình bày cách tiếp cận a ia  riêng mình với hiện tượng chuyên mã ngôn ngữ này.

Key words: Code-switching, conceptualisations, mixing, borrowing, personal
perspective.

1. Introduction

As a common feature of bilingualism, 
code-switching, a “complex research 
topic” (Bell, 2014, p 22), has been 

defined by various scholars This paper 

attempts to cover viewpoints on different 

aspects of this phenomenon: its
definitions, the distinction between code­

switching and code-mixing and between 

code-switching and borrowing

2. Code-switching

2.1. Conceptualisations o f  code­
switching

The most general definition of code­
switching is “the alternate use of two 
languages or linguistic varieties within the 
same utterance or during the same
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conversation” (Hoffmann, 1991, p 110) 
Sociolinguistically, each dialect can be 
seen as a language code In this 
perspective, code-switching is identified 
by Gardner-Chloros (2009) as “the use of 
several language dialects in the same 
conversation or sentence by bilingual 
people' (p 4). Similarly, code-switching 
is used to refer to the phenomenon in 
which “speakers switch backwards and 
forwards between distinct codes in their 
repertoire” (Bell, 2014, p 111) By means 
of juxtaposition, i.e., elements o f different 
languages put next to each other, Gumperz 
(1982) defines conversational code­
switching as “the juxtaposition within the 
same speech exchange of passages of 
speech belonging to two different systems 
or subsystems” (p 59). Muysken (2000) 
prefers using other terms, “insertion” and 
“alternation” to refer to the process of 
mixing elements from different languages 
(p 1). Regarding the feature o f insertional 
code-mixing (i.e., switches within the 
same clause or sentence), Muysken (2000) 
claims that in insertional code-mixing, 
what are inserted into a sentence are 
usually syntactic constituents. These 
syntactic constituents can be lexical units 
such as nouns, verbs, or prepositional 
phrases In alternation, a common strategy 
of mixing, one clause in language A is 
used after a clause in language B

However, other authors distinguish 
insertion and alternation in different ways 
For instance, Myers-Scotton (1993) 
believes that insertion is one form of

borrowing, in which the difference, if any, 
between mixing and borrowing is the size 
and type of the element inserted. 
Meanwhile, Poplack (1980) views 
alternation as the switching of codes 
between turns or utterances In general, 
from a broad viewpoint, code-switching 
can be regarded more widely as the 
alternation of two languages in the same 
discourse More narrowly, it can be seen 
as alternation within a sentence or across 
sentences, or sometimes neutrally by 
considering code-switching between these 
two viewpoints.

In the language classroom context, 
code-switching has been defined based on 
the above viewpoints. For example, 
Levine (2011) adopts Hoffman’s (1991) 
definition of code-switching, focusing on 
the act o f switching -  a speaker moves 
from LI into L2 or from L2 into LI -  and 
defines code-switching as “the systematic, 
alternating use of two or more-languages 
in a single utterance or conversational 
exchange” (p. 50). More specifically, G. 
Cook (2010) refers to the teacher’s code­
switching as the use of the first language 
in his/her L2 classroom. G. Cook (2010) 
also sees translation as one means for a 
bilingual to code-switch However, he 
notes that teachers’ LI use does not 
necessarily involve translation because 
translation is not the only tool for a 
bilingual to use.

In the context of the language 
classroom in Vietnam, teachers’ code-
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switching seems to be a common practice 
in their classroom instruction of English 
Consider the following examples of code 
switching in a Vietnamese context, the 
English classroom In each example, the 
first line is the teacher’s original speech, 
and the second line is the English 
translation (the Vietnamese words in 
original and their English equivalent 
translation are italicised).

Example 2.1:
Í

T: Nào cà lớp về nhà làm exercise 87 
trong workbook

<Now class at home do exercise 87 in 
your workbook>

Example 2.2:

T: Now open your book on page 92. 
Nào mở sách ra trang 92

<Now open your book on page 92. 
Now open your book page 92>

Example 2.3: Observation
transcript T6.1

T: What did the mother say?

St: [no response]

T: Bà mẹ đã nói gi?

<What did the mother say?>

The three examples above involve 
teachers’ code-switching which will be 
further commented on later.

2.2. Code-switching and code-mixing

Code-switching is sometimes referred 
to as code-mixing However, some authors

distinguish between code-switching and 
code-mixing For example, Muysken 
(2004) and Wardhaugh (1992) see code­
mixing as occurring at the lexical level 
(i.e. within a sentence) and code-switching 
as relating to an alternation of languages 
between clauses, sentences or utterances 
Ritchie and Bhatia (2004) distinguish 
code-switching from code-mixing in terms 
of the use of various linguistic units such 
as words, phrases, clauses and sentences 
across sentence boundaries within a 
speech event (for code switching), and 
morphemes, words, modifiers, phrases, 
clauses and sentences within a sentence 
(for code mixing)

The employment of the two 
phenomena appears to be terminological 
Therefore, some authors, for example 
Ritchie and Bhatia (2004), use the term 
language mixing/switching, or Barnard 
and McLellan (2014) use code-switching 
to refer to both of these two phenomena 
Sharing the view that there is not a clear 
distinction between code-switching and 
code-mixing, other authors argue that both 
phenomena are “parole”, i.e. speech, not 
“langue”, i.e language (Hamers & Blanc, 
2000, p. 270), and are on a continuum 
(Gardner-Chloros, 2009) According to 
Hamers and Blanc (2000) code-mixing, 
similar to code-switching, is the 
transference of elements from language A, 
or the base language, to language B

The core distinction between code­
switching and code-mixing appears to be
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the language level at which the 
phenomena occur That is, code-switching 
can occur across sentences, or at an inter- 
sentential level, while code-mixing only 
occurs within a sentence, i.e., at intra- 
sentential level.

Code-switching and borrowing

Borrowed words (or loan words) are 
described by Hoffmann (1991) as features 
of “langue” (p 102) This means that 
when words from a language have entered 
the vocabulary system of another language 
and are ready for use by the community 
after a process of assimilation o f certain 
aspects, they are seen as loan words. The 
process of assimilation is revealed, for 
example, through the pronunciation and/or 
grammar and/or spelling In this case, the 
phenomenon of borrowing is not a feature 
of speech or “parole” (M F Mackey, 
2 0 0 0 ), as “parole” is seen as an 
individual’s production (writing/speaking) 
of language pieces, for example an 
utterance or a long speech.

Some authors (e.g., Haugen, 1956, 
Poplack, 1980) argue that code-switching 
and borrowing are distinguishable. They 
usually base their distinction on two 
aspects: assimilation and the language unit 
level of the phenomenon. For example, 
Poplack (1980) distinguishes borrowing 
from code-switching by describing 
borrowing as the adaptation of lexical 
material to the morphological, syntactic 
and phonological patterns of the recipient 
language The use of words or phrases

from one language that have become so 
much part of the other language cannot be 
seen as code-switching, the alternate use 
of two languages (Haugen, 1956). A 
typical example which illustrates the 
distinction between code-switching and 
borrowing is cited below (both mean the 
same thing: “ 1 can’t believe that we code­
switched as often as that”):

Example 2 4

(a) ça m’ étonnerait qu’ on ait code­
switched autant que ça

(b)ça m’ étonnerait qu’ on ait code- 
switché autant que ça

(Grosjean, 1982, p 308)

Example 2.4 (a) is seen as an instance 
o f code-switching because the speaker, in 
his utterance in French, uses the English 
word “code-switched” with English 
grammar, and perhaps, English 
pronunciation. Meanwhile, “code- 
switché” in 2.4 (b) can be regarded as a 
case of borrowing as, from its original 
English root, it adopts French grammar 
and morphology (i.e., the past participle 
form -  é, seen as being formed from the 
infinitive verb “code-switcher”)* In other 
words, it is morpho-grammatically 
assimilated into French.

Other authors (e g., Gardner-Chloros, 
2009; Hamers & Blanc, 2000; Myers- 
Scotton, 1993) had a contrasting view, 
arguing that borrowing and code­
switching are phenomena at either end of 
a continuum With a similar view, Baker
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(2006) argues that it is hard to find criteria 
to distinguish between code-switches and 
loans as they are not entities that can be 
separated. When words from a SL are first 
used by an individual, they are seen as 
switches. After a process of being used 
frequently by a group of individuals and 
accepted by the community, they become 
borrowings Other authors (e.g., Eastman, 
1992; Hoffmann, 1991) considered the 
most probable source of borrowings, 
seeing code-switching as the first step in 
the process of borrowing words or phrases 
of a language and using them in a 
communicative interaction.

In sum, there have been two main 
viewpoints on code-switching and 
borrowing The first viewpoint is that 
these two phenomena are distinguishable. 
That is, any word from a language inserted 
into the utterance in another language 
without being assimilated is seen as code­
switching While borrowing occurs at the 
lexical level, code-switching involves both 
the lexical level and the largest unit of 
syntax, the sentence. The second 
viewpoint is from authors who doubt the 
possibility o f distinguishing between 
code-switching and borrowing -  and 
instead consider code-switching as one 
form of borrowing

Avoiding a controversy (discussed 
above) that seems to be o f little 
significance to the present study, I 
consider loan words to be those words that 
come from the L2 (English) and are

assimilated (in one or more aspects such 
as pronunciation, spelling, grammar) into 
the LI (Vietnamese), or are used by the 
Vietnamese community, or have even 
entered the Vietnamese lexicon The 
phenomenon of borrowing is seen as the 
using of words from the L2 in utterances 
o f the LI by individual/s without any 
assimilation. Obviously, those words have 
neither been accepted officially by the 
Vietnamese community nor entered the 
lexicon of the LI For example, words 
such as “email”, “Google”, or “video clip” 
appear to be widely used by Vietnamese 
people though there are Vietnamese words 
equivalent to them However, many 
Vietnamese people tend to borrow these 
English words and use them in their 
conversations When inserting such words 
into their utterances, two cases may occur. 
The first case is when people 
phonologically adapt the words to 
Vietnamese, pronouncing “email” as /i- 
mei/ or /i-meo/, “google” as /guk-ga/, and 
“video clip” as /vi-zeo-ks-lip/. This first 
case will be considered examples of loan 
words because those words are assimilated 
to Vietnamese phonetically.

The second case is when the speakers 
insert those words into their utterances but 
still pronounce them as they are 
pronounced in English, i.e. without any 
adaptation to their first language. This 
second case is viewed as an example of 
the borrowing phenomenon, (i.e., involves 
the speakers’ insertion o f the words that 
are borrowed from English without any
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indication of adaptation), and will be 
counted as code-switching Note that the 
speakers’ use o f the borrowed words as 
exemplified above occurs in the context 
where they are sometimes used by the 
media, and tend to be used more and more 
by young Vietnamese people That is to 
say, these words are in the process of 
being used frequently by certain 
individuals, but they have neither been 
accepted nation-wide nor entered 
Vietnamese vocabulary yet. This is also 
the reason why I extend the term code­
switching to include the teachers’ 
borrowing

3. Conclusion

I adopt Crystal’s (2008) definitions of 
an utterance and a turn to define the 
phenomenon of code-switching From my 
perspective, in the context o f teaching and 
learning English, teachers’ and students’ 
turns or contributions occurred alternately

in my transcripts of the classroom 
recordings I define code-switching as the 
practice of using two languages alternately 
within the same utterance or between 
utterances or turns For example, in a 
classroom, a teacher may use Vietnamese 
(the first language) and English (the SL) 
alternately in his/her instruction in one or 
all of the ways illustrated above: 
switching within an utterance (Example
2 1) or between utterances (Example 2.2) 
or between turns, where silence is also 
considered a turn (Example 2 3). 
Preferably, I use the term code-switching 
to cover both cases with no distinction. 
The phenomenon of borrowing does not 
include loan words I consider borrowing 
a form of code-switching The term code­
switching, thus, is used from my 
viewpoint to refer to instances of words or 
phrases which the speakers directly 
borrow from English without adapting 
such words/phrases into Vietnamese.
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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠ NG , DIÊN BIÉN HÀM LƯỢNG C H Á T HỮU c ơ  

N Ư Ớ C  SÔNG LỪ  QUA CHỈ SÓ COD VÀ BO D 5

Chu Thị Hãi T hiện1, TS. Lê Duy Khương2

1 Trường Đại học Tài nguyên và Mõi trường Hà Nội

2 Khoa Môi trường, Trường Đại học Hạ Long

Tóm tắt:

Trong Iighiên cứu này, hàm hrợng chai hĩm cơ Irong mcớc sông Lừ được đánh giá qua 2 
chi số c 'OD và BOD5 thông qua việc lấy mẫu tại 4 điếm bao gồm điểm trên cầu đirờng Phạm 
Ngọc Thạch, caii Phương Liệt điròmg Trường Chinh, cầu Đinh Công và gan khu đô thị Linh 
bám. Kết qua phân tích cho thấy chi số COD, t ìO D i  trong nước sông Lừ virợt nhiều lần so 
với QC.VN 08/2008 quy chuấn kỹ thuật quốc gia về chất lirụvg nước mặt cho phép Trong đó,
lại điếm trên cầu Phạm Ngọc Thạch hàm lượng COD virợt 200%, B O D s  V Icợt 308%; tại
điếm cầu Phương Liệt đường Trường Chình hàm lượng COD vượt 224%, B O D s  vượt 268%; 
lại điếm cầu Định Cóng hàm lượng COD vượt 234%, B O D i vượt 272%; tại điếm gần khu đô 
thị Hoàng Mai hàm hrợng COD vượt 270%, B O D i vượt 288%. Điều này chứng tò mức độ ô 
nhiễm chối hữu cơ trong nước sông Lừ là rắt nghiêm trọng.

Từ khóa: COD, BODs, sóng Lừ, hiện trạng, đánh giá.

1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây tốc độ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh của 
Hà Nội đã gây ra ô nhiễm và suy thoái 
môi trường nghiêm trọng. Theo đánh giá 
nước thải sinh hoạt cùa thành phố chiếm 
35000-400000 m 3 mỗi ngày trong 46 chi 
có 10 % được xử lý, số còn lại đều được đổ 
thẳng vào các ao hồ sông ngòi chính ờ nội 
thành Hà Nội như sông Lừ, sông Tô Lịch, 
sòng Kim Ngưu, Hồ Tây, Hồ Bày Mầu.., 
ánh hường lớn đến môi trường, người dân 
xung quanh và mất cánh quan đô thị.

Cúng với sông Tô Lịch và sông Sét, 
sông Lừ hợp thành hệ thống tưới tiêu nước

cho thành phố và sông Lừ là một trong 5 
dòng sông ớ Hà Nội nước đen ô nhiễm 
quanh năm. Sông Lừ chảy trong địa bàn 
quận Đống Đa là một phần của sông Kim 
Ngưu, tách khỏi Kim Nguxi ỡ Phuơng Liệt 
và chảy về phía nam Thanh Tri và hợp lưu 
với sông Tô Lịch Sông Lừ dài khoảng 10 
km, lòng sông rộng từ 1 0 -2 0  m, chày qua 
địa bàn các phường Nam Đồng, Trung Tự, 
Kim Liên thuộc quận Đống Đa. Đến 
Phương Liên, sông Lừ chia làm hai, một 
rẽ sang phía đông tới Giáp Bát và hội lưu 
với sông Sét, một chảy về phía nam qua 
Định Công và hội lưu với sông Tô Lịch tại 
phía bắc khu đô thị Linh Đàm gần cầu 
Dậu, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.
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Như các con sông khác trên địa bàn, 

nước sông Lừ đã và đang bị ô nhiễm 
nghiêm trọng, nước đen, bốc múi hôi thối 
rất khó chịu, gây bức xúc cho hàng trăm 
nghìn người dân sống hai bên bờ sông từ 
nhiều năm nay. Nguyên nhân một phần là 
do người dãn, những nhả máy, xi nghiệp, 
cơ sớ sán xuất dọc theo con sông đã thải 
ra dòng sông này lượng lớn rác thải và 
nước thải chưa qua xừ lý mỗi ngày.

Đe làm rõ vấn đề ô nhiễm chất hữu cơ 
nguồn nước sông Lừ, nghiên cứu này đă 
tiến hành việc đánh giá chất lượng nước 
sông Lừ thông qua việc lấy mẫu tại 4 điểm 
(NM1) trên cầu đường Phạm Ngọc Thạch, 
(NM2) cầu Phương Liệt đường Trường 
Chinh, (NM3) cầu Định Công và (NM4) 
khu đô thị Linh Đàm (Hinh 1) và tiến 
hành phân tích kết quả COD, BOD5 sau 
đó đánh giá và so sánh với giới hạn cho 
phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng nước mặt.

Hình 1J. Vị tri lấy mẩu phân tích trên sông Lừ  được kỳ hệu trên ban đò.

¡Pnuonĝ ièt;

ý * 'Ã /NE».Đinl

2. Vật liệu và phương pháp

2.1. Vật liệu

Dụng cụ. các vật liệu thông dụng 
trong phòng thí nghiệm như pipet, quả bốp 
cao su, đũa thủy tinh, bình định múc, chai 
thùy tinh lấy mẫu, giá đựng ống nghiệm, 
ống phá mẫu, chai ủ BOD, ống đong, chai 
lấy mẫu.
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Thiết bị bếp phá mẫu, máy đo quang 
pho DR5000, cân phân tích, ống phá 
mẫu COD, thiết bị sục khi, tù ù, tủ lưu 
giữ mẫu, thiết bị xác định nồng độ oxy 
hòa tan.

Hóa chất. H2SO4, dung dịch chuẩn 

COD 300 mg/L và 1000 mg/L, K2Cr20 7, 

nước cất, 2 giải phá mẫu COD 0-100
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msí/L và 10CH900 mg/L, dung dịch đệm 

pliosphat, dung dịch MgSOí 7H20 , dung 

dịch CaCb, FeCli 6 H2O, dung dịch 

allylthioure, dung dịch HCI hoặc H2SO4, 

dung dịch NaOH, dung dịch Na2S0 3 , 

nước cắt, nước pha loãng, nước pha loãng 

cầy vi sinh vật.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Việc lấy mẫu nước tại sông Lừ được 

tiến hành vào 9h00 ngày 27 tháng 3 năm 

2015, thói tiết trong ngày nẳng dịu, gió 

nhẹ Đặc điếm mẫu: nước có mùi hôi, đục,

co cặn

Phương pháp lấy mẫu: mờ nẳp chai 

tráng rứa vài lần bằng nước nơi lấy mẫu, 

hạ thấp chai một cách nhẹ nhàng đến bề 

mặt, đảm bảo bình không bị nhiễm bẩn 

trong lúc hạ xuống. Để cho nước chảy vào 

binh và theo dõi trong suốt thời gian lấy 

mẫu, không lấy phải quá nhiều phần nước 

ớ bề mặt và cố gắng tránh lấy phải các vật 

liệu trôi nối trên nước. Không được để cho 

binh chạm với đáy sông. Nhấc bình ra 

khòi nước cũng phải đảm bảo không đề 

xảy ra nhiễm bẩn mẫu.

Phương pháp bảo quăn mẫu: các chi 

số COD và BO D 5 sau khi lấy mẫu được 

bảo quản lạnh bằng thủng chuyên đụng để 

giữ nhiệt độ lạnh từ 4^5°c chống cho mẫu 

không bị hỏng và được về phòng thí 

nghiệm phân tích môi trường, Trung tâm 

Quan trẳc Môi trường TP Hà Nội

Phirmig pháp phân tích COI) ( Theo 
TCVN 6491:19992008 và SO P cùa 
Trung tâm Quan trắc và phân tích tài 
nguyên môi trường Hà Nội)

c.huân bị ổng phá mẫu C.OD: ống 
phá mẫu có ti lệ: 1,5 mL dung dịch 

KỉCĩíO;, 3,5 mL dung dịch H2SO4 -> 

thêm mẫu vào ống -> lắc trộn đều

Chuđn bị mau Blank: bằng cách làm 
tương tụ nhưng thay mẫu bằng nước cất 2 

lần hoặc nurớc khừ ion

Phá mẫu: ống phá mẫu COD được đặt 
vào bếp phá mẫu đã gia nhiệt 150°c, thời 

gian 2h -» Tắt máy, lắc ống rồi để nguội 

tới nhiệt độ phòng.

Đo mẫu: chọn chương trinh đo phù 
hợp với dải đo: 430 COD LR đối với dải 
3-150 mg/L, 431 COD ULR với dải
0,7-40 mg/L; 435 COD HR đối vớ dải 
2(K I5000 mg/L và dải 200-15000 mg/L. 

Đua ống m lu vào buồng đo bấm và ghi lại 
kết quả.

Phương pháp phân tích BODs (Theo 
TCVN 6001-1:2008 và SO P cùa Trung 
tâm Quan trắc và phân tích tài nguyên 
môi trường Hà Nội)

Chuẩn bị mẫu: để mẫu ờ nhiệt độ 
khoảng 20°c. Lấy thể tích phần mẫu thử 
cho vào binh pha loãng và thêm nước pha 
loãng cấy vi sinh vật.

Đo nồng độ Uxi hòa tan: đo nồng độ 

oxy hòa tan trong bình tại điềm không -> 

đặt các binh chứa dung dịch thừ đã pha
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loãng vào buồng ù và để nơi tối trong 5 

ngày ± 4h -> sau khi ù, xác định nồng độ 

oxy hòa tan trong mỗi bình

Thư mẫu trắng: tiến hành thừ mẫu 
trắng nhưng thay phần mẫu thử bằng nước 
pha loãng cấy vi sinh vật

( 'huân bị phép thư kiềm tra: đé kiểm 
tra nước pha loãng cấy vi sinh vật, nước 
cầy và kỹ thuật tiến hành phép thứ kiếm 
tra theo từng lô mẫu bằng cách đổ 20 mL 
dung dịch kiểm tra axit gluco-glutamic 
vào bình pha loãng, thêm 2 mL dung 
dịch ATU rồi pha thành 1000 mL với 
nước pha loãng cấy vi sinh vật Kết quả 
BOD5 thu được phải nằm trong khoảng 
(210±40) mg/L oxy với BOD 5.

Phương pháp tính toán

Phicơng pháp tính hàm lượng COD 

c  =  B  X K

Trong đó: - c  là nồng độ COD (đơn vị 
mg/L)

- B: kết quả máy

- K: hệ số pha loãng

Đối với dải 200-M 5000mg/L, nhân kết 
quả máy với 10  trước khi tính.

Phương pháp tinh hàm lượng B O D s

Nhu cẩu oxy sinh hóa sau 5 ngày 
(BOD5), theo công thức sau:

BOD5 =

[ ( u t  -  u 2 )  -  ( u s  -  U 4 ) ]  X  X
V r  ' S M

(mg/L);

Trong đó:

U] là nồng độ oxy hòa tan cùa một 
trong các dung dịch thứ ớ điểm 0 tinh 
bằng mg/L;

u2 là nồng độ oxy hòa tan cùa chinh 

dung địch thử sau 5 ngày tính bang mg/L,

U3 là nồng độ oxy hòa tan cùa dung 

dịch mẫu trắng ờ điểm không tính bằng 

mg/L;

U4 là nong độ oxy hòa tan cùa dung 

dịch mẫu trắng sau s ngày tinh bằng 

mg/L;

v saln là thể tích cùa mẫu dùng để 
chuẩn bị dung dịch thử tính bằng mg/L,

V, là tổng thề tích cùa dung dịch thù 
đó tính bằng mg/L

3. Kết quả nghiên cứu và thão luận

3.1. H àm  lượng COD và BODs

Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng 
COD tại tất cả các vị trí lấy mẫu sông Lừ 
đều vượt quá QCVN08/2008 Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 
Cụ thể tại điểm NM1 vượt quá 50 mg/L, 
tương đương 200%; điểm NM2 vượt 62 
mg/L, tương đương 224%, điểm NM3 
vượt 67 mg/L, tương đương 234% và 
điểm NM4 vượt 85 mg/L tương ứng với 

270%.
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Hình 3.1: Kết quà phân tích hàm lượng COD lại các điếm quan trắc

Hình 3.1 cho thấy hàm lượng COD có 
xu lurớng tăng dẩn theo các điểm từ NM1 
đển NM4, nguyên nhân là do hướng dòng

nước chảy từ phía NM4 tới NM1. Do đó 
tại vị trí NM4 có hàm lượng COD lớn 
nhất, các vị trí NM3, NM2,NMI giảm dần 
do bị pha loãng theo dòng cháy

Hình 3.2: Hàm Ìượììg B O D s  tại các điêm quan trăc

Qua hình 3.2 cho thấy hàm lượng 
BODí tại tất cá các vị tri lấy mẫu sông Lừ 
đểu vượt quá QCVN08/2008 Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Cụ 
thế tại vị tri N M 1 vượt 52 mg/L, tương ứng 
308%, điểm NM2 vượt 42 mg/L, tương ứng 
268%, tại điểm NM3 vượt 43 mg/L, tương 
đương 272% và tại điểm NM4 vượt 47 
mg/L tương ứng vượt 288%.

Nhận thấy hàm lượng BOD5 tại các vị 
trí quan trắc là cao và có sự biến đồi ờ các 
vị trí lấy mẫu, có thể thấy hàm lượng chất 
hữu cơ từ nguồn nước thải sinh hoạt của 
thành phố vào sông Lừ ớ các cứa vào là 
khác nhau, khu vực càng đông dân cư thi 
mức độ ô nhiễm càng lớn
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3.2. Đánh giá diễn biến ô nhiễm

11

DÊ
E
ỈETo
u
ọpc
5-
s

0X NM1 NM2 NM3 NM4
02013 254 186 315 361
0 2 0 1 4 102 112 112 122
□ 2015 100 112 117 135
ÊIQCVN08/2008 50 50 50 50

Hình 3.3 So sánh hàm lượng COD trong những năm gân đây với QCVN

Qua hinh 3 3 với số liệu cùa Trung 
tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên 
Môi trường Hà Nội oác năm 2013, 2014 
với số liệu nghiên cứu năm 2015 có thể 
thấy hàm lượng COD trong nước sông Lừ 
trong các năm tại các vị tri lấy mẫu đều

vượt quá QCVN08/2008 Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng nước mặt từ 
2-7 lần. 0  nhiễm nặng nhất vào năm 2013 
và đang có xu hướng giảm dần trong 2  

năm 2014 và 2015.
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Hình 3.4 So sánh hàm lượng BOD5 theo năm với QCVN08/2008



Kết quả nghiên cứu cho thấy (hình 
3.4) chi số BOD5 các năm 2013, 2014 và 
năm 2015 được xác định trong nghiên cứu 
này cho thấy hàm lượng BOD5 của sông 
Lừ vượt quá quy chuẩn cho phép từ 2+6 
lần và đang có xu hướng thay đổi rất phức 
tap và diễn biến khác nhau trong suốt các 
năm từ 2013-^-2015 tại các vị trí lấy mẫu

4. Ket luận

Từ kết quả quan trắc, phân tích hiện 
trạng chất lượng môi truờng nước sông Lừ 
có thể đưa ra kết luận sau:
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về hiện trạng: chất lượng nuớc sông 
Lừ vẫn đang ô nhiễm các chi số COD và 
BOD5 mức độ ô nhiễm từ 2 0 0 -K300V0, 
chi mức ô nhiễm cliất hữu cơ nặng cùa 
sông Lừ

về diễn biến: so với các năm trước 
đó, tuy mức độ ô nhiễm đã giảm, nhưng 
kết quả nghiên cứu này cho thấy diễn biến 
ô nhiễm không theo quy luật xác định và 
vượt quy chuấn cho phép
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M Ô HÌNH TRU Y  HÒ I CHÉO PHƯ ƠNG THỨ C  

TRO NG TRIÉN KHAI D Ữ  LIỆU ĐA PHƯƠNG T H Ú C  

ThS. Phạm Thanh Huyền - Khoa Công nghệ íhông tin

Túm tắt: Công nghệ hiện đại thực hiện thu nhậtì được các luồng dữ  liệu đa phương thức 
có số chiều lớn htni rắt nhiều so với sổ iuxrng mau. Truy hồi chéo phircnig thức là mộ! trong 
nhùng phinmg pháp giúp lim ra một không gian con liroĩìg quan tối đa giữa dữ  liệu đa 
phmniị’ thức. Trong bài viết này, chúng lôi giới thiện một ứng dụng cua mô hình phân lích 
iinrtiỊỉ Í/Iian kinh điên và phưtmg pháp học đoi lác dựa vàn truy hồi chén phương ihírc áp 
dụng cho dữ liệu hai phương thức. Đâv là một trong nhũng nghiên cini mà chúng lôi đang 
thin' hiện, kết quá ban đau cho thấy hiệu quà hơn so với các phirơng pháp hiện có khác.

Từ khóa: dữ  liệu đa phương thức (Mulíi-modal data'), truy hồi chéo phinm g thức (cross- 
mudal relrieval), phân tích tương quan kinh điến (Canonicaì Correlation Anaỉvsis).

1. Bài toán vói (lữ liệu đa phuorig thức

Dữ liệu đa phương thức (MD- Multi­
modal Data) có liên quan và tác động 
mạnh đến các ứng dụng về thương mại, xã 
hội, y sinh, môi trường và quân sự Các 
kiêu dù liệu khác nhau của dữ liệu đa 
phương thức như văn bản, ảnh và video

đuợc sừ dụng nhằm mõ tá các sụ kiện 
hoặc chú đề giống nhau

Vắn đề đặt ra: Với một truy vấn âm 
thanh (audio) hoặc một truy vấn vãn bản 
lời bài hát (lyric) được gui đến, chúng ta 
cần thu nhận một danh sách văn bản lyric 
hoặc audio liên quan tương ứng.

Ám thinh I Audio Ị

I IMultMwodaldat»! J

■ ■ ■ ■  5 î £  ầ mmmmm:  W Êm
XKdMi<n»đế<«>tidiro( CKđế luti Cl Wdn t. J, 16  <w di o1./»-* HIJC
r+t±u ng\ftr, »un 11m #

Hình 1: Dữ liệu đa phương Ihirc và các iniịỊ dụng
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2. Mô hình truy hôi chéo phuoiig thức

Truy hôi chéo phương thức (CMR -  
Cross-Modal Retrieval) đã nhận được 
nhiều sự chủ ý trong khai phá dữ liệu đa 
phươiiií tliưc Mục đích cùa truy xuât chéo 
phương thức là lấy một loại dữ liệu làm 
truy vân dẻ co the truy xuât dữ liệu cò liên 
quan thuộc loại khác [3].

Hinh 2 minh họa hoạt động cùa CMR 

Nếu các dữ liệu chéo có liên quan về mặt

ngữ nghĩa, việc tôi ưu hóa lợi thê tư nguồn 
dữ liêu đa pliươnu thức và sử dung các kỹ 
thuật đa phương tiện hiện đại đê thiết lập 

một liên kết giống nhau từ một tập dữ liệu 
đa phương tiện tơi một dữ liệu khác thực 
sự cân thiết. Xây dựng một kết nối đại 
diện bãt biến qua các mô hinli khác nhau 
la quan trọng. Có nhiều tiẽp cận đa dạng 
được đê xuất, chia thành 2 phân lớp như
[5] học đại diện giá trị thực [2, 3, 7] và 
học đại diện nhị phân [6] Bài báo tập 
trung vào phân loại đại diện giá trị thực.

Oii số chéo phương thức
Các kết q u i tìm kiếm ve xếp 

hạng và tổng hợp

•V

Học đại diện chung 
(Common Representation Learning)

Xử tý vãn b in  
Ị T H D T ,  L D A .  _ )

UM.VM« I*> IM 
cuaHiV U f .  M  ill 
uư I n i |  l u «  láp l á

ưũ i  m ilMÍi ũli |J|

Xử lý ánh 
( S I F T ,  c m . . )

x ử  lý video 
( 3 0  C N N ,  _ )

Văn bản Ánh Video
Hình 2: Minh họa CMR (Cross-modal Retrieval)

Các đặc tarng cùa dữ liệu đa phương 
thức có phần bố và đại diện không đồng 

nhất. Do vậy, khoáng cách phương thức 
cẩn phái được kết nối với các cách khác 
đề truy xuất sự giống nhau về mặt ngữ

nghĩa giữa các tập dữ liệu qua các phương 
thức. Một tiếp cận chung đề kết nối các 
khoáng cách phương thức là phương pháp 

học đại diện Mục đích là đề tìm kiếm các 
tập dữ liệu từ các mô hình khác nhau tới
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các không gian đại diện đặc trưng chung, 
trong đó sự giống nhau giữa chúng đuợc 
đánh giá một cách trực tiếp.

Gần đây, nghiên cứu tập trang vào tối 
đa hóa mối tưomg quan tập dữ liệu hai 
phương thức chéo hoặc sự chính xác hóa 
việc phân lớp tập dữ liệu như sử dụng 
phân tích tương qủan kinh điển (CCA - 
Canonical Correlation Analysis) [8, 9] 
Tuy nhiên, các tiếp cận gặp thất bại trong 
việc chi ra rõ ràng khia cạnh thống kê cúa 
các đặc trưng được chuyền đổi của dữ liệu 
đa phương thức, sự giống nhau giữa các 
phân bố cùa chúng phải được đo một cách 
chắc chắn Thách thức đặt ra, tìm kiếm tập 
dữ liệu chéo phú hợp cần thiết tập trung 
vào dữ liệu cũng như học sâu [1 ,4 , 7], 
Với tiếp cận giá trị thực cho việc học đại 
diện giám sảt bằng cách sừ dụng học đối 
tác (AL -  Adversarial Learning) và CCA 
dựa vào truy hồi chéo phương thức, chúng 
tôi đánh giá đề xuất trong tập dữ liệu 
audio và tập dữ liệu vãn bản lyric cho thấy 
nó hiệu quả hơn công nghệ tiên tiến từ 
phương pháp truy hồi chéo phương thức

3. Cơ sở toán học xây dựng trong 
AL và CCA

Mô hình ALCCA là kết hợp phương 
pháp học đối tác (AL) và phân tích tương 
quan kinh điển (CCA) để tìm kiếm dữ liệu 
truy vấn phù hợp

3.1. Học đối lác (AL - Adversarial 

Learning)

Trong AL, ánh xạ đặc trưng (Feature 
projector) đuợc huấn luyện để tồng quát 
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hóa các đặc trưng nhằm tối đa hóa lỗi 
trong khi phân lớp phương thức [3]

Ánh xạ đặc trưng có mục tiêu thực 
hiện xử lý việc nhúng phương thức không 
thể thay đồi của audio và lyric vào một 
không gian con chung [6, 7] Trong ánh xạ 
đặc trung, chúng ta có thể sử dụng nhúng 

L emă công tliức hóa bời sự kết hợp cùa 

L imd phân biệt phương thức nội bộ và 

L imi không thay đồi phương thức nội bộ 

với tmờng hợp tống quát Lreg

W 0(md) = - ' - ỉ ĩ i M l o g ỷ M  +log(l -Pi(íí)) 

( 1)

với rriị là nhãn phương thức thực cúa 

mỗi thề hiện, được biếu diễn bới một 

vector, p  lả sự phân bố xác suất cùa các 

phân loại ngữ nghĩa trên mỗi dữ liệu;

= a ^imí + /^imd + Lr, B (2)

ỡ t )  =  ¿ 1 »  í(® > ) +  W « t ) .(3 )

= ĩ . i , j ,k h ( .a i ' t j )  +  (4)

với các siêu tham số a  và /? điều 

khiển các phân bố cùa hai tập dữ liệu. Tất 
cà khoảng cách giữa các ánh xạ đặc trưng 

fÁ(A , 04 ) và f T (T , ỚT)  trên mỗi cặp dữ 

liệu đôi được sù dụng chuần ỉ2:

i „ i, = 21=1(11 1̂1  ̂+ 11  ̂l l n  (5)

với F  xác định chuân Frobenius và 

w a, w c đại diện cho các tham số lớp cùa 

DNNs. Khi đó, phân lớp phương thức D
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với tham số 0D có tác dụng đề phân biệt 

và Ladv thể hiện sự mắt mát có trọng số 
chéo cùa phân lớp phương thức

Ljh) = + log(! -
(6)

Việc tối ưu hóa có mục tiêu cùa hai 
hàm L emd và Ladv là đối lập [4], một xứ 

lý  diễn ra với việc lấy giá trị nhó nhât 
trong tập các giá trị lớn nhất nhu sau

Ôa- Ụ oiì -  (^n«d(Mr>®taJ ~

(7)
ê„ = argmaxgB (¿ „m & M iffld ) -

(8 )

Như trong [5], việc tối ưu hóa tìm giá 
trị nhỏ nhất trong các giá trị lớn nhất 
được thực hiện hiệu quả bới sự kết hợp 
lớp đào chiều (GRL -  Gradient Reversal 
Layer). Nếu GRL được thêm trước lớp 
đầu tiên cùa phân lớp phuơng thức, 
chúng ta thay đồi các tham số phương 
thức bằng các quy tắc:

&A @v ~  t ^ O A — ¿ad ir). (9)

®T — — Lajlv)’ (10)

^ũnú  ^ ím ứ  ^ a á v ) i  (1 1 )

&D + ỉ ^ 0 imã^em b ~  ^aứv)' ( 12)

với u  là tỉ lệ học. Các kết quả của học 

đối tác học đại diện trong .không gian con 

chung fA 04) v à / r ( r )

3.2. Phân tích tương (¡uan kinh điển 
(CCA)

CCA được sử dụng đề liên kết tối đa 

giữa hai biến đa chiều X  và Y Trong đó, 

n  là số các mẫu, p  và q  là số các đặc 

trưng cúa X  và Y tương ứng. Khi một ánh 

xạ tuyến tinh được thực hiện, CCA tim 

kiếm 2 trọng số kinh điếm wx  và Wy đế

liên kết giữa ánh xạ tuyến tinh wxX T và 

Wyy Tđươc tối đa Hệ số liên kết p  được 

cho bới [8]:

p-ar¡ max m {w¡w¡)(w¡x,w¡y) = i r g m x ^  T ^ J —
jw 'r 'W 'jr

(13)
với Cxy là ma trận hiệp phuơng sai chéo 

của X  và Y, Cxx và Cy). là các ma trận hiệp 
phuơng sai cúa X  và y  tương ứng. CCA 

chứa 2 vector có hướng w x và Wy để kết 

nồi giữa X Twx và Y T Wy được lớn nhất.

CCA chuẩn (RCCA) là một phiên bản 
cải tiến cùa CCA với việc sứ dụng một hệ 

thống tối ưu hóa hồi quy đế tránh bị lấp 
đầy dữ liệu huấn luyện không chính xác. 

Tuy nhiên, RCCA là tốn kém bời các xử 
lý. Chúng tôi dùng CCA và các bilri OCA 
để tính toán sự tương tự giữa các audio và 
lyric trong không gian con chung với so 

thành phân kinh điền cho hồi quy chéo 

phương thúc.
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4. Xây dựng mô hình đề xuất

4.1. Bài toán

Đầu vào là các ma trận đặc trưng cùa 

2 phương thức lả A =  { a j , v à  

T  =  với ma trận nhãn

Y =  {v 'i,..., v„}. n  là số các mẫu Dữ liệu 

đầu ra cùa mô hình có không gian con 

chung s  nhằm ánh xạ chéo phuơng thức. 

Trong s ,  sụ giống nhau cùa các điểm phản 

ánh sự gần nhau về mặt ngữ nghĩa giữa 

các đầu vào tương ứng.

Giá thuyết fA và fT chứa A và T trong 

5 =  chẳng hạn SA =  í t  04, 0,4)

và S j  =  f T ( r , d T)  Khi đó, các ánh xạ 

fA (ạ .e A)  và / r ( t ,  ỠỊ-) là các đặc trưng 

audio và văn bản lyrics với vector SA và 

S T  có d chiều, SÀ =  f A ( a , , d A )  và 

s ‘T =  f T ( t ị ,  ỡr ). Trong không gian con, 

chúng tôi sứ dụng CCA với số lượng 
thành phần từ 10  tới 10 0

4.2. Mô hình phương pháp để xu át

Để truy xuất dữ liệu có liên quan 
thuộc loại khác, phương pháp truy hồi 
chéo phương thức cần dựa vào dữ liệu 
truy vấn nhất định Phương pháp kết hợp 
AL và CCA dựa vào CMR đuợc mô tà 
trong Hình 3

Hình 3: Mô hình ALCCA-CMR tìm kiếm mộl không gian con chung hiệu quá

Đầu tiên là giai đoạn trích lọc đặc 
trưng từ tập tin audio và Iyric. Giai đoạn 
tiếp theo, thực hiện học đối tác và phân 
tích tương quan kinh điển (gọi chung là 
ALCCA). Nó tổng quát một không gian 
con chung cho dữ liệu đa phương thức 
giám sát. Học đối tác là sự tác động lẫn

nhau giữa thiết kế đặc trưng và phân lớp 

phương thức D với tham số 0 D. Việc thiết 

kế đặc trưng và phân lớp được huấn luyện 
dưới việc học đối tác. Các đặc trung của 
audio và lyric đầu tiên được chuyển đồi 

fÁ và fT . Khi đó, ánh xạ các đặc trung 

được huấn luyện để tổng quát hóa các đặc
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trung khòng thay đổi phương thức tối 
thiếu hóa sự chinh xác dự đoán cùa phân 
lớp Các đặc trưng chuyến đồi được tính 
toán sự tương tụ bằng hàm CCA

Giai đoạn cuối cùng là CMR thực 
hiện truy hồi chéo phương thức và đánh 
giá hiêu năng cùa CMR Việc đánh giá 
dựa vào các tiêu chuẳn đánh giá truyền 
thống (gồm M RRI và recalhàịN) trong 
truy hồi chéo phương thức [9], MRR1 cho 
biết xếp hạng cúa các kết quà, được cho 
bới công thức sau:

1 r .  Na 1

trong đó, N q là số các truy vấn và 

ra n fe j( l )  là xếp hạng của dữ liệu liên 

quan trong truy vấn thứ i. Recaìl@N cho 
thấy dữ liệu liên quan như thế nào trong 
đầu danh sách xếp hạng. Nó chính là giá 
trị trung binh trên tất cả truy vấn:

reca ll@ N  =  (15)
r<jl

với sq là tập cùa các dữ liệu liên quan 

qua thể hiện cùa một truy vấn, 

Kg là một danh sách xếp hạng

( K l  =  w)

5. Tiến hành thực nghiệm

5.1. Thiết lập thực nghiệm ban đầu

Tập dữ liệu chúng tôi lấy trong [9] 
Tập dĩr liệu auđio có 10000 cặp gồm cả 
audio và lyric với 20 phân lớp cảm xúc 
thường gặp nhất

Trích xuất đặc trưng audio: Chúng tỏi 
chu yếu tập trung vào các hệ số Cepstral 
cò tần số phố mel (MFCC -  Mel- 
Frequency Cepstral Coefficients) Đối với 
mỗi tin hiệu audio, một lát 30 giây được 
nhép lại thành 22 050Hz với một kênh duy 
nhất Mỗi audio đã trích xuất đuợc 20 
chuỗi MFCC vả 161 khung cho mồi 
MFCC.

Trích xuất đặc trưng lyric: Từ chuỗi 
các từ trong lời bai hát, tính năng vãn bản 
được tính toán Cụ thề, theo mô hình 
Doc2vec [8] được đào tạo truớc, tạo ra 
tinh nâng 300 chiều cho mỗi bài hát

Phương pháp được đề xuất được tiến 
hành so sánh với tất cả các phương pháp 
đuợc sừ dụng trong [9] như PretrainCNN- 
CCA, SpotifyDCCA, PretrainCNN- 
DCCA, JointTrain-DCCA trên cùng một 
bộ dữ liệu. So sánh này có thể được xác 
minh tính hiệu qua cúa việc kết hợp 
phuơng pháp học tập đối tác và phân tích 
tương quan nhằm phục vụ tốt cho truy hồi 
phương thức chéo.

5.2. Các kết quả thực nghiệm

Có hai kiểu cùa các độ đo MRR1 
trong đánh giá hiệu quả như trong [9]: 
MRR1 instance-level và MRR1 category- 
levễl MRR1 instance-level đề truy hồi dữ 
liệu của các tập dữ liệu khác không có 
nhãn MRR1 category-level truy hồi dữ 
liệu đa phương thức với nhãn. I-MRR1-A, 
C-MRR1-A là các MRR1 instance-level 
và các MRR1 category-level khi sừ dụng 
các truy vấn audio I-MRR1-L, C-MRR1-
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L là các MRR1 instance-level khi sừ dụng 
truy vấn lyrics

5.2.1. Các kết quà cùa phương pháp 
đè xuất

Các kết quà cùa phương pháp đề xuất 
thực hiện 5 bộ dữ liệu chéo với các độ đo 
MRR1, M @ l, R@5 khi truy vấn audio 
hoặc truy vấn lyrics.

Bàng 1: Hiệu quà truy hòi chéo phuvng thức theo phương pháp đè xuầl

#CCA I-MRR1-A I-M RR1-L C-MRR1-A C-MRR1-L R@l-A R@l-L R&5-A M 5 -L
10 0.08 0.081 0.213 0.212 0.045 0.047 0.1G0 0.099
20 0.200 0.200 0.305 0.305 0.137 0.136 0.251 0.253
30 0.300 0.300 0.387 0.387 0.224 0/224 0.371 0.376
40 0.370 0.366 0.448 0.445 0.288 0.284 0.454 0.447
50 0.415 0.411 0.488 0.484 0.335 0.327 0.498 0.496
60 0.439 0.436 0.506 0.506 0.358 0.354 0.523 0.519
70 0.453 0.449 0.519 0.517 0.371 0.367 0.539 0.535
80 0.456 0.452 0.521 0.519 0.373 0.370 0.540 0.536
90 0.447 0.444 0.515 0.513 0.365 0.362 0.531 0.529
100 0.427 0.425 0.497 0.497 0.349 0.346 0.507 0.505

Trong Báng 1, hiệu quả cùa truy hồi 
chéo phương thức trên các độ đo được xấp 
xi giữa các truy vấn audio và lyrics làm 
minh họa không gian con chung phương 

thứq chéo là hiệu quả cho cả truy hồi 
audio và lyric Khi số luợng cùa các thành 
phần CCA tăng tù 10 đến 40, thi hiệu quả 
cũng rõ ràng tăng từ 10% đến 30%. Khi 
đó, có một sự gia tăng từ 30% đến 40% 
khi số luợng cùa các thành phần CCA’ 
nhận hơn 40. MRR1 category-level và 
recall@5 là cao hơn các độ đo

5.2.2. So sánh vói các phương pháp  
cơ bàn

Thực hiện phương thức ALCCA- 
CMR là hiệu quả hơn các phương pháp cơ 
bàn trên tập dữ liệu audio giống nhau trên 
các độ đo khi sử dụng truy vấn 
audio/lyric Phương pháp đề xuất rõ ràng 
thực hiện PretrainCNN-CCA, DCCA, 
PretrainCNN-DCCA và JointTrainDCCA 

trẽn độ đo MRR1 instance-level khi so

lượng cùa các thành phần nhận hơn 30% 
Các kết quả của phương pháp đề xuất cao 
hơn và ồn định khoảng 40% trong khi các 
kết quả khoảng 25% với JointTrainDCCA, 
20% với PretrainCNN-DCCA, khoảng 
15% với DCCA và khoáng 10% với 
PretrainCNN-CCA Ở độ đo MRR1 
category-level cũng tốt hơn khi số lượng 
của các thành phần nhận hơn 30 Các kết 
quả của phương pháp đề xuẩt cao hơn từ 
40% tới 50% trong khi các kết quả là 
khoảng 35% với JointTrainDCCA, 32% 
với PretrainCNN-DCCA, khoáng 25% với 
DCCA và khoảng 20% với PretrainCNN- 
CCA

Phương pháp đề xuất hiệu quà hơn 
JointTrainDCCA trên recall@l và 
recall@5 khi số lượng các thành phần 
nhận trên 40. Các kết quả cùa phương 
pháp đề xuất là cao từ 40% đến 50% Với 
R@5 và khoảng 35% với R@ l. Trong khi 

các kết quà cùa JointTrainDCCA là ồn 
định khoảng 25% cả R@1 và R@5

178



6. Kết luận quan. Hon nữa, việc xứ lý dữ liệu audio
. . .  ■ L ■ J thô hoặc lyrics thô ngay từ đầu sẽ giúpCác nghiên cứu bước đâu vẽ sứ dung 3 ; °  ’ °  v

■ I i. I _■ AT ÍT '»  ĩ -  viêc trích xuất nhanh chóng và hiêu quảCMR có sư kêt hợp cùa AL và CCA đã ■ b ' V M
, . ; . . . .  . — .u „  hơn Do vây, trong thời gian tiếp theo,cho kêt quả Việc thay đôi các siêu tham ■”  °  °

. _. : L ur chúniỉ tôi sẽ tiếp tục đề xuất phương phápso tron« các phương trinh cũng có ý nghĩa °  K r ■ o r  r
. . .  J .  . . .  . . .  mới nliằm cái thiện kết quá hiện thời.I|uan trọng việc tim ra cac dữ lieu lien
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SỬ DỤNG MỎ PHỎNG MONTE CARLO VÀ THUẬT TOÁN BÉ NHIỆT 
KHẢO SÁT MÔ HÌNH ISING HAI CHIÊU CHO MẠNG TÔ ONG

ThS. Trần Thị Thu Trang - Phòng HTQT &QLKH

Tóm tắt: Bài báu khao sát tinh cha! nhiệt cùa mô hình Ising hai chiểu cho mạng lô 
ong sư dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo và thuật toán bê nhiệt. Áp dụng tinh số 
bằng ngôn ngữ lập trình Malhematica cho kết quá tinh năng lượng, nhiệt di/ng và độ từ  hóa 
trung binh cua mô hình mạng tô ong, so sánh với kết qua quen thuộc trẽn mạng vuông đê 
đánh giá mức độ chinh xác a ia  mô hình, từ đó xác đinh nhiệt độ chuvén pha sắt tir cua mó 
hình mạng tò ong khi không có từ  trường ngoài.

Từ khoá: mô hình Ising hai chiểu, mạng tò 
ihnậl toán bế nhiệt.

I .Giói thiệu

Đẻ mô tá chuyển động cùa electron 
trong tinh thế, ta cần nét một hệ nhiều hạt 
tương tác gồm các electron và các hạt 
nbâíi íiguyập 54  J ijt fliy»rit
lớn, cỡ số Avôgadrô (1023). Khi giải 
phương trinh Schrödinger cho hệ hạt ta 
phải giải một hệ phương trinh rất lớn mà 
các máy tính mạnh nhất hiện nay cũng 
không giải được. Do đó cần đon giàn hóa 
tính toán bằng các phép gần đúng và các 
kĩ thuật tính số mô phỏng phù hợp

Ngày nay, với kỹ thuật mô phỏng số 
và mảy tinh siêu mạnh, kỹ thuật tính toán 
cho phép dự đoán các tính chất cùa các 
mô hình vật liệu, là cơ sở tạo nên các vật 
liệu ào vá đề xuất các vật liệu mới Đặc 
biệt từ khi kĩ thuật giam cầm nguyên từ 
siêu lạnh trong mạng quang phát triển cho 
phép khảo sát tính chất và phản ứng của 
các mô hình mạng theo thiết kế và điều 
khiển cùa con người thì sự tiệm cận giữa 
các mô phòng số trong lý thuyết và thực 
nghiệm càng ngày càng gần lại. Không 
những thế các kết quả tính số mô phỏng

ong, phương pháp mô phong Monte Carlo,

còn là một định hướng tốt cho các kết 
quá thực nghiệm giúp tiết kiệm nguồn 
lực không nhó trong quá trinh nghiên 
cứu vật liệu.

Pi"íopg giẻ pljopg ^piVetQaiJi* t
được đặt theo tên cùa sòng bạc nồi tiếng, 
là phương pháp tính số dùng số ngẫu 
nhiên Đày là phương pháp mô phóng số 
mạnh mẽ, có ứng dụng rộng rãi, đặc biệt 
trong lĩnh vục vật ií thống kè. Trong phạm 
vi bài báo này, tác giả sứ dụng Mô phỏng 
Monte-Carlo kết hợp với thuật toán bể 
nhiệt để khảo sát tính chất nhiệt cùa mô 
hình Ising hai chiều cho mạng tồ ong, từ 
đó dự đoán nhiệt độ chuyển pha cùa mô 
hình.

2. Sơ lược về phương pháp mô 
phòng Monte Carlo

Monte Carlo (MC) là phương pháp 
dùng số ngẫu nhiên để lấy mẫu trong một 
tập hợp, thuật ngữ “Monte Carlo” được 
sữ dụng lần đầu bời Metropolis năm 1947
[3] và cho đến nay được coi là phương 
pháp hữu hiệu nhất để nghiên cứu các hệ 
phức hợp
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Đé hiêu rõ hơn về MC, ta hãy xem xét 
vi dụ cồ điển sứ dụng MC tính so Pi đã 
được đề xuất từ 1901 [4] -  gieo mẫu trực 
tiếp Khi ta gieo ngẫu nhiên sỏi vào một 
hình vuông, mỗi viên là một phép thử

(Trial) va mỗi viên nằm trong hinh tròn 
nội tiếp liinh vuông đó là một trúng đích 
(Hít) Dễ dàng thây đuợc neu phép gieo là 
ngẫu nhi én, sòi phân bố đều thi số sói sẽ ti 
lệ với diên tích:

H its
T ria ls  S.,

7 1  r

4r*
=  — => n = 4 -

hits
tria ls (1)

Ta có thề sừ dụng chương trinh Matiiematica để tinh giá trị số Pi theo công thức (1), 
như sau:

<iir«crpi[tfj =  Module ị{z, y,M}.M  =  0:

ơo[t = XandữmRữaỉ[{ — RandomReaH{-l,l)]:lfix2 + y 2 < l.M — M + 1

4 . -  . V f / . \ ' ] : d i r í C t p i ( 1 0 0 0 0 0 ]

Kết quá thu được khi chạy thứ với máy tinh cá nhân như trong Bảng 1 

Bàng 1. Kết quá tính số Pi bằng phương pháp MC sư dụng chương trình Mathematica

Số phép thừ 100.000 1.000.000 10.000.000 100.000 000 1 000 000.000

Kết quả số Tl 3.14556 3.14012 3.14072 3.14137 3 14152

Thời gian tính (s) 0.39 3.869 38.61 387.85 3854.08

Với một bài toán đơn giàn trên cho 
thấy kết quả của thuật toán phụ thuộc rất 
nhiều vào số phép thừ. số  phép thứ phái 
đu lớn thi kết quả mới đù chính xác, đồng 
thời thi thời gian chạy chương trinh cũng 
tăng lên và đòi hỏi nhiều tài nguyên của 
mảy tính hơn, đây cũng chính là nhược 
điểm của phương pháp này

3. Mô hình Ising

Tính sắt từ biểu hiện khi một tập hợp 
các spin nguyên tử sắp xếp sao cho các 
mô-men từ của chúng đều có cùng hướng, 
do đó tạo nên mô-men tổng hợp có độ lớn 
đáng kể. Mô hình Ising được Wilhelm 
Lenz đề xuất năm 1920 [3], là cách biểu 
diễn lí thuyết đơn giản nhất cho hiện 
tượng sất từ.

Xét hệ N  nguyên tử có spin ơk=±I 
(k= l  N'). Tồng năng lượng của hệ khi

không có tù trường ngoài tác dụng được 
viết là:

E =  - J  ^  ƠÌCƠ1 -
<fcl>  (2)

trong đó <k,t> được dùng để chi tổng 
theo các cãp nguyên từ lân cận, J  là năng 
lượng trao đổi (ta chọn 7=1 làm đơn vị 
năng lượng).

Mô hình cho thấy rằng tồng năng 
lượng bị giảm xuống khi các spin nguyên 
từ lân cận được sắp xếp. Hiệu ứng này chủ 
yếu là do nguyên lý ngoại trừ Pauli, các 
electron không thề chiếm giữ cùng một 
trạng thái lượng tử, vì vậy hai electron của 
hai nguyên tử cạnh nhau, có cùng spin 
song song (nghĩa là chiếm cung trạng thái 
orbital) thì không thể tiến sát nhau. Sẽ 
không có sự ngăn cản như vậy nếu các 
electron có spin phản-song song.
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Trong mô hình Ising hai chiều với 

mạng spin được coi là mạng vuông lý 
tướng có số lân cận là 4. Dần dắt từ phép 
biến đổi giải tích thông qua ma trận 
chuyển giao, Lars Onsager đã đưa ra lời 
gifli chính xác cho mô hình hai chiều vào 
1944[ 1 ], theo đó nhiệt độ chuyền pha có 
đáp số giải tích chính xác cho máng 
vuông 2 chiều các nguyên từ sắt từ là

Tc =  . / V x  =  2.27c lnỊl+VỈ)

4. Sú dụng phương pháp Monte- 
Carlo để giãi mô hình Ising hai chiều

4.1. Thuật toán chung

Sử dụng phương pháp Monte-Carlo đe 
tính các tính chất nhiệt động cùa hệ từ tính 
trong mô hình Ising hai chiều dựa trên các 
bước thuật toán sau:

- Lần lượt đi qua từng nguyên tử 
trong mang

- Với mỗi nguyên tử, hãy tính độ 
thay đối năng lượng của hệ, AE, khi spin 
nguyên tử bị đảo ngược.

- Nếu A E .< 0 thì đảo nguợc spin
- Nếu A E > T» thi đào ngược spin 

với xác suất p = exp( -  p A E)
- Lặp lại quá trinh nhiều lần cho đến 

khi đạt được cân bằng nhiệt
(1) Đi qua các nguyên từ trong mảng:
- Với mỗi nguyên tữ có spin ơk=±l 

nằm trong trường phân tử h (tổng spin của 
các nguyên tử kế cận) chuyển trạng thái 
với xác suất'

e-t>E* 1
~  e-p** + e-P e~ ~ l  + e~2Ph'’ 

e - V '  1

** “  e~PE* + e~fiìr ~  ĩ  +  e+2Pn ■

(chênh lệch năng lượng của cấu hình 
khi đồi dấu spin k  là 2hơ)

- Chọn một xác suất dịch chuyển 
ngẫu nhiên g  đê chọn trạng thái sau cùa 
spin k

Nếu
g  < n£  thi ơk =  +, nếu không thi ak =  —

(2 )Lặp lại quá trình nhiều lần cho đến 
khi đạt được cân bằng nhiệt.

Mục đích cùa thuật toán này là xáo 
trộn tất cá các trạng thái có thề cùa hệ 
thống, và đám báo rằng hệ thống chiếm 
giữ một trạng thái cho trước với xảc suất 
Boltzmann, nghĩa là một xác suất ti lệ 
thuận với exp( /3E), trong đó E  là năng 
lượng của trạng thái.

4.2. Xây dụng mô phỏnỊỊ tính số theo 
thuật toán bê nhiệt

Ta có the xây dụng thuật toán mô 
phòng số mô hình Ising hai chiều theo 
thbật to&rt ttểknhi!êtMheb Cảc>bước‘CH »hể t 
sau:

- Nhập một cấu hình ngẫu nhiên í  với 
năng lượng E.

- Chọn một nút ngầu nhiên k trong 
cấu hình s.

- Xác định trường phân từ tại k h lả 
tổng các spin kế cận k.

- Chọn một số ngẫu nhiên g  từ 0 đến 1.
- Nếu 9  < lĩh thì gán spin tại k = /, 

nếu không thì nhận giá trị - /  và ta cố cấu 
hỉnh mới.

- Tính năng lượng cùa cấu hình mới.
- Xuất cấu hình mới.
- Lặp lại quá trình này nhiều lần để 

hệ chuyển dần đến trạng thái cân bằng 
nhiệt Sau đó tiến hành tinh các đại lượng 
nhiệt động:

Năng lượng trung binh của cấu hình:
y*L E,

< E > =  sfeL-i-
N  ’
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Năng lượng binh phương trung bình: Độ

<  7 7 1  > =

từ

s L a
N

hóa trung bình:

< E > - < E > Í
Nhiệt dung: cv  =

4.3. Áp dụng mỏ phông cho mạng vuông

Xét một máng vuông hai chiều chứa 
N nííuyên tứ, mỗi nguyên từ có bốn lân 
cản (Hinh I) Àp dụng Mô phóng 
Monte - Carlo cho mô hình mạng vuông 
2 chiều ta thu được kết quà khá tốt, đinh 
cùa đường cong Cv(T) đạt được tại 
Te w 2.3 (Hình 2) khá gần so với kết 
quả giải tích chính xác (Hình 3). Điều 
này cho thấy phẩn thiết ke mô phóng 
lính số theo MC mà tác già sừ dụng đáp 
ung khá tốt.

Hình 1. Mạng vuông 2 chiều

Hình 2, Sự phụ thuộc cùa nhiệt dung theo nhiệt 
độ theo tính toán mô phóng Monte Carlo cho 

mạng vuông 4*4 vái số phép lặp 100000.

4.4. Mạng tổ ong

Đẻ đơn giản hoá mạng tồ ong truớc 
tiên ta thướng chuyển mạng tồ ong thành 
mạng xếp gạch tuần hoàn theo chu kì nhò 
nhất là 2 nút mỗi chiều có kích thuớc 
Nx*Ny (Nx, Ny đều chẵn - Hình 4). Một 
chiều hóa mảng hai chiều này: p=ix+(iy-

Hình 3. Đường liền nét -  Sự phụ thuộc 
cùa nhiệt dung theo nhiệt độ theo tinh 

toán giãi tích [!]  
l)Nx, sau đó lập bảng vị trí kế cận với 
điều kiện biên tuần hoàn như Hình 5:

- Đua vào các hướng tương tác kế 
cận 1,2,3,4

- Nút có ix, iy cùng chẵn hoặc cùng 
lè thi có kế cận 1,2,3

- Nút có ix, iy khác tinh chẵn lè thi 
có kế cận 1,3,4
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Hình 4b. Mạng xếp gạch

(31

(21

4 -
' * v

(4)

(2 )

4 *

T[41

Hình 5. Vị tri kế cận trong mạng tố ong
T» i - L> *:• » nhiệt động khác, ta thu được kết quả nhu I,Lân lượt đi qua các phân tử trong "  v 6

mạng, dựa trên các vị tri kế cận tính năng 
lượng của mạng, từ đó tính các thông số

trên Hình 6.

Hình 6. Nâng lượng trung bình, nhiệt dung và độ từ  hóa cùa mạng tổ ong 
thay đổi theo nhiệt độ cùa mạng lố ong 4x4 và 8x8 (mô phóng với 100000 bước lặp).

Từ Hình 6 cho thấy đinh của đường đươn8 2 chiều.** các nhif* đẽ khác " hau
cong Cv(T) đạt được tại nhiệt độ chuyên 
pha Tc = 1.7, đây cũng là điểm xảy ra sự 
chồng lắp của các đường cong độ từ hóa.

Ta cũng có thể mô tả cấu hình spin 
nong mạng tổ ong ờ dạng mạng tương

xung quanh nhiệt độ chuyên pha như Hình 
7 với các ô đen/trắng biểu thị những 
nguyên tử nhiễm từ lần lượt theo phương 
+z hoặc -z.
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Hình 7. Côi/ hình spin cùa mạng tó ong 16x16 tại các nhiệt độ khác nhau

Có thể thấy rằng với nhiệt độ lớn 
hơn nhiệt độ giới hạn T = 3, mẫu có dạng 
phân bố tương đối ngẫu nhiên với một số 
những cụm nhỏ tập trung spin theo một 
hướng. Khi T=  1.7, tức là gần nhiệt độ 
giới hạn, các cụm spin lan rộng toàn bộ 
máng. Trường hợp T  = 1, túc là thấp hơn 
nhiệt độ giới hạn, thì gần như có sự sắp 
xếp hoàn toàn các spin nguyên tử. Như 
vậy, tại T=Tc tồn tại các cụm spin ờ mọi 
kích cỡ.

5. Kết luận

Chươrig trinh mô phòng áp dụng cho 
mô hình Ising hai chiều nói trên tuy chỉ 
dừng lại ờ mức độ tính toán cho các hình 
mẫu mạng nhỏ với tần số lặp ít do giới

hạn tài nguyên của máy tính cá nhân, song 
cũng đã thu được một số kết quá ti ch cực 
về cả định tính và định lượng Khi ờ nhiệt 
độ cao hơn nhiều so với nhiệt độ chuyển 
pha thì các spin sẳp xếp một cách ngẫu 
nhiên, càng gần đến nhiệt độ chuyền pha 
thì có sự thay đồi rất lớn, các spin sắp xếp 
và lan rộng ra toàn bộ mảng. Và nếu nhiệt 
độ tiếp tục giảm xuống dưới nhiệt độ 
chuyển pha thì các spin gần như có sự sắp 
xếp định hướng hoàn toàn theo một chiều. 
Như vậy, theo kết quà cùa bài toán mô 
phỏng, ta vẫn thu được kết luận trong mô 
hình Ising hai chiều xảy ra hiện tượng 
chuyển pha từ sắt từ sang thuận từ giống 
nhu lĩết quà thu được từ phuơng pháp giải 
tích. Mô phỏng cho mạng tố ong còn xác 
định đuợc nhiệt độ chuyền pha vào cỡ 1.7.
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NGHIÊN CỨU CÁC THÔNG SÓ TỐI ưu CHO xúc T Á C  C u 0 /T i0 2 ĐÉ  

THỰC HIỆN PHẢN ỨNG O X IH O Á  TOLUEN TẠO TH À NH  BENZALDEHIT

TS. Văn Hũu Tập, T ruông Đại học Khoa Học, Đại học Thái Nguyên 

ThS. Hoàng Thị Bích Hồng, Khoa Môi Trirờng, T ru ò n g  Đại học Hạ Long

Tóm tắt: Điều chế benzaldehil bảng phàn ứng OXÌ hóa là cằn thiết và cỏ nhiều i'mg dụng 
cho khoa học và công nghiệp. Bài bào này nghiên cicu ánh haứng cùa các thông số như hàm 
lượng chat xúc lác, nhiệt độ phàn img, ti lệ nguyên liệu, lốc độ thế tích dòng và thời gian làm 
việc cua chất xúc tác. Kết quà nghiên cứu cho thấy: xúc tác 8% CuO Ti Ch là lối ưu cho quá 
trình oxi hóa toluen; -I00°c là nhiệt độ phàn img đạt trạng thái tối ưu khi sư  dụng xúc tác 
( 'uO/ TiOỉ cho quá trình OXI hóa loluen tạo beraaìdehu; tý lệ nguyên liệu toluen 0X1 không khi 
lồi un Jạl được cho nghiên cini này là 1 27; tốc độ thế tích toi ưu là 5 lil/giờ và thời gian làm 
việc lồi WI là 90 phút. Kết quà nghiên cứu là cơ sớ khoa học cho các nghiên cứu điểu chế 

henzaldehn sau này.

Từ khóa: xức lác Cũ0/Ti02.tõlùe 'n, 'bẽnzáìdehit

1. GIỚI THIỆU

Trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ 

hóa dầu, quá trinh oxi hóa có giá trị thực 

tiễn rất lớn. Phần lớn các hợp chất qui giá 

tống hợp tư quá trinh oxi hóa là các sản 

phẩm trung gian quan trọng trong tổng 

hợp hữu cơ như là rượu, andehit, dung 

môi và nguyên liệu để sản xuất polime, 

chất dẻo. Sự đa dạng và phổ biến của 

phàn ứng oxi hóa là đo nhiều chất hữu cơ 

có khá năng tham gia phản ứng. Các tác 

nhân oxi hóa rẻ và dễ kiếm. Với những ưu 

điềm đó qúa trinh oxi hóa được sứ dụng 

rộng rãi và thay thế dần những phương 

pháp không hiệu quả, tính kinh tế thấp 
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Một trong những ứng dụng quan trong cùa 

phản ứng oxi hóa toluen tạo ra 

benzaldehit

Toluen là một trong những sàn phẩm 

cùa quá trinh reforming trong nhà máy lọc 

dầu, được tạo thành từ phàn ứng dehydro 

hóa đóng vòng n-heptan Tuy nhiên việc 

gia tăng giá trị cho hợp chất này luôn 

được quan tâm, một trong số đó là phản 

ứng chuyển hóa toluen thánh benzaldehit 

thông qua phản ứng oxi hóa dưới sự có 

mặt cùa chất xúc tác [1].

Trong công nghiệp hóa chất 

Benzaldehit được ứng dụng đề tồng hợp 

thuốc nhuộm, làm dung môi cho cao su,



axetyl xenlulô. Ngoài ra nó còn là hợp 

chất trung gian quan trọng để san xuất ra 

a\itbenzoic, phenol Trong ngành mỹ 

phàm, Benzaldeliit được dùng làm hương 

liệu cho xà phòng và nước hoa Trong 
niíành dược phấm nó cũng được dùng đe 

sán xuất các loại thuốc chữa bệnh

Benzaldehit có thề được chiết tách từ 

các hạt anh đào, mơ, mận nhưng với sàn 

lượng và hiệu suất còn thấp [2] Vi vậy, 

phẩn lớn benzaldehit được sàn xuất từ các 

qua trinh hóa học, trong đó quá trình oxi 

hoa toluen thành benzaldehit được ứng 

dung rông rãi và đạt hiệu quá kinh tế cao

Quá trinh nghiên cứu được tiến hành 

theo trinh tự các bước như sau:

- Điều chế xúc tác C11O/TÌO2

- Khảo sát để tim các thông số tối ưu 

cho quá trình:

+ Đánh giá hoạt tính xúc tác và tìm 

điều kiện tối ưu cho phản ứng

+ Các yêu tố ảnh hường đến hiệu suất 

phản ứng.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u

' Phirơng pháp phổ XRD: sử dụng 

phương pháp nhiễu xạ Rơnghen để nghiên 

cứu cấu trúc xúc tác [3],

Phưong pháp hiển vi điện tử quét
(SEM): kính hiển vi điện từ quét đã được 

sừ dụng rộng rãi trong việc nghiên cứu

hình thái bể mặt mẫu, nhất là với nghiên 

cứu mẫu mang mỏng [3]

Phirong pháp phàn tích sac ký khí

GC: thục hiện theo nguyên tắc sự phân 
chia cấu từ giữa hai pha pha tĩnh và pha 

động [3]

Phuong pháp điều chế xúc tác:

Tiến hành điều chế xúc tác C u0 /T i02 

với hàm lượng xúc tác 8%. Nguyên liệu 

ban đầu là Cu(NO?)2.

Các bước tiến hành hòa tan lượng 

vừa đú Cu(NƠ3)2 vào nước, sau đó cho 

thêm T i02 vào, sứ dụng phương pháp 

ngâm tằm, để khô tự nhiên ờ nhiệt độ 

phòng trong 24h. sấy  ờ 110°c trong lOh, 

tiếp tục đem nung ờ 450°c trong 3h 

Nghiền, rây định cỡ hạt với kích thước từ

0,4-lmm. Xúc tác được điều chế xong.

3. KÉT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của hàm lir?ng

xúc tác:

Trên cơ sở xúc tác CuO/TiOỉ, chúng 

tôi tiến hành khảo sát phàn ứng với các 

xúc tác có hàm lượng từ 4-10% trong 

cùng điều kiện:

- Nhiệt độ phản ứng : 400°c

- Tỳ lệ nguyên liệu Toluen/oxy không 

khí: 1/27

Kết quả thực nghiêm được đưa ra ò

bảng sau:
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Báng 1. Ảnh hường của hàm lirọng xúc tác( TPXT) đến độ chuyến hóa(C), 

độ chọn lọc(S) và hiệu suất phàn ứng (HS)
TPXT (%) 4% 6% 8% 9% 10 %

c% 16 36 42 28 20,5

s% 40 72,5 99 67 50,5
HS% 6,4 26,1 41,6 18,7 10,4

Từ bảng số liệu cho thấy khi hàm
lượng xúc tác tăng thi độ chuyển hoá, độ
chọn lọc và hiệu suất tăng. Xúc tác 

\

8°óCuO cho độ chuyển hóa, độ chọn lọc 
và hiệu suằt cao nhẩt Sau đó nếu tiếp tục 
lãng hàm lượng xúc tác thi 3 yếu tố trên 
lai giám xuống

Điều này có thể được giải thích như 
sau: với xúc tác 4-6%Cuo/Ti02 cho độ 
chuyển hóa và độ chọn lọc thấp do hàm 
lượng CuO mang trên chất mang T i0 2 

thấp. Số tâm hoạt động cúa xúc tác còn ít, 
hơn nữa chũng lại cãch xa nhau nen không 
thúc đẩy quá trinh phàn ứng tạo ra

benzaldehit. Xúc tác 8%CuO/TiC>2 có hàm 
lượng CuO thích hợp trong khối xúc tác, 
số tâm hoạt động đạt giá trị cần thiết đồng 
thời khoáng cách giữa chúng thuận lợi cho 
sự tương tác giữa chúng đế thúc đấy quá 
trình oxi hóa-khứ-oxi hóa Với hàm lượng 

xúc tác là 9-10%CuO/TiO2, do hàm lượng 
CuO quá nhiều nên khi đạt nhiệt độ phản 
ứng các tâm hoạt động xuất hiện nhiều và 
có thể gây ra quá trinh oxi hóa sâu tạo 
nhiều sàn phẩm phụ do đó độ chuyến hoá 
và chọn lọc giám. Ngoài ra các tâm hoạt 
tính chồng chất lên nhau làm giám Jchả ị, 

năng hấp phụ toluen và oxy không khi, vì 
vậy phản ứng cũng xáy ra khó khăn hơn

D>» 'm ua,*%■ HIOMDICI « ■ « ■  ' » . ■ » l i
2-TlMta - Scai«

Hình 1. Phổ X-Rav cùa mẫu xúc tác 8% C u0/Ti02
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Qua quá trinh kháo sát ảnh hướng cùa 
hàm lượng xúc tác tới quá trinh oxi hóa 
toluen cho thấy xúc tác 8%Cu0/Ti02 là 
tối ưu

3.2. Ảnh hưóìig cua nhiệt độ phàn
úng:

Tiên hanh khao sát phan ứng ờ các 
nhiệt độ phan ứng là 300"c, 350°c,

Bảng 2. Ảnh hường của các nhiệt 

và độ chọ

400l’c , 450°c, 500°c trong cùng điều
kiện:

- Hoạt hóa xúc tác trong 3h.

- Hàm lượng xúc tác là 8% Cu0/Ti02

- Tý lệ nguyên liệu Toluén/oxy không 
khi 1/27

Kết quà sản phẩm sau khi đem phân 
tích được thề hiện ớ bảng sau:

ộ phản ứng khác nhau đến độ chuyển hóa

lọc của phân ứng.

t°c 300°c 350°c 400°c 450°c 500°c

c% 35 39 42 40 25

s% 60 75 99 80 58

Từ bảng 2 có thể thấy rằng lúc đầu khi 
nhiệt độ phán ứng tăng thi cả độ chuyển hóa 
và độ chọn lọc đều tăng. Ở 400°c độ 
chuyền hóa và độ chọn lọc đều đạt cực đại. 
Sau đó nếu ta tiếp tục tăng nhiệt độ thì độ 
chuyển hóa và độ chọn lọc đều giảm xuống.

Có thể giải thích điều này như sau: 
mỗi một hệ xúc tác đều có một nhiệt độ 
phàn ứng tổi ưu và đối với xúc tác 
8%Cu0/Ti02 thì nhiệt độ tối ưu là 400°c. 
Tại nhiệt độ này các tâm hoạt động cùa 
xúc tác xuắt hiện nhiều, làm thúc đầy quá 
trinh phàn ứng. Vì vậy tại nhiệt độ này 
phàn ứng đạt hiệu suất cao nhất. Ở nhiệt 
độ thấp hơn 400°c cho độ chọn lọc và độ 
chuyển hóa thấp hơn là vì ở nhiệt độ thấp 
chưa đù hoạt hóa xúc tác, các tâm hoạt 
động xuất hiện chưa nhiều, phản ứng chua

đạt trạng thái hoạt động nên hiệu suất 
phán ứng còn thắp Còn ớ nhiệt độ cao 
hơn 400°c xúc tác mất dần hoạt tính do đó 
số tâm hoạt động cũng giảm dần, nên cũng 
xuất hiện tình huống tương tự. Đồng thời 
ờ nhiệt độ quá cao sẽ xảy ra các quá trinh 
oxi hóa sâu tạo axit benzoic, benzen và 
một số sản phẩm phụ khác làm giảm độ 
chọn lọc với benzaldehit.

Qua quá trinh khảo sát ảnh hường cùa 
nhiệt độ phản ứng tới độ chuyển hóa và độ 

chọn lọc cùa quá trinh oxi hóa toluen tạo 

benzaldehit sừ dụng xúc tác 8%Cu0/Ti02 
ta có thể thấy rằng ớ nhiệt độ 400°c phản 
ứng đạt trạng thái tối ưu

3.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu

Trên cơ sớ xúc tác 8% CuO/TiCh, ta 
tiến hành khảo sát phàn ứng với các tỳ lệ
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niỉuyên liệu Toluen/oxy không khí khác 
nhau Việc thay đổi này đuợc tiền hành 
bảng cách thay đồi nhiệt độ cùa Toluen 
(thay đôi áp suất bão hòa). Quy trinh được 
tliưc hiện trong cùng 1 điều kiện tiến hành 
phan ứng:

- Xúc tác được hoạt hóa ờ 400"c

- Nhiệt độ phán ứng là 400l’c

Kết quả thu được sau khi sàn phẩm 
được đem đi phản tích sắc ký khí được 
đưa ra ớ báng sau:

Báng 3. Ành hirỏìig của tỷ lệ nguyên liệu đến độ chuyển hóa và dộ chọn lọc

Tỷ lệ Toluen/Ch Độ chọn lọc s% Độ chuyến hóa c%

1/76 65 24

1/58 73 29,5

1/45 81 34,5

1/35 90 39,5

1/27 99 42

1/20 96 40

Nhìn vào bảng 3 ta thấy, lúc đầu khi 
tý lệ toluen/oxi không khí tăng lên thi độ 
chuyền hóa tăng, độ chọn lọc tạo thành 
benzaldehit cũng tăng. Theo tỷ lệ 
toluen/oxi không khí độ chuyển hóa và độ 
chọn lọc tăng dần và đạt giá trị cực đại tại 
tỳ lệ 1/27 sau đó giảm dần. Sờ dĩ lúc đầu 
khi tăng tỳ lệ toluen/oxi không khí độ 
chuyển hóa tăng là do khi tỹ lệ còn nhò thi 
chưa đù lượng toluen (tác nhân phản ứng) 
làm cho độ chuyển hóa thấp Mặt khác khi 
lượng toluen thấp tức là áp suất riêng phần 
cùa toluen thấp làm chậm tốc độ hấp phụ 
cùa chất phản ứng lên trên bề mặt xúc tác 
dẫn đến làm giảm độ chuyền hóa Ngoài 
ra việc dư thừa oxy không khí thuận lợi 
cho các phản ứng phụ xảy ra, làm độ chọn 
lọc cũng bị giảm. Còn khi đã vượt quá 
lượng tổi ưu thi độ chuyền hóa lại giảm 
dần là do khi đó lượng toluen quá nhiều, 
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giảm Iuợng oxi không khi do đó làm giảm 
iượílế hấp ' pthũ trên' Bềr rhỉk (kiìcr tâcr" 
cũng làm thiếu hụt tác nhân phàn ứng nên 
độ chuyển hóa giám

Qua khảo sát ảnh hương cùa tỷ lệ 
nguyên liệu đến độ chuyển hóa và độ chọn 
lọc cùa phản ứng oxi hóa toluen, ta nhận 
thấy tỷ lệ nguyên liệu toluen/ oxi không 
khi tối ưu là 1/27.

3.4. Ảnh hưỏng cùa tốc độ thể tích

Trên cơ sở xúc tác 8%Cu0/Ti02, tiến 
hành khao sát với các tốc độ thể tích khác 
nhau trong cùng điều kiện:

- Nhiệt độ phản ứng: 400"c

- Tỷ lệ nguyên liệu Toluen/oxy không 
khí: 1/27

Ket quả được thề hiện ờ bẳng dưới
đây:



Báng 4. Ảnh huóng cùa tốc độ thể tích đến độ chuyển hóa và độ chọn lọc

Tốc độ thế tích (1/h) 2 3 4 5 6

c% 10 24,7 33,3 42 41,5

Qua bàng 4 cho thấy, lúc đầu tốc độ 
thề tích tăng lên thì độ chuyền hóa tăng 
lên và đạt cực đại ờ 5 (1/h), sau đó giám 
dẩn Sơ dĩ nhu vậy là do khi tăng tốc độ 
thê ti ch thi thời gian tiếp xúc giữa chất 
phân ứng và xúc tác giám do đó ánh 
liuơng đến độ chuyền hóa và chọn lọc của 
san phâm Nếu tiếp tục tăng tốc độ thế tích 
tiu thòi gian tiếp xúc giữa chất phan ứng 
va xúc tác càng giảm (giám thời gian phan 
ưng) do đó độ chuyến hóa và chọn lọc 
càng giám

Qua khảo sát anh hương cua tốc độ 
thể tích đến độ chuyến hóa cùa phàn ứng, 
ta thấy tốc độ thể tích tối ưu là 5(l/h)

3.5. Ảnh hirỏng của thòi gian làm 
việc cùa xúc Các

Trên cơ sở xúc tác 8% C u0/T i02, ta 
tiến hành khảo sát thời gian làm việc cùa 
xúc tác ớ cùng điều kiện phan ứng:

- Nhiệt độ phan ứng lả 400"c

- Tỳ lệ nguyên liệu Toluen/oxy không 
khí : 1/27

Kết quả được thể hiện ờ báng sau: 

Bảng 5. Ảnh hưởng của thừi gian làm việc đến độ chuyển hóa và độ chọn lọc

Thời 
gian phán 
ứng (phút)

c% s%
Thời 

gian phản 
ứng (phút)

c% s%

30 25 80 210 40,5 99

60 35 90 240 37,5 99

90 42 98 270 34,5 99

120 42 99 300 31,5 99

150 42 99 330 27,5 97

180 42 99 360 23 96

Từ bảng 5 ta nhận thấy rằng: Ban đầu 

độ chọn lọc và độ chuyển hóa tăng dần, 
sau đó dần ổn định và cuối cùng giám dần 

theo thời gian phàn ứng Ờ thời gian đẩu, 
phản ứng đạt độ chuyển hóa và độ chọn

thời gian phản ứng là 210 phút, còn độ 

chọn lọc bắt đầu giám sau 300 phút Tuy 
nhiên mức độ giảm không mạnh mà từ từ. 
Neu tiếp tục quá trinh phán ứng ta thấy
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độ chuyển hóa và độ chọn lọc giảm 
nhanh Từ đó ta có thể thấy rằng quá 
trình phản ứng oxi hóa toluen trện xúc tác 
8%Cu0 /Ti0 2  tạo ra benzaldehit kéo dài 
trong 210 phút Điều đó có thể giải thích 
như sau: Khi bất đầu phàn úng đến 90 
phút các phàn tứ chất phàn ứng tiếp xúc 
với các trung tâm hoạt động và xảy ra 
quá trình oxi hóa -  khứ -  oxi hóa mạnh, 
lam đõ chuyến hóa và độ chọn lọc tăng

phàn ứng xảy ra giám, nhiệt tòa ra ít) nên 
phản ứng dần dần đạt lại nhiệt độ tối ưu, tuy 
vậy số luợng các tâm hoạt động cua xúc tác 
giám hơn so với thời gian đầu Điều này giải 
thích được thời kỳ sau độ chuyển hóa và độ 
chọn lọc cùa phán ứng thấp hơn thời kỳ đầu 
nhưng lại ổn định lâu hơn

4. KÉT LUẬN

Từ kết quá nghiên cứu này cho thấy

Đòng thời trong khoảng thời gian này, việc điều chế benzaldehlt la rất th^ n  lợi.
phan ứng nhanh chóng đat được tối ưu Thi c ũ n 8  <tt xác định đưạc các

Khi phàn ứng tiếp tục xảy ra, kèm theo điều klện tối ưu cho <íua trình Phan ứns
sự tòa nhiệt làm nhiệt độ phàn ứng tăng ta0 thà" h benzaldehit là: xúc tác
lên dẫn đến hiện tượng quá nhiệt gây kết 8%CuO/TiO: nhiệt độ phan ứng là 400°c,
khối xúc tác. Trong thời gian này các tỳ lệ nguyên liệu toluen/không khí là 1/27

trung tâm hoạt động giảm, phản ứng xảy và tốc/ ộ d ò n 8  5 líư8 ỊỜ và thời gian làm

ra không mạnh nhu tm ác làm hiệu suất việc tối ưu là 90 Phút Kết qua n8 h,ên cứu
phM úng  giamr Đông tutrrtgnẻa nàv thuâũ lơl a o  các nshiêacúu
nhiệt cũng giảm đảng kể (vi quá trinh ung dựng tiep theo

[1] Võ Trí Hào, Đào Văn Tường, Nguyễn Thị Huơng, (1987), ‘Nghiên cứu xúc tác 
oxit kim loại cho phản ứng oxi hóa Toluen’, Tạp chí hóa học, số 2, 30-36.

[2] Phạm Thanh Huyền, Đạo Văn Tường, Trọng Yêm ,(2003), Nghiên cứu đặc tnmg xúc tác 
V2O5/TÌO2 bằng phương pháp khù hấp phụ theo chương trinh nhiệt độ Tạp chí hóa học

[3] Từ Vãn Mặc, (1995), Phân tích hóa lý, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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NÂNG CAO Đ ộ  NHẠY TRONG CHẨN ĐOÁN CHỦNG VI KHUẨN VIBRIO 
PARAHAEMOLỸTICUS g â y  b ệ n h  h o ạ i  t ủ  g a n  t ụ y  c á p  t í n h  

TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRANG (LITOPENAEUS VANNAMEĨ) 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP KÉT HỢP PHÂN LẬP VI KHUÁN 

TRÊN MÔI TRƯỜNG CHROMOGENIC VỚI PCR

TS. Đặng Toàn Vinh1, Lê Tuấn2, Mạnh Tuấn Hung2, Lê Việt Dũng3
1 Khoa Thúy sán, Trường Đại học Hạ Long 

2 Tricòvg THPT chuyên Hạ Long 
Khoa Thùv sán, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tát: Vì khuẩn Vibrio parahaemolyticus được chấn đoán gáy bệnh hoại từ  gan tụy 
cáp linh (AHPND) trên tôm thẻ chân trang (Litopenaeus vannamei) bảng cách phá húy 
nhanh mô và làm rối loạn chirc năng Irong hệ thong tiêu hóa, với lý /ệ tôm chết lẽn tới 
/ 00%. Phuvng pháp PCR hiện đirợc khuyến cáo sứ  dụng đế chấn đoán bệnh, nhimg PCR có 
thi' không phái hiện được vi khtiấti ớ  mật độ thấp trong tôm và trong nguồn nước. Mục tiêu 
aui nghiên cứu này là cái liến độ nhạy cùa quy trình chấn đoán bằng cách kết hợp phương 
pháp nuôi cấy vi khuấn V. parahaemolyticns trên môi trường chromogenic (CHROMagar
I ibrio) với PCR nhằm phát hiện vi khnấn gày bệnh ớ mật độ thấp (1-10 CFU/ml). Cặp mồi 
Pirtì phát hiện chúng vi khuàn V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND (kich thước 271bp 
qua gel điện di). Quy trình chấn đoán cài liến nciy có khá năng chấn đoán dù chi l  vi khuẩn 
gây bệnhytrên I mẫu, giúp cho các trang trại nuôi lôm kiếm soát được mẩm bệnh AHPND từ  
nguồn con giống và nguồn nước cấp.

Từ khóa: V. parahaemoìyticus, bệnh hoại tứ gan tụy cấp tính (AHPND), PCR, 
Litopenaeus vannamei, môi trường chromogenic.

1. Đặt vấn đề

Nghề nuôi tôm lả một trong những 
ngànli công nghiệp quan trọng và mang lại 
nhiều lợi nhuận lớn cho nhiều quốc gia, 
ước tính khoáng 5 triệu tấn tôm được 
nuôi/đánh bắt hàng năm trên toàn thế giới 
trong khi nhu cầu cằn khoảng 6,5 triệu tấn 
(FAO, 2013) Trong ba thập kỳ gần đây, 
ngày càng nhiều trang trại nuôi tôm được

xây dựng để đáp ứng mức tăng về nhu cầu 
thực phẩm khoảng 8,8% hàng năm. Việc 
xây đựng ngày càng nhiều khu nuôi tập 
trung hay tảng diện tích nuôi siêu thâm 
canh đòi hỏi việc quàn lý bệnh cần được 
quan tâm hàng đầu. Hiện nay, dịch bệnh 
diễn ra ngày càng nhiều trên phạm vi 
rộng, khó kiểm soát, đe dọa nghiêm trọng 
đến năng suất và sự phát triển bền vững 
của nghề nuôi tôm trên toàn thế giới
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(Walker and Mohan, 2009; Flegel, 2012). 
Vibrio là nlióm vi khuần thướng gặp gây 
bũili liên lôm, trong đó phố biếu nhất có 
thẻ . kê đến các loại như V. harveyi, V. 
¡¡arahaemolyliais, V. alginolyliais, V. 
aiiịỊuillarum, V. vulnificus, và V. 
splendidus Đặc biệt, vi khuẩn V. 
ọarahaemoìyticus là nguyên nhân chính 
gây ra bệnh hoại tử gan tụy cấp tinh 
(Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease
- AHPND).

Vi khuẩn V. parahaemolyticus xâm 
chiếm dạ dày của tôm và sàn xuẩt các độc 
tồ hòa tan gây ra hiện tuợng teo tế bào 
húng loạt Tốc độ lây lan nhanh cùa bệnh 
nay khiến dịch AHPND bùng phát và gây 
hậu quả nghiêm trọng Thiệt hại trên tôm 
nuôi xảy ra ờ nhiều quốc gia trên thế giới, 
tinh riêne châu Á dich bênh hoai tứ aan 
tụý íêri tớĩ I tỷ 'đô la 'M ỹ vàò nám' 2013 
(FAO, 2013). Tại Việt Nam, hiện nay dịch 
bệnh hoại tử gan tụy cấp xảy ra ờ khắp các 
tinh/thành phố ven biển miền Bắc, Trung 
và Nam Bộ, theo báo cáo của Tổng cục 
Thủy sàn, trong 5 tháng đầu năm 2017 
diện tích tôm trên cả nước bị bệnh hoại tứ 
gan tụy là 1.557 ha

Tuy nhiên, việc phát hiện các chủng vi 
khuẩn V. parahaemolyticus là không dễ 
dàng. Một loạt nghiên cứu gần đây 
(Gomez-Gil et ai., 2014, Yang et al., 
2014; Han et al., 2015; Lee et al., 2015) đã 
chỉ ra rằng không phải tất cả các chùng vi 
khuẩn V. parahaemolyticus đều gây bệnh 
hoại tử gan tụy trên tôm mà chi có những 
chùng có plasmid (~70kbp plasmid pV Al) 
mang gene gây độc tố (Pir toxin-like

genes) Lee et al (2015) đã phát hiện gene 
nằm trên đoạn mà hóa ORFSO và ORF51 
Phân tích MASCOT cho thấy rằng cá hai 
protein đều giống nhau với các protein giả 
định cùa V. parahaeniolyliais M0605 
(contig 034 GenBank gia nhập số 
JALL01000066 I ) và tương tự với các độc 
tố diệt côn trùng được gọi là 
'Photorhabdus' protein A và B' (Pir-A và 
Pir-B), được tạo ra bới vi khuấn cộng sinh 
trên giun tròn Photorhabdus luminescens 
(Gomez-Gil et al , 2014; Li et al , 2014; 
Yang et al , 2014) Đồng thời, phân tích 
protein điện di SDS-PAGE cho thấy hai 
protein, khoáng 16 kDa và 50 kDa 
(Sirikharin et at., 2015), chi tồn tại trong 
môi trường nuôi cấy tế bào từ các chúng 
V. parahaemolyticns gầy ra AHPND

£VĨAÔENỈũ>~iiiiuJi£j4Ì»ôns*pJỉếi ‘M* sác
chủng vi khuân V. parahaemolyticus 
không gây AHPND hoặc các vi khuẩn 
khác (Han et ai., 2015; Sirikharin et al., 
2015; Tran và cộng sự, 2013).

Khi đã xáy ra dịch bệnh, các phương 
pháp điều trị hiện nay nhu việc sử dụng 
kháng sinh (ampicillin, chlortetracycline, 
ciprofloxacin, norfloxacin, perfloxacin, 

sulfamethazine...), sứ dụng hóa chất như 
chloride, áp dụng công nghệ sinh học 
biofloc, áp dụng che phẩm sinh học - men 
vi sinh Lactobacillus có khá năng ức chế 
vi khuẩn Vibrio, không đem lại hiệu 
quả thực sự Do đó, công tác chẩn đoán 
sớm trước khi tôm có biểu hiện bệnh và 
chính xác chùng vi khuẩn V. 
parahaemolvticiís có khá năng gây dịch 
bệnh AHPND là rất cần thiết.
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Hiên nay, thông thướng các cơ sớ xét 
niíhiệm su dụng hoặc phương pháp cây 
khuắn lạc (Colony forming unit - CFU) 
hoặc phương pháp phán ứng kliuềch đại 
gen (Polymerase chain reaction -  PCR) đề 
xét nghiệm bệnh AHPND Đoi với 
phương pháp CFU, mẫu nước hoặc tôm sẽ 
đirơc cấy lén môi truờng cliromogenic 
medium Uu điếm của phương pháp này là 
dò nhay cao, có thề phát hiện số lượng vi 
khuân o mức thấp (1-10 CFU'ml), nlnrng 
ĩiluroc điểm là chân doán chậm (-2  ngày) 
va kliòng phân biệt được hai chúng vi 
khuấn V. parahaemolylicns gây bệnh và 
không gây bệnh AHPND Ngược lại, 
phương pháp PCR có thể phân biệt được 
chúng vi khuấn V. parahaemolylicus gầy 
bệnh và không gây bệnh, đồng thời cho 
kết quà nhanh (trong vòng 4 giờ). Tuy 
nhiên, phương pháp PCR có thể không 
phát hiện được mầm bệnh trong tôm giống 
va trong nguồn nước cấp vào ao nuôi khi 
mât độ vi khuấn ớ ngưỡng thấp (1-10 
CFU/ml).

Thèm nữa, một số cặp mồi được sứ 
dụng cho PCR trên thị trường như API và 
AP2 được sử dụng để chẩn đoán plasmid 
mang gene gây độc tố của chùng vi khuẩn 
gây bệnh V. parahaemolyticus, nhưng độ 
chinh xác là không cao (NACA, 2012). 
Cặp mồi API và AP2 đã được xác minh 
cho kết quả dương tính giả cho các chủng 
vi khuẩn không gây bệnh AHPND 
(Tingongger, 2014) Một số cặp mồi khác 
trên thi trường như TUMSAT-Vpl and 
Vp2 cũng cho kết quà dương tính với 
chủng vi kliuần không gây bệnh AHPND

(Tingongger, 2014) Vi thể, cần phái thiết 
kế cặp mồi mới nâng cao độ chinh xác 
trong chân đoán Cặp mồi cần được thiết 
kế trên gene gãy độc tố (Pir toxin-like 
genes), kiếm tra nhiệt độ đê hình thành 
hairpin, self dimer, pair dimer ớ mức 

ngưỡng an toàn tốt nhất (~ 0°C), và kiểm 
tra đô đặc hiệu bằng BLASTn (NCBI, đối 
với database Nucleotide collection nr/nt) 
đẽ đam bao cặp môi không bám vào các vị 
trí DNA khòng mong muốn cua vi khuẩn 
V. parahaemoìvticns (mismatch »  50% 
tồng so nucleotide), tránh kết quá PCR 
dương tinh già

Đê khãc phục đuợc nhược điểm độ 
cùa phương pháp CFU va PCR, chúng ta 
cần nghiên cứu quy trình kết hợp phương 
pháp phân lập và nhân vi khuẩn V. 
parahaemolyticus trên môi trường 
chromogenic (CHROMagar Vibrio) trước 
khi tách DNA cho phản ứng PCR. Việc 
xác định đuợc mầm bệnh, hay chủng vi 
khuân gây bệnh ơ mật độ thắp (1-10 
CFU/ml), trong nguồn nuớc và tôm giống 
sẽ giúp cơ sờ nuôi trồng có biện pháp 
phòng ngừa dịch bệnh kịp thời

2. Vật liệu và phuoiig pháp

2.1. Mầu tôm và nước 

Mau tôm chân trẳng LHopettaeus 
vannamei (10 con không có biểu hiện 
bệnh) được thu ngẫu nhiên từ 2 ao nuôi 
khác nhau (ao lót bạt, mõ hinh nuôi 3 giai 
đoạn) của Công ty Cô phẩn Thuy sàn Tân 
An, Quàng Yên, ngày 28/5/2018, để tiến 
hành phân tích. Kích thước chiều dài trung 
binh cùa mẫu tôm là 11,96 ± 0,37 cm và 
cân nặng trung binh là 9,23 ± 0,58 Mau
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nước cũng được lấy từ 2 ao trên rồi trộn 
vào nhau (lOml/ao). Mau tôm và nước 
được bảo quản trong điều kiện 4°c, 
chuyến về Trường Đại học Hạ long (Uông 
Bi, Quang Ninh) trong 1 tiếng, ròi lập tức 
được xứ lý

2.2. Nuôi cắv vi khuán V. 
piịi ahaemoìyliats /rong m ột tôm

Ruột tôm được tách và nghiền nát bằng 
dao phẫu thuật vô trùng, sau đó dùng lg 
mẫu ruột tôm khuấy trong lOml nước muối 
NaCl với nồng độ 0,8% Mẩu ruột tôm đã 
được pha loãng trong môi trường NaCI 
(0,1 ml) và mẫu nước (0,lml) được dùng để 
nuôi cấy vi khuẩn trong đĩa môi trường 
chromogenic medium (CHROMagar 
Vibrio) Vi khuấn Vibrio được nuôi trong 
điều kiện 30°c trong 24 giờ

K kiẩU a& X , Dorahamob/táuiíĂmÀvL 
tim hoa cà) từ mẳu tôm (10 khuân lạc) và 
mầu nước (10 khuân lạc) được lấy ra và 
nuôi riêng biệt trong dung dịch 
Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose 
(TSB, >2ml) trong ống tiệt trùng trong 12 
giờ, lắc 150 vòng/phút. DNA của 20

khuân lạc trên được tách bằng bộ dụng cụ 
ISOLATE II Genomic DNA Kit (Bioline) 
để chạy phản ứng PCR

Mầu DNA đôi chứniỉ được tách từ vi 
khuẩn V. parahaemolyticus trẽn tôm biểu 
hiện bệnh AHPND (khối gan tụy nhợt 
nhạt, teo nhó), thu mua tại chợ Minh 
Thành, Quáng Yên ngày 26/5/2018

2.3. Thiél ké cặp mồi ch» phan ứng PCR 
đê phái hiện chung VI khuân Ị ' 
parahaentolvliais gây bệnh A HPN

Các gen độc tố cua vi khuấn V. 
parahaemoìỵticus gây bệnh AHPND lả Pir 
toxin-like genes (Pir-A kích thước là 
336bp và Pir-B là 1317bp) nằm trên một 
plasmid (pVA) '7 0  kbp (Yang et al , 
2014). Cặp mồi được thiết kể cho vùng 
Pir-B trên plasmid pVA cua các phân lập 
y p -y iP M ). YÀ tjiuh. tư^iỄQ.e..QUâ. firB , 
được thu từ nguôn Genebank, NCBI Cặp 
mồi cho mục tiêu gene Pir-B đuợc kiếm 
tra trên phần mềm Geneious (version 
10 0 7). Để đám báo điều kiện chạy PCR, 
nhiệt độ để hình thành hairpin, self dimer, 
pair dimer là ~ 0 ° c  (Báng 1)

Bàng 1. Cặp moi cho mục tiêu gene Pìr-B được kiểm tra trẽn phần mềm Geneious (version 
10.0.7), đàm báo điều kiện chạy PCR

Tên
Trinh tự mồi

(5’ -* 3’)
Dài % GC Tm

Hairpi 
n Tm

Self
dimer
Tm

Pair

dimer
Tm

Kích
thước

sản
phẩm

PirB
602F

CACCAACTACGA 
GCACCCAT

20 55 60 0 0 0 271

PirB
872R

ACGGTGATGAAT 
GGCTTGGT

20 50 60 0 0 0 271
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2. V. A’/Ç'// chạy phan ủng PCR đê phái 
I ì i c i i  cluing vi k h u â n  V. parahaemolvlicus 
1/iír hệnh AN/’HI)

Các chi tiết điêu kiện chạy phàn 
uiiií PCR (Labnet, model TC9610) được 
dira ra tron« Bảng 2 Các sán phẩm PCR

đuợc chạy điện di gel agarose 1,5%, 
nhuộm ethidium bromide và được ghi lại 
trên thiết bị phat tia cực tim (Cleaver 
Scientific Model CSL-MDOCUV3 121D).

Báng 2. tìiều kiện chạv phan ứng P( 'R
Thành phân Các buóc PCR

My Taq Mix (Bioline)

Bước I (khới đàu): 95 °c , 1 phút 
Bước 2 (biến tính):95 °c , 15 giây 
Bước 3 (gẳn mồi): 55°c, 15 giây 
Bước 4 (kéo dài): 72 °c , 30 giây 
Bước 5 lặp lại 30 lẩn tư các bước từ 2-4 
Bước 6 (kết thúc kéo dài): 72 °c , 7 phút

(CHROMagar Vibrio) trước khi xét 
nghiệm chúng V. parahaemoìyticus nào 
gây bệnh hoại tư gan tụy cấp bằng phản 
ứng PCR với cặp mồi tụ thiết kế. Mầu tôm 
thé chân trắng và mẫu nước được phát 
hiện có vi khuấn V. parahaemolyticus có 
thê gây bệnh hoại tứ gan tụy (màu tím hoa 
cà) và vi khuẩn V. vulnificus và V. 
choìerae gây bệnh phân trằng (màu xanh) 
(Hình 1).

Kết quá và thào luận

Vi khuần V. parahaemoìyticus có thể 
tồn tại trong ruột tôm và trong nuớc ao 
nuôi với mật độ thấp (1-10 CFU/ml) mà 
phán ứng PCR không đủ độ nhạy để phát 
hiện được Do đó, chúng tôi khắc phục 
nhược điểm độ nhậy thấp của PCR bằng 
cách nuôi cấy vi sinh V. parahaemolyticus 
trên đĩa môi trường chromogenic medium

Hình 1. Vi khuân V. parahaemoìyticus (màu tím hoa cà) trong màu nước lại ao nuôi (bên 
phái) và trong ruột tôm (bên trai).
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DMA ('200  ng) chiết xuất tư các mẫu 

khuân lạc vi khuấn V. parahaemo/ylicus 
co nguôn gốc từ ruột tôm và nước của ao 
nuôi được dùng đề chạy phàn ứng PCR 
Kết quá phán ứng PCR và điện di DNA 
cho thấy cặp mồi PirB thiết kế có khá 
năng chẩn đoán vi khuẩn V. 
parahaemoìyticus gây bệnh AHPND

(đoan -  270bp) va chung vi khuân V. 
parahaenìolylicvs không gây bệnh 
AHPND (không co đoạn tươniỉ ứng) 
(Hình 2) Kết qua PCR cho mẵu DNA đối 
chứng từ vi khuân V. parahaemolvticus 
tách từ ruột tôm có biểu hiện bệnh 
AHPND cho kết qua tương đồng trên gel 
điện di (đoạn -  270bp)

1 Kb

500 Kb

Vi khuấn V. Vỉ khuấn V. Vi khuấn V. Vi khuấn V. Mầu
parahaemolyticus parahaemolyticus parahaemolyticus parahaemolyticus đối
gảy AHPND trong không gây AHPND gây AHPND trong không gây AHPND chứng

ruột tôm trong ruột tôm nước ao nuôi tôm trong nước ao nuôi
tòm

Hình 2. Kél qua chạv phàn ừrig PCR sứ  dụng cặp mồi PirR cho DNA lách lừ  vi khuân V. 
parahaemolyticus trong mau ruột tôm, nước ao vạ mau đối chimg (ị'i khuân V. 

parahaemolyiicus phân lập lừ tôm có biểu hiện bệnh AHPND).

Như vậy, quy trinh chẩn đoán bệnh 
AHPND kết hợp nuôi vi khuẩn trên môi 
trường chromogenic với PCR này cho 
phép phát hiện chùng vi khuẩn gầy bệnh 
V. parahaemolyticus trong mẫu nước mà 
trước đó, phương pháp PCR không phát 
hiện được (NACA, 2012, Tingongger, 
2014) Kết quà này mờ ra khá năng thực 
hiện phàn ứng PCR đối với mẫu nước có
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tôm bố mẹ để chẩn đoán bệnh mà không 
cần hy sinh tôm bố mẹ để lấy mẫu

Phần lớn khuẩn lạc có kết quả xét 
nghiệm PCR dương tính với chùng vi 
khuẩn V. parahaemolylicus gây bệnh 
AHPND từ mẫu ruột tôm (7 trên tồng số 
10 mẫu dương tính) và mẫu nước (8 trên 
tông số 10 mẫu dương tinh) Chủng vi 

khuẩn gây bệnh AHPND co mật độ nhiều 
hơn chùng khôiiií gây bênh cỏ thê được



giai thích vì hệ thống ức chế vi khuấn - 
antibactenal type VI30 secretion system I 
(T6SSI) chi tồn tại trên chúng vi khuẩn V. 
parahaemolyticus gây bệnh, giúp nó có lợi 
thế cạnh tranh với các chủng vi khuẳn 
không gây bệnh trong quá trinh gây nhiễm 
(rên tôm (Li, 2017)

Các nghiên cứu trước đây cũng chi ra 
lãng một sò cặp môi được sứ dụng trên thi 
trường như API và AP2 cho kết qua 
dương tinh giá cho các chúng vi khuần 
không gây bệnh AHPND (NACA, 2012,
Tingongger, 2014). Một số cặp mồi khác 
trên thị trường như TUMSAT-Vpl and 
Vp2 cũng cho kết quả dương tính già 
(Tingongger, 2014). Kết quả dương tính 
giả có thể do các nghiên cứu trước chưa 
áp dụng cấy vi khuấn trên môi trường 
chromogenic trước khi thực hiện PCR 
Việc xác định chinh xác vi khuẩn V. 
purahuemolylicus trên môi trường 
chromogenic (màu tím hoa cà) giúp loại 
bó được xác suất kết quả dương tính già 
cùa phản ứng PCR với cặp mồi PirB trong 
nghiên cứu này
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ỦTVG DỤNG MỘT SÓ LOÀI CÂY TRONG HỌ THÂU DÀU (E U P H O R B ỈA C E A E )  

CÓ CÔNG DỤNG PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH CHO ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

ThS. Ngô Thị H oán1, Vũ Thị Hồng Ngọc2

1. Giảng viên khoa Thủy Sản - Trường Đại học Hạ Long

2 Sinh viên lớp Nuôi trồng Thủy sán K2 - Trường Đại học Hạ Long

Tóm tắt: Hiện nay việc phòng và trị bệnh cho động vật thuy san hằng các bài thuốc nam 
iỉaiiỊỊ duxrc các nhà khoa học quan lâm vì lính an loàn và pháI trién mỏi Intùng bền vĩmg. 
Mìiừii nghiên cừu chu /háy các loài cày trong họ Thâu dâu tích lũy các hụp chãi lự nhiên với 
hiM.il linh sinh học cao cỏ lác dụng khủng khuân, nam vù vìrus. Các cày co M'ru lú nhu, chỏ 
de l ăng cưa, sủi, thau dầu tia đã được pháI hiện trong cơ thế củ những họp chắt hóa học 
ăirọc img dụng đưa ra cách dùng để phòng và điểu trị một số bệnh cho lôm, cà.

T ừ khóa: họ Thầu dầu, chó đẻ răng cưa, co sữa lá nhó, sòi, thầu dần lia, KN-04-12,
phòng bệnh, trị bệnh, thành phấn hóa học.

I
Đứng trước những thách thức trong 

việc tìm giái pháp thay thế kháng sinh 
phòng và điều trị bệnh cho động vật thuy 
sán thì lựa chpn các thào dược an toàn, dễ 
kiếm, tiết kiệm chi phí và hiệu quả luôn 
được các nhà khoa học ưu tiên. Trong các 
loài thào mộc được lựa chọn làm dược 
liệu phái kể đến những loài thuộc họ Thầu 
dầu (Euphorbiaceae). Bời hầu như tất cà 
các chi và loài trong họ Thầu dầu đều có 
khả năng sinh tổng hợp và tích luỹ các 
hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học 
cao Trong đó có nhiều hợp chất thuộc các 
nhóm triterpenoid, flavonoid, ancaloid, 
diterpenoid, phorbol diterpen, phorbol 
ester, benzopyran, có hoạt tính kháng 
ôxy hoá, gây độc tế bào, kháng virus, 
kháng khuẩn, kháng nấm.
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Thầu dầu cùng vai trò phòng điều trị 
cho động vật thủy sãn

Thầu dầu là một họ lớn, gẩn 290 chi 
và khoàng 7500 loài, phân bố chú yếu ở 
các xứ nhiệt đới. Ở nước ta có khoảng 80 
chi với gần 460 loài. Cây rất đa dạng thân 
bụi, thân cỏ, đôi khi mọng nước chứa đầy 
nhựa mủ trắng như sữa. Lá cũng rất đa 
dạng, thường có lá kèm, đôi khi lá kèm 

biến thành gai. Hoa tập hợp thành cụm 

hoa chùm, chùy,...gồm nhiều xim hai ngả. 

Hoa đơn tính cùng cây hay khác cây Hoa 
đều, gốc có lá bắc, thường mẫu 5, ít khi 
mẫu 3 Bao hoa kép hoặc đơn, đôi khi 
hoàn toàn không có bao hoa Trong họ có 

nhiều loài cây mọc dại hoặc trồng làm 

thuốc. Dưới đây là đặc điểm hình thái, sự



phân bố, thành phần hóa học, công dụng 
và cách sứ dụng trong điều trị một số bệnh 
cho động vật thúy sản cùa một số loài cày 
irong họ Thầu dầu thường được sứ dụng

2.1. Cây cò sữa lá nhò  (Euphorbia 
ihyiiù/olid Burnt)

Cây thao sốnií nhiều năm. mọc bó, có 
lỏntí va co nhựa mu trắng Tliần và cànli

tòa rộng trên mặt đất, hình sợi, màu đò tim, 
hơi có lông Lá nhò mọc đối, hình bầu dục 
hay thuôn, tù đầu, hình tim không đều hay 
tù ớ gốc, có răng ớ mép, có lông ờ mặt 
dưới, dài 7mm, rộng 4mm Cụm hoa dạng 
xim có ít hoa ờ nách lá. Qua nang, đường 
kính l,5mm, có lông. Hạt nhẵn, có 4 góc 
lồi, dài 0,7mm Cây ra hoa vào mùa hè 
(Hinh I)

Hình I. Cây có sữa lá nhó (Euphorbia thymifoHa Burm)

Phàn bố. Cây mọc hoang khắp nơi ớ 

bãi cò, sân vườn, ờ những nơi đất có sói đá

Thành phần hoá học: Trong cây có 

một loại tinh dầu mà thành phần gồm 

cymol, carvacrol, limonen. Re chứa 

taraxerol, tirucallol và myrixyl alcohol

Cóng dụng c ỏ  sữa có phồ kháng 

khuẩn rộng lại còn có tác dụng ngưng máu 

trung hoà độc tố Dùng toàn thân cây đề trị 

bệnh viêm ruột, bệnh thối rữa mang cũa cá 

do vi khuẩn gây ra.

Cách dùng. Dùng 50 gram cây cỏ sữa 
khô hoặc 200 gram cây được giã thành bột 
+ 20 gram muối cho 10 kg trọng lượng cá 
ăn trong 1 ngày, ăn liên tục trong 3 ngày.

• 2.2. Cày chó đẻ răng cưa 
ịPhyllanthus urinaria L)

Cây thào mọc hằng năm, cao chừng 

30cm, thân gần như nhẵn, mọc thẳng 
đứng, mang cành, thường có màu đó Lá 
mọc so le, lưỡng lệ trong như lá kép, 
phiến lá thuôn, dài 5-15mm, rộng 2-5mm, 
đầu nhọn hay hơi tù, mép nguyên nhưng 
như hoi có răng cưa rất nho, mặt dưới màu
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lơ xanh, không cuống hay có cuống rất 
rniấn. Hoa mọc ớ kẽ lá, nhó, màu nảu đo, 
đơn tinh, hoa'đực, hoa cái cùng gốc, ớ đầu 
cánh, cái ở dưới, Hoa không cuống, hoặc 
co cuống rắt ngan Đường kinh quá có thể

đạt tới 2mm, treo lủng lăng dưới lá, do đó 
có tên diệp hạ châu (diệp=lá, hạ=dưới, 
châu=hạ, nghĩa là hạt dưới lá). Hạt ba 
cạnh, hình trứng, màu nâu nhạt, có vân 
ngang. (Hình 2)

Hình ĩ. ( Viv chồ đè rărtợ cưa ÍPhvllanlhux Iirinnrin ĩ.)

Phân bo: Cây chó đẻ răng cưa mọc 
hoang ớ khắp nơi trong nước ta cũng như 
ở khắp các nước vùng nhiệt đới.

Thành phần hoá học trong cây có 
Phyllanthin C14H17O2N, phyllantin 
CuHuOaN

Công dụng. Loại thảo dược có chứa 
rất nhiều hợp chất có hoạt tính giúp kháng 
viêm, bảo vệ gan,...

Cách dùng: Hái cây vào dịp hè là tốt 
nhất; phơi khô, tán nhò. Trộn bột cây chó 
đé răng cưa với thức ăn của tôm, cá. Đã 
được thử tác dụng kháng sinh đối với vi 
khuẩn Aeromonas hydrophyla gây bệnh 
hoại tù ở cá trê, phòng bệnh và tăng sức 
đề kháng cho tôm nuôi.

Thuốc KN-04-12 Năm 1993, bộ môn 
Bệnh cá cùa Viện Nghiên cứu Nuôi trồng 
Thủy sản 1 đã phối hợp với Phòng Dược 
học của Viện sinh thái Tài nguyên sinh vật 
đã dùng bột tỏi khô chế với cây cỏ sữa lá 
nhỏ, chó đẻ răng cưa, có mực,...cùng một 
số vitamin và một số vi luợng khác 
Thuốc được nghiền thành bột, có mùi đặc 
trưng; có tác dụng phóng trị bệnh nhiễm 
khuẳn như: xuất huyết đốm đò, thối mang, 
viêm ruột của thủy sàn nuôi lồng bè Các 
loài cá nuôi trong nước ngọt, đặc biệt là cá 
trắm cỏ. Liều dùng: với cá giống trộn 4g 
thuốc/lkg cá/ngày, với cá thịt 2g thuốc/kg 
cá/ ngày. Thuốc được dùng trộn vào thức 
ăn tinh đã đuợc nấu chín và đế nguội 
Trước mùa xuất hiện bệnh (mùa xuân,
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h h i ; i  llui) co t h è  cho cá ăn tliuòc KN-04-12 
một đơt 3 ntíày liên tục, trong mùa bệnh 
cư 30-45 niíày cũng cho cá ãn một đợt nhu 
\ãy Nèu dùng đé chữa bệnh phai cho cá 
ãn 6-10 ngày liên tục

2.3. Cây sõi xanh (Sapium  
Scbi/erum (L.)

Soi là một cây nhỡ, cao chừng 4-óm, 
sòng lầu năm Thân màu xám, lá mọc so 
le. sớm rụng, cuòng dải 3-7cm, phiến lá 
lun hình qua trám dài, rộng 3 - 9cm, đầu 
ki nhọn dài. hai mặt đều màu xanh, bòng

/ g —

khònií có lông, mep nguyên, khi con non 
thi mềm va móng Hoa mọc thành bòng 
dài 5-10cm ở kẽ lá hay đãu cành, đơn 
tính, hoa đực chiếm pliấn trên cùa bông, 
về sau ơ phía dưới bôniỉ mới tliấy xuất 
hiện 1-4 hoa cái Cánh màu trắng vàng 
hay vàng. Quả hình cẩu, đường kinh 
chừng 12mm, khi chín cò màu đen tía, 3 
ngân, mỗi ngấn có một hạt hình trứng, 
trên măt có đường rãnh dọc, trong hạt có 
dầu, ngoài hạt có một lớp sáp trắng gọi là 
bơ sòi hay mõ thảo mộc. Mùa hoa- tháng 
3-4, mùa quả: tháng 9 (Hinh 3)

Hình 3. Cây sòi (Sapium Sebi/erum (L.))

Phăn bố: Cây sòi mọc hoang ờ khắp 
nơi trong Việt Nam, Trung Quốc, Nhật 

Bản, Mỹ

Thành phần hóa học Trong vò rễ có 

một loai tinh thể không màu hình trụ, cấu 

tao hóa học đã được xác định là 

plioloraxetophenon 2-4 dimetyl ete, chất 

nay có tác dụng sat trúng đường ruột. Năm

1953, Crossley A và Hiditch T. p J. Scì. 
Food Agr Br. đã nghiên cứu thấy trong 

dầu nhân hạt sòi có axit decadienoic, 
linolenic, linoleic và 'các glyxerit ưipoly- 

etenoit

Công dụng Dùng lá sòi trị bệnh thối 

rữa mang, bệnh tring đẩu cúa cá.
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Cách dùng Để phòng bệnh lấy cành 

bó thành bó nhò cho xuống ao Đế trị bệnh 
cẩn bón xuống ao với nong độ 6,0 ppm 
(6,0 gram cành lá sòi phơi khô/m1 nước) 
Thường dùng 1 kg cành lá sòi khô (hoặc 4 
ku tươi) ngâm vào 20 kg vôi sốne 2% 
(rong một đêm, sau đó đun sôi 10 phút, pH 
trẽn 12 rồi bón xuòng nước.

2.4. Tluiu dầu tía (Ricinus communis I.)

Cày tliầu dâu la một cây sổng lâu 
năm. thản yểu nhưng có thẻ cao tới 10- 
12in Khi trồng tranh thú giữa các vụ lúa, 
người ta chi đế nó cao tới I- 2m Lá mọc

so le có cuống dài, 2 lá kèm hai bẽn hợp 
thành một túi màng, sơm rụng, phiến là 
hình chân vịt, gồm 5-7-9 có khi tới 11 
thùy, cắt sâu, mép có răng cưa không đều. 
Hoa mọc thành chúm xim nhiều hoa, xim 
dưới gồm toàn hoa đực, xim trên toàn hoa 
cái Quá 3 mành vo dai 2-3cm, rộng 2cm, 
trên mặt có nhiều gai mềm, đầu tròn và có
3 vết lõm chia 3 ngăn, trên lưng mỗi ngăn 
lại có 1 rãnh nông nữa Hat hình tárng, hơi 
dẹt, dài 8mm, rộng 6mm, ơ đầu cò móng 
(chính là áo hạt cua noãn khống) Mật hạt 
nhẵn bóng màu nãu xám, có vân đo nâu 
hay đen (Hình 4)

Hình 4. Cây thầu dầu tia (Ricinus communis L.)

Phân bó. mọc hoang và được trồng ở 
nhiều nơi vùng nhiệt đới: Việt Nam (Hà 
Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thợ), 
Án Độ, Bẳc châu Phi, Braxin V »  

Thành phan hoá học : Trong hạt thầu dầu 
có 40-50% dầu, 25% chất anbummoil, 
một chất có tinh the và nitơ (rixidin), axit 
malic, đường muối, xenluloza, rixin và

rixinin, và axit unđexylenic có tác đụng 
chống nấm rất mạnh.

Cõng dụng Lá có chất đắng, thường 
dùng để chữa bệnh loét mang, đốm đo ờ cá.

Cách dùng Lấy lá thầu dấu tia bó 
thành từng bó ngâm dưới ao với lương 25
-  30kg lá/lOOOm2, ao sâu 1,5 -  2m Có thề 
dùng lá đu đù tía đề phong bệnh cho cá
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bằng cách trong quả trinh nuôi định kỳ 15 
ngày ngâm lá đu đủ tía trong ao một lần 
với liều lượng 15kg cành lá đu dú
tia/1 OOOm ao.

3. Kết luận

Nlnẻu loai irong họ Thầu dàu co càc 
chất với hoạt tinh sinh học cao đã được 
nuhiên cứu trona công tác phòng và trị 
bệnh cho động vật thủy sán. Việc trang bị 
những kiến thức về đặc điểm sinh học,

TÀI LIỆU  THAM  KHẢO

[1] Hoàng Thị Sản (chù biên) - Hoàng Thị Bé (2005), Phân loại học thực vật, Nhà xuất 
bán Đại học Sư phạm

[2] Trẩn Văn Vỹ (2005), Giáo trình Thúy Sàn, Nhà xuất bản Đại học Su phạm

[3] htlp //www thuysanv\etr\àm com vn/mot-so-thao-duoc-thay-the-khang-sinh-arHcle-

/íSOrSố.tsvn

thành phần hóa học cũng như công dụng 
và cách dùng trong phòng trị bệnh của 
nhũng loài cây này là hết sức cần thiết cho 
người học và nuôi thuy san. Bới sử dụng 
những bài thuốc nam hiệu quả sẽ góp phần 
làm tăng năng suất, sán lượng thúy sản 
nuôi, tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập cho 
người lao động và đặc biệt đảm bảo an 
toàn thực phàm cho ngươi tiêu dùng, bào 
vệ môi trường một cách bền vững
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GIỚI THIỆU 

SẢN PHẨM KHOA HỌC MỚI, CA KHÚC MỚI 

Ca khúc “Chiều Cô Tô” - ThS. Phạm Quang Khải

C H I Ể U  C Ô  T Ô
Trữ tình - sâu láng Sáng tóc: Phạm Khải

E
w  _  -.................. -.................. ........  -
Chiểu Cô Tô, hoàng hôn buông như màu than thắp lửa, nghe biển

Í -ơ-------r
hát bản tình ca muôn thủa ru bãi cát dài mịn ưắng tinh khôi, chiều cô

Iề
ề

Tô, trên con đưỉmg tình yêu và hàng đương gió thổi, ta lạc bước vào miền yêu sâu

thảm, nhớ em nhiéu gửi cùng gió mơn man.

r " t " ĩ T = m■ ệ ẫ m m

Chiéu Cô

' j r  ^ ¡ r

Tô, ngổi nghe biển hát trên bãi đá Móng Rổng, binh yên dịu

êm lắng trong tâm hồn. Thuyén ai ra khơi cá tôm vơi

đầy? Lòng ta bâng khuâng một chiéu đảo xa. Chiểu Cô

Tồ, chiéu thương chiểu nhớ trong khúc hát dịu dàng, bàn chân nhẹ

i i
í

bước trên cát mịn mểm, lòng ta lâng lâng ước mong một

ngày được cùng em bên biển đảo yêu thương.

Có Tô, 20/4/2018
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GIỚI THIỆU SÀN PHÀM KHOA HỌC HŨG MOI. c a  KHUC Mữl

UBND TÌNH QUẢNCi NINH OỘNGHOÀXÃHỘICHÙNGHIa VIỆTNAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số: 'QĐ-ĐHM1. Quàng Ninh, ngàv 17 tháng 8 nâm 2018

Q U Y É T  ĐỊNH
về việc công nhận két quà nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học năm học 2017 -  2018 
và triển khai ứng dụng tại Trường Đại học Hạ Long từ nim học 2018-2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Căn cứ Quyếl định số 70/2014/ỌĐ-TTg ngày 10/12/2014 cùa Thù tướng 
Chinh phù về việc ban hành điều lệ trường đại học;

Cản cứ Quyết định số 1869/ỌĐ-TTg ngày 13/10/2014 cùa Thú tướng 
Chính phù về việc ihành lập Trường Đại học Hạ Long;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ -  UBND ngày 12/8/2016 cùa úy ban nhàn 
dân tinh Ọuàng Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tô chức cùa Tnròng Đại học Hạ Long;

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ -  ĐHHL ngày 27/11/2017 cùa Trường Đại 
học Hạ Long vế việc Ban hành Quy dịnh về hoạt dộng nghiên cứu khoa học cùa 
giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hạ Long;

Cỉn cừ két quả nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp ca sớ và nhiệm vụ khoa 
học cấp trường năm học 2017 -  2018;

Xét dẻ nghị cúa phòng Hợp tác quổc tế và Quán lí khoa học,

QUYÉT BỊNH:

Điều 1. Còng nhận kết quà/sàn phấm nghiên círu cúa 11 nhiệm vụ khoa 
học cáp truờng, 20 nhiệm vụ khoa học cấp co sờ, 06 hệ thống câu hòi trác 
nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn nỉm học 2017-2018 dưa vào triển khai 
ứng đụng tại Trường Đại học Hạ Long từ năm học 2018 -  2019 (có danh mục 
kèm theo).

Điều 2: Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các đon vị trực thuộc trường, các 
ông/bà chú nhiệm nhiệm vụ căn cứ Quyết dịnh thi hành./.
Nơi nliận:
- Ban Giảm hi£u (dế bảo cáo);
- Như Diều 2 (thực hiện);
- Lưu: V T . HTỌ TỌ LKH .

Phan Thị Huệ
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DANH M ỤC K ÉT QUẢ CÁC NH IỆM  v ụ  KHOA HỌC  

TH Ự C  HIỆN TRÒ NG  NĂM  HỌ C 2017 - 2018
(Kèm theo Q uyết định sổ  40ĩ  /Q Đ -Đ H H L ngày 17 tháng 8 năm 2018  

cùa H iệu trướng Trường Đại học H ạ Long)

I. Các nhiệm vụ khoa học cấp trường

TT Tên nhiệm vụ Nhóm nghiên cứu Kết
quà

Cấp 
quản lý

1
Biên soạn tài liệu hô trơ quá 
trinh tự học giai tích cua sinh 
viên đại học ngành Khoa học 
may tinh, Trường Đai học Hạ 
Long

ThS Nguyễn Doãn Hùng, 
Phóng Đào tạo

Tốt Trường

2

Xây dựng học liệu điện tứ một 
số học phần Toán hỗ trợ quá 
trinh tự học cùa sinh viên 
Trường Đại học Hạ Long

Chu nhiệm ThS Ty Văn Quỳnh, 
GV khoa Sư phạm Trung học 
Thành viên :
-ThS Bùi Văn Chương,
GV khoa Sư phạm Trung học 
-ThS Nguyễn Thị Quý Kim, 
Tr. bộ môn Toán khoa Su phạm 
Trung học

Tốt Trường

3

Biên soạn tài liệu Dạy - Học 
Ckáe »ãnE ỄÒDK ¿'4 ni áo 
dục lẻ giáo cho tre mâm non 
(dành cho hệ Cao đăng Sư phạm 
ngành Giáo dục Mầm non - 
Trường Đại học Hạ Long), theo 
hệ thống tin chì

m - 1Quỳnh, GV Khóa Sữ phạm Mâm 
non
Thành viên: ThS Đặng Quang 
Rinh, Tr Khoa Sư phạm Mầm 
non

Tôt Trường

4

Thực nghiệm cải tiên phương 
pháp PCR để chẩn đoán bệnh 
hoại tử gan tụy cấp tính trên 
tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) tại tinh 
Ọuảng Ninh

Chù nhiệm: TS Đặng Toàn 
Vinh, Trưởng Khoa Thủy sán 
Thành viên ThS Lê Thị Như 
Phương, GV Khoa Thủy sàn

Tốt Truờng

5

Nghiên cứu xây dựng mô hinh 
Aquaponics (nuôi thúy sàn kết 
hợp trồng rau thúy canh) quy 
mô hộ gia đinh

Chù nhiệm: ThS. Vũ Công Tâm, 
GV Khoa Thủy sản 
Thành viên .
-ThS. Hoàng Văn Hùng, GV 
Khoa Thủy sản
- ThS Ngô Thị Hoãn, GV Khoa 
Thúy sàn

Tốt Tnrờng

6
Nâng cao hiệu quà ứng dụng kêt 
quả nghiên cứu các nhiệm vụ 
khoa học của Trường Đại học Hạ 
Long

-ThS. Trần Thi Thu Trang, 
Phòng HTQT-QLKH 
-ThS. Nguyễn Thi Xứng, Phòng 
HTQT- QLKH

Tốt Trường

2 1 0
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7
Giái pháp nâng cao hiệu qua 
cônu tác tuyên sinh ơ trường 
Đại học Hạ Long thời ký hội 
nhập hiện nay

ThS. Hoàng Văn Vinh, Phòng 
Đào tạo Tốt Truờng

s
Giái pliap phát triẻn nguồn nhân 
lực cho cac doanh nghiệp lù 
liánli tinh Ọuánn Ninh

Chu nhiệm TS. Vũ Văn Viện, 
Trường khoa Du lịch 
Thành viên:
-ThS Đinh Thị Phương Loan,
GV khoa Du lịch
-ThS Nguyễn Thúy Lan,
- GV khoa Du lịch

Tốt Trương

9

Một sô giai pháp nâng cao hiệu 
quà công tác phoi hợp doanh 
nghiệp trong đào tạo sinh viên 
chuyên ngành Ọuản tri khách 
sạn

Chú nhiệm: ThS Lê Minh Thủy, 
phó bộ môn KSNH khoa Du lịch 
n à n h  viên:
-ThS Trần Thu Thủy,
GV Khoa Du lịch
-ThS Trần Thị Phương Tháo,
GVKhoa Du lích

Tốt Trường

10
Biên soạn giáo trinh đàn bầu, hệ 
tninư cấp biếu diễn nhac cu tai 
Trương Đai học Hạ Long

Chú nhiêm: ThS Pham Quang 
Khái, PTr phòng TTĐBCL 
Thành viên: ThS Trằn Thanh 
Thúy, GV Khoa Nghệ thuật

Xuất
sắc

Trường

Il.C ác nhiệm vụ khoa học cấp cơ  sở

TT Tên nhiệm vụ Nhóm nghiên cứu Kết
quả

Cấp
quăn

lý

1
Bôi dưỡng năng lực tự học cho 
sinh viên Cao đẳng Sư phạm 
Mằm non, Trường Đại học Hạ 
Long trong dạy học học phẩn 
Phương pháp cho trẻ làm quen 
với toán.

Chủ nhiệm. ThS. Vũ Hằng Thư, 
Tr. bộ môn Toán, khoa Sư phạm 
Mầm non Thành viên: ThS. Lê 
Minh Phượng, GV Khoa Sư pltạm 
Mầm non

Tốt

Khoa
SP
Mẩm
non

1 Biên soạn tài liệu giảng dạy học 
phẩn 'Dịch viết Nhật - Việt 1”

TS. Lê Hoàng,
Tr. bộ môn tiếng Nhật, Khoa 
Ngoại ngữ

Xuất
sãc

Khoa
Ngoại
ngữ

3 Biên tập bộ đề thi trắc nghiệm 
học phẩn tiếng Anh chuyên 
ngành che biến món ăn, hệ cao 
đẳng Trường Đại học Hạ Long

- ThS Trân Thị Chung, 
GV Khoa Ngoại ngữ
- ThS. Đỗ Thị Xuân, 
GV Khoa Ngoại ngữ

Khoa
Ngoại
ngữ
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4
Xây dựng bộ để thi trắc nghiệm 
học-phẩn Giới thiệu văn hóa các 
nước Asean cho rìíỉành tiêng 
Anh, hệ cao đăng và đại học 
Trưòng Đại học Hạ Long

-ThS. Nguyễn Vân Anh,
- GV Khoa Ngoại ngữ
-ThS. Nguyễn T Thanh Huyền,
GV Khoa Ngoại ngữ

Tốt

Khoa
Ngoại
ngữ

5
Biên soạn tài liệu giáng dạy học 
phần Vãn hóa ấm thực dành cho 
hệ cao đẳng, chuyên ngành 
Hướng dẫn du lịch

ThS Nguyên Thị Thu Huyên, 
GV Khoa Du lịch Tốt

Khoa
Du
lịch

6
Biên soạn tài liệu giảng dạy học 
phần Thương phầm hàng thực 
phẩm dành cho hệ cao đẳng, 
chuyên ngành quán trị nhà hàng 
và dich vụ ăn uống

ThS. Phúng Thị Vân Trang, 
GV Khoa Du lịch Tốt

Khoa
Du
lịch

7
Biẻn soạn tài liệu giáng dạy học 
phần Nghiệp vụ lữ liành dành 
cho hẹ cao đẳng, chuyên ngành 
hướrii; dần du lịch

ThS Đặng Việt Hà, 
GV Khoa Du lịch Tốt

Khoa
Du
lịch

8

1

Biên soạn tài liệu giảng dạy học 
phần Quán trị an ninh, an toàn 
trong du lịch dành cho hệ cao 
íiăỉiíỉ. aduiiùOi iBKàch,-. Cuán . t á , 
dịch vụ du lịch và lữ hành 
Trường Đại học Hạ Long

ThS Phạm Minh Thẳng, 
GV Khoa Du lịch Khá

Khoa
Du
lịch

9
Rèn kỹ thuật Staccato cho học 
sinh chuyên ngành đàn Organ hệ 
trung cấp, Trường Đại học Hạ 
Long

ThS. Đào Thị Thanh Ngân, 
GV Khoa Nghệ thuật

Khá Khoa
Nghệ
thuật

10
Biên soạn tài liệu giàng dạy học 
pliần “Mạng máy tính” chuyên 
ngành Khoa học máy tính, 
Trườgg Đại học Hạ Long

ThS. Nguyễn Văn Chính,
GV Khoa Công nghệ thông tin Tốt Khoa

CNTT

11
Biên soạn tài liệu giảng dạy học 
phần “Nhập môn an toàn thông 
tin” chuyên ngành Khoa học máy 
tính, Trường Đại học Hạ Long

ThS. Trịnh Thị Vân,
GV Khoa Công nghệ thông tin

Tốt Khoa
CNTT

12
Biên soạn tài liệu giảng dạy học 
phần “Nguyên lý hệ điều hành” 
chuyên ngành Khoa học máy 
tính, Trường Đại học Hạ Long.

ThS. Cao Thị Bích Liên,
GV Khoa Công nghệ thông tin

Tốt . Khoa 
CNTT
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13
Lựa chọn một sô bài tập nhăm 
nânsi cao hiẽu quá đập cầu thuận 
tay trong học phẩn câu lông cho 
sinh viẻn hệ đại học Trướng Đại 
học Hạ Long

ThS Đỗ Anh Tuấn,
GV Khoa Khoa hoc cơ ban Tốt

Khoa 
Khoa 
học cơ 
bán

14
Nghiên cứu lụa chọn một số bài 
tập nhằm phát triền sức bền 
chuyên môn trong học phần Đá 
càu cho sinh viên Đai học 
Trưoiiíí Đai học Hạ Lonn

ThS. Nguyễn Văn Anh,
GV Khoa Khoa học cơ bản

Tốt
Khoa 
Khoa 
học cơ 
ban

15 Biện pliap nâng cao cliảt lượng 
day va học thực hành nội dung 
điều lệnh đội ngũ đơn vị cho 
sinh viên đại học Truớng Đại 
học Hạ Lon«

Phạm Văn Hoàng Tốt

Khoa 
Khoa 
học cơ 
bán

16
Lưa chọn một số bài tập bổ trọ 
nham phát triển sức nhanh phán 
ứng vận đông trong giai đoạn 
xuất phát chạy lOOm cho nam 
sinh viên Trường Đại học Hạ 
Long.

ThS Phạm Huy Công,
GV Khoa Khoa học cơ bán Tốt

Khoa 
Khoa 
học cơ 
bản

17
Nghiên cưu ưng dung môt sô bai 
tâp nhăm nâng cao hiêu qua kỹ 
thuât phát bong chuyền cho sinh 
viên khối đại học, Trương Đai 
hoc Ha Long

ThS. Phùng Đức Nhật,
GV Khoa Khoa học cơ bán Tốt

Khoa 
Khoa 
học cơ 
bán

\8
Vận dụng kiến thúc liên môn 
trong dạy học chuơng III: “Chú 
nghĩa duy vật lịch sử”, học phẩn 
Những nguyên lý cơ bản cùa chú 
nghĩa Mác -  Lênin cho sinh viên 
khoa Du lịch, Trường Đại học 
Hạ Long.

ThS. Nguyễn T. Thanh Hoa, 
GV Khoa Khoa học cơ bản

Xuất
sắc

Khoa 
Khoa 
học cơ 
bán

19
Vận dụng nội dung cùa cuộc 
cách mạng công nghiệp 4 0 vào 
giảng dạy chương IV: “Đường 
lôi công nghiệp hóa”, học phân 
Đường lối cách mạng cùa Đàng 
Cộng sản Việt Nam

ThS Bùi Thị Thúy Hằng, 
GV Khoa Khoa học cơ bản Khá

Khoa 
Khoa 
học cơ 
bán

20
Vận dụng sơ đô tu duy trong dạy 
học chương IV: “Học thuyết giá 
tri", học phần Những nguyên lý 
cơ bán cua chu nghĩa Mác -  
Lènin cho sinh viên Trướng Đại 
học Hạ Long

ThS Vũ Thị Minh Nguyệt, 
GV Khoa Khoa học cơ bản

Xuât
săc

Khoa 
Khoa 
hpc cơ 
ban

213
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2.2. Xây dự ng  hệ thống  câu hòi trắ c  nghiệm  khách  quan

TT Tên nhiệm vụ Nhóm nghiên cứu Kết
quả

Cấp 
quán lý

1

Xây dựng hệ thông câu hói trăc 
nghiệm khách quan học phẩn Từ 
yụiiịỉ HèuịỊ ViỊl (ngành Sư pliạni 
Ngữ văn -  Trường Đại học Hạ 
Long, theo hệ thống tin chi)

Đong chù nhiệm 
-ThS Niĩuyễn Thị Minh Thái, 
GV khoa Sư phạm Trung học 
- ThS Phúng Thị Lượt,
GV khoa Sư phạm Trung học

Tốt

Khoa
SP
Trung
học

2

Biên soạn hệ thông câu hòi trăc 
nghiêm khách quan (dạng nhiều 
lựa chọn) học phần “Chuyên đề 
Tiếng Việt - Văn học” cho sinh 
viên hệ Cao đẳng Sư phạm Mầm 
non,
Trường Đại học Hạ Long

Chù nhiệm: ThS Nguyễn T 
Ngọc Lương, GV Khoa Sư phạm 
Mầm non
Thành viên ThS. Hà Ngọc Yến, 
GV Khoa Sư phạm Mẩm non

Tốt
Khoa
SP
Mầm
non

3

Biên soạn hệ thống câu hói trắc 
nghiêm khách quan dạng nhiều 
lưa chọn học phần “Vật lí lượng 
tư” (chương trinh Sư phạm Toán

t-  H Mí-
Đại liọc Hạ Long)

ThS Nguyễn Thị Nhung, 
Tr bộ môn Vật lý,

•khoa Su lihani In ju s  Ỉ1Q.C „

Xuất
sằc

Khoa
SP
Trung
Jiou.

4
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc 
nghiệm khách quan dạng nhiều 
lựa chọn học phần “Lịch sứ Việt 
Nam từ 1945 đến nay”, chương 
trinh đào tạo ngành Sư phạm, 
trinh độ Cao đẳng, Trường Đại 
học Hạ Long.

ThS. Nguyễn Đức Quế,
GV khoa Sư phạm Trung học Tốt

Khoa
SP
Trung
học

5

Xây dựng hệ thống câu hòi trắc 
nghiệm khách quan học phần 
“Địa lý tự nhiên đại cương II”, 
chương trình' Sư phạm Văn -  
Địa, trinh độ cao đẳng, Trường 
Đại học Hạ Long.

Chù nhiệm: ThS Nguyễn Thị 
Doan, GV khoa Sư phạm Trung học 
Thành viên: ThS. Nguyễn Hữu 
Sinh, P.Tr. khoa Sư phạm Trung 
học

Tốt
Khoa
SP
Trung
học

6

Xây dựng bộ câu hói trắc nghiêm 
học phằn Mạng máy tính.

-ThS. Nguyễn Văn Chính, GV 
Khoa Công nghệ thông tin 
- TS. Đặng Hoàng Thông,
Trường Khoa Công nghệ thông tin

Khá Khoa
CNTT
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DANH MỤC CÁC ĐÈ TÀI, GIẢI PHÁP, Ỷ TƯỞNG  

C Ì A GIÁO VIÊN, SINH VIÊN, HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG CÁC c u ộ c  THI

I DANH MỤC CÁC ĐÈ TÀI, GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI HỘI THỈ KHOA HỌC 
KỶ TIU ẠT TÍNH LÀN TH Ử ? (2014 -  2015)

TT TÊN ĐÈ TÀI, GIẢI PHÁP NHÓM NGHIÊN cứ u ĐẠT
GIẢI

1 Biên soạn “Giảo trinh điện tù nghiệp vụ
Bar”

ThS Nguyền Vân Hà, ThS Lê 
Minh Quyết, ThS Phạm Xuấn 
Tùng, ThS. Nguyễn Minh Đức

Ba

7 Hướng dẫn giái toán bằng phần mềm 
Androi

TS Trần Đức Chiến, TS Đậu 
Xuân Lương, ThS Nguyễn Thị 
Qui Kim, ThS Ty Văn Quỳnh

Khuyến
khích

II. DANH MỤC CÁC ĐÈ TÀI, GIẢI PHÁP ĐẠT G IẢI HỘI THI KHOA HỌC 
KỸ THUẬT TÍNH LÀN TH Ứ  6 (2016 -  2017)

TT TÊN ĐÈ TÀI, GIẢI PHÁP NHÓM NGHIÊN c ứ u ĐẠT
GIẢI

1

Thiết kế và xây dựng giáo trinh Điện tử 
di tích và danh thằng tiêu biểu Quảng 
Ninh bằng phần mềm Microsoft Visual 
Studio

TS. Phan Thị Huệ, TS. Trần 
Trung Vỹ, ThS. Hạp Thu Hà, 
ThS. Nguyễn Quỳnh Nga

Nhi

T Cải tiến quy trinh nuôi tôm chân trang 
theo công nghệ Copefloc

ThS Vũ Công Tâm, TS. Đặng 
Toàn Vinh, ThS Hoàng Văn 
Hùng, Lê Việt Dũng

Khuyến
khích

3
Xây dựng phần mềm xừ lý mô hinh bài 
toán ngẫu nhiên

TS. Trấn Đức Chiền, ThS. 
Nguyễn Thị Quý Kim, TS. Đậu 
Xuân Lương, ThS. Nguyễn 
Xuân Bách

Ba

4

Biên soạn giáo trinh Điện từ nghiệp vụ 
nhà hàng nhằm nâng cao chất lượng đào 
tạo nghề dịch vụ nhà hàng

ThS.Hoàng Thị Thương, ThS. 
Trần Thị Phương Thào, TS. 
Đặng Hoàng Thông

Khuyến
khích
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III. DANH MỤC CÁC ĐÈ TÀI, GIẢI PHÁP, Ý TƯỜNG ĐẠT GIẢI c u ộ c  THI 

SÁNG TẠO DỊCH v ụ  TỈNH QUẢNG NINH NĂM HỌC 2016-2017

TT TÊN GIẢI PHÁP, Ý TƯỞNG NHÓM NGHIÊN cử u ĐẠT
GIẢI

1
f)ỡ lài: Pliát triên thương hiệu rượu 
OCOP gấn với hoạt động kinh doanh 
dịch vụ ẩm thực tại Quàng Ninh

ThS Nguyễn Minh Đức, TliS 
Lè Minh Quyết Nhi

2

fíê lài Tuyên truyên, quảng bá điêm 
đến Quảng Ninh thông qua phim tư liệu 
giới thiệu 08 chương trinh du lịch gắn 
với các di tích và đanh thang tiêu biểu 
thuộc bốn trung tâm du lịch trọng điềm 
Quảng Ninh

TS. Phan Thị Huệ (trương 
nhóm), TS Trần Trung Vỹ, ThS 
Nguyễn Thị Thu Hằng, ThS 
Nguyễn Thị Ngọc Lan

Ba

3
Đè tài Đưa loại hình hát then dân tộc 
Tày Quảng Ninh vào phát triển du lịch

ThS.Trịnh Thị Kim Oanh, 
Nguyễn Thị Loan, Lẽ Thị Thu, 
Đinh Thị Khánh Thơ, Nguyễn 
Viết Hoàn, Nguyễn Ngọc Hái

Ba

Y litớiìg: Đánh giá mức độ hài lòng cùa 
người dân đối với chất lượng phục vụ 
naniT eiirrm cơtig oự atren  eat K y  mưạr 
nhận dạng và xử lý ảnh

PGS TS Đỗ Năng Toàn, TS Lẻ 
'AUH ru: rn s  'iVgỗ rnirỡirtị 'i nuY '

5
ý  tướng Món ngon từ sản phâm thương 
hiệu Quảng Ninh

Th.s. Mạc Thị Mận, TS. Vũ Vãn 
Viện, ThS Nguyễn Đức Tú

Nhì

6

Y tường Mô hình Aquaponic kêt hợp 
nuôi tôm chân trắng L vannamei, tào 
khuê Chaetoceros và Skeletonema, và 
trồng rau dùng phương pháp tuần hoàn 
nước đề phòng tránh dịch bệnh và ô 
nhiễm môi trường

TS Đặng Toàn Vinh, Trần Thị 
Thúy, ThS Vũ Công Tâm, 
ThS Hoàng Văn Hùng

Nhi

7
y lin n ig ừ ng dụng loài thiên địch 
Pilophorus Typicus distant đề phòng trừ 
sảu hại trên rau màu

ThS Bùi Thị Nha Trang
Nhì

8
Ỷ /HW?g:Thuốc trừ cò sinh học thân 
thiện với môi trường từ lá Cúc vạn thọ 
Ụagetes erecta I)

ThS Nguyễn Thị Thắm Nhi

9
Y lướiig Xây dựng cơ sờ dữ liệu và chi 
dẫn thông tin du lịch Quàng ninh trên 
bàn đồ vệ tinh

TS Phan Thị Huệ, ThS. Nguyên 
Thi Thu Hằng, ThS Hap Thu Ha Ba
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GIẢI

10
y lưưng Phát triển rượu sim gan với 
phát triền du lịch ẩm thực đáo Cô Tô

Lê Minh Chuân, ThS Lê Minh 
Quyết Ba

11

y luxrng. Ưng dụng lập trinh ngôn ngữ 
tư duy - NLP (neuro - linguistic 
programming) vào dạy học để truyền 
cám hứng trong học tập và cuộc sống

TS Nguyễn Thị Khiên Ba

12

Y tương Xây dựng chương trinh học 
tiếng Anh trực tuyến cho nguời học trên 
địa bàn tinh Quáng Ninh

ThS Nguyên Đức Tú (Trương 
nhóm), ThS. Vũ Thanh Hòa, 
ThS Nguyễn Thị Thanh Thúy

Khuyến
khich

IV. DANH MỤC ĐÈ TÀI SINH VIÊN ĐẠT GIẢI c u ộ c  THI KHOA HỌC
OI.YMPĨC KINH TE LƯỢNG NĂM 2016, 2017

TT TÊN GIẢI PHÁP, Ý TƯỜNG NHÓM NGHIÊN c ử u ĐẠT
GIẢI

1
Thiết kế phẩn mềm giải bài toán khách 
hàng ứng dụng trong kinh doanh du lịch 
(năm 2016)

Nhóm sinh viên Lớp đại hpc 
Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ 
hành KIA

Khuyến
khích

2
Bố tri bài toán nguồn nhân lực trong 
ngành du lịch Quảng Ninh (năm 2016)

Nhóm sinh viên Lớp đại học 
Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ 
hành K1B

Khuyến
khích

3
Tim hiếu hệ số tuơng quan hồi'quy hai 
biến và áp dụng trong kinh doanh lữ 
hành tại Quáng Ninh(năm 2016)

Sinh viên Trần Thị Thu Thúy 
Lớp đại học Quản trị Dịch vụ 
du lịch và lữ hành K 1A

Khuyến
khích

4

ủ n g  dụng kiếm định cronbach’s alpha, 
efa và phân tích hồi quy logit vào việc 
xây dựng mô hình một số yếu tố ảnh 
hướng tới quyết định lựa chọn ngành 
học cùa sinh viên khoa du lịch, trường 
đại học Hạ Long (năm 2017)

Phạm Hoàng Anh, Phạm Văn 
Công -  Lớp Đại học Quản trị 
Dịch vụ du lịch và lữ hành K 1A

Ba

5
Xẵy dựng mức lương trong tuyên dụng 
nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch trên 
địa bàn tinh Quàng Ninh (năm 2017)

Nguyên Thị Hoàng Anh, Nguyên 
Văn Tài - Lớp ĐH Quàn trị djcli 
vụ du lịch và lữ hành KIA

Khuyến
khích

6
Vận dụng tri số p-value trong đánh giá 
chất lượng sàn phẩm, hàng hóa dịch vụ tại 
khách sạn Sài Gòn Ha Long (năm 2017)

Trân Thị Thu Thủy, Đô Thi 
Thùy Linh - Lớp Đại học Quan 
trị Dịch vụ du lịch và lữ hành 
KIA

Khuyến
khích
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GIẢI

7

Xác địnli cơ câu đâu tư hợp lí nhăm đạt 
mức rủi ro thấp nhât đôi với nhóm mặt 
hàng kinh doanh tại căng tin trướng đại 
học Hạ Long (năm 2017)

Bùi Huy Hoàng, Vũ Thị Huyền 
-  Lớp SP Toán - Li K35A

Khuyển
khích

8
Nghiên cứu ảnh hường của thuê suãt và 
mức thu nhập tinh thuế tới thuế thu nhập 
cá nhân (năm 2017)

Nguyên Phương Thiên, Vũ 
Trọng Đức - Lớp Khoa học 
Máy tinh K2

Khuyến
khích

V. DANH SÁCH CÁC HỌC SINIl TRƯỜNG THỤ C HÀNH s ư  PHẠM ĐẠT 
GIAI TRONG CÁC c u ộ c  THI

STT HỌC VÀ TÊN LỚP CUỘC THI GIẢI

1 Vũ Tuấn Long 9 Cuộc thi sáng tạo KHKT thanh thiêu niên nhi 
đông tinh Quảng Ninh lân thứ 4 năm 2017 Ba

2

P t* » !

Nguyễn Thảo Linh 9

kJhJLkJ

Cuộc thi sáng tạo KHKT thanh thiêu niên nhi 
đồng tinh Quảng Ninh lần thứ 4 năm 2017 Ba

3 Nguyễn Anh Thư 9 Cuộc thi sáng tạo KHKT thanh thiêu niên nhi 
đồng tính Quáng Ninh lần thứ 4 năm 2017 Ba

4 Lẽ Minh Khôi 5 Cuộc thi sáng tạo KHKT thanh thiêu niên nhi 
đồng tinh Quáng Ninh lần thứ 4 năm 2017

Khuyên
khích

VI. DANH MỤC CÁC GIẢI QUỐC TÉ

TT TÊN ĐẺ TÀI, GIẢI PHÁP NHÓM NGHIÊN c ứ u ĐẠT
GIẢI

1

Cải tiến quy trinh chần đoán sớm mầm 
bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm 
thẻ chân trắng và sản xuất chế phẩm 
Lactobacillus plantarum SI 1 từ ruột tôm 
để ức chế vi khuẩn gây bệnh

Lê Tuấn (học sinh THPT 
Chuyên Hạ Long), Mạnh Tuấn 
Hưng (học sinh THPT Chuyên 
Hạ Long), Đặng Toàn Vinh 
(trường khoa Thúy sản, Đại học 
Hạ Long -  GV Hướng dẫn)

Huy 
chương 
bạc tại 

triẽn lãm 
Sáng chế
CỊIIÌK lé
tại ( 'ao 
Hùng 
(Đài 

ì.oan)
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MỤC LỤC

TT TÁC GIẢ TÊN BÀI T rang

Lời mờ đầu 3

I KHOA HỌC XÃ HỘI

1 TS. Phan Thị Huệ
Xây dựng trang chi dần thông tin du lịch Quàng 
Ninh trên bản đồ vệ tinh - thừ nghiệm tại thành 
phố Uông Bí

4

2 TS. Hoàng Thị Thu Giang
Giá trị và khả năng khai thác giá trị vãn hóa, lịch 
sù các di tích quốc gia đặc biệt ở Quảng Ninh 
trong giáo dục.

12

3 TS Nguyễn Lâm Sung
Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên 
cứu khoa học đối với sinh viên Trường Đại học 
Hạ Long

20

4 TS Vũ Văn Viện
Phát triển mô hình làng nghề truyền thống gắn 
với hoạt động du lịch tại Quảng Ninh trong thời 
kì hội nhập hiện nay

26

5
TS.VŨ Văn Viện; 

ThS. Đinh Phương Loan, 
ThS. Nguyễn Thúy Lan

Phát triển nhân lực chất lượng cao cho các 
doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Quảng Ninh 
đáp úng nhu cầu hội nhập Asean

32

6
ThS. Lê Minh Thủy; 
ThS. Trần Thu Thủy; 

ThS. Trần Thị Phương Thảo

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa 
Trường Đại học Hạ Long và doanh nghiệp trong 
đào tạo sinh viên chuyên ngành Quản trị khách 
sạn

39

7 ThS Nguyễn Thị Xứng
Khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu các nhiệm 
vụ khoa học tại Trường Đại học Hạ Long

49

8 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Tăng cường thực hành giao tiếp, xù lý tình 
huống theo kịch bản mẫu bằng tiếng Anh đối 
với bộ môn Quản trị Tiền sảnh chuyên ngành 
Quản trị Khách sạn Nhà hàng tại Trường Đại 
học Hạ Long

54

9 ThS. Trần Thu Thùy

Áp dụng phương pháp đóng vai vào giảng dạy 
học phần quản trị nhân lực cho sinh viên chuyên 
ngành Quán trị khách sạn tại khoa Du lịch, 
trường Đại học Hạ Long

61
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TT TÁC GIẢ TÊN BÀI Trang

10 TS. Nguyễn Thị Khiên Lập trinh ngôn ngữ tư duy và khả năng ứng dụng 
vào thực tiễn học tập và cuộc sống

70

11 TS. Nguyễn Thành Long
Social constructionism as a philosophy in 
language eduation: initial implications

75

12 TS. Vũ Vương Truờng
Những vấn đề lý luận về kỹ năng giải quyết 
xung đột với bạn của học sinh Trung học cơ sớ

79

13 ThS Đặng Quang Rinh Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non 87

14
TS Lê Anh Tú; 

ThS. Đỗ Hữu Quang
ứ n g  dụng công nghệ thông tin đổi mới công tác 
quản lý hoạt động ngoại khóa của sinh viên

99

15 TS. Vũ Tiến Tinh
Nâng cao chất lượng đào tạo thòng qua đồi mới 
phương thức hoạt động cùa đoàn thanh niên, hội 
sinh viên tại Trường Đại học Hạ Long

105

16 ThS. Lê Minh Phượng
Thiết kế trò chơi học tập trong tổ chức các hoạt 
động cho trẻ làm quen với Toán

109

M t
Giải pháp nâng cao hiệu quả C Ô 0 K  tác tụyển sình 
ỡ rrứơng Dặi hộc H ạ Lóng

l i s

18 Trần Thị Hồng Nhiên
ứ n g  dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý tại 
thư viện trường Đại học Hạ Long

124

19 ThS. Vũ Thị Bích Thảo Bài viết kể chuyện trong đề thi Pet. khó hay dễ? 133

11 KHOA HỌC NHÂN VĂN

20 TS. Nguyễn Thị Huân

Văn học nhật bản từ Kojiki đên sáng tác cùa 
Yasunari kawabata dưới góc độ phê bình nữ 
quyền

137

21 TS. Bế Thị Thu Huyền

Nghệ thuật sừ dụng huyền thoại -  một phương 
thức biểu đạt văn hóa đặc sắc trong tiểu thuyết 
dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc sau 1986

142

22 TS. Vũ Thị Hà
Đặc điểm sứ dụng cùa bổ ngũ chì khá năng 
trong tiếng Hán hiện đại

150

23 TS. Nguyễn Thị Hằng Code-switching
1 5 8
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TT TÁC GIẢ 1 ÊN BÀI Trang

III KHOA HỌC T ựN H II N

24 TS Chu Thị Hải Thiện; 
TS. Lê Duy Khương

Đánh giá hiện trạng, diễn biến hàm lượng chất 
hữu cơ nước sông Lừ qua chi số Cod và Bods

165

25 ThS Phạm Thanh Huyền
Mô hình truy hồi chéo phương thức trong triển 
khai dữ liệu đa phương thức

172

26 ThS. Trần Thị Thu Trang
Sử dụng mô phỏng Monte Carlo và thuật toán 
bể nhiệt khảo sát mô hình Ising hai chiều cho 
mạng tổ ong

180

IV KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

27 TS. Văn Hữu Tập;
ThS Hoàng Thị Bích Hồng

Nghiên cứu các thông số tối ưu cho xúc tác 
CU0 /TÌ02 để thực hiện phản ứng oxi hoá Toluen 
tạo thành Benzaldehit

186

28

TS. Đặng Toàn Vinh 
Lê Tuấn;

Mạnh Tuấn Hưng; 

Lê Việt Dũng

Nâng cao độ nhạy trong chẩn đoán chùng vi 
khuẩn Vibrio parahaemoìyticus gây bệnh hoại 
tử gan tụy cấp tính trên tôm thẻ chân trắng 
(litopenaeus vannamei) bằng phương pháp kết 
hợp phân lập vi khuẩn trên môi trường 
Chromogenic với PCR

193

29 ThS. Ngô Thị Hoàn; 
sv . Vũ Thị Hồng Ngọc

ứ n g  dụng một số loài cây trong họ thầu dầu 
(euphorbiaceae) có công dụng phòng và trị bệnh 
cho động vật thủy sản

202

V GIỚI THIỆU SẢN PHẨM KHOA HỌC MỚI, CA KHÚC MỚI

30 Ca khúc “Chiều Cô Tô” -  ThS. Phạm Quang Khải
208

31
Quyết định công nhận kết quả và triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu các 
nhiệm vụ khoa học đã được nghiệm thu trong năm học 2017 -  2018 đưa vào 
thực hiện tại Trường Đại học Hạ Long

209

32 Danh mục các đề tài, giải pháp, ý tường đạt giải trong các Cuộc thi 215

33 Thông sinh tuyển sinh Trường Đại học Hạ Long năm học 2019 - 2020

221



MỘT SỔ HÌHH ÀNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN G0U KHOA HỌC■ ■ ■ ■

Trường Đại học Hạ Long tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp tinh “Nghiên cứu chuỗi giá trị sản 
phẩm dược liệu thuộc chương trình OCOP Tinh Quảng Ninh” do TS. Trần Trung Vỳ làm chù nhiệm

T ổ N ( ỉ  K Ế T  V À  T R A O  C . I Ả I  

CUỘC THI SẮNG tạo dịch vụ tỉnh QUẢNB NIHH 
* _  LẨN THỨI, NĂM 2016 - 2017 _

Cán bộ, giàng viên Trường ĐHHL có đề tài, giãi pháp đạt giải cuộc thi sáng tạo dịch vụ tinh Ọuảng Ninh
lần thứ I (năm 2018)



TRƯỜNG DẠI HỌC HẠ LONG HĂM HOC 2018 -  2019

-ành đạo Trường ĐHHL và Trường Đại học Công nghệ 
VUCKLAND (Newzealand) kí kết hợp tác về phát triển 
,iáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học (12/02/2019)

‘rường ĐHHL tố chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp 
lường “Biên soạn tài liệu thực hành giải toán cao cấp bằng 
Ịhần mềm ứng dụng” do TS Trần Đức Chiển làm chủ nhiệm

Ub. VVilhclmus L urneils Nuijen Chuyên gia lư vãn vè iình 
mực mòi trường cùa tồ chức PUM (Hà Lan) phát biểu về 
định hướng phát triển của Trung tâm nghiên cứu Vịnh Hạ 
Long tại hội tháo khoa học cùa khoa Môi trường, Trường 
ĐHHL( 17/01/2019)

(ÌV và s v  trường ĐHHL khao sát thực địa tại bài cọc Bạch 
Đằng lấy tư liệu thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp tinh “Tích 
hợp giáo dục giá trị văn hóa, lịch sừ các di tích Quổc gia đặc 
biệt ưên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vào giảng dạy các môn 
Khoa học xã hội và Nhân văn tại trường ĐHHL”

Ighiệm thu đê tài K.H câp trường năm 2019 “Sừ dụn 
hương pháp nội suy không gian trong xây dựng bàn đồ cl’ 
lợng nước sông Ưông tại khu vực đập tràn thành phố l 
lí” do Lương Viết Công - Sinh viên Kl, khoa Môi tn 
lực hiện.

rs  Đặng Toan Vinh nhận Băng khen tại ƯBND tình, do có 
'hành tích hướng đần học sinh Trường Chuyên Hạ Long đạt 
iỊÌải nhì tại cuộc thi Khoa học kỳ thuật quốc tế năm 2018 tại 
Cao Hùng. Đài Loan



UBND TÌNH QUẢNG NINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG THỐNG TIN

Ngành học Chi tiêu Mã tổ hợp xct tuyển Mã ngành
I. HÊ Đ A I H O C C H ÍN H  Q U Y  (4 năm) 7 2 5
- Quàn trị dịch vụ du lịch và lữ hành 180 AOO, AO 1, DO 1, D90 7810103

- Quàn trị khách sạn 150 A00, A01, DOI, D90 7810201

- Quàn trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 90 A00, AO 1, DOI, D90 7810202

- Công nghệ thông tin 35 A00, AO 1, DO 1, D90 7480101
- Quản lý văn hóa 40 coo , DOI, DI5, D78 7229042

- Ngôn ngữ Anh 70 A01, DOI, D10, D78 7220201
- Ngôn ngữ Trung Quốc 60 A01, DOI, D04, D10 7220204

- Ngôn ngữ Nhật 30 DOI, D06, D10, D78 7220209

- Ngôn ngữ Hàn Quốc 25 DOI, D10, D15, D78 72202)4

- Nuôi trồng thùv sán 20 AOO, A01, BOO, D10 7620301

- Quán lý tài nguyên và môi trường 25 AOO, A01, BOO, D10 78501)1

II. HẸ CAO Đ Ắ N G  C H ÍN H  QUY 6 8 0

1. Hệ sirphạm 80

- Giáo dục Mầm non (3 năm) 60 MOI 5U40Í01

¿Ikhtóc*.' ỉ  nám 1 * 

2. Hệ ngoài su phạm

ỈQ Ị 
6 0 0

CJJU,D(iUUJU 5J UU1U2 .

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (2 năm) 150 AOO, AO 1, DOI 68101)1

- Quàn trị khách sạn (2 năm) 150 AOO, A01, DOI 68102)1

- Quàn tri nhà hàng và dịch vụ ăn uống (2 năm) 100 AOO, A01, DOI 68102)5

- Tin học ứng dụng (2 nãm) 30 AOO, AO 1, DOI 64802)6

- Hướng dẫn du lịch (2 năm) 120 coo , DOI, D15 6220103

- Công tác xã hội (2 năm) 30 coo , DOI, D15 6760101

- Thanh nhạc (3 năm) 20 NOO 6210225

C hú  thích :

STT Tổ hợp môn xét tuyển Mâ tổ hợp Ghi chú
1. Toán -  Lý -  Hóa AOO
2. Toán -  Lý -  Anh A01
3. Toán -  Hỏa -  Sinh BOO
4. Văn -  Sử - Đia coo
5. Văn - Toán -  Anh DOI
6. Vàn - Toán -  Trung D04

HOTLINE: Khoa Ou lịch: 0gi2.B2t.33g
Khai Vin hóa: 0015,655.1BB 
Khoa MCI tnlíng: 0tIt3.agg.U2

Khoa Cùng nghị thúng Un: 0914.087.HO:
Khoa Thúy sàn: 0U58.2M.W3;
Khoa Ngoại ngũ: 0904.612.266 /0915.933.71 s.
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Ngành học Chì tiêu Môn thi tuvển Mã ngành

IU. H E TR U N G  CÁP 1 0 0

- Nghệ thuật biêu diễn kịch múa (6 nãm) 20 Múa: 'niâm âm - Tiết tấu 42210224

- Biếu diễn nhạc cụ Phương Tây (6 năm) 20 Thâm ãm -  Tiết tấu 42210205
- Biếu diễn nhạc cụ truyền thống (6 năm) 20 Thầm âm -  Tiết tấu 42210210
- Thanh nhạc (4 năm) 20 Hát; Thầm âm -  Tiết tấu 42210203

- Hội họa (4 năm) 20 Hình họa 42210101

* Vùng tuyển
- Hê đai hoc: Tuvền sinh trong toàn auốc
- Hê cao dăne. trune cắn:

+ Ngành đào tạo sư phạm: Tuyền sinh đối 
tượng có hộ khâu thường trú tại Quàng Ninh.

+ Ngành đào tạo ngoài sư phạm: Tuyển sinh 
trong toàn quốc
* Phương thức tuyển sinh
- Hê đai hoc:
+ Xét tuyền kết quà kỳ thi THPT Quốc gia đối 
với các ngành: Quàn trị dịch vụ du lịch và lữ 
hành; Quàn trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và 
dịch vụ ăn uống; Công nghệ thông tin; Quản lý 
văn hóa (gồm các chuyên ngành: Quàn lý di sàn 
văn hóa, Quán lý văn hóa du lịch. Tồ chức sự 
kiện, Biếu diễn nghệ thuật quần chúng), Ngôn 
ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ 
Nhật; Ngôn ngữ Hàn Quốc.
+ Xét tuyển kết quả kì thi THPT Quốc gia (60% 
chí tiêu) và xét tuyền học bạ THPT (40% chì 
tiêu) đối với các ngành: Quàn lý tài nguyên và 
môi trường, Nuôi tròng thúy sán.

- Hê cao đẳne: Xét tuvển kết quả thi THPT Ouốc 
gia đối vói ngành Giáo dục Tiếu học. Các ngành 
còn lại xét tuyển học bạ THPT. Riêng ngành 
Giáo dục Mầm non, Thanh nhạc kết hợp xét học 
bạ THPT và thi năng khiếu.

HỌC BONG ĐÀU VÀO ĐỒI VỚI SINH VIÊN

1- Đối tượng: Sinh viên hệ dại học được tuyền vào trường 
Đại học Hạ Long năm 2019.
2- Các mức học bảng
- Học bong dành cho học sinh tríing tuyên các ngành 
Công nghệ thông tin; Quàn lý tài nguyên I<d môi Iritứìig 
+ Múc 1(10 suất học bống = 200% học phí), có tồng điểm 
xét tuyển (không linh điềm ưu tiên) từ 27 điểm trở lên.

+ Mức 2 (10 suất học bổng =  100% học phí), có tồng điếm 
xét tuyển (không tinh điềm ưu tiên) từ 24 điểm trở lên.
+ Mức 3 (10 suát học bổng =  50% học phí), có tồng điém 
xét tuyển (không tinh điềm ưu tiên) từ 21 điểm trở lên.

- Học bong dành cho học sinh trúng tuyến ngành Nuôi trâng 
thúy săn
+ Mút 1 (10 suất học bồng =  200% học phí), có tồng điềm 
xét tuyền (không tinh điểm uu úên) từ 24 điểm trờ lên 

+ Mức 2 (10 suất học bồng =  100% học phí), có tồng điém 
xét tuyến (không tinh điểm ưu tiên) từ 21 điểm trỡ lên.
+ Mức 3 (10 suất học bổng = 50% học phi), có tổng điểm 
xét tuyén (không tính điểm ưu tiên) từ 18 điểm trờ lên

7. Văn - Toán -  Nhật D06
8. Toán -  Đia - Anh DI0
9. Văn -  Đia - Anh D15
10. Văn - Anh - KHXH D78
11. Toán - Anh - KHTN D90
12. Văn -  Hát - Kê chuyện MOI
13 V ă n  H nt T h ám  âm . tiế t tấu NOO

Nơi nhận hổ SO: Phồng Dào tạo Trường Dại học Hạ Long DIỆN THOẠI TƯ VẤN TUYỂN SINH
Diện thoại: ca sâ 1:0333.850.854 ; Ca sử 2: 0333.659.232 0912.230.965/ 0914.626.198

http://dalliochaiang.edu.vn;%c4%90T:0333.850.304,Fax:0333.8S2.174
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